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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA LUẬN ÁN 

Ngân hàng Trung ương (NHTW) là một cơ quan chủ chốt trong việc 

đảm bảo ổn định tài chính và tiền tệ thông qua phát hành tiền pháp định, quản 

lý các chính sách tiền tệ (CSTT), và cung cấp các dịch vụ thanh toán cốt lõi. 

Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế hiện đại đang đặt ra những thách thức lớn cho các 

hình thái tiền pháp định truyền thống: chi phí vận hành cao, hạn chế trong việc 

đáp ứng nhu cầu thanh toán nhanh chóng và an toàn, cũng như rủi ro liên quan 

đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp như rửa tiền, tài trợ khủng bố, và tiền 

giả. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả của hệ 

thống tài chính mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách về cải cách và hiện đại hóa để 

đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững. 

Trong thời đại CMCN 4.0, sự xuất hiện của công nghệ tài chính 

(Fintech), blockchain, và tiền kỹ thuật số đang tạo ra một hệ sinh thái kinh tế 

số toàn cầu với những thay đổi căn bản về cách thức vận hành tài chính và 

thanh toán. Trong bối cảnh đó, tiền kỹ thuật số của NHTW (CBDC) xuất hiện 

như một giải pháp tiềm năng để hiện đại hóa hệ thống thanh toán và tăng 

cường vai trò điều hành của NHTW trong việc ứng phó với các thách thức 

mới. CBDC không chỉ khác biệt với các hình thái tiền pháp định truyền thống 

về tính kỹ thuật số mà còn sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như giảm chi phí 

phát hành và lưu thông tiền mặt, nâng cao hiệu quả thanh toán, và hỗ trợ tích 

cực cho các chính sách tài chính toàn diện. Đây là những yếu tố quan trọng, 

đặc biệt trong lĩnh vực quản lý kinh tế, nơi các công cụ tài chính và tiền tệ 

đóng vai trò thiết yếu trong việc điều tiết và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. 

Xét về tác động tiềm năng, CBDC không đơn thuần là một công cụ 

thanh toán mới, mà còn là nền tảng thúc đẩy đổi mới trong nhiều lĩnh vực liên 

quan. Trước hết, CBDC có thể cung cấp các giải pháp thanh toán nhanh chóng, 

an toàn và chi phí thấp cho người dân và doanh nghiệp, qua đó nâng cao hiệu 

quả phân bổ nguồn lực kinh tế. Tiếp theo, CBDC góp phần gia tăng khả năng 

tiếp cận tài chính của các nhóm yếu thế, giảm thiểu khoảng cách phát triển 

giữa các khu vực và nhóm dân cư, phù hợp với các mục tiêu quản lý kinh tế về 

phát triển bao trùm. Cuối cùng, việc áp dụng CBDC có thể hỗ trợ các chính 
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sách điều hành vĩ mô, đặc biệt là khả năng truyền tải CSTT một cách nhanh 

chóng và hiệu quả thông qua hệ thống kỹ thuật số. Với các quốc gia nhỏ nhưng 

có độ mở cao như Việt Nam, sự hội nhập của CBDC còn mang lại cơ hội lớn 

trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tham gia vào hệ sinh thái 

kinh tế số toàn cầu. 

Thực tế, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang triển khai các nghiên 

cứu và thử nghiệm CBDC nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế và tài 

chính. Các trường hợp tiêu biểu bao gồm Trung Quốc với đồng e-CNY, 

Bahamas với Sand Dollar, và EU với dự án euro kỹ thuật số. Những sáng kiến 

này không chỉ tập trung vào tính hiệu quả của hệ thống thanh toán mà còn đặt 

nền tảng cho các chiến lược quản lý tài chính vĩ mô hiện đại, từ việc tối ưu hóa 

CSTT đến kiểm soát các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Việt Nam, với tư 

cách là một nền kinh tế đang phát triển và phụ thuộc nhiều vào đầu tư quốc tế, 

đang đứng trước áp lực và cơ hội từ làn sóng phát triển này. Tuy nhiên, đến 

nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vẫn thận trọng trong việc nghiên 

cứu và thí điểm CBDC, khi các yếu tố thúc đẩy sự ra đời của loại hình tiền tệ 

này vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. 

Việc nghiên cứu các điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC tại Việt Nam 

mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Trước hết, CBDC 

có thể trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho chiến lược hiện đại hóa hệ thống tài 

chính quốc gia, phù hợp với định hướng chuyển đổi số mà Chính phủ đã đề ra. 

Cụ thể, theo Quyết định số 749/QĐ-TTg năm 2020, Việt Nam đặt mục tiêu trở 

thành quốc gia số vào năm 2030, đồng thời hướng tới giảm tỷ lệ tiền mặt trên 

tổng phương tiện thanh toán xuống dưới 10% vào năm 2025. Thứ hai, các giải 

pháp điều hành CSTT thông qua CBDC có thể giúp Việt Nam nâng cao hiệu 

quả quản lý kinh tế vĩ mô, đặc biệt trong việc kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ 

giá. NHNN đã nhận thức được tầm quan trọng này khi thành lập Tổ nghiên 

cứu về tiền ảo và tiền kỹ thuật số từ năm 2021, tạo tiền đề cho việc nghiên cứu 

chuyên sâu về CBDC. Cuối cùng, CBDC sẽ mở ra những cơ hội mới cho lĩnh 

vực quản lý kinh tế, khi các nhà hoạch định chính sách có thêm công cụ để đo 

lường, điều chỉnh và thúc đẩy sự phát triển bền vững trong một thế giới kinh tế 

ngày càng phức tạp và liên kết chặt chẽ. 
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Xuất phát từ các yêu cầu thực tiễn và tiềm năng to lớn từ CBDC, đề tài 

“Các điều kiện thúc đẩy sự ra đời tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Nhà 

nƣớc Việt Nam” không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết về lý luận, mà có thể 

coi đây là một nghiên cứu khám phá, góp phần quan trọng trong việc hoàn 

thiện các chiến lược quản lý kinh tế quốc gia. Luận án tập trung nghiên cứu 

các điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC tại Việt Nam đặt trong bối cảnh phát 

triển kinh tế số - chuyển đổi số, hướng tới xây dựng các giải pháp khả thi và 

xác định lộ trình triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. 

2. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Luận án được triển khai nhằm xác định và đánh giá các điều kiện thúc 

đẩy sự ra đời tiền kỹ thuật số của NHNN Việt Nam, từ đó đề xuất khuyến nghị 

triển khai phù hợp với điều kiện hiện tại của Việt Nam. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Thứ nhất, luận án trình bày cơ sở lý thuyết về CBDC và các điều kiện 

thúc đẩy sự ra đời của CBDC. 

Thứ hai, luận án nghiên cứu thực tiễn tạo lập các điều kiện thúc đẩy sự 

ra đời CBDC tại các quốc gia tiêu biểu và rút ra bài học cho Việt Nam. 

Thứ ba, luận án tiến hành khảo sát ý kiến đánh giá các điều kiện tiền đề 

thúc đẩy sự ra đời CBDC tại Việt Nam từ các nhóm đối tượng có liên quan. 

Thứ tƣ, luận án phân tích thực trạng các điều kiện tiền đề thúc đẩy sự ra 

đời CBDC tại Việt Nam dựa trên dữ liệu thứ cấp và kết quả khảo sát ý kiến các 

nhóm đối tượng có liên quan, từ đó rút ra đánh giá. 

Thứ năm, luận án kiểm định các yếu tố ảnh hưởng tới ý định hành vi sử 

dụng CBDC của người dùng cá nhân tại Việt Nam. 

Thứ sáu, luận án đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện 

các điều kiện thúc đẩy sự ra đời của CBDC tại Việt Nam. 

3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 

Từ mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đã nêu, luận án sẽ giải quyết các 

câu hỏi nghiên cứu chính sau: 
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(1) Những (nhóm) điều kiện nào thúc đẩy sự ra đời của CBDC và mối 

quan hệ giữa chúng được thể hiện ra sao trong lý thuyết và thực tiễn triển khai 

trên thế giới? 

(2) Thực trạng các điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC tại Việt Nam hiện 

nay đang ở mức độ hoàn thiện ra sao, đặc biệt là về mục tiêu chính sách, khung 

pháp lý, sự ủng hộ của các bên liên quan, năng lực công nghệ và sự chấp nhận 

của người sử dụng cuối cùng? 

(3) Các bên liên quan (nhà hoạch định chính sách, tổ chức tín dụng và 

trung gian thanh toán, doanh nghiệp và người dùng cá nhân) đánh giá ra sao về 

mức độ sẵn sàng của các điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC tại Việt Nam? 

(4) Các nhân tố điều kiện theo lý thuyết tác động ra sao tới ý định hành 

vi sử dụng CBDC tại Việt Nam? Trong đó, nhân tố lý thuyết nào cần đặc biệt 

lưu tâm trong quá trình thiết kế các giải pháp thúc đẩy sau này? 

(5) Cần có giải pháp và kiến nghị gì để hoàn thiện các điều kiện thúc đẩy 

sự ra đời CBDC tại Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt đối với những điều 

kiện còn nhiều hạn chế? 

4. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

4.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án gồm: (1) CBDC; (2) Các điều kiện 

thúc đẩy sự ra đời của CBDC, gồm: mục tiêu chính sách, khuôn khổ pháp lý, 

sự ủng hộ của các bên liên quan, năng lực công nghệ và sự chấp nhận của 

người sử dụng cuối cùng. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Nội dung trọng tâm của luận án gồm có: (1) Trình bày cơ sở lý thuyết 

về CBDC và các điều kiện thúc đẩy sự ra đời của CBDC; (2) Nghiên cứu thực 

tiễn tạo lập các điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC tại một số quốc gia tiêu 

biểu và rút ra bài học cho Việt Nam; (3) Phân tích kết quả khảo sát ý kiến đánh 

giá các điều kiện tiền đề thúc đẩy sự ra đời CBDC tại Việt Nam từ các nhóm 

đối tượng có liên quan; (4) Phân tích thực trạng các điều kiện tiền đề thúc đẩy 

sự ra đời CBDC tại Việt Nam, từ đó rút ra đánh giá; (5) Phân tích định lượng 

các yếu tố ảnh hưởng tới ý định hành vi sử dụng CBDC của người dùng tại 
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Việt Nam; (6) Đề xuất giải pháp và kiến nghị hoàn thiện các điều kiện thúc đẩy 

sự ra đời CBDC tại Việt Nam. 

- Phạm vi không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại Việt Nam, trong 

đó hoạt động khảo sát bao phủ nhiều tỉnh/thành trên cả nước. 

- Phạm vi thời gian: 

+ Nghiên cứu trọng tâm (dựa trên số liệu thứ cấp) cho giai đoạn từ tháng 

01/2021 đến tháng 12/2024; 

+ Số liệu khảo sát được thu thập trong các năm 2023 (cuộc khảo sát 1) 

và 2024 (cuộc khảo sát 2); 

+ Phương hướng và giải pháp đề xuất cho giai đoạn từ nay tới năm 

2025, tầm nhìn tới năm 2030. 

- Khách thể nghiên cứu là các chủ thể tạo lập điều kiện thúc đẩy sự ra 

đời tiền kỹ thuật số do NHTW phát hành, gồm: NHNN Việt Nam, TCTD và 

TGTT, và người dùng cuối cùng (cá nhân và doanh nghiệp). 

5. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Phân tích và tổng hợp: Phân tích và tổng hợp là các phương pháp khá 

phổ biến trong nghiên cứu kinh tế, được sử dụng trong tổng thuật các công 

trình nghiên cứu có liên quan, hệ thống hóa cơ sở lý thuyết, phân tích kinh 

nghiệm các quốc gia, phân tích và đánh giá các điều kiện thúc đẩy sự ra đời 

CBDC và đề xuất giải pháp, khuyến nghị.  

- Phân tích thống kê mô tả: Phương pháp này được sử dụng để phân tích, 

đánh giá các số liệu thống kê từ nguồn số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp. Các 

phân tích mô tả thường sử dụng bao gồm phân tích xu hướng vận động, phân 

tích so sánh, phân tích ý kiến đánh giá thông qua bảng hỏi... 

- Phỏng vấn chuyên gia: Nhằm làm giàu thông tin chuyên ngành và củng 

cố giá trị lý luận và thực tiễn cho các nội dung nghiên cứu, luận án tiến hành 

thu thập quan điểm và ý kiến đánh giá từ phía chuyên gia thông qua phỏng vấn 

sâu/phỏng vấn nhóm (tùy điều kiện cho phép) đối với: 

+ Cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách của NHNN; 

+ Các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; 

+ Cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách của NHTM; 
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+ Cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách của doanh nghiệp Fintech. 

Các vấn đề cần lấy ý kiến gồm: (1) Khảo sát thực tiễn và chính sách của 

các nước gắn với sự ra đời đồng CBDC, từ đó rút ra bài học; (2) Nhận định bối 

cảnh, phân tích thực trạng và đánh giá triển vọng ra đời CBDC tại Việt Nam; 

(3) Định hướng mục tiêu và gợi mở đề xuất, khuyến nghị hoàn thiện các điều 

kiện thúc đẩy sự ra đời của CBDC tại Việt Nam.  

- Khảo sát bảng hỏi, bao gồm 02 cuộc khảo sát: 

+ Cuộc khảo sát 1: Được tiến hành trên 220 đối tượng gồm: nhà hoạch 

định chính sách và chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp, TCTD và TGTT, và 

người dùng cá nhân. Mục tiêu cuộc khảo sát nhằm thu thập ý kiến đánh giá các 

bên về các tiêu chí thuộc 05 nhóm điều kiện thúc đẩy sự phát triển của CBDC 

tại Việt Nam, theo đó củng cố thông tin cho phân tích thực trạng. 

+ Cuộc khảo sát 2: Được tiến hành trên 2.025 người dân/ hộ gia đình 

trên địa bàn các tỉnh/thành trải dài 03 miền của Việt Nam nhằm mục tiêu cung 

cấp dữ liệu đầu vào phục vụ quá trình phân tích định lượng. 

- Phân tích định lượng: Được sử dụng để khám phá mối quan hệ giữa 

các nhân tố thúc đẩy và ý định sử dụng CBDC của người dùng cá nhân tại Việt 

Nam, gồm: kỳ vọng nỗ lực, kỳ vọng kết quả, ảnh hưởng xã hội, các điều kiện 

tiên quyết từ phía người dùng và sự tin tưởng. Luận án sẽ sử dụng các biến 

tiềm ẩn để đo lường các yếu tố và sử dụng bảng hỏi thu thập đánh giá với 

thang đo likert 5 mức. Các biến tiềm ẩn được xác định bằng phân tích nhân tố 

khám phá và phân tích nhân tố khẳng định. Mối quan hệ giữa các yếu tố được 

kiểm định và ước lượng bằng mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính - bình 

phương tối thiểu riêng phần (PLS-SEM). 

6. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

6.1. Về mặt lý luận 

Thứ nhất, về khía cạnh lý thuyết tổng quát, Luận án phân tích và làm rõ 

các xu hướng nghiên cứu chính gắn với CBDC (trong đó, nhấn mạnh tác động 

của nó đối với tổng thể nền kinh tế, CSTT, NHTM cũng như bàn về tác nhân 

và điều kiện thúc đẩy sự ra đời), khái niệm và đặc điểm, lợi ích và rủi ro, cũng 
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như hệ thống hóa các mô hình phát triển CBDC. Ứng với từng loại mô hình, 

các đặc trưng quan trọng, ưu điểm và hạn chế đều được chỉ rõ. 

Thứ hai, luận án đề xuất một khung khổ lý thuyết mới về điều kiện thúc 

đẩy sự ra đời của CBDC, bao gồm hai giai đoạn chính: (i) Giai đoạn 1 (tạo lập) 

gồm 04 điều kiện tiền đề (mục tiêu chính sách, khuôn khổ pháp lý, sự ủng hộ 

của các bên và năng lực công nghệ); (ii) Giai đoạn 2 tập trung giải quyết bài 

toán khả thi thị trường (sự chấp nhận của người sử dụng cuối cùng). Cả hai 

nhóm điều kiện đều đóng vai trò quan trọng và có mối liên hệ mật thiết với 

nhau. Việc đáp ứng các điều kiện tiền đề là bước đầu tiên để triển khai CBDC, 

nhưng để CBDC được sử dụng rộng rãi và thành công, cần phải đảm bảo được 

điều kiện khả thi về thị trường. 

Thứ ba, luận án phân tích kinh nghiệm quốc tế về tạo lập và triển khai 

các điều kiện thúc đẩy sự ra đời của CBDC, tập trung vào từng lớp điều kiện 

dựa trên khung khổ lý thuyết hai giai đoạn, trên cơ sở đó, rút ra bài học cho 

Việt Nam hướng tới phát triển thành công CBDC. 

6.2. Về mặt thực tiễn 

Thứ nhất, luận án phân tích toàn diện thực trạng tạo lập và triển khai 

từng lớp điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC tại Việt Nam dựa trên khung khổ 

lý thuyết hai giai đoạn, từ đó rút ra một số đánh giá về kết quả, hạn chế và 

nguyên nhân. Đây là cơ sở quan trọng cho việc đề xuất khuyến nghị nhằm 

hoàn thiện các nhóm điều kiện và lộ trình hành động tại Việt Nam. 

Thứ hai, luận án tiến hành khảo sát ý kiến từ 4 nhóm đối tượng chính 

bao gồm: chuyên gia tài chính, doanh nghiệp, TCTD và TGTT, và người dùng 

cá nhân để đánh giá mức độ sẵn sàng của từng nhóm điều kiện thúc đẩy 

CBDC. Cách tiếp cận này không chỉ phản ánh tính đa chiều trong thực tiễn mà 

còn giúp nhận diện các điểm khác biệt trong kỳ vọng và đánh giá giữa các bên 

liên quan. Kết quả khảo sát là căn cứ thực tiễn quan trọng để NHNN điều 

chỉnh và ưu tiên các nhóm giải pháp phù hợp. 

Thứ ba, dựa trên định hướng điều hành CSTT và phát triển thanh toán 

số từ nay tới năm 2030, luận án đề xuất giải pháp, khuyến nghị nhằm cải thiện 

từng nhóm điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC tại Việt Nam. Để triển khai 
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thành công các giải pháp đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên, trong đó cơ quan 

quản lý nhà nước giữ vai trò định hướng, điều phối trung tâm. 

7. KẾT CẤU LUẬN ÁN 

Ngoài phần Phần mở đầu, Kết luận chung, Tài liệu tham khảo và Phụ 

lục, nội dung luận án được kết cấu theo 05 chương sau: 

Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu; 

Chƣơng 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về các điều kiện thúc đẩy sự ra 

đời tiền kỹ thuật số của NHTW; 

Chƣơng 3: Phương pháp nghiên cứu; 

Chƣơng 4: Thực trạng các điều kiện thúc đẩy sự ra đời tiền kỹ thuật số 

của NHNN Việt Nam; 

Chƣơng 5: Phương hướng, mục tiêu và giải pháp hoàn thiện các điều 

kiện thúc đẩy sự ra đời tiền kỹ thuật số của NHNN Việt Nam. 
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CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

1.1. KHÁI QUÁT XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA CBDC 

Sự gia tăng quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với CBDC là điều đã 

được khẳng định trong loạt báo cáo chuyên đề của BIS kể từ năm 2020. Theo 

ghi nhận của hệ thống Atlantic Council, tính đến tháng 6/2024, đã có tổng 

cộng 134 NHTW trên thế giới đã tham gia phát triển CBDC, trong đó: 55% tập 

trung vào hoạt động nghiên cứu và phát triển, và số còn lại đang hướng tới tạo 

lập mô hình đầu tiên hoặc phát triển diện rộng. Mặc dù hoạt động triển khai 

CBDC mang tính chu trình và khá đa dạng tùy vào quan điểm và bối cảnh phát 

triển của từng quốc gia, mức độ quan tâm và nhận thức về vai trò của CBDC là 

rất khác nhau. Ví dụ, Trung Quốc đã tiên phong trong việc triển khai thử 

nghiệm đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY) tại nhiều thành phố lớn, với 

hơn 140 triệu tài khoản cá nhân đã được mở vào cuối năm 2021. Động lực 

chính thúc đẩy các quốc gia này là nhu cầu kiểm soát và ổn định hệ thống tài 

chính nội địa, tăng cường hiệu quả thanh toán và giảm chi phí giao dịch. 

Với nhu cầu thanh toán và giao dịch xuyên biên giới lớn, nhóm nền kinh 

tế mới nổi chính là đối tượng quan tâm đặc biệt về các dự án CBDC, tiêu biểu 

là Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Động lực phát hành CBDC của các 

nước đang phát triển khá đa dạng, từ cải thiện hiệu quả thanh toán trong nước 

đến hội nhập toàn cầu về thương mại và tài chính. Chẳng hạn, theo khảo sát 

của Auer và Böhme [1], đa số NHTW các nước đang phát triển đã tiến tới giai 

đoạn phát triển diện rộng hoặc đang tiếp tục thí điểm lưu hành CBDC. Điều 

này không chỉ giúp các quốc gia này hiện đại hóa hệ thống thanh toán mà còn 

tăng cường sự minh bạch và giảm thiểu rủi ro rửa tiền. Trung Quốc, với dự án 

e-CNY, đã tích cực thử nghiệm thanh toán xuyên biên giới với các quốc gia 

láng giềng thông qua các thỏa thuận hợp tác song phương. 

Về phía các nước phát triển, xu thế phát triển CBDC được thúc đẩy bởi 

nhu cầu bảo mật thông tin người dùng, đổi mới phương thức giao dịch của 

doanh nghiệp và người dùng, cũng như phối hợp và tích hợp thanh toán trên 

các nền tảng phổ biến. Ví dụ, dự án thử nghiệm thanh toán thời gian thực 

FedNow tại Mỹ đã bắt đầu triển khai trên quy mô lớn với sự tham gia của 120 
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tổ chức tài chính. Điều này cho thấy một bước tiến quan trọng trong việc xây 

dựng hạ tầng thanh toán kỹ thuật số đồng bộ và hiệu quả. Đồng thời, sự có mặt 

của CBDC bên cạnh tiền giấy truyền thống cũng sẽ góp phần tái định hình nền 

kinh tế - tài chính quốc gia, đảm bảo ổn định tài chính, tăng cường khả năng 

phục hồi của không gian mạng, nâng cao hiệu quả năng lượng và tài chính toàn 

diện. Các quốc gia như Thụy Điển và Canada cũng đang tích cực thử nghiệm 

mô hình CBDC nhằm cải thiện hệ thống thanh toán và giảm chi phí giao dịch. 

Tại Việt Nam, mặc dù số lượng nghiên cứu lý thuyết và thực chứng về 

CBDC vẫn còn hạn chế, đa số các học giả đều đồng tình rằng CBDC sẽ trở 

thành một xu hướng thanh toán quan trọng trong tương lai, đặc biệt tại các nền 

kinh tế mới nổi. Theo đánh giá của Lê Đạt Chí và cộng sự [2], nếu Việt Nam 

không tiếp cận và sớm phát triển CBDC, CSTT trong thời kỳ mới có thể không 

theo kịp sự phát triển của kinh tế thế giới, dẫn đến sự tụt hậu và suy giảm sức 

ảnh hưởng trong cộng đồng kinh tế số. PwC [3] cho rằng Việt Nam sẽ được 

hưởng lợi lớn từ việc triển khai CBDC, đặc biệt là trong việc nâng cao vị thế 

cạnh tranh so với các nền kinh tế tiên tiến khác. Theo Cấn Văn Lực [4], với lợi 

ích và quá trình phát triển CBDC như đã được chứng minh tại Trung Quốc, đã 

đến lúc NHNN nhấn mạnh sự ra đời của CBDC là một bước tiến chiến lược, 

theo đó cần sớm xây dựng lộ trình phát triển phù hợp với bối cảnh quốc gia. 

Qua việc khảo cứu tài liệu có liên quan, có thể thấy động lực phát triển 

của CBDC thường xuất phát từ những khía cạnh sau: 

Thứ nhất, xu hướng phát triển tiền kỹ thuật số và tiền điện tử: 

Trong những năm gần đây, tiền kỹ thuật số và tiền điện tử đã trở thành 

một xu hướng phát triển mạnh mẽ, với các sản phẩm như Bitcoin ETF, 

Ethereum (ETH), và Non-Fungible Tokens (NFT) dẫn đầu. Theo Crypto.com 

[5], tính đến cuối năm 2024, số lượng người sở hữu tiền điện tử trên thế giới 

ước đạt lên tới gần 660 triệu: 

- Bitcoin, mặc dù luôn được xem là tài sản đầu cơ, đang dần chinh phục 

thị trường tài chính chính thống với mức vốn hóa thị trường 2.160 tỷ USD 

(tính đến hết tháng 6/2025), tương đương 60% tổng vốn hóa thị trường tiền 

điện tử [6]. Điều này chứng minh cho sự chấp nhận ngày càng lớn từ các tổ 

chức tài chính và sự quan tâm từ nhà đầu tư cá nhân. Bên cạnh đó, các dịch vụ 
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trung gian thanh toán (TGTT) lớn như PayPal, Visa và Mastercard bắt đầu cho 

phép thanh toán bằng tiền điện tử, mở rộng phạm vi ứng dụng và tăng cường 

tính thanh khoản của các loại tài sản số này. 

- NFT, một loại tài sản số khác, cũng đã gây tiếng vang lớn vào năm 

2021 với việc đại diện cho quyền sở hữu nghệ thuật số. Tác phẩm “Everydays: 

The First 5000 Days” của họa sĩ số Beeple được bán dưới dạng NFT với giá kỷ 

lục 69,3 triệu USD vào tháng 3/2021. Tuy nhiên, đến năm 2025, thị trường 

NFT đã trải qua sự điều chỉnh mạnh, với các bộ sưu tập blue-chip như 

CryptoPunks (đã chuyển nhượng cho NODE Foundation vào tháng 5/2025) và 

Bored Ape Yacht Club ghi nhận sự suy giảm giá trị đáng kể so với đỉnh điểm 

năm 2021 [7]. 

- Sự phát triển các loại tiền điện tử như Ethereum cũng đã mở ra nhiều 

cơ hội mới cho việc xây dựng các ứng dụng phi tập trung (dApp) và dịch vụ tài 

chính phi tập trung (DeFi). Ethereum, với nền tảng hợp đồng thông minh của 

mình, đã trở thành nền tảng chủ đạo cho hàng ngàn dApp và DeFi, giúp cung 

cấp các dịch vụ tài chính như cho vay, giao dịch, và đầu tư mà không cần đến 

trung gian tài chính truyền thống. Sự phát triển của các dApp và DeFi không 

chỉ tạo ra các cơ hội đầu tư mới mà còn thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực tài 

chính và công nghệ [8]. 

Việc chấp nhận rộng rãi và tăng cường các ứng dụng của tiền điện tử 

cũng đã thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ thanh toán và giao dịch tiền 

điện tử. Các công ty lớn như Tesla, Square, và MicroStrategy đã bắt đầu đầu tư 

vào Bitcoin và các loại tiền điện tử khác như một phần trong chiến lược tài 

chính của họ. Các dịch vụ thanh toán như PayPal và Cash App cũng đã tích 

hợp tiền điện tử vào nền tảng của mình, cho phép người dùng dễ dàng mua, 

bán, và sử dụng tiền điện tử trong các giao dịch hàng ngày [9]. Ngoài ra, còn 

một xu hướng đáng chú ý khác là sự gia tăng các quỹ ETF tiền điện tử (đặc 

biệt là Bitcoin ETF). Đến giữa năm 2025, tổng tài sản quản lý (AUM) của các 

Bitcoin ETF tại Mỹ đã đạt 130 - 150 tỷ USD, với BlackRock's IBIT vượt mốc 

70 tỷ USD AUM để trở thành ETF tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử [10]. 

Thứ hai, xu hướng tăng mạnh khối lượng tiền mã hóa và tài sản số 

chảy vào Việt Nam: 
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Việt Nam trong những năm qua chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ trong 

khối lượng tiền mã hóa và tài sản số chảy vào quốc gia này. Theo báo cáo từ 

Chainalysis, khối lượng giao dịch tiền mã hóa tại Việt Nam đã đạt mức 120 tỷ 

USD vào năm 2024, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tiền 

điện tử sôi động nhất thế giới [11]. Sự tăng trưởng này phản ánh mức độ quan 

tâm và tham gia cao của người dân và các nhà đầu tư vào thị trường tiền mã 

hóa, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 thúc đẩy sự chuyển đổi số 

và nhu cầu tìm kiếm các kênh đầu tư mới. Các loại tiền điện tử như Bitcoin, 

Ethereum và các stablecoin đã trở nên phổ biến hơn, không chỉ trong giao dịch 

mà còn trong các ứng dụng thanh toán và tài chính khác. 

Việc tăng mạnh khối lượng giao dịch tiền mã hóa tại Việt Nam còn được 

thúc đẩy bởi sự phát triển của các sàn giao dịch tiền điện tử nội địa và quốc tế. 

Các sàn như Binance, Remitano và Coinhako đã mở rộng dịch vụ và cung cấp 

nhiều tùy chọn giao dịch cho người dùng Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc mua bán và đầu tư vào tiền mã hóa [9]. Đồng thời, các dự án khởi nghiệp 

trong lĩnh vực Blockchain và Fintech tại Việt Nam cũng đã thu hút sự quan 

tâm lớn từ các nhà đầu tư, góp phần đẩy mạnh sự phát triển của thị trường tiền 

mã hóa trong nước. Bên cạnh đó, Việt Nam đã chứng kiến sự gia tăng về nhận 

thức và hiểu biết của người dân về tiền mã hóa và công nghệ Blockchain. Các 

chương trình đào tạo, hội thảo và sự kiện về Blockchain và tiền mã hóa được 

tổ chức rộng rãi, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và doanh nghiệp, 

không chỉ giúp nâng cao nhận thức mà còn thúc đẩy sự chấp nhận và ứng dụng 

tiền mã hóa trong đời sống hàng ngày [12]. 

Một yếu tố quan trọng khác thúc đẩy sự gia tăng của tiền mã hóa tại Việt 

Nam là các chính sách hỗ trợ và môi trường pháp lý. Mặc dù hiện nay vẫn còn 

nhiều thách thức và cần có những điều chỉnh pháp lý và đổi mới về tư duy 

quản lý để tạo ra một khung pháp lý rõ ràng và minh bạch cho tiền mã hóa, 

nhưng sự quan tâm và cam kết của chính phủ trong việc thúc đẩy công nghệ 

blockchain và tiền mã hóa là một tín hiệu tích cực. Quyết định số 942/QĐ-TTg 

về phát triển kinh tế số đến năm 2030 đã đặt ra mục tiêu cụ thể về việc áp dụng 

công nghệ blockchain trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần tạo điều 

kiện thuận lợi cho sự phát triển của tiền mã hóa tại Việt Nam [13]. Ngoài ra, 
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các chính sách hỗ trợ từ chính phủ còn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp trong việc tiếp cận công nghệ và nguồn vốn để phát triển các ứng dụng 

liên quan đến blockchain và tiền mã hóa. Sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý 

và khu vực tư nhân cũng được đẩy mạnh nhằm xây dựng một hệ sinh thái phát 

triển bền vững cho công nghệ blockchain và tiền mã hóa, không chỉ giúp thúc 

đẩy sự phát triển của thị trường tiền mã hóa trong nước mà còn nâng cao khả 

năng cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường quốc tế. 

Thứ ba, xu hướng tích hợp dịch vụ thanh toán vào ứng dụng VNeID 

của Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới: 

Việt Nam đang hướng tới việc tích hợp dịch vụ thanh toán vào ứng dụng 

VNeID, một bước tiến quan trọng trong việc triển khai CBDC. VNeID, ứng 

dụng định danh điện tử quốc gia, không chỉ giúp người dân thực hiện giao dịch 

hành chính mà còn dự kiến sẽ tích hợp các dịch vụ thanh toán điện tử (TTĐT) 

trong tương lai. Điều này đồng nghĩa CBDC sẽ được tích hợp vào hệ thống 

thanh toán quốc gia, tạo ra một nền tảng thanh toán kỹ thuật số an toàn và hiệu 

quả. Việc tích hợp này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro về bảo mật và gian lận, đồng 

thời tăng cường tính minh bạch và khả năng kiểm soát của các cơ quan quản lý 

nhà nước [14]. Thực tiễn quốc tế đã chứng minh rằng việc tích hợp các dịch vụ 

thanh toán vào hệ thống định danh điện tử có thể mang lại nhiều lợi ích. Ví dụ, 

Ấn Độ đã thành công với hệ thống Aadhaar, giúp tích hợp các dịch vụ tài 

chính và thanh toán vào hệ thống định danh điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính và cải thiện hiệu quả quản lý của nhà 

nước [15]. Tương tự, tại Việt Nam, việc tích hợp dịch vụ thanh toán vào 

VNeID không chỉ giúp tăng cường tính tiện lợi cho người dùng mà còn thúc 

đẩy sự phát triển của nền kinh tế số và nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu 

vực và trên thế giới. 

Ngoài ra, việc triển khai tích hợp này sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho chiến lược 

tài chính toàn diện của quốc gia, đặc biệt là trong việc đưa các dịch vụ tài 

chính đến với người dân ở các vùng sâu, vùng xa. Với VNeID, người dân 

không chỉ có thể xác thực danh tính một cách nhanh chóng và an toàn mà còn 

có thể thực hiện các giao dịch tài chính và thanh toán một cách dễ dàng. Điều 

này sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giảm bớt khoảng cách số 
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giữa các vùng miền và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân [16]. 

Việc tích hợp CBDC vào VNeID cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp trong việc triển khai các dịch vụ tài chính số và TTĐT. Điều này không 

chỉ giúp giảm chi phí và tăng cường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mà 

còn thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số. Các doanh nghiệp sẽ có cơ hội 

tiếp cận với công nghệ tiên tiến, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và mở 

rộng thị trường. 

Tóm lại, sự phát triển của CBDC trên thế giới đang được thúc đẩy bởi 

nhiều yếu tố, bao gồm nhu cầu thanh toán xuyên biên giới, bảo mật thông tin, 

và đổi mới trong phương thức giao dịch. Việc các NHTW triển khai CBDC 

không chỉ nhằm mục tiêu cải thiện hệ thống thanh toán mà còn nhằm đối phó 

với sự phát triển mạnh mẽ của tiền kỹ thuật số tư nhân và các nền tảng thanh 

toán phi ngân hàng. Tại Việt Nam, việc nghiên cứu và phát triển CBDC là cần 

thiết để theo kịp xu hướng toàn cầu và nâng cao vị thế kinh tế. Điều này đòi 

hỏi một lộ trình rõ ràng, nâng cao năng lực quản lý và thúc đẩy hợp tác giữa 

các cơ quan chức năng và khu vực tư nhân. Đáng chú ý, đề xuất tích hợp dịch 

vụ thanh toán vào ứng dụng VNeID mà Chính phủ Việt Nam đã đề ra trong 

năm 2024 vừa qua được xem là bước đi chiến lược quan trọng, không chỉ tăng 

cường tính tiện lợi và bảo mật cho người dùng mà còn tạo ra một hệ thống 

thanh toán kỹ thuật số đồng bộ và hiệu quả. Việt Nam cần tận dụng cơ hội này 

để nâng cao vị thế và thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế số. Một 

chiến lược toàn diện và sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan sẽ giúp Việt 

Nam đạt được các thành tựu đáng kể trong phát triển và ứng dụng CBDC, góp 

phần vào sự phát triển quốc gia nói chung trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0. 

1.2. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỀU KIỆN THÚC ĐẨY SỰ RA ĐỜI CỦA 

CBDC 

Cho tới nay, đã có một số công trình nghiên cứu nước ngoài bàn luận 

sâu hoặc xác lập những góc nhìn riêng về các điều kiện thúc đẩy sự ra đời của 

CBDC, điển hình như [17-25]. Trong khi đó, các nghiên cứu mới đây tại Việt 

Nam về chủ đề CBDC dường như chưa khai thác nhiều về khía cạnh này. 
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Bảng 1.1: Tổng hợp các nghiên cứu về điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC 

TT Công trình Phạm vi 

nghiên cứu 

Phƣơng pháp 

nghiên cứu 

Điều kiện thúc đẩy sự 

ra đời của CBDC 

1 Brookings [17] Toàn cầu Tổng hợp, 

phân tích tài 

liệu 

5 điều kiện được chỉ ra: 

- CSTT hiệu quả và cấu 

trúc vĩ mô ổn định 

- Hạ tầng sổ cái 

- Sự phát triển của ví 

điện tử 

- Bảo vệ quyền riêng tư 

- Năng lực công nghệ. 

2 Lay [23] Toàn cầu Tổng hợp, 

phân tích tài 

liệu 

4 điều kiện được chỉ ra: 

- Hạ tầng cơ sở 

- Hạ tầng công nghệ 

- Hạ tầng pháp lý 

- Hạ tầng tài chính 

Ngoài ra, còn có: 

- Sự chấp nhận của 

người dùng 

- Thể chế, pháp lý 

- Ý chí chính trị 

- Phổ cập kiến thức, 

nâng cao nhận thức 

cộng đồng. 

3 Themistocleous 

và cộng sự [25] 

Toàn cầu Đánh giá hệ 

thống đa 

nguồn 

(MSLR) 

4 điều kiện được chỉ ra: 

- Khả năng tương tác 

kỹ thuật 

- Khung pháp lý vững 

chắc 
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TT Công trình Phạm vi 

nghiên cứu 

Phƣơng pháp 

nghiên cứu 

Điều kiện thúc đẩy sự 

ra đời của CBDC 

- Chính sách toàn diện 

và quản trị hiệu quả 

- Khả năng hợp tác 

quốc tế. 

4 Cullen [20] EU Phân tích, 

đánh giá lý 

thuyết 

5 điều kiện được chỉ ra: 

- Chính sách và quy 

định pháp lý 

- Ổn định tài chính 

- Trung lập thị trường 

- Tài chính toàn diện 

- Thúc đẩy cạnh tranh. 

5 Zamora-Pérez 

và cộng sự [22] 

EU Tổng hợp, 

phân tích tài 

liệu 

6 điều kiện được chỉ ra: 

- Cân đối cung - cầu 

- Khung pháp lý - thể 

chế vững chắc 

- Khả năng tương tích 

và tính linh hoạt 

- Quản lý rủi ro 

- Đáp ứng nhu cầu 

người dùng và thị 

trường 

- Phối hợp thể chế và 

giám sát. 

6 Morales-

Resendiz và 

cộng sự [19] 

Khu vực 

Caribbean, 

EU, và Mỹ 

Latinh 

Phân tích, 

phản biện; 

Phỏng vấn 

chuyên gia. 

6 điều kiện được chỉ ra: 

- Nguyên tắc triển khai 

và hướng dẫn rõ ràng 

- Giải quyết các vấn đề 
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TT Công trình Phạm vi 

nghiên cứu 

Phƣơng pháp 

nghiên cứu 

Điều kiện thúc đẩy sự 

ra đời của CBDC 

trong nước 

- Khả năng phân tích 

đáng tin cậy 

- Nền tảng công nghệ 

và năng lực vận hành 

- Vai trò chiến lược của 

NHTW 

- Lộ trình triển khai rõ 

ràng. 

7 Sun và Rizaldy 

[24] 

Châu Á Tổng hợp, 

phân tích tài 

liệu 

4 điều kiện được chỉ ra: 

- Hạ tầng công nghệ số 

- Đáp ứng yêu cầu phát 

triển thương mại số 

- Đáp ứng phát triển 

các mô hình kinh doanh 

- Tuân thủ quy định 

pháp lý. 

8 Cheng và cộng 

sự [18] 

Mỹ Tổng hợp, 

phân tích tài 

liệu 

5 điều kiện được chỉ ra: 

- Mục tiêu chính sách 

rõ ràng 

- Sự hỗ trợ từ các bên 

liên quan 

- Hiệu lực thể chế 

- Hạ tầng công nghệ 

- Tính khả thi về thị 

trường. 

9 Mack [21] Mỹ Phân tích 4 điều kiện được chỉ ra: 
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TT Công trình Phạm vi 

nghiên cứu 

Phƣơng pháp 

nghiên cứu 

Điều kiện thúc đẩy sự 

ra đời của CBDC 

pháp lý và 

chính sách  

- Hệ thống quản lý 

đồng nhất 

- Minh bạch về pháp lý 

- Tác động hiệu quả tới 

CSTT 

- Phân nhiệm quản lý 

cho các cơ quan 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Qua phần tổng hợp ở Bảng 1.1, có thể thấy các công trình tiếp cận vấn 

đề điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC theo những cách khác nhau. Về phương 

pháp nghiên cứu, các công trình có thể được chia thành ba nhóm chính: (i) 

nhóm sử dụng phương pháp phân tích tài liệu [17, 18, 23], tập trung vào tổng 

hợp kinh nghiệm quốc tế và đề xuất khung lý thuyết; (ii) nhóm sử dụng 

phương pháp phân tích thực chứng [20-21], chú trọng phân tích dữ liệu thực tế 

và đánh giá chính sách tại một số quốc gia cụ thể; và (iii) nhóm kết hợp nhiều 

phương pháp [19, 22], tích hợp cả phân tích tài liệu, phỏng vấn chuyên gia và 

phân tích dữ liệu thực tế để có cái nhìn toàn diện về các điều kiện cần thiết. 

Đi sâu phân tích kết quả các nghiên cứu, luận án xác định có 5 nhóm 

điều kiện chính thúc đẩy sự ra đời của CBDC (gồm: mục tiêu chính sách, 

khuôn khổ pháp lý, sự ủng hộ của các bên liên quan, năng lực công nghệ, và sự 

chấp nhận của người sử dụng cuối cùng), bởi lẽ: (i) đây là các điều kiện xuất 

hiện với tần suất cao nhất trong các nghiên cứu được tổng hợp; (ii) các nhóm 

điều kiện này bao quát được cả khía cạnh vĩ mô như chính sách, pháp lý và vi 

mô như công nghệ, người dùng; (iii) các nhóm điều kiện có tính độc lập tương 

đối, dễ phân định ranh giới và đo lường; và (iv) phù hợp với cả góc độ cung từ 

phía NHTW và cầu từ phía thị trường. Sự phân loại này tạo nền tảng cho việc 

xây dựng hệ thống tiêu chí đo lường cụ thể và đánh giá toàn diện mức độ sẵn 

sàng của một quốc gia trong việc phát triển CBDC (Bảng 1.2). 
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Bảng 1.2: Phân nhóm các điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC 

dựa trên các nghiên cứu trƣớc đây 

TT Nhóm điều kiện Nội dung chi tiết 

1 Mục tiêu chính sách - CSTT hiệu quả và cấu trúc vĩ mô ổn định [17] 

- Mục tiêu chính sách rõ ràng [18] 

- Giải quyết các vấn đề trong nước [19] 

- Tài chính toàn diện [20] 

- Tác động hiệu quả tới CSTT [21] 

2 Khuôn khổ pháp lý - Hiệu lực thể chế [18] 

- Chính sách và quy định pháp lý [20] 

- Minh bạch pháp lý [21] 

- Khung pháp lý - thể chế vững chắc [22] 

- Hạ tầng pháp lý [23] 

3 Sự ủng hộ của các 

bên liên quan 

- Sự hỗ trợ từ các bên liên quan [18] 

- Vai trò chiến lược của NHTW [19] 

- Phân nhiệm quản lý cho các cơ quan [21] 

- Phối hợp thể chế và giám sát [22] 

- Khả năng hợp tác quốc tế [25] 

4 Năng lực công nghệ - Hạ tầng sổ cái [17] 

- Hạ tầng công nghệ [18] 

- Nền tảng công nghệ và năng lực vận hành [19] 

- Khả năng tương tích và tính linh hoạt [22] 

- Hạ tầng công nghệ số [24] 

5 Sự chấp nhận của 

người sử dụng cuối 

cùng 

- Sự phát triển của ví điện tử [17] 

- Tính khả thi về thị trường [18] 

- Đáp ứng nhu cầu người dùng và thị trường [22] 

- Sự chấp nhận của người dùng [23] 

- Đáp ứng phát triển mô hình kinh doanh [24] 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 
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1.3. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÁC CÔNG TRÌNH VÀ KHOẢNG 

TRỐNG NGHIÊN CỨU 

1.3.1. Đánh giá khái quát các công trình 

Tổng quan các công trình nghiên cứu về điều kiện thúc đẩy sự ra đời 

CBDC cho thấy những điểm mạnh và hạn chế đáng chú ý. Về điểm mạnh, các 

nghiên cứu đã xây dựng được nền tảng lý thuyết vững chắc và phân tích kỹ 

lưỡng kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là ở các nền kinh tế phát triển. Các nghiên 

cứu gần đây [24, 25] đã bổ sung góc nhìn mới về khả năng hợp tác quốc tế 

trong phát triển CBDC, đặc biệt là các dự án CBDC xuyên biên giới. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện tại còn một số hạn chế. Thứ nhất, phần 

lớn các nghiên cứu tập trung vào các nền kinh tế phát triển như Mỹ, EU và 

Trung Quốc, trong khi còn ít nghiên cứu chuyên sâu về điều kiện thúc đẩy 

CBDC tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Thứ hai, các nghiên cứu 

chưa đề xuất được bộ tiêu chí định lượng cụ thể để đo lường mức độ sẵn sàng 

của từng điều kiện, dẫn đến khó khăn trong việc đánh giá và so sánh giữa các 

quốc gia. Thứ ba, hầu hết các nghiên cứu chỉ phân tích các điều kiện ở trạng 

thái tĩnh, chưa xem xét đến tính động và sự thay đổi của các điều kiện theo 

thời gian cũng như tác động qua lại giữa chúng. 

1.3.2. Khoảng trống và hƣớng nghiên cứu của luận án 

Qua tổng quan tình hình nghiên cứu, luận án xác định các khoảng trống 

nghiên cứu chính như sau: 

Thứ nhất, về phạm vi nghiên cứu, còn thiếu các nghiên cứu chuyên 

sâu về điều kiện thúc đẩy CBDC tại các nền kinh tế đang phát triển như Việt 

Nam, nơi có đặc thù riêng về mức độ phát triển thị trường tài chính, hạ tầng 

công nghệ và thói quen sử dụng tiền của người dân. 

Thứ hai, về phƣơng pháp nghiên cứu, chưa có nghiên cứu nào xây 

dựng được hệ thống tiêu chí định lượng toàn diện để đo lường và đánh giá mức 

độ sẵn sàng của các điều kiện thúc đẩy CBDC. Các nghiên cứu hiện tại chủ 

yếu dừng lại ở mức độ định tính hoặc phân tích riêng lẻ từng điều kiện. 

Thứ ba, về nội dung nghiên cứu, còn thiếu các phân tích về mối quan 

hệ tương tác giữa các điều kiện và tính động của chúng theo thời gian. Điều 
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này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh công nghệ và thị trường tài chính thay 

đổi nhanh chóng. 

Để giải quyết thấu đáo các khoảng trống đã nêu, luận án hướng tới: (i) 

Nghiên cứu toàn diện các điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC trong bối cảnh 

Việt Nam; (ii) Xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chí định lượng để đánh giá 

mức độ sẵn sàng của các điều kiện; và (iii) Đề xuất lộ trình và giải pháp phù 

hợp để hoàn thiện các điều kiện này theo đặc thù của Việt Nam. 
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CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ 

CÁC ĐIỀU KIỆN THÚC ĐẨY SỰ RA ĐỜI TIỀN KỸ THUẬT SỐ 

CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƢƠNG 

 

2.1. LÝ THUYẾT VỀ TIỀN KỸ THUẬT SỐ CỦA NGÂN HÀNG 

TRUNG ƢƠNG 

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm CBDC 

CBDC được hiểu là dạng tiền tệ số hóa được kiểm soát và phát hành bởi 

NHTW của một quốc gia hoặc nhiều vùng lãnh thổ có chủ quyền. Dạng tiền 

này có thể được sử dụng bởi tổ chức, cá nhân để thanh toán cho hàng hóa dịch 

vụ (CBDC bán lẻ) hoặc sử dụng giữa các ngân hàng, tổ chức tài chính để thanh 

toán cho các giao dịch trên thị trường tài chinh. 

Bảng 2.1: So sánh đặc điểm một số hình thái tiền tệ 

  
Tiền hiện có 

của NHTW 
CBDC 

  

Tiền mặt 

Dự trữ 

và số dư 

thanh 

toán 

Bán lẻ 
Bán 

buôn 

  
Mã kỹ 

thuật 

Tài 

khoản 

Mã kỹ 

thuật 

Sẵn có 24/7 √ X √ (√) (√) 

Ẩn danh đối với NHTW √ X (√) X (√) 

Chuyển đổi ngang giá √ X (√) X (√) 

Hưởng lãi suất X (√) (√) (√) (√) 

Có giới hạn X X (√) (√) (√) 

√ = Tính năng hiện hữu;       (√) = Tính năng có thể có 

X = Không phải tính năng điển hình hoặc khả thi 

Nguồn: Auer và Böhme [1] 

Trong bối cảnh có nhiều loại tiền kỹ thuật số cùng tồn tại hiện nay, việc 

phân biệt CBDC với các hình thức khác là điều cần thiết. Tiền mã hóa (crypto-

currency) như Bitcoin, Ethereum là tài sản số phi tập trung, không được phát 

hành hay bảo chứng bởi bất kỳ chính phủ nào, giá trị biến động mạnh và chủ 
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yếu được sử dụng như tài sản đầu cơ. Tiền điện tử tư nhân (private digital 

currency) như stablecoin được phát hành bởi các tổ chức tư nhân, thường neo 

giá với tiền pháp định nhưng không có sự bảo lãnh của nhà nước. Khác với hai 

loại trên, CBDC là tiền pháp định số hóa, được NHTW phát hành và bảo 

chứng hoàn toàn, có giá trị ổn định tương đương tiền mặt và mang đầy đủ tính 

pháp lý của đồng tiền quốc gia [26]. 

CBDC được tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu mới trong thời đại số bao 

gồm: tính tiện gọn; bảo mật người dùng; ngân hàng tăng khả năng kiểm soát 

lượng lưu thông của tiền điện tử. Đặc biệt, CBDC có thể giải quyết vấn đề về 

chi phí và thời gian thực hiện giao dịch xuyên biên giới của tiền truyền thống. 

Bảng 2.2: Đặc điểm nổi bật của CBDC 

Đặc điểm công cụ 

1. Chuyển đổi Để duy trì tính đơn nhất của tiền tệ, CBDC nên trao đổi 

ngang giá với tiền mặt. 

2. Tiện lợi Thanh toán CBDC phải dễ dàng như sử dụng tiền mặt, khai 

thác bằng thẻ hoặc quét mã di động để thúc đẩy áp dụng và 

tiếp cận. 

3. Sự chấp nhận 

và tính khả thi 

CBDC nên được sử dụng trong nhiều loại giao dịch tương tự 

như tiền mặt, bao gồm cả điểm bán hàng và giao dịch giữa 

người với người. Điều này sẽ bao gồm một số khả năng thực 

hiện các giao dịch ngoại tuyến (có thể trong khoảng thời 

gian giới hạn và lên đến ngưỡng được xác định trước). 

4. Chi phí thấp Phí thanh toán CBDC phải ở mức rất thấp hoặc bằng không 

cho người dùng cuối, những người cũng phải đáp ứng các 

yêu cầu tối thiểu về đầu tư công nghệ. 

Đặc điểm hệ thống 

5. Bảo mật Cả cơ sở hạ tầng và những người tham gia của hệ thống 

CBDC phải có khả năng chống lại các cuộc tấn công mạng 

và mối đe dọa khác. Điều này bao gồm việc đảm bảo bảo vệ 

hiệu quả khỏi hàng giả. 

6. Nhanh chóng Quyết toán cần thực hiện ngay lập tức hoặc gần như tức thì 

cho người dùng cuối của hệ thống. 
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7. Khả năng 

phục hồi 

Hệ thống CBDC phải cực kỳ linh hoạt trước sự cố và gián 

đoạn vận hành, cháy nổ tự nhiên, mất điện và các sự cố 

khác. Nên có một số điều kiện để người dùng cuối thực hiện 

thanh toán ngoại tuyến nếu kết nối mạng không khả dụng. 

8. Sự sẵn sàng Người dùng cuối của hệ thống có thể thực hiện thanh toán 

24/7/365. 

9. Thông lượng Hệ thống sẽ có khả năng xử lý số lượng giao dịch rất lớn. 

10. Khả năng 

mở rộng 

Để đáp ứng tiềm năng cho khối lượng lớn trong tương lai, 

một hệ thống CBDC cần có khả năng mở rộng. 

11. Tương tác Hệ thống cần đảm bảo đủ cơ chế tương tác với các hệ thống 

thanh toán số của khu vực tư nhân và các thỏa thuận cho 

phép dòng tiền dịch chuyển dễ dàng giữa các hệ thống. 

12. Linh hoạt 

và thích ứng 

Hệ thống phải linh hoạt và thích ứng tốt với các điều kiện 

thay đổi và các yêu cầu chính sách mới. 

Đặc điểm thể chế 

13. Pháp lý 

vững chắc 

NHTW cần có thẩm quyền rõ ràng tạo cơ sở cho việc phát 

hành CBDC. 

14. Quy chuẩn Một hệ thống CBDC (gồm cơ sở hạ tầng và các mối quan hệ 

bao hàm trong nó) cần tuân theo các tiêu chuẩn quy định 

thích hợp (ví dụ: tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển giao, lưu 

trữ hoặc giám sát CBDC phải tuân theo các tiêu chuẩn quy 

định và thận trọng tương đương như các công ty cung cấp 

dịch vụ tương tự cho tiền mặt hoặc tiền số hiện có). 

Nguồn: Auer và Böhme [1] 

Về bản chất, CBDC giống như một tờ tiền giấy với số seri duy nhất 

nhằm tránh bị làm giả. Tương tự tiền tệ truyền thống, CBDC sở hữu 04 tính 

năng chính: thước đo giá trị, phương tiện trao đổi, phương tiện thanh toán, 

phương tiện tích lũy [27]. Trong khuôn khổ luận án, tác giả sẽ tập trung làm rõ 

CBDC như một phương tiện thanh toán. 

Những đặc điểm trên góp phần tạo ra ưu thế vượt trội của CBDC, đặc 

biệt trên các phương diện bảo mật và sự hiệu quả của tiền tệ. Ở phương diện 

đầu tiên, công chúng có thể hưởng lợi từ việc giảm thiểu tội phạm rửa tiền, in 
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ấn tiền giả và các hành vi tội phạm liên quan khác thông qua việc truy vết 

chuỗi khối (Blockchain) để lần ra các giao dịch mờ ám. Về phương diện hiệu 

quả, CBDC có thể ổn định tài chính trong dài hạn khi NHTW có thể điều chỉnh 

giảm cung cấp tín dụng tư nhân của các NHTM. Nền kinh tế vĩ mô cũng được 

hưởng lợi khi CSTT được kịp thời áp dụng. Ngoài ra, CBDC còn thúc đẩy môi 

trường công nghệ và gia tăng sự quan tâm trong lĩnh vực Fintech hay nâng cao 

tài chính toàn diện. 

2.1.2. Lợi ích và các yêu cầu quản lý của CBDC 

CBDC được nhìn nhận là hình thái tiến hóa tất yếu của tiền tệ đáp ứng 

nhu cầu số hóa trong nền kinh tế hiện đại, đồng thời giúp khắc phục hạn chế 

của mô hình phát hành tiền mặt truyền thống. Với khả năng tích hợp công 

nghệ tiên tiến, CBDC cung cấp nhiều tính năng và dịch vụ thông minh, vượt 

trội so với tiền mặt và tiền dự trữ hiện nay. Trong bối cảnh gia tăng nhanh 

chóng của các đồng tiền kỹ thuật số phi truyền thống như Bitcoin, Libra, JPM 

Coin..., xu hướng sử dụng tiền kỹ thuật số đang trở nên phổ biến và không thể 

đảo ngược. Để bảo vệ chủ quyền tiền tệ quốc gia, các NHTW cần chủ động 

phát triển CBDC như một giải pháp chiến lược, vừa tạo ra khung pháp lý điều 

tiết các đồng tiền kỹ thuật số tư nhân, vừa cung cấp một giải pháp tiền tệ số 

chính thống, an toàn và hiệu quả cho người dân. 

2.1.2.1. Lợi ích của CBDC 

Được phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến và bảo đảm bởi uy tín 

của NHTW, CBDC mang lại nhiều lợi ích chiến lược và toàn diện cho hệ 

thống tài chính và nền kinh tế: 

- Nâng tầm hiệu quả và an toàn hệ thống thanh toán: CBDC tạo ra 

bước đột phá trong cơ sở hạ tầng thanh toán quốc gia, giúp tối ưu hóa tốc độ 

xử lý, tăng cường bảo mật và giảm chi phí giao dịch. Đặc biệt, CBDC có khả 

năng tích hợp liền mạch với các hệ thống thanh toán xuyên biên giới, tạo động 

lực mạnh mẽ cho thương mại quốc tế và dòng vốn đầu tư. Tiềm năng thúc đẩy 

kinh tế số, thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh sáng tạo từ CBDC sẽ 

là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế bền vững. 

- Tăng cƣờng hiệu lực điều hành chính sách tiền tệ: CBDC mở ra kỷ 

nguyên mới trong điều hành chính sách tiền tệ, cho phép NHTW triển khai các 
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công cụ chính sách tinh vi và chính xác hơn. Thông qua khả năng điều chỉnh 

trực tiếp lãi suất đối với CBDC, NHTW có thể giảm thiểu độ trễ chính sách 

(policy lag) và tăng cường khả năng phản ứng nhanh trước các biến động kinh 

tế vĩ mô, góp phần ổn định hệ thống tài chính. 

- Hiện đại hóa hệ thống quản lý thuế và dịch vụ tài chính: CBDC tạo 

nền tảng vững chắc cho công tác quản lý thuế hiệu quả, đồng thời thúc đẩy 

minh bạch tài chính trong nền kinh tế. Hơn nữa, CBDC trở thành cơ sở hạ tầng 

mở cho sự phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính sáng tạo từ khu vực tư 

nhân, tạo động lực cạnh tranh lành mạnh và thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực tài 

chính-ngân hàng. 

- Thực hiện mục tiêu phổ cập tài chính toàn diện: CBDC là giải pháp 

chiến lược để khắc phục những rào cản trong hệ thống tài chính truyền thống, 

mang dịch vụ tài chính đến với mọi tầng lớp dân cư, đặc biệt là người dân ở 

khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và nhóm thu nhập thấp. CBDC giúp giải 

quyết triệt để các vấn đề về lòng tin, bảo mật và quyền riêng tư mà nhiều 

người dân còn e ngại khi tham gia hệ thống tài chính chính thống. 

- Dân chủ hóa quyền tiếp cận tiền an toàn của NHTW: CBDC mở 

rộng khả năng tiếp cận của công chúng đến loại tiền an toàn nhất do NHTW 

phát hành, đáp ứng nhu cầu số hóa tiền tệ ngày càng tăng của người tiêu dùng. 

So với các giải pháp thanh toán số tư nhân, CBDC cung cấp lựa chọn an toàn 

hơn, với rủi ro thanh khoản và tín dụng được kiểm soát chặt chẽ. 

- Tối ƣu hóa nguồn lực quốc gia và thúc đẩy phát triển bền vững: 

CBDC giúp tiết kiệm đáng kể chi phí in ấn, phát hành, vận chuyển và quản lý 

tiền mặt, từ đó giải phóng nguồn lực quốc gia cho các mục tiêu phát triển khác. 

Đồng thời, việc chuyển đổi sang tiền kỹ thuật số góp phần quan trọng vào 

chiến lược ngân hàng xanh của NHTW, hỗ trợ cam kết đạt mức phát thải ròng 

bằng không (Net Zero) năm 2050 của Việt Nam tại COP26. 

2.1.2.2. Các yêu cầu quản lý đối với CBDC 

Bên cạnh lợi ích to lớn, việc triển khai CBDC cũng đặt ra một số thách 

thức cần được quản lý thận trọng. Tuy nhiên, với thiết kế phù hợp và chiến 

lược triển khai hợp lý, các thách thức này hoàn toàn có thể được giải quyết 

hiệu quả: 
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- Tái cấu trúc thị trƣờng tài chính: Khi CBDC trở nên phổ biến, có 

thể sẽ diễn ra sự dịch chuyển một phần tiền gửi từ hệ thống NHTM sang 

CBDC. Điều này có thể được điều tiết hiệu quả thông qua: (i) Thiết kế CBDC 

không sinh lãi hoặc có lãi suất thấp hơn tiền gửi ngân hàng; (ii) Áp dụng hạn 

mức nắm giữ CBDC cho mỗi cá nhân/tổ chức; và (iii) Triển khai theo từng giai 

đoạn để hệ thống tài chính có thời gian thích ứng. Với các giải pháp này, 

CBDC sẽ bổ sung cho hệ thống ngân hàng hiện tại thay vì cạnh tranh trực tiếp. 

- Quản lý động lực thị trƣờng trong thời kỳ biến động: Với tính chất 

là tài sản an toàn do NHTW phát hành, CBDC có thể trở thành lựa chọn ưu 

tiên trong thời điểm thị trường bất ổn. Thách thức này có thể được giải quyết 

thông qua: (i) Cơ chế giới hạn tốc độ chuyển đổi từ tiền gửi ngân hàng sang 

CBDC; (ii) Tăng cường các công cụ thanh khoản để hỗ trợ hệ thống ngân 

hàng; và (iii) Phát triển hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện và xử lý kịp thời 

các dấu hiệu bất ổn. Những biện pháp trên có thể giúp duy trì sự ổn định của 

hệ thống tài chính trong quá trình chuyển đổi sang CBDC. 

- Đảm bảo an ninh thông tin và bảo mật: Giống như các hệ thống số 

khác, CBDC cần được bảo vệ trước các mối nguy an ninh mạng. Giải pháp 

toàn diện cho hạn chế này bao gồm: (i) Áp dụng các công nghệ mã hóa tiên 

tiến và xác thực đa yếu tố; (ii) Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số dự phòng và 

khả năng phục hồi nhanh; và (iii) Thường xuyên cập nhật và nâng cấp hệ thống 

bảo mật. Với những tiến bộ không ngừng trong lĩnh vực an ninh mạng, các giải 

pháp trên đảm bảo CBDC trở thành một phương tiện thanh toán an toàn và 

đáng tin cậy. 

- Tăng cƣờng quản lý tuân thủ và giám sát: Để ngăn chặn khả năng 

lạm dụng CBDC cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp, cần thiết lập khung 

quản lý hiệu quả thông qua: (i) Tích hợp các công nghệ giám sát giao dịch 

thông minh; (ii) Áp dụng quy trình KYC (Know-Your-Customer) và AML 

(Anti-Money Laundering) nghiêm ngặt; và (iii) Tăng cường hợp tác quốc tế 

trong chia sẻ thông tin và điều tra. Những biện pháp này sẽ giúp CBDC trở 

thành một hệ thống thanh toán không chỉ tiện lợi mà còn tuân thủ các quy định 

pháp luật. 
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- Đảm bảo tính liên tục hoạt động: Để đối phó với các rủi ro gián đoạn 

hệ thống, CBDC cần được thiết kế với khả năng phục hồi cao thông qua: (i) 

Xây dựng các hệ thống dự phòng và khả năng hoạt động ngoại tuyến; (ii) Thiết 

lập các trung tâm dữ liệu phân tán tại nhiều vị trí địa lý; và (iii) Thực hiện các 

bài kiểm tra khả năng chống chịu thường xuyên. Những giải pháp này sẽ đảm 

bảo CBDC hoạt động ổn định ngay cả trong các tình huống khó khăn nhất. 

Mặc dù còn đó những thách thức, với chiến lược thiết kế và triển khai 

phù hợp, CBDC vẫn là một bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa hệ thống 

tiền tệ quốc gia. Đặc biệt, khi đặt trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của 

nền kinh tế toàn cầu, việc phát triển CBDC không chỉ là lựa chọn mà còn là 

nhu cầu thiết yếu để đảm bảo chủ quyền tiền tệ và khả năng cạnh tranh của hệ 

thống tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số. 

2.1.3. Các mô hình phát triển của CBDC 

Theo phạm vi phát hành, CBDC được có hai mô hình chính là CBDC 

bán lẻ và CBDC bán buôn: 

- CBDC bán buôn hướng đến các tổ chức tài chính và sử dụng thay thế 

tài khoản dự trữ bắt buộc hay tài khoản thanh, quyết toán các khoản thanh toán 

hay tài sản tài chính số liên ngân hàng; 

- CBDC bán lẻ hướng đến các cá nhân, tổ chức nhỏ lẻ và phát hành 

nhằm thay thế một hoặc toàn phần tiền mặt cho người dùng cuối. CBDC bán lẻ 

có thể phân thành ba nhánh: 

(i) CBDC trực tiếp (Direct CBDC) là mô hình thiết kế nhằm loại bỏ bên 

trung gian, tức NHTW phát hành trực tiếp cho khách hàng cuối là người dùng 

cá nhân hay các doanh nghiệp, tổ chức. Theo mô hình này, việc xác minh danh 

tính khách hàng (KYC) hay thẩm định khách hàng có thể được xử lý bởi công 

ty tư nhân hoặc NHTW hoặc tổ chức công khác. NHTW lúc này là bên duy 

nhất xử lý các dịch vụ thanh toán. Song, điều này đặt ra một dấu hỏi về tốc độ 

và tính hiệu quả của hệ thống thanh toán vốn đang được vận hành tốt bởi khu 

vực tư nhân. Ngoài ra, kiến trúc CBDC trực tiếp sẽ gia tăng gánh nặng và gây 

tốn kém cho các NHTW trong việc quản lý luồng thông tin mới và việc chống 

rửa tiền (AML). 
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(ii) CBDC hỗn hợp (Hybrid CBDC) là giải pháp trung gian cung cấp 

các yêu cầu trực tiếp đối với NHTW đồng thời cho phép các công ty/doanh 

nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán xử lý các khoản thanh toán. Yếu tố quan 

trọng nhất trong mô hình CBDC hỗn hợp là khung pháp lý. Khung pháp lý cần 

củng cố các khiếu nại, giữ chúng tách biệt khỏi bảng cân đối kế toán của các 

nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP). Trong trường hợp một nhà cung cấp 

dịch vụ thanh toán phá sản hay thất bại trong việc trả nợ, CBDC không còn là 

một phần trong các khoản nắm giữ của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà 

các chủ nợ có thể truy cập được. Mô hình này đã giải quyết được vấn đề gặp 

phải tại kiến trúc của CBDC trực tiếp. Tại đây, NHTW không trực tiếp tương 

tác với người dùng bán lẻ nên NHTW có thể tập trung vào một số quy trình cốt 

lõi, trong khi các bên trung gian sẽ xử lý các dịch vụ khác;  

(iii) CBDC trung gian (Intermediated CBDC) sẽ được NHTW phát 

hành nhưng ủy nhiệm chức năng cho các bên trung gian không phải NHTW 

như NHTM để tương tác với người dùng cuối. Trách nhiệm pháp lý của 

NHTW lúc này là nơi cất giữ sổ cái bán buôn và các công cụ khác do NHTM 

phân phối. Ở kiến trúc CBDC trung gian, khu vực tư nhân cung cấp tài khoản 

hoặc ví số để tạo điều kiện quản lý việc nắm giữ và thanh toán CBDC.  

Mô hình trung gian sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng khuôn 

khổ quản lý danh tính hiện có của các NHTM vào việc phổ biến và quản lý 

người dùng, giảm thiểu vấn đề về quyền riêng tư hay các vấn đề liên quan với 

người dùng cuối. 

Theo hình thức phát hành, CBDC có hai dạng là: (i) CBDC dựa trên tài 

khoản (account-based): Quyền truy đòi (lượng CBDC đang được nắm giữ bởi 

công chúng) được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu mà ở đó danh tính cùng với 

số lượng CBDC đang được nắm giữ bởi từng cá nhân, tổ chức sẽ được thể 

hiện; (ii) CBDC dựa trên token (token-based): CBDC dựa trên token được thể 

hiện dưới dạng chuỗi ký tự mã hóa được cấu tạo bởi các trường thông tin và 

trường “số tiền” tượng trưng cho mệnh giá của chuỗi tương ứng như đơn vị 

tiền tệ (ví dụ: 1.000, 5.000, 10.000 VND...). Quyền truy đòi của người nắm giữ 

CBDC đối với NHTW được thể hiện qua việc người đó chứng minh được rằng 

mình nắm giữ thông tin (mã khóa bí mật) về lượng tiền CBDC được mã hóa. 
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Hình 2.1: Các mô hình phát triển CBDC bán lẻ 

 

Nguồn: Đề xuất của tác giả 

2.2. LÝ THUYẾT VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN THÚC ĐẨY SỰ RA ĐỜI TIỀN 

KỸ THUẬT SỐ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƢƠNG 

2.2.1. Khái niệm điều kiện thúc đẩy sự ra đời tiền kỹ thuật số của ngân 

hàng trung ƣơng 

Hiểu rõ khái niệm về điều kiện thúc đẩy sự ra đời của CBDC là tiền đề 

của quá trình nghiên cứu, đề xuất triển khai hay phổ cập CBDC sau này. Điều 

kiện thúc đẩy sự ra đời của CBDC được hiểu là những yếu tố thiết yếu, cả về 

mặt lý thuyết và thực tiễn, cần được đáp ứng để một quốc gia có thể triển khai 

phát hành CBDC thành công. Các điều kiện thúc đẩy có thể thay đổi theo thời 

gian, tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng quốc gia hay đặc trưng khu vực. 

Việc đánh giá và đáp ứng các điều kiện này cần được thực hiện một cách cẩn 

thận và khoa học để đảm bảo đạt được mục tiêu đã nêu. 

Trong quá trình phát triển của hệ thống tiền tệ toàn cầu, việc xác định 

các điều kiện thúc đẩy sự ra đời của một loại tiền tệ mới luôn đóng vai trò then 

chốt. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp của CBDC - một hình thái tiền 

tệ mới được kỳ vọng sẽ thay đổi căn bản cách thức giao dịch và vận hành của 
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hệ thống tài chính. Khác với các đổi mới tài chính trước đây, CBDC đòi hỏi sự 

chuẩn bị kỹ lưỡng và toàn diện hơn do tính chất phức tạp của nó, cũng như tác 

động sâu rộng tiềm tàng đến toàn bộ nền kinh tế. 

Về mặt lý thuyết, các điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC được nghiên 

cứu và tiếp cận theo nhiều góc độ. Một số nghiên cứu như Soderberg và cộng 

sự [28] tập trung vào khía cạnh kỹ thuật và hạ tầng công nghệ. Trong khi đó, 

các công trình của Carapella và Flemming [29] nhấn mạnh vai trò của các điều 

kiện về chính sách và thể chế. Một số khác như Cheng và cộng sự [18] lại theo 

đuổi cách tiếp cận tổng hợp, xem xét đồng thời cả yếu tố kỹ thuật và phi kỹ 

thuật. Sự đa dạng trong cách tiếp cận này phản ánh tính phức tạp trong việc 

xác định và đánh giá các điều kiện cần thiết cho sự ra đời của CBDC. 

Dựa trên khảo lược và tổng hợp quan điểm quản lý từ phía các NHTW 

lớn trên thế giới (FED, ECB, BOE, PBOC và MAS) và đề xuất lý thuyết từ các 

công trình trước đây [18, 30-33] luận án xác lập 05 điều kiện chính được phân 

theo 02 giai đoạn, trong đó: 04 điều kiện tiền đề thuộc giai đoạn 1 (bao gồm: 

mục tiêu chính sách, khuôn khổ pháp lý, sự ủng hộ của các bên và năng lực 

công nghệ) và 01 điều kiện khả thi về thị trường thuộc giai đoạn 2 (sự chấp 

nhận của người sử dụng cuối). CBDC ra đời không chỉ xuất phát từ nhu cầu 

khách quan của thực tế mà còn là kết quả của sự phát triển và xây dựng những 

tiền đề phù hợp trong giai đoạn 1. Song, để thực hiện hóa và phổ biến rộng rãi 

CBDC, việc kiểm tra và đánh giá điều kiện khả thi trong thực tế là vô cùng 

quan trọng. 

Việc phân chia các điều kiện thành hai giai đoạn riêng biệt dựa trên cơ 

sở khoa học và thực tiễn vững chắc. Giai đoạn 1 tập trung vào việc xây dựng 

nền tảng, bao gồm các điều kiện tiên quyết về mặt chính sách, pháp lý, sự ủng 

hộ của các bên liên quan và năng lực công nghệ. Đây là các yếu tố nội tại, có 

thể được kiểm soát và phát triển bởi cơ quan quản lý nhà nước. Trong khi đó, 

giai đoạn 2 hướng đến đảm bảo tính khả thi thị trường thông qua sự chấp nhận 

của người sử dụng cuối cùng - một yếu tố bên ngoài, phản ánh phản ứng thực 

tế của thị trường với CBDC. 

Cách tiếp cận theo hai giai đoạn nói trên mang đến một số ưu điểm. Thứ 

nhất, nó cho phép nhà hoạch định chính sách tập trung nguồn lực vào xây dựng 
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các điều kiện nền tảng trước khi chuyển sang giai đoạn thử nghiệm thị trường. 

Thứ hai, việc tách biệt rõ giữa các điều kiện tiền đề và điều kiện thị trường 

giúp quá trình đánh giá và điều chỉnh được thực hiện một cách có hệ thống và 

hiệu quả hơn. Thứ ba, cách tiếp cận này cũng phù hợp với xu hướng phát triển 

CBDC trên thế giới, nơi các quốc gia thường bắt đầu bằng việc xây dựng 

khung pháp lý và hạ tầng kỹ thuật trước khi tiến hành thử nghiệm thị trường. 

Mối quan hệ giữa các điều kiện trong mô hình có tính tương hỗ và phát 

triển theo thời gian. Chẳng hạn, mục tiêu chính sách rõ ràng sẽ tạo cơ sở cho 

việc xây dựng khung pháp lý phù hợp, đồng thời định hướng cho sự phát triển 

công nghệ. Sự ủng hộ của các bên liên quan không chỉ phụ thuộc vào tính hợp 

lý của chính sách và pháp lý mà còn chịu ảnh hưởng bởi năng lực công nghệ 

sẵn có. Cuối cùng, sự chấp nhận của người sử dụng - yếu tố quyết định sự 

thành công của CBDC - là kết quả tổng hợp của việc đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện tiền đề ở giai đoạn 1. 

Hình 2.2: Đề xuất khung phân tích các điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC 

 

Nguồn: Đề xuất của tác giả 

Lý thuyết hai giai đoạn được đề xuất nhằm giải quyết thấu đáo và logic 

các khoảng trống đã nêu tại mục 1.5.2. Cụ thể, giai đoạn 1 tập trung vào thiết 

lập các điều kiện tiền đề cần thiết để tạo nền tảng vững chắc cho CBDC, trong 

khi giai đoạn 2 nhấn mạnh vào việc đảm bảo tính khả thi thị trường và sự chấp 
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nhận của người sử dụng cuối cùng. Bằng cách tiếp cận mới mẻ này, tác giả 

muốn cung cấp một khung khổ lý thuyết mới có sự liên kết qua lại, song vẫn 

tách bạch mục tiêu rõ ràng trong từng nhóm điều kiện. Bên cạnh đó, lý do mô 

hình lý thuyết trên chưa bao hàm điều kiện về hợp tác quốc tế là bởi ưu tiên 

chính của tác giả hướng tới tạo lập và phát triển CBDC trong phạm vi một 

quốc gia. Việc mở rộng phạm vi hoạt động của CBDC ra xuyên biên giới có 

thể được bổ sung và phân tích chuyên sâu trong các mô hình lý thuyết tiếp 

theo. Điều này cũng đảm bảo các yếu tố cơ bản và cần thiết nhất cho sự ra đời 

của CBDC được thiết lập một cách vững chắc trước khi xem xét các yếu tố 

phức tạp hơn liên quan đến hợp tác quốc tế. 

Việc xác định và phân nhóm các điều kiện thúc đẩy CBDC cần được đặt 

trong bối cảnh rộng hơn của lý thuyết về đổi mới tiền tệ. Theo các nghiên cứu 

về lịch sử tiền tệ, sự thành công của một loại tiền mới thường phụ thuộc vào ba 

yếu tố cốt lõi: tính hợp pháp (legitimacy), tính hiệu quả (efficiency) và tính 

chấp nhận xã hội (social acceptance). Mô hình điều kiện thúc đẩy CBDC được 

đề xuất phản ánh đầy đủ ba yếu tố này. Cụ thể, tính hợp pháp được đảm bảo 

thông qua mục tiêu chính sách và khuôn khổ pháp lý; tính hiệu quả được xây 

dựng dựa trên năng lực công nghệ và sự ủng hộ của các bên liên quan; và cuối 

cùng, tính chấp nhận xã hội được thể hiện qua sự chấp nhận của người sử dụng 

cuối cùng. Cách tiếp cận này không chỉ đảm bảo tính toàn diện trong việc 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết mà còn tạo ra một lộ trình phát triển hợp lý, từ 

xây dựng nền tảng đến thử nghiệm thực tế. 

2.2.2. Các điều kiện thúc đẩy sự ra đời của CBDC 

2.2.2.1. Mục tiêu chính sách 

Mục tiêu chính sách được xem là điều kiện tiên quyết đầu tiên cho sự ra 

đời của CBDC. Sự rõ ràng trong mục tiêu không chỉ định hướng cho quá trình 

nghiên cứu và phát triển, mà còn hỗ trợ việc thiết lập các nguyên tắc lựa chọn 

thiết kế và công nghệ phù hợp. 

a. Cơ sở xác định: 

Sự cần thiết của mục tiêu chính sách rõ ràng được xác định dựa trên ba 

căn cứ chính. Thứ nhất, nghiên cứu [18] cho thấy cách một CBDC được thiết 

kế để hỗ trợ CSTT sẽ khác biệt đáng kể so với một CBDC được thiết kế để 
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thay thế tiền mặt. Thứ hai, kinh nghiệm triển khai từ các quốc gia như 

Bahamas và Trung Quốc chỉ ra rằng mục tiêu chính sách rõ ràng giúp tối ưu 

hóa nguồn lực và tăng hiệu quả thực thi. Thứ ba, theo báo cáo của BIS [34], 

việc xác định mục tiêu cụ thể giúp NHTW đánh giá được hiệu quả và tác động 

của CBDC sau khi triển khai. 

Ngoài các căn cứ trên, nhiều nghiên cứu khác cũng củng cố thêm tầm 

quan trọng của việc xác lập mục tiêu chính sách rõ ràng: 

- Thứ nhất, theo Didenko và Buckley [31], sự thành công của dự án thí 

điểm CBDC tại quần đảo Bahamas phần lớn nhờ vào việc xác định rõ mục tiêu 

từ đầu là tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho các đảo xa xôi. 

Chiến lược triển khai và thông tin truyền thông đều được xây dựng xoay quanh 

mục tiêu này. 

- Thứ hai, nghiên cứu của Soderberg và cộng sự [28] về các dự án 

CBDC thất bại cho thấy một trong những nguyên nhân chính là sự không rõ 

ràng hoặc thay đổi liên tục trong mục tiêu chính sách, dẫn đến lãng phí nguồn 

lực và mất phương hướng trong quá trình triển khai. 

- Thứ ba, kinh nghiệm từ dự án e-CNY của Trung Quốc cho thấy việc 

ưu tiên rõ ràng các mục tiêu chính sách (như kiểm soát tiền điện tử tư nhân và 

thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ) đã giúp PBOC thiết kế CBDC phù hợp 

và đạt được những kết quả khả quan trong giai đoạn thử nghiệm. 

b. Bản chất và nội hàm: 

Mục tiêu chính sách trong bối cảnh CBDC bao gồm năm khía cạnh 

chính, tương tác và bổ trợ cho nhau: 

(1) Tăng cƣờng khả năng phục hồi của hệ thống thanh toán: Đây là 

mục tiêu then chốt xuất phát từ nhu cầu đảm bảo tính liên tục của hệ thống 

thanh toán quốc gia. CBDC được kỳ vọng sẽ tạo ra kênh thanh toán dự phòng 

độc lập với hệ thống hiện tại, duy trì hoạt động ngay cả khi các kênh truyền 

thống gặp sự cố. Theo nghiên cứu của BIS [34], hơn 70% NHTW được khảo 

sát coi đây là động lực chính để phát triển CBDC. Tại Singapore, dự án Ubin 

đã chứng minh khả năng của CBDC trong việc duy trì hoạt động thanh toán 

liên ngân hàng khi hệ thống RTGS truyền thống gặp trục trặc. 
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(2) Đa dạng hóa các phƣơng thức thanh toán: CBDC góp phần làm 

phong phú thêm hệ sinh thái thanh toán, mang lại nhiều lựa chọn hơn cho 

người dùng. Kinh nghiệm từ e-CNY cho thấy việc tích hợp CBDC với các 

phương thức thanh toán hiện có có thể tạo ra các use cases mới, như thanh toán 

offline hoặc thanh toán có lập trình (programmable payment). Điều này đặc 

biệt quan trọng trong bối cảnh thanh toán số đang phát triển nhanh chóng và 

nhu cầu người dùng ngày càng đa dạng. 

(3) Thúc đẩy tài chính toàn diện: Mục tiêu này hướng tới việc mở 

rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho các nhóm dân cư chưa có tài 

khoản ngân hàng hoặc chưa được phục vụ đầy đủ. CBDC có thể giải quyết vấn 

đề này thông qua: 

- Chi phí giao dịch thấp hơn so với kênh truyền thống; 

- Yêu cầu KYC đơn giản hóa nhờ công nghệ số; 

- Khả năng hoạt động offline phù hợp với vùng sâu vùng xa; 

- Tích hợp với các chương trình phúc lợi xã hội. 

(4) Cải thiện hiệu quả thanh toán xuyên biên giới: CBDC được xem 

là giải pháp tiềm năng cho các thách thức trong thanh toán quốc tế. Các dự án 

hợp tác đa phương như Project Dunbar đã chứng minh khả năng của CBDC 

trong việc: 

- Giảm số lượng trung gian trong chuỗi thanh toán; 

- Rút ngắn thời gian xử lý giao dịch xuống còn vài giây; 

- Cải thiện khả năng theo dõi và truy xuất giao dịch; 

- Tăng cường quản lý rủi ro thanh khoản. 

(5) Hỗ trợ phát triển bền vững: Là mục tiêu mới nổi trong các dự án 

CBDC gần đây, phản ánh xu hướng tích hợp yếu tố ESG vào CSTT. CBDC có 

thể đóng góp thông qua: 

- Giảm thiểu tác động môi trường từ việc in ấn và vận chuyển tiền mặt; 

- Tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính xanh; 

- Hỗ trợ triển khai các chính sách khuyến khích tiêu dùng bền vững; 
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- Tăng cường minh bạch trong sử dụng ngân sách cho các dự án phát 

triển bền vững. 

c. Cơ chế thúc đẩy: 

Mục tiêu chính sách rõ ràng thúc đẩy sự ra đời của CBDC thông qua ba 

cơ chế chính: 

- Trước hết, nó tạo lập khung định hướng vững chắc cho việc thiết kế và 

phát triển CBDC. Với mục tiêu chính sách rõ ràng, mọi quyết định về công 

nghệ và vận hành đều được đảm bảo phục vụ cho mục đích đề ra. Điều này 

không chỉ giúp tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực, tránh lãng phí cho các tính 

năng không thiết yếu, mà còn tạo cơ sở vững chắc để lựa chọn mô hình triển 

khai phù hợp nhất. Kinh nghiệm từ e-CNY cho thấy việc xác định rõ mục tiêu 

tăng cường khả năng giám sát đã dẫn đến quyết định thiết kế hệ thống "ẩn 

danh có kiểm soát", tạo sự cân bằng hiệu quả giữa quyền riêng tư của người 

dùng và yêu cầu quản lý nhà nước. 

- Thứ hai, mục tiêu chính sách rõ ràng thúc đẩy sự đồng thuận và hợp 

tác giữa các bên liên quan. Khi mục tiêu được xác định rõ ràng, các bên tham 

gia sẽ hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình, từ đó tạo động lực mạnh mẽ 

cho sự hợp tác giữa khu vực công và tư, đồng thời giảm thiểu các xung đột về 

lợi ích có thể phát sinh. Điển hình như tại Singapore, việc xác định mục tiêu 

cải thiện thanh toán xuyên biên giới đã thúc đẩy sự tham gia tích cực của các 

ngân hàng và định chế tài chính vào Project Dunbar, tạo nên một hệ sinh thái 

CBDC đa dạng và hiệu quả. Ngoài ra, sự rõ ràng trong mục tiêu còn giúp thu 

hút sự tham gia của các đối tác công nghệ và tổ chức nghiên cứu, góp phần tạo 

ra một cộng đồng phát triển CBDC mạnh mẽ và năng động. 

- Thứ ba, mục tiêu chính sách rõ ràng tạo lập cơ sở để đánh giá và điều 

chỉnh linh hoạt trong quá trình triển khai. Mục tiêu chính sách rõ ràng cho 

phép xây dựng các chỉ số đánh giá cụ thể, từ đó giúp phát hiện và xử lý sớm 

các vấn đề phát sinh, đồng thời tạo điều kiện cho việc điều chỉnh chiến lược 

một cách kịp thời khi cần thiết. Việc có các chỉ số đánh giá cụ thể còn giúp 

NHTW đo lường được mức độ đạt được của từng mục tiêu, qua đó có cơ sở để 

điều chỉnh trọng tâm và nguồn lực cho phù hợp trong từng giai đoạn triển khai. 

Ngoài ra, khung đánh giá rõ ràng cũng tạo điều kiện cho việc so sánh và học 
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hỏi kinh nghiệm giữa các dự án CBDC, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai 

tổng thể. Tại Bahamas, việc đặt mục tiêu tài chính toàn diện đã giúp NHTW 

nhanh chóng nhận ra và khắc phục các hạn chế về khả năng tiếp cận Sand 

Dollar tại các đảo xa, góp phần vào thành công chung của dự án. 

Ba cơ chế trên hoạt động đồng bộ và bổ trợ cho nhau, tạo nền tảng vững 

chắc cho việc phát triển và triển khai CBDC. Đặc biệt, sự tương tác giữa các 

cơ chế này tạo ra một vòng phản hồi tích cực, trong đó khung định hướng rõ 

ràng thúc đẩy sự hợp tác, sự hợp tác tạo điều kiện cho việc đánh giá và điều 

chỉnh hiệu quả, và quá trình điều chỉnh lại giúp hoàn thiện khung định hướng 

ban đầu. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các dự án thành công thường xuất phát 

từ việc xác lập mục tiêu rõ ràng ngay từ giai đoạn đầu và duy trì định hướng 

nhất quán trong suốt quá trình thực hiện. Đặc biệt, tại các nước đang phát triển, 

tính rõ ràng của mục tiêu chính sách còn góp phần quan trọng trong việc thu 

hút nguồn lực và hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi 

cho quá trình nghiên cứu và triển khai CBDC. 

d. Đo lƣờng sự thúc đẩy: 

Việc thúc đẩy của mục tiêu chính sách được đánh giá thông qua 5 tiêu 

chí sau: 

(1) Tính rõ ràng về mục tiêu phát hành: phản ánh mức độ rõ ràng về các 

mục tiêu về ổn định kinh tế, đa dạng hóa phương thức thanh toán, thúc đẩy tài 

chính bao trùm và hỗ trợ CSTT; 

(2) Khả năng hỗ trợ các chính sách tài chính bao trùm: phản ánh hiệu 

quả trong việc tăng cường tiếp cận dịch vụ tài chính cho các nhóm dân cư chưa 

có tài khoản ngân hàng; 

(3) Tính phù hợp với hệ thống thanh toán hiện tại: phản ánh mức độ 

tương thích và khả năng tích hợp với các hệ thống thanh toán hiện hành; 

(4) Khả năng hỗ trợ CSTT: phản ánh hiệu quả trong việc hỗ trợ quản lý 

cung tiền, điều chỉnh lãi suất và ổn định lạm phát; 

(5) Mức độ đóng góp vào giảm chi phí giao dịch: phản ánh tiềm năng 

của CBDC trong việc giảm chi phí giao dịch trong hệ thống tài chính. 
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Mỗi tiêu chí được đánh giá theo thang điểm từ 0-10, trong đó: 0-2 điểm 

phản ánh mức độ rất thấp/chưa sẵn sàng; 3-4 điểm thể hiện mức độ thấp/ít sẵn 

sàng; 5-6 điểm cho thấy mức độ trung bình/tương đối sẵn sàng; 7-8 điểm phản 

ánh mức độ khá/sẵn sàng; và 9-10 điểm thể hiện mức độ rất cao/hoàn toàn sẵn 

sàng của điều kiện được đánh giá. 

Điểm số cuối cùng đánh giá mức độ sẵn sàng của điều kiện mục tiêu 

chính sách được tính bằng trung bình cộng điểm số của 5 tiêu chí thành phần 

nêu trên. Theo đó, điểm số càng cao (tiệm cận 10) thể hiện mức độ sẵn sàng 

càng cao của điều kiện này trong việc thúc đẩy sự ra đời CBDC. 

2.2.2.2. Khuôn khổ pháp lý 

Khuôn khổ pháp lý vững chắc là điều kiện then chốt, tạo nền tảng cho 

việc phát hành và vận hành CBDC. Một hệ thống quy định pháp lý đầy đủ 

không chỉ đảm bảo tính hợp pháp của CBDC mà còn tạo sự tin tưởng cho các 

bên tham gia. 

a. Cơ sở xác định: 

Trước hết, các nhà hoạch định chính sách cần đánh giá xem việc phát 

hành CBDC có phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy 

định trong luật pháp hiện hành của NHTW hay không [18]. Theo Bossu và 

cộng sự [35], nếu luật pháp không có quy định rõ ràng về việc uỷ nhiệm cho 

NHTW phát hành CBDC, có thể sẽ xuất hiện các câu hỏi về thẩm quyền của 

cơ quan này trong việc phát hành loại tiền này. 

Việc xác định khuôn khổ pháp lý là điều kiện tiên quyết dựa trên 03 căn 

cứ chính: 

- Thứ nhất, các NHTW cần có thẩm quyền pháp lý rõ ràng trong việc 

phát hành CBDC. Nghiên cứu chỉ ra rằng trong số 171 NHTW được khảo sát, 

chỉ có khoảng 25% có quy định pháp lý đủ rõ ràng để phát hành CBDC mà 

không cần sửa đổi luật hiện hành. 

- Thứ hai, kinh nghiệm từ các dự án CBDC thành công như Sand Dollar 

(Bahamas) và DCash (Đông Caribbean) cho thấy việc hoàn thiện khung pháp 

lý phải đi trước các bước triển khai khác. Bahamas đã mất tới 2 năm để sửa đổi 

Luật NHTW và văn bản liên quan trước khi chính thức phát hành Sand Dollar. 
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- Thứ ba, báo cáo [35] cũng nhấn mạnh một khung pháp lý vững chắc 

không chỉ đảm bảo tính hợp pháp của CBDC mà còn tăng cường niềm tin của 

công chúng và thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng khi CBDC được kỳ 

vọng sẽ trở thành một phần của cơ sở tiền tệ quốc gia. 

b. Bản chất và nội hàm: 

Khuôn khổ pháp lý cho CBDC cần bao quát 04 khía cạnh chính: 

(1) Về thẩm quyền quản lý: Cần làm rõ vai trò của NHTW trong việc 

vận hành CBDC, phụ thuộc vào mô hình được lựa chọn. Trong mô hình 

CBDC bán lẻ trực tiếp, NHTW đảm nhiệm toàn bộ các chức năng từ thẩm định 

khách hàng đến quản lý tài khoản. Với mô hình gián tiếp, NHTW chỉ quản lý 

sổ cái bán buôn và giám sát hoạt động của các trung gian được ủy quyền. Theo 

Morales-Resendiz và cộng sự [19], NHTW nên tập trung vào các vai trò chiến 

lược cốt lõi như phát hành, quản lý dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư của người 

dùng. 

(2) Về địa vị pháp lý của tiền: CBDC cần được hợp pháp hóa như một 

hình thức tiền pháp định thông qua việc tăng cường độ tin cậy của nó. Theo 

Cheng và cộng sự [18], điều này đòi hỏi một khuôn khổ pháp lý vững chắc và 

khả năng tiếp cận rộng rãi của người dân. Tuy nhiên, việc đảm bảo khả năng 

tiếp cận phổ quát cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh tạo ra sự bất bình đẳng 

đối với các nhóm yếu thế trong xã hội. 

(3) Về quyền riêng tƣ và bảo mật: Vấn đề then chốt là cân bằng giữa 

quyền riêng tư của người dùng và khả năng giám sát của nhà nước. Trung 

Quốc đã áp dụng nguyên tắc "ẩn danh cho giao dịch nhỏ, truy vết được cho 

giao dịch lớn" cho e-CNY, thu thập ít dữ liệu hơn so với các phương thức 

TTĐT truyền thống và chỉ chia sẻ thông tin với cơ quan chức năng khi pháp 

luật yêu cầu. Đồng thời, cần có các quy định nghiêm ngặt về bảo vệ dữ liệu và 

chế tài mạnh đối với hành vi vi phạm. 

(4) Về phòng chống rủi ro: Khung pháp lý cần có các quy định cụ thể 

về chống rửa tiền (AML), chống tài trợ khủng bố (CFT) và ngăn chặn trốn 

tránh trừng phạt. Ngoài ra, cần xây dựng cơ chế giám sát và báo cáo giao dịch 

đáng ngờ, áp dụng công nghệ tiên tiến trong phân tích dữ liệu, và tăng cường 

hợp tác quốc tế trong chia sẻ thông tin. Các biện pháp này cần được thiết kế để 
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đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống tài chính mà không làm cản trở quá mức 

việc sử dụng CBDC cho các mục đích hợp pháp. 

Bốn khía cạnh này có mối quan hệ chặt chẽ và cần được phát triển đồng 

bộ để tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho CBDC. Kinh nghiệm từ các dự án 

thành công như Sand Dollar và e-CNY cho thấy tầm quan trọng của việc xây 

dựng khung pháp lý toàn diện ngay từ giai đoạn đầu, đồng thời duy trì tính linh 

hoạt để điều chỉnh khi cần thiết. 

c. Cơ chế thúc đẩy: 

Khuôn khổ pháp lý thúc đẩy sự ra đời của CBDC thông qua 03 cơ chế: 

Thứ nhất, nó tạo ra sự chắc chắn và rõ ràng về quyền và nghĩa vụ 

của các bên tham gia. Khung pháp lý vững chắc giúp tổ chức và cá nhân hiểu 

rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình trong hệ sinh thái CBDC. Điều 

này đặc biệt quan trọng đối với các trung gian tài chính - những người cần cơ 

sở pháp lý rõ ràng để đầu tư nguồn lực phát triển hạ tầng và dịch vụ. 

Tại Bahamas, việc ban hành "Quy định về Tiền kỹ thuật số" năm 2021 

đã tạo khung pháp lý toàn diện cho hoạt động của Sand Dollar. Quy định này 

không chỉ làm rõ vai trò của 9 tổ chức tài chính được ủy quyền trong việc phân 

phối Sand Dollar, mà còn thiết lập các tiêu chuẩn về vận hành, bảo mật và 

quản lý rủi ro. Điều này đã tạo niềm tin cho các tổ chức này đầu tư vào hạ tầng 

kỹ thuật và phát triển dịch vụ liên quan đến CBDC. 

Thứ hai, xây dựng niềm tin của công chúng và thị trƣờng vào 

CBDC. Một khuôn khổ pháp lý toàn diện giúp đảm bảo tính minh bạch trong 

vận hành, công bằng trong xử lý tranh chấp, và an toàn trong giao dịch. Kinh 

nghiệm từ e-CNY cho thấy việc có quy định rõ ràng về bảo vệ quyền riêng tư 

và an ninh dữ liệu đã góp phần tăng cường niềm tin của người dùng. Đặc biệt, 

nguyên tắc "ẩn danh có kiểm soát" được quy định trong khung pháp lý đã tạo 

sự cân bằng hiệu quả giữa quyền riêng tư của người dùng và yêu cầu quản lý 

của nhà nước. 

Hơn nữa, niềm tin của thị trường còn được củng cố thông qua việc thiết 

lập các cơ chế bảo vệ người dùng toàn diện. Tại Singapore, MAS đã xây dựng 

một khung pháp lý ba tầng cho Project Ubin, bao gồm: (i) bảo vệ quyền sở hữu 

và quyền sử dụng CBDC, (ii) đảm bảo tính liên tục của dịch vụ, và (iii) thiết 
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lập cơ chế bồi thường trong trường hợp xảy ra sự cố. Mô hình này đã giúp tăng 

cường niềm tin của các tổ chức tài chính và người dùng vào hệ thống. 

Thứ ba, cung cấp nền tảng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong 

quá trình vận hành. Khung pháp lý vững mạnh tạo ra các công cụ và quy 

trình cụ thể để xử lý các tình huống như tranh chấp giao dịch, sự cố kỹ thuật, 

hoặc hành vi vi phạm. Tại Singapore, việc xây dựng cơ chế phân cấp quản lý 

rủi ro trong Project Ubin đã cho phép xác định rõ trách nhiệm và quy trình xử 

lý cho từng loại sự cố, giúp đảm bảo tính liên tục và ổn định của hệ thống. 

Đặc biệt quan trọng, khung pháp lý cần có tính linh hoạt để thích ứng 

với các thách thức mới nổi. ECB trong quá trình phát triển euro kỹ thuật số đã 

áp dụng mô hình "regulatory sandbox" cho phép thử nghiệm các giải pháp mới 

trong môi trường có kiểm soát. Phương pháp này giúp xác định sớm các vấn 

đề pháp lý tiềm ẩn và điều chỉnh khung quy định kịp thời mà không ảnh hưởng 

đến vận hành của toàn hệ thống. 

Ba cơ chế này hoạt động đồng bộ và bổ trợ cho nhau, tạo nên một môi 

trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của CBDC. Đặc biệt, trong bối cảnh 

công nghệ và mô hình kinh doanh liên tục thay đổi, khung pháp lý cần được 

thiết kế với sự cân bằng giữa tính ổn định để đảm bảo niềm tin của các bên và 

tính linh hoạt để thích ứng với những thay đổi. Kinh nghiệm từ các dự án 

CBDC thành công cho thấy việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý là một 

quá trình liên tục, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và sự 

tham vấn thường xuyên với các bên liên quan. 

d. Đo lƣờng sự thúc đẩy: 

Việc thúc đẩy của khuôn khổ pháp lý được đánh giá qua 5 tiêu chí: 

(1) Thẩm quyền phát hành và điều hành CBDC: phản ánh mức độ rõ 

ràng của quy định pháp lý cho phép NHTW phát hành và quản lý CBDC; 

(2) Bảo vệ quyền riêng tư và chống rửa tiền: phản ánh hiệu quả của 

khung pháp lý trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và tuân thủ các 

quy định chống rửa tiền; 
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(3) Cơ chế xử lý tranh chấp và quản lý rủi ro pháp lý: phản ánh mức độ 

hoàn thiện của các cơ chế pháp lý để xử lý tranh chấp và giảm thiểu rủi ro 

pháp lý cho các giao dịch CBDC; 

(4) Quy định về tính hợp pháp của CBDC như tiền pháp định: phản ánh 

mức độ công nhận CBDC là phương tiện thanh toán hợp pháp; 

(5) Quy định về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân: phản ánh 

hiệu quả trong việc bảo đảm người dùng được bảo vệ về quyền riêng tư và an 

toàn dữ liệu. 

Mỗi tiêu chí được đánh giá theo thang điểm từ 0-10, trong đó: 0-2 điểm 

phản ánh mức độ rất thấp/chưa sẵn sàng; 3-4 điểm thể hiện mức độ thấp/ít sẵn 

sàng; 5-6 điểm cho thấy mức độ trung bình/tương đối sẵn sàng; 7-8 điểm phản 

ánh mức độ khá/sẵn sàng; và 9-10 điểm thể hiện mức độ rất cao/hoàn toàn sẵn 

sàng của điều kiện được đánh giá. 

Điểm số cuối cùng đánh giá mức độ sẵn sàng của điều kiện khuôn khổ 

pháp lý được tính bằng trung bình cộng điểm số của 5 tiêu chí thành phần nêu 

trên. Theo đó, điểm số càng cao (tiệm cận 10) thể hiện mức độ sẵn sàng càng 

cao của điều kiện này trong việc thúc đẩy sự ra đời CBDC. 

2.2.2.3. Sự ủng hộ của các bên liên quan 

Sự đồng thuận và quyết tâm hành động từ các chủ thể trong nền kinh tế 

là điều kiện căn cơ cho sự thành công của dự án CBDC. Sự ủng hộ này đặc 

biệt quan trọng trong việc hoàn thiện thiết kế hệ thống, phát triển hệ sinh thái 

và thay đổi nhận thức, thói quen của công chúng về CBDC. 

a. Cơ sở xác định: 

Tầm quan trọng của sự ủng hộ từ các bên liên quan được xác lập dựa 

trên ba căn cứ. Thứ nhất, theo BIS [34], sự thành công của CBDC phụ thuộc 

vào mức độ phối hợp giữa các bên trong hệ sinh thái, từ cơ quan quản lý đến 

người dùng cuối. Thứ hai, kinh nghiệm từ các nước như Trung Quốc và 

Singapore cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ và khu vực tài chính là 

yếu tố quyết định trong giai đoạn đầu triển khai. Thứ ba, sự kết hợp giữa cơ 

quan quản lý và khu vực tư nhân sẽ thúc đẩy đổi mới và tăng khả năng tương 

tác của CBDC. Thứ tư, số liệu từ CBDC Tracker (cập nhật tới hết năm 2023) 



 

 

 

43 

cho thấy các dự án CBDC thành công đều có sự tham gia tích cực của cả khu 

vực công và tư, với hơn 90% dự án có sự phối hợp giữa NHTW và các trung 

gian tài chính. Thứ năm, kinh nghiệm từ dự án Sand Dollar cho thấy sự ủng hộ 

mạnh mẽ của các bên liên quan đã giúp tăng tốc độ chấp nhận CBDC, với hơn 

80% giao dịch thanh toán di động trong nước được thực hiện bằng Sand Dollar 

tính đến đầu năm 2023. 

b. Bản chất và nội hàm: 

Sự ủng hộ của các bên liên quan (ba nhóm chủ thể chính) với vai trò và 

đặc điểm riêng, cùng tương tác để tạo ra một hệ sinh thái CBDC hoàn chỉnh: 

(1) Cơ quan chính phủ: là nhóm chủ thể đóng vai trò định hướng và 

tạo khung khổ cho sự phát triển của CBDC, bao gồm: 

- NHTW với tư cách là tổ chức phát hành và quản lý CBDC. NHTW 

chịu trách nhiệm về thiết kế, phát hành và giám sát hoạt động của CBDC, đồng 

thời đảm bảo CBDC phục vụ hiệu quả các mục tiêu CSTT. Kinh nghiệm từ 

Trung Quốc cho thấy PBOC đã xây dựng một hệ thống quản lý hai tầng, trong 

đó NHTW chịu trách nhiệm phát hành và quản lý, còn các tổ chức được ủy 

quyền chịu trách nhiệm phân phối. 

- Các cơ quan lập pháp và quản lý nhà nước có vai trò xây dựng khung 

pháp lý và các quy định liên quan đến CBDC. Ví dụ, tại Bahamas, Quốc hội đã 

thông qua các sửa đổi cần thiết trong luật về tiền tệ kỹ thuật số để tạo cơ sở 

pháp lý cho Sand Dollar. 

- Cơ quan giám sát tài chính đảm bảo việc tuân thủ các quy định về 

chống rửa tiền, bảo vệ người tiêu dùng và an ninh mạng. Điển hình như MAS 

của Singapore vừa đóng vai trò NHTW vừa là cơ quan giám sát, giúp tạo ra sự 

thống nhất trong chính sách và giám sát. 

(2) Tổ chức tài chính trung gian: Đóng vai trò cầu nối giữa NHTW và 

người dùng cuối, bao gồm: 

- NHTM tham gia vào việc phân phối CBDC và cung cấp các dịch vụ 

liên quan. Các ngân hàng này tận dụng mạng lưới và kinh nghiệm sẵn có để 

đưa CBDC đến với người dùng. Tại Trung Quốc, các ngân hàng thương mại 
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(NHTM) lớn như ICBC, ABC, BOC và CCB đã tích cực tham gia thử nghiệm 

và phân phối e-CNY. 

- Công ty fintech đóng góp công nghệ và phát triển các ứng dụng sáng 

tạo cho CBDC. Những công ty này thường dẫn đầu trong việc phát triển ví 

điện tử, giao diện người dùng và các giải pháp thanh toán tiên tiến. Ví dụ tại 

Singapore, dự án Ubin có sự tham gia của nhiều công ty công nghệ hàng đầu. 

- Các tổ chức TGTT khác như công ty chuyển tiền, nhà cung cấp dịch vụ 

thanh toán giúp mở rộng mạng lưới chấp nhận, sử dụng CBDC. Đây là những 

đơn vị có thế mạnh trong việc xây dựng hạ tầng và kết nối các bên tham gia. 

(3) Ngƣời sử dụng cuối cùng: Là nhóm quyết định sự thành công của 

CBDC thông qua mức độ chấp nhận và sử dụng, bao gồm: 

- Cá nhân sử dụng CBDC cho các giao dịch thanh toán hàng ngày. Họ 

quan tâm đến tính tiện lợi, chi phí thấp và bảo mật của CBDC. Kinh nghiệm từ 

Sand Dollar cho thấy việc đáp ứng nhu cầu cụ thể của người dân (như thanh 

toán offline ở vùng đảo xa) là chìa khóa để tăng tỷ lệ chấp nhận. 

- Doanh nghiệp chấp nhận CBDC như một phương thức thanh toán 

trong hoạt động kinh doanh. Họ đánh giá CBDC dựa trên khả năng giảm chi 

phí giao dịch, tăng hiệu quả quản lý và mở rộng cơ hội kinh doanh. Tại 

Jamaica, các chương trình khuyến khích dành cho thương nhân đã giúp thúc 

đẩy việc chấp nhận Jam-DEX. 

- Tổ chức xã hội và các nhóm người dùng khác đóng vai trò quan trọng 

trong việc tạo ra hiệu ứng mạng lưới và thúc đẩy việc áp dụng CBDC rộng rãi. 

Sự tham gia của các tổ chức này giúp CBDC tiếp cận được nhiều đối tượng đa 

dạng trong xã hội. 

Ba nhóm chủ thể trên có quan hệ tương hỗ chặt chẽ trong hệ sinh thái 

CBDC. Cơ quan chính phủ tạo môi trường thuận lợi thông qua chính sách và 

quy định; tổ chức tài chính trung gian cung cấp nền tảng và dịch vụ; trong khi 

người dùng cuối cùng tạo ra nhu cầu và động lực phát triển. Sự phối hợp hiệu 

quả giữa ba nhóm là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của CBDC. 

c. Cơ chế thúc đẩy: 
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Sự ủng hộ từ các bên liên quan thúc đẩy sự ra đời của CBDC thông qua 

ba cơ chế chính: 

Thứ nhất, nó tạo động lực và nguồn lực cần thiết cho quá trình phát 

triển và triển khai. Sự cam kết mạnh mẽ từ chính phủ và các tổ chức tài chính 

dẫn đến việc đầu tư nguồn lực về tài chính, nhân sự và công nghệ. Ví dụ tại 

Trung Quốc, sự hợp tác chặt chẽ giữa PBOC và các ngân hàng lớn đã giúp e-

CNY nhanh chóng mở rộng phạm vi thử nghiệm từ 4 thành phố ban đầu lên 23 

địa điểm vào cuối năm 2022. Đồng thời, các công ty công nghệ hàng đầu như 

Alibaba và Tencent cũng đã đầu tư đáng kể vào việc phát triển ví điện tử và 

nền tảng thanh toán tương thích với e-CNY. 

Đặc biệt, sự ủng hộ của các bên không chỉ thể hiện ở nguồn lực đầu tư 

trực tiếp mà còn ở chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm. Các tổ chức TGTC với 

hiểu biết sâu sắc về hành vi khách hàng và quản lý rủi ro có thể đóng góp vào 

việc thiết kế tính năng và quy trình vận hành phù hợp. Kinh nghiệm từ Project 

Ubin cho thấy sự tham gia tích cực của các NHTM đã giúp MAS phát triển các 

use cases thực tế và quy trình xử lý giao dịch hiệu quả hơn. 

Thứ hai, sự ủng hộ của các bên giúp xây dựng một hệ sinh thái hoàn 

chỉnh và bền vững. Mỗi bên tham gia đóng góp các thế mạnh riêng để tạo nên 

một hệ thống vận hành hiệu quả. NHTW đảm bảo tính ổn định và tin cậy của 

đồng tiền, các tổ chức tài chính cung cấp hạ tầng phân phối và dịch vụ, trong 

khi người dùng tạo ra nhu cầu thị trường thực sự. Kinh nghiệm từ dự án Sand 

Dollar cho thấy việc có được sự tham gia tích cực của 9 tổ chức tài chính được 

ủy quyền đã giúp nhanh chóng xây dựng một mạng lưới phân phối rộng khắp, 

phục vụ hiệu quả nhu cầu thanh toán của người dân ở các đảo xa. 

Hơn nữa, một hệ sinh thái bền vững đòi hỏi sự phát triển cân bằng giữa 

các bên tham gia. NHTW cần đảm bảo lợi ích hợp lý cho các trung gian tài 

chính để duy trì động lực tham gia lâu dài. Ví dụ, trong dự án e-CNY, PBOC 

đã xây dựng cơ chế chia sẻ phí giao dịch công bằng, trong đó các ngân hàng và 

tổ chức tài chính được hưởng một phần phí dịch vụ tương xứng với đóng góp 

của họ trong hệ thống. 

Thứ ba, sự đồng thuận rộng rãi giúp giảm thiểu các rào cản và xung 

đột trong quá trình thực hiện. Khi có sự ủng hộ từ nhiều phía, các vấn đề 
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phát sinh trong quá trình triển khai CBDC dễ dàng được giải quyết thông qua 

đối thoại và hợp tác. Tại Singapore, MAS đã thành công trong việc phối hợp 

với các ngân hàng và công ty công nghệ để giải quyết các thách thức kỹ thuật 

trong Project Ubin thông qua cơ chế thử nghiệm và phản hồi liên tục. 

Cơ chế giảm thiểu rào cản này còn thể hiện qua việc xây dựng và duy trì 

các kênh trao đổi thông tin hiệu quả giữa các bên. Kinh nghiệm từ DCash cho 

thấy việc thiết lập các nhóm công tác chuyên trách với đại diện từ các bên liên 

quan đã giúp phát hiện và xử lý nhanh chóng các vấn đề về tương thích kỹ 

thuật và tuân thủ quy định. Đặc biệt, sự tham gia của đại diện người dùng 

trong các nhóm này giúp đảm bảo các quyết định kỹ thuật và vận hành luôn 

hướng đến nhu cầu thực tế của thị trường. 

Ba cơ chế này hoạt động đồng bộ và bổ trợ cho nhau, tạo nên một vòng 

tròn tích cực thúc đẩy sự phát triển của CBDC. Đặc biệt, trong bối cảnh các 

nền kinh tế mới nổi, sự ủng hộ mạnh mẽ từ các bên không chỉ thúc đẩy quá 

trình triển khai mà còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng niềm tin của 

công chúng đối với đồng tiền kỹ thuật số. Kinh nghiệm từ các dự án thành 

công cho thấy việc duy trì và tăng cường sự ủng hộ của các bên liên quan là 

yếu tố then chốt trong suốt quá trình phát triển CBDC, từ giai đoạn nghiên cứu 

ban đầu đến triển khai đại trà. 

d. Đo lƣờng sự thúc đẩy: 

Việc thúc đẩy của sự ủng hộ từ các bên liên quan được đánh giá qua 5 

tiêu chí sau: 

(1) Sự chấp thuận từ cơ quan chính phủ và NHTW: phản ánh mức độ 

cam kết hỗ trợ và lộ trình triển khai từ các cơ quan chính phủ và NHTW; 

(2) Sự hợp tác của khu vực tư nhân và các tổ chức tài chính: phản ánh 

mức độ hợp tác và sẵn sàng tham gia của các tổ chức tài chính, công ty công 

nghệ và các doanh nghiệp; 

(3) Sự tham gia của các tổ chức quốc tế: phản ánh mức độ hỗ trợ và hợp 

tác với các tổ chức quốc tế như IMF, World Bank, và các NHTW lớn; 

(4) Sự hỗ trợ từ cộng đồng học thuật và chuyên gia: phản ánh chất lượng 

phản hồi từ các chuyên gia và nghiên cứu học thuật về tính khả thi của CBDC; 
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(5) Phản hồi từ các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng dân sự: phản 

ánh mức độ ủng hộ từ các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng xã hội và các 

nhóm lợi ích về tác động của CBDC. 

Mỗi tiêu chí được đánh giá theo thang điểm từ 0-10, trong đó: 0-2 điểm 

phản ánh mức độ rất thấp/chưa sẵn sàng; 3-4 điểm thể hiện mức độ thấp/ít sẵn 

sàng; 5-6 điểm cho thấy mức độ trung bình/tương đối sẵn sàng; 7-8 điểm phản 

ánh mức độ khá/sẵn sàng; và 9-10 điểm thể hiện mức độ rất cao/hoàn toàn sẵn 

sàng của điều kiện được đánh giá. 

Điểm số cuối cùng đánh giá mức độ sẵn sàng của điều kiện sự ủng hộ từ 

các bên liên quan được tính bằng trung bình cộng điểm số của 5 tiêu chí thành 

phần nêu trên. Theo đó, điểm số càng cao (tiệm cận 10) thể hiện mức độ sẵn 

sàng càng cao của điều kiện này trong việc thúc đẩy sự ra đời CBDC. 

2.2.2.4. Năng lực công nghệ 

Năng lực công nghệ đóng vai trò nền tảng, quyết định hình thái, cách 

thức hoạt động và phân phối của CBDC. Đây là điều kiện cần được nghiên cứu 

và phân tích kỹ lưỡng trước khi bắt đầu giai đoạn thiết kế và triển khai. 

a. Cơ sở xác định: 

Hình 2.3: Kim tự tháp CBDC 

 

Nguồn: Auer và Böhme [1] 
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Tầm quan trọng của năng lực công nghệ được xác định trên ba căn cứ: 

Thứ nhất, nghiên cứu [1] chỉ ra mối tƣơng quan mạnh giữa năng 

lực công nghệ quốc gia và khả năng triển khai CBDC thành công. Qua 

phân tích dự án CBDC ở 50 quốc gia, các tác giả nhận thấy các nước có hạ 

tầng kỹ thuật số phát triển (đặc biệt là mạng viễn thông và Internet) có tỷ lệ 

thành công cao hơn đáng kể trong việc triển khai CBDC. Điều này được minh 

họa rõ qua mô hình "Kim tự tháp CBDC" (Hình 2.3), trong đó công nghệ được 

xác định là nền tảng quyết định hình thái và cách thức vận hành của CBDC. 

Thứ hai, kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển nhƣ Singapore và 

Trung Quốc cho thấy hạ tầng kỹ thuật số mạnh là điều kiện tiên quyết để 

vận hành CBDC hiệu quả. Ví dụ, thành công của dự án Ubin tại Singapore 

phụ thuộc lớn vào việc nước này đã xây dựng được hạ tầng công nghệ tiên 

tiến, với độ phủ Internet đạt trên 95% và hệ thống TTĐT phát triển. Tương tự, 

việc triển khai e-CNY tại Trung Quốc được hỗ trợ bởi hệ thống mạng 5G rộng 

khắp và nền tảng thanh toán di động phổ biến. 

Bảng 2.3: Các yếu tố cơ bản thuộc về hạ tầng công nghệ 

TT Chỉ báo Đo lƣờng 

1 Mạng di động Số lượng thuê bao di động (trên 100 người) 

2 Mạng Internet ổn định Máy chủ Internet an toàn (trên 1 triệu người) 

3 Độ phủ băng thông Thuê bao băng thông rộng cố định (trên 100 

người) 

4 Độ phủ sóng Internet Số người sử dụng Internet (% dân số) 

5 Năng lực và mức độ 

đầu tư cho CNTT 

- Chi phí cho R&D (% GDP); 

- Xuất khẩu sản phẩm CNTT (% tổng xuất 

khẩu) 

Nguồn: Demirguc-Kunt và cộng sự [36] 

Thứ ba, theo báo cáo của IMF [37], năng lực công nghệ ảnh hƣởng 

trực tiếp đến khả năng đổi mới, bảo mật và khả năng mở rộng của hệ 

thống CBDC. Báo cáo phân tích các yếu tố cơ bản của hạ tầng công nghệ 

(Bảng 2.3) và chỉ ra rằng các quốc gia cần đạt được những ngưỡng tối thiểu về 



 

 

 

49 

mặt công nghệ trước khi có thể triển khai CBDC thành công. Đặc biệt, những 

yếu tố như mạng di động, độ phủ Internet và năng lực CNTT được xác định là 

những tiêu chí then chốt. 

b. Bản chất và nội hàm: 

Năng lực công nghệ bao gồm bốn thành phần chính, tương tác và bổ trợ 

cho nhau để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của CBDC: 

(1) Hạ tầng kỹ thuật số: Là nền tảng cơ bản nhất, bao gồm: 

Mạng lưới viễn thông và Internet: Đảm bảo độ phủ sóng rộng khắp và 

chất lượng kết nối ổn định. Các chỉ số quan trọng bao gồm số lượng thuê bao 

di động trên 100 dân, tỷ lệ người dùng Internet, và số lượng máy chủ an toàn 

(Bảng 2.5). 

Hệ thống điện lưới và dự phòng: Cung cấp nguồn điện ổn định cho hoạt 

động của hệ thống. Đặc biệt quan trọng đối với các khu vực xa xôi hoặc có 

điều kiện địa lý khó khăn. 

Trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán: Đảm bảo khả năng xử lý và lưu 

trữ khối lượng giao dịch lớn. Kinh nghiệm từ dự án e-CNY của Trung Quốc 

cho thấy cần có khả năng xử lý hàng trăm nghìn giao dịch mỗi giây. 

(2) Năng lực đổi mới sáng tạo (ĐMST): Phản ánh khả năng phát triển 

và áp dụng công nghệ mới, thể hiện qua: 

- Chỉ số đổi mới toàn cầu (GII): Bao gồm các trụ cột như thể chế, vốn 

nhân lực, nghiên cứu, và phát triển thị trường (Bảng 2.4). 

Bảng 2.4: Các yếu tố cơ bản cấu thành bộ chỉ số GII 

TT Trụ cột Chỉ báo 

1 Thể chế - Môi trường chính trị 

- Môi trường pháp lý 

- Môi trường kinh doanh 

2 Vốn nhân lực và 

nghiên cứu 

- Giáo dục 

- Giáo dục cấp trung học phổ thông 

- Nghiên cứu và phát triển 

3 Cơ sở hạ tầng - CNTT và truyền thông 

- Cơ sở hạ tầng chung 
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TT Trụ cột Chỉ báo 

- Hệ sinh thái bền vững 

4 Sự phát triển của thị 

trường 

- Tín dụng 

- Đầu tư 

- Giao dịch, cạnh tranh và quy mô thị trường 

5 Sự phát triển của kinh 

doanh 

- Nhân viên có chuyên môn 

- Các liên kết đổi mới 

- Tiếp thu kiến thức 

Nguồn: WIPO 

- Đầu tư cho R&D: Tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển trên GDP, đặc 

biệt trong lĩnh vực CNTT. 

- Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới: Sự phát triển của các công ty fintech 

và các doanh nghiệp công nghệ tài chính mới. 

(3) Khả năng tiếp cận của ngƣời dùng cuối: Bao gồm: 

Bảng 2.5: Các yếu tố phản ánh khả năng tiếp cận tài chính toàn diện 

của ngƣời sử dụng cuối cùng 

Chỉ báo Đo lƣờng 

Độ phủ dịch vụ 

tài chính cơ bản 

Tỷ lệ sở hữu tài khoản của tổ chức tài chính/ Tiền di động 

(% dân số từ 15 tuổi trở lên) 

Hạ tầng công 

nghệ tài chính 

Sử dụng di động hoặc internet để thanh toán, mua sắm, 

gửi/nhận tiền bằng tài khoản của tổ chức tài chính (% dân 

số từ 15 tuổi trở lên) 

Khối lượng 

TTĐT 

Nhận hoặc Gửi tiền bằng hình thức TTĐT (% dân số từ 15 

tuổi trở lên) 

Doanh số 

TMĐT 

Thực hiện thanh toán trực tuyến để mua hàng qua mạng (% 

dân số từ 15 tuổi trở lên) 

Nguồn: World Bank 

- Thiết bị và phương tiện truy cập: Mức độ phổ biến của điện thoại 

thông minh và các thiết bị số khác. 

- Hiểu biết số và tài chính: Khả năng sử dụng công nghệ và dịch vụ tài 

chính số của người dân (Bảng 2.5). 
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- Thói quen sử dụng dịch vụ số: Tỷ lệ người dân sử dụng TTĐT, ngân 

hàng số và TMĐT. 

(4) Lựa chọn công nghệ của tổ chức phát hành: Thể hiện qua bốn 

khía cạnh: 

- Mô hình kiến trúc: Lựa chọn giữa hệ thống một cấp (NHTW trực tiếp 

vận hành) hoặc hai cấp (có sự tham gia của trung gian tài chính) (Hình 2.4). 

- Công nghệ nền tảng: Quyết định giữa sổ cái tập trung truyền thống 

hoặc công nghệ blockchain phân tán. 

Hình 2.4: Mô hình kiến trúc CBDC tiềm năng 

 

Nguồn: Auer và Böhme [1] 

 

- Dạng thức tiếp cận: Lựa chọn giữa CBDC dựa trên tài khoản hoặc dựa 

trên token (Hình 2.5). 
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Hình 2.5: So sánh CBDC dạng tài khoản và dạng mã hóa (token) 

 

Nguồn: Auer và Böhme [1] 

- Phạm vi áp dụng: Xác định mô hình triển khai (bán lẻ/bán buôn) và 

phạm vi địa lý (nội địa/ xuyên biên giới). 

Các thành phần này có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại lẫn 

nhau. Hạ tầng kỹ thuật số mạnh tạo điều kiện cho ĐMST; năng lực đổi mới 

cao giúp tối ưu hóa việc lựa chọn và triển khai công nghệ; trong khi khả năng 

tiếp cận tốt của người dùng thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi CBDC. Kinh 

nghiệm từ các dự án thành công như e-CNY (Trung Quốc) và Project Ubin 

(Singapore) cho thấy sự phát triển đồng bộ của cả bốn thành phần này là yếu tố 

then chốt quyết định sự thành công của CBDC. 

c. Cơ chế thúc đẩy: 

Năng lực công nghệ thúc đẩy sự ra đời của CBDC thông qua ba cơ chế: 

Thứ nhất, nó tạo nền tảng vật chất và kỹ thuật cho việc phát triển 

và vận hành hệ thống. Hạ tầng công nghệ mạnh cho phép xử lý khối lượng 

giao dịch lớn, đảm bảo tính liên tục và độ tin cậy của hệ thống. Kinh nghiệm từ 

dự án e-CNY cho thấy việc có sẵn mạng lưới 5G và hệ thống thanh toán di 

động phát triển đã giúp Trung Quốc nhanh chóng mở rộng phạm vi thử nghiệm 

và đạt được khả năng xử lý hơn 300.000 giao dịch mỗi giây. Tương tự, thành 

công của Project Ubin tại Singapore phần lớn nhờ vào hạ tầng kỹ thuật số tiên 

tiến, cho phép xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày với độ trễ tối thiểu. 
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Đặc biệt, nền tảng công nghệ vững chắc còn cho phép phát triển các tính 

năng nâng cao như thanh toán thông minh (smart payment) và hợp đồng tự 

động thực thi (smart contracts). Tại Thụy Điển, dự án e-krona đã tận dụng 

công nghệ blockchain để xây dựng các tính năng lập trình cho đồng tiền kỹ 

thuật số, cho phép tự động hóa nhiều quy trình thanh toán và tăng cường tính 

minh bạch trong giao dịch. 

Thứ hai, năng lực công nghệ mạnh giúp đảm bảo tính bảo mật, hiệu 

quả và khả năng mở rộng của CBDC. Các giải pháp công nghệ tiên tiến như 

mã hóa đầu cuối, xác thực đa yếu tố và công nghệ blockchain giúp bảo vệ hệ 

thống khỏi các mối đe dọa an ninh mạng. Ví dụ, Sand Dollar của Bahamas đã 

triển khai thành công giao dịch ngoại tuyến an toàn nhờ công nghệ mã hóa tiên 

tiến, cho phép người dùng thực hiện giao dịch ngay cả khi mất kết nối Internet. 

Đáng chú ý, khả năng bảo mật của hệ thống còn được tăng cường thông 

qua việc áp dụng các công nghệ mới như Zero-Knowledge Proof và Multi-

Party Computation. Những công nghệ này cho phép xác thực giao dịch mà 

không cần tiết lộ thông tin chi tiết, đảm bảo cân bằng giữa quyền riêng tư của 

người dùng và yêu cầu tuân thủ quy định. Project Dunbar đã chứng minh hiệu 

quả của các công nghệ này trong việc bảo vệ thông tin nhạy cảm trong giao 

dịch xuyên biên giới. 

Thứ ba, nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp CBDC với các 

hệ thống thanh toán hiện có và thích ứng với sự phát triển công nghệ 

trong tƣơng lai. Năng lực công nghệ cao cho phép xây dựng các giao thức và 

tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp, tạo điều kiện cho CBDC tương tác liền mạch với 

hệ thống thanh toán truyền thống và nền tảng số khác. Tại Singapore, Project 

Ubin đã thành công trong việc tích hợp với hệ thống RTGS hiện có và các nền 

tảng blockchain, tạo nền tảng cho thanh toán xuyên biên giới trong tương lai. 

Khả năng tích hợp này còn được thể hiện qua việc phát triển các API 

chuẩn và giao thức tương thích. Ví dụ, ECB trong dự án euro kỹ thuật số đã 

xây dựng một bộ API toàn diện cho phép các tổ chức tài chính và fintech dễ 

dàng kết nối và phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng CBDC. 

Điều này không chỉ thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực thanh toán mà còn tăng 

cường khả năng cạnh tranh của hệ thống tài chính. 
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Ba cơ chế này hoạt động song song và bổ trợ cho nhau, tạo thành một 

chu trình phát triển tự củng cố. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ thay đổi 

nhanh chóng, việc duy trì và nâng cao năng lực công nghệ đòi hỏi một chiến 

lược đầu tư và phát triển dài hạn, kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản và ứng dụng 

thực tiễn. Kinh nghiệm từ các dự án CBDC thành công cho thấy việc xây dựng 

năng lực công nghệ cần được thực hiện song song với việc phát triển nguồn 

nhân lực và thiết lập các cơ chế quản trị công nghệ hiệu quả để đảm bảo tính 

bền vững của hệ thống trong dài hạn. 

d. Đo lƣờng sự thúc đẩy: 

Việc thúc đẩy của năng lực công nghệ được đánh giá qua 5 tiêu chí sau: 

(1) Hạ tầng kỹ thuật số và khả năng tương tác: phản ánh mức độ sẵn 

sàng của mạng di động, internet, và các yếu tố kỹ thuật cần thiết cho CBDC; 

(2) Khả năng bảo mật và phòng chống gian lận: phản ánh hiệu quả của 

các giải pháp bảo mật trong việc bảo vệ hệ thống CBDC khỏi các cuộc tấn 

công mạng; 

(3) Khả năng xử lý và mở rộng hệ thống: phản ánh năng lực của hệ 

thống trong việc xử lý lượng giao dịch lớn và mở rộng theo nhu cầu; 

(4) Khả năng duy trì hoạt động trong điều kiện ngoại tuyến: phản ánh 

khả năng CBDC hoạt động mà không cần kết nối internet, đảm bảo tính liên 

tục và khả năng phục vụ rộng rãi; 

(5) Tính sẵn sàng của hệ thống giám sát và phân tích dữ liệu: phản ánh 

khả năng của hệ thống trong việc giám sát và phân tích dữ liệu giao dịch một 

cách hiệu quả. 

Mỗi tiêu chí được đánh giá theo thang điểm từ 0-10, trong đó: 0-2 điểm 

phản ánh mức độ rất thấp/chưa sẵn sàng; 3-4 điểm thể hiện mức độ thấp/ít sẵn 

sàng; 5-6 điểm cho thấy mức độ trung bình/tương đối sẵn sàng; 7-8 điểm phản 

ánh mức độ khá/sẵn sàng; và 9-10 điểm thể hiện mức độ rất cao/hoàn toàn sẵn 

sàng của điều kiện được đánh giá. 

Điểm số cuối cùng đánh giá mức độ sẵn sàng của điều kiện năng lực 

công nghệ được tính bằng trung bình cộng điểm số của 5 tiêu chí thành phần 
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nêu trên. Theo đó, điểm số càng cao (tiệm cận 10) thể hiện mức độ sẵn sàng 

càng cao của điều kiện này trong việc thúc đẩy sự ra đời CBDC. 

2.2.2.5. Sự chấp nhận của người sử dụng cuối cùng 

Sự chấp nhận của người sử dụng cuối cùng là điều kiện quyết định thuộc 

giai đoạn 2, phản ánh tính khả thi thị trường của CBDC. Điều kiện này đánh 

giá liệu CBDC có thực sự đáp ứng được nhu cầu và được chấp nhận rộng rãi 

bởi cộng đồng hay không. 

a. Cơ sở xác định: 

Tầm quan trọng của sự chấp nhận từ người dùng cuối được xác định dựa 

trên ba căn cứ chủ yếu. Thứ nhất, theo Lý thuyết thống nhất về chấp nhận và 

sử dụng công nghệ (UTAUT), sự chấp nhận công nghệ mới phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố như kỳ vọng về hiệu suất, nỗ lực sử dụng và ảnh hưởng xã hội 

[38]. Các nghiên cứu thực nghiệm [39-40] đã chứng minh những yếu tố này có 

tác động trực tiếp đến quyết định chấp nhận và sử dụng các công nghệ tài 

chính mới của người dùng. 

Thứ hai, kinh nghiệm từ các dự án CBDC cho thấy thiếu sự chấp nhận 

từ người dùng là rào cản lớn nhất cho sự thành công. Điển hình là trường hợp 

của e-CNY tại Trung Quốc, mặc dù có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ và hạ 

tầng công nghệ phát triển, tỷ lệ sử dụng trong giai đoạn đầu vẫn thấp do thiếu 

sự tin tưởng và hiểu biết từ người dùng. Ngược lại, thành công của Sand Dollar 

tại Bahamas phần lớn nhờ vào việc đáp ứng được nhu cầu thực tế của người 

dân về thanh toán xuyên đảo và khả năng giao dịch offline. 

Thứ ba, nghiên cứu [41] chỉ ra rằng niềm tin và hiểu biết của người 

dùng về CBDC là yếu tố then chốt quyết định mức độ sử dụng. Khảo sát tại Hà 

Lan cho thấy những người có hiểu biết tốt về CBDC có xu hướng chấp nhận 

và sử dụng nó nhiều hơn gấp 2,5 lần so với người thiếu hiểu biết. Điều này 

nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức và kiến thức về CBDC 

cho người dùng tiềm năng. 

b. Bản chất và nội hàm: 

Sự chấp nhận của người dùng cuối bao gồm năm khía cạnh chính, tương 

tác và bổ trợ cho nhau để tạo nên quyết định chấp nhận và sử dụng CBDC: 
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(1) Kỳ vọng về nỗ lực sử dụng: Phản ánh mức độ dễ dàng trong việc 

tiếp cận và sử dụng hệ thống CBDC. 

- Giao diện và trải nghiệm người dùng: Người dùng có xu hướng chấp 

nhận công nghệ mới khi họ cảm thấy dễ dàng sử dụng và không đòi hỏi nhiều 

nỗ lực học tập. Điều này đặc biệt quan trọng đối với CBDC - một hình thức 

tiền tệ hoàn toàn mới [40]. 

- Chi phí tiếp cận: BIS [42] nhấn mạnh người dùng cuối không nên phải 

mua thiết bị mới để sử dụng CBDC. Kinh nghiệm từ Sand Dollar cho thấy việc 

tận dụng thiết bị di động sẵn có đã giúp giảm đáng kể rào cản tiếp cận. 

- Tích hợp hệ thống hiện tại: Oliveira và cộng sự [39] chỉ ra rằng khả 

năng tích hợp liền mạch với các phương thức thanh toán quen thuộc làm tăng 

khả năng chấp nhận của người dùng. 

(2) Kỳ vọng về hiệu suất: Thể hiện qua nhận thức về lợi ích và giá trị 

mà CBDC mang lại. 

- Tính hữu dụng: Theo Luo và cộng sự [43], người dùng đánh giá cao 

các tính năng giúp cải thiện hiệu quả giao dịch như tốc độ xử lý nhanh, chi phí 

thấp và khả năng thanh toán 24/7. 

Độ an toàn của quỹ: BIS [42] nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 

CBDC được bảo đảm bởi NHTW, tạo niềm tin cho người dùng về tính an toàn 

của tài sản. 

- Khả năng thanh toán offline: Kinh nghiệm từ e-CNY cho thấy tính 

năng giao dịch ngoại tuyến đặc biệt hữu ích tại các khu vực có kết nối Internet 

không ổn định. 

(3) Ảnh hƣởng xã hội: thể hiện tác động từ môi trường xã hội đến 

quyết định chấp nhận CBDC. 

- Áp lực chuẩn mực: Lopez-Nicolas và cộng sự [44] chỉ ra rằng ý kiến 

của người thân, bạn bè và đồng nghiệp có ảnh hưởng lớn đến quyết định sử 

dụng công nghệ mới. 

- Xu hướng thị trường: Hong và cộng sự [45] nhận thấy người dùng dễ 

dàng chấp nhận hơn khi thấy CBDC được sử dụng phổ biến trong cộng đồng. 
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- Chính sách khuyến khích: Soilen và Benhayoun [32] đề xuất NHTW 

cần truyền thông hiệu quả về lợi ích của việc áp dụng rộng rãi CBDC. 

(4) Điều kiện thúc đẩy: Bao gồm các yếu tố hỗ trợ việc sử dụng CBDC. 

- Kiến thức và kỹ năng: Shin và cộng sự [46] nhấn mạnh tầm quan trọng 

của việc người dùng có đủ hiểu biết và khả năng vận hành hệ thống. 

- Cơ sở hạ tầng: Theo Oliveira và cộng sự [39], sự sẵn có của hạ tầng kỹ 

thuật và thể chế là điều kiện quan trọng thúc đẩy chấp nhận. 

- Hỗ trợ kỹ thuật: Khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ khi gặp vấn đề tác 

động đến quyết định sử dụng CBDC. 

(5) Niềm tin vào hệ thống: yếu tố nền tảng quyết định sự chấp nhận 

CBDC trong lâu dài. 

- Bảo mật và quyền riêng tư: Zarifis và cộng sự [47] chỉ ra rằng người 

dùng cần tin vào khả năng bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của hệ thống. 

- Minh bạch: Gefen và cộng sự [48] nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 

người dùng hiểu rõ cách thức hoạt động và quản lý của CBDC. 

- Uy tín tổ chức: Niềm tin vào NHTW và các tổ chức trung gian là yếu 

tố then chốt thúc đẩy chấp nhận CBDC. 

Năm khía cạnh này có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại. Kỳ 

vọng về nỗ lực và hiệu suất tạo nền tảng cho quyết định ban đầu, trong khi ảnh 

hưởng xã hội và điều kiện thúc đẩy củng cố sự chấp nhận. Niềm tin vào hệ 

thống đóng vai trò quyết định cho sự gắn bó lâu dài với CBDC. Kinh nghiệm 

từ các dự án thành công như Sand Dollar và e-CNY cho thấy cần phát triển 

đồng bộ cả năm yếu tố này để đạt được sự chấp nhận rộng rãi từ người dùng. 

c. Cơ chế thúc đẩy: 

Sự chấp nhận của người dùng thúc đẩy sự ra đời của CBDC thông qua 

ba cơ chế chính: 

Thứ nhất, nó tạo ra nhu cầu thị trƣờng thực sự cho CBDC. Theo 

BIS [42], thị trường thanh toán là thị trường hai phía, phụ thuộc vào cả người 

tiêu dùng và người bán. Khi người dùng chấp nhận và sử dụng CBDC, điều 

này tạo động lực cho các bên cung cấp dịch vụ tham gia hệ sinh thái. Tại 

Bahamas, việc người dân các đảo xa tích cực sử dụng Sand Dollar đã thúc đẩy 
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các doanh nghiệp địa phương chấp nhận phương thức thanh toán này, từ đó tạo 

ra một chu trình tích cực về cung và cầu trên thị trường. 

Đáng chú ý, nhu cầu thị trường không chỉ thể hiện ở khối lượng giao 

dịch mà còn ở sự đa dạng của các use cases. Kinh nghiệm từ e-CNY cho thấy 

khi người dùng bắt đầu sử dụng CBDC cho nhiều mục đích khác nhau (từ mua 

sắm hàng ngày đến thanh toán hóa đơn công), điều này thúc đẩy các nhà cung 

cấp dịch vụ phát triển các giải pháp sáng tạo mới. Ví dụ, sự xuất hiện của các 

ví điện tử tích hợp tính năng quản lý tài chính cá nhân và tích lũy điểm thưởng 

đã góp phần tăng tính hấp dẫn của CBDC đối với người dùng trẻ. 

Thứ hai, sự chấp nhận rộng rãi giúp tạo ra hiệu ứng mạng tích cực, 

thu hút thêm ngƣời dùng mới. Theo Jiang và Lucero [49], giá trị của CBDC 

tăng lên theo số lượng người sử dụng, tương tự các nền tảng thanh toán số 

khác. Hiệu ứng mạng này được thể hiện rõ qua ba khía cạnh. Trước hết là tính 

hữu dụng trực tiếp, khi càng nhiều người sử dụng CBDC, giá trị sử dụng của 

nó càng tăng do khả năng thanh toán được mở rộng. Tiếp đến là tác động gián 

tiếp thông qua việc thu hút thêm các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác chấp nhận 

thanh toán. Cuối cùng là hiệu ứng học tập xã hội, khi người dùng mới có thể 

dễ dàng học hỏi kinh nghiệm từ những người đã sử dụng trước. 

Kinh nghiệm từ e-CNY cho thấy sau khi đạt một lượng người dùng nhất 

định (điểm tới hạn), tốc độ chấp nhận CBDC tăng nhanh theo cấp số nhân. 

Điều này được thể hiện qua việc số lượng ví e-CNY đã tăng từ 10 triệu lên hơn 

100 triệu chỉ trong vòng 6 tháng sau khi triển khai thử nghiệm tại các thành 

phố lớn. Đặc biệt, hiệu ứng mạng còn được tăng cường thông qua các chương 

trình khuyến khích như hoàn tiền và giảm giá khi thanh toán bằng CBDC. 

Thứ ba, phản hồi từ ngƣời dùng giúp cải thiện và hoàn thiện hệ 

thống CBDC liên tục. Soilen và Benhayoun [32] chỉ ra rằng ý kiến và hành vi 

của người dùng cung cấp thông tin quý giá để điều chỉnh thiết kế và tính năng 

của CBDC. Phản hồi này đặc biệt quan trọng trong ba lĩnh vực: thiết kế giao 

diện người dùng, cải thiện quy trình vận hành và phát triển tính năng mới. 

Tầm quan trọng của phản hồi người dùng được thể hiện rõ qua các dự án 

CBDC thành công. Tại Nigeria, việc thu thập và phân tích dữ liệu sử dụng 

eNaira đã giúp NHTW nhận diện được các rào cản chính trong quá trình chấp 
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nhận, từ đó có những điều chỉnh phù hợp về giao diện người dùng và quy trình 

đăng ký. Tương tự, tại Jamaica, phản hồi về nhu cầu tích hợp Jam-DEX với 

các ứng dụng thanh toán hiện có đã dẫn đến việc phát triển các API mở, tạo 

điều kiện cho việc tích hợp liền mạch với các ví điện tử phổ biến. 

Ba cơ chế này hoạt động đồng bộ và củng cố lẫn nhau, tạo nên một chu 

trình phát triển bền vững cho CBDC. Đặc biệt, trong bối cảnh các nền kinh tế 

đang phát triển, sự chấp nhận của người dùng không chỉ quyết định thành công 

của CBDC mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực 

tài chính. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc xây dựng chiến lược thúc đẩy 

chấp nhận CBDC cần được thực hiện một cách toàn diện, kết hợp giữa các 

biện pháp kỹ thuật và phi kỹ thuật, đồng thời chú trọng đến đặc thù văn hóa và 

thói quen thanh toán của từng thị trường. 

d. Đo lƣờng sự thúc đẩy: 

Việc thúc đẩy của sự chấp nhận từ người sử dụng cuối cùng được đánh 

giá thông qua 5 tiêu chí sau: 

(1) Mức độ nhận thức và hiểu biết của công chúng về CBDC: phản ánh 

sự hiểu biết của người dân về CBDC và lợi ích của nó; 

(2) Mức độ chấp nhận và sẵn sàng sử dụng CBDC: phản ánh sự sẵn sàng 

của người dân để sử dụng CBDC thay thế tiền mặt hoặc các phương thức thanh 

toán khác; 

(3) Khả năng tiếp cận công nghệ số của người dân: phản ánh mức độ 

phổ biến của thiết bị kỹ thuật số và khả năng sử dụng chúng; 

(4) Sự tin tưởng vào hệ thống bảo mật và quyền riêng tư: phản ánh mức 

độ tin tưởng của người dùng vào bảo mật và tính riêng tư của hệ thống CBDC; 

(5) Động lực và mong muốn sử dụng các phương thức thanh toán kỹ 

thuật số mới: phản ánh mức độ sẵn sàng thử nghiệm và chấp nhận các công 

nghệ thanh toán mới của người dân. 

Mỗi tiêu chí được đánh giá theo thang điểm từ 0-10, trong đó: 0-2 điểm 

phản ánh mức độ rất thấp/chưa sẵn sàng; 3-4 điểm thể hiện mức độ thấp/ít sẵn 

sàng; 5-6 điểm cho thấy mức độ trung bình/tương đối sẵn sàng; 7-8 điểm phản 
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ánh mức độ khá/sẵn sàng; và 9-10 điểm thể hiện mức độ rất cao/hoàn toàn sẵn 

sàng của điều kiện được đánh giá. 

Điểm số cuối cùng đánh giá mức độ sẵn sàng của điều kiện sự chấp 

nhận từ người sử dụng cuối cùng được tính bằng trung bình cộng điểm số của 

5 tiêu chí thành phần nêu trên. Theo đó, điểm số càng cao (tiệm cận 10) thể 

hiện mức độ càng sẵn sàng của điều kiện này trong thúc đẩy sự ra đời CBDC. 

Năm điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC đã trên có mối quan hệ chặt 

chẽ và tác động qua lại lẫn nhau. Trong đó, bốn điều kiện đầu tiên thuộc giai 

đoạn 1 tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển CBDC, bao gồm: mục tiêu 

chính sách rõ ràng định hướng cho toàn bộ quá trình, khuôn khổ pháp lý đảm 

bảo tính hợp pháp và an toàn, sự ủng hộ của các bên liên quan tạo động lực 

triển khai, và năng lực công nghệ cung cấp nền tảng kỹ thuật cần thiết. Điều 

kiện thứ năm về sự chấp nhận của người sử dụng cuối cùng thuộc giai đoạn 2 

đóng vai trò quyết định, phản ánh tính khả thi thực tế của CBDC trên thị 

trường. Sự phát triển đồng bộ và cân đối của cả năm điều kiện này sẽ quyết 

định thành công của việc phát hành và triển khai CBDC tại mỗi quốc gia. 

2.3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ TẠO LẬP VÀ TRIỂN KHAI CÁC 

ĐIỀU KIỆN THÚC ĐẨY SỰ RA ĐỜI TIỀN KỸ THUẬT SỐ CỦA NGÂN 

HÀNG TRUNG ƢƠNG 

Bảng 2.6: Danh mục NHTW đƣợc lựa chọn nghiên cứu 

theo từng giai đoạn phát triển CBDC 

TT Giai đoạn CBDC 
Quốc gia triển 

khai (năm 2024) 

Quốc gia 

nghiên cứu 

1 Nghiên cứu 

(Research) 

44 Mỹ, Hà Lan, Chile, 

Jamaica 

2 Thử nghiệm (POC) 30 Brazil, Nhật Bản, 

Thái Lan 

3 Thí điểm (Pilot) 36 Pháp, Thụy Điển, Canada, 

Trung Quốc, Ấn Độ, 

Singapore, Nigeria 

4 Phổ cập (Launch) 3 Bahamas 

 Tổng số 113 15 
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Để có được cái nhìn toàn diện và sâu sắc nhất về kinh nghiệm triển khai 

CBDC trên thế giới, các quốc gia được lựa chọn nghiên cứu cần đáp ứng được 

sự đa dạng về giai đoạn triển khai CBDC, cũng như các động lực nền tảng 

khác (Bảng 2.6). Vì vậy, các phần nội dung dưới đây sẽ đưa ra các nhận định 

sau khi nghiên cứu, tổng hợp thông tin về các dự án CBDC được nghiên cứu, 

triển khai chọn lọc trên thế giới. 

2.3.1. Kinh nghiệm quốc tế về tạo lập và triển khai các điều kiện thúc đẩy 

sự ra đời CBDC của các Ngân hàng Trung ƣơng 

2.3.1.1. Đối với mục tiêu chính sách 

Phân tích kinh nghiệm quốc tế cho thấy các NHTW thường xác lập và 

triển khai song song nhiều mục tiêu chính sách khi phát triển CBDC, trong đó 

nổi bật ba định hướng chủ đạo. Thứ nhất, tăng cường tài chính toàn diện được 

xem là mục tiêu ưu tiên hàng đầu, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi và đang 

phát triển. Điển hình như tại Bahamas, với đặc thù địa lý là quốc gia quần đảo, 

khoảng 20% dân số không có tài khoản ngân hàng do chi phí cung cấp dịch vụ 

tài chính tại các đảo xa quá cao, việc triển khai Sand Dollar đã giúp người dân 

dễ dàng tiếp cận dịch vụ tài chính cơ bản thông qua nền tảng di động. Tương 

tự, tại Trung Quốc, mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ trong số hóa thanh toán, 

vẫn còn khoảng 10% dân số ở vùng sâu vùng xa chưa được tiếp cận đầy đủ 

dịch vụ tài chính, và e-CNY được kỳ vọng sẽ là công cụ hiệu quả để thu hẹp 

khoảng cách này. 

Thứ hai, nâng cao hiệu quả và an toàn của hệ thống thanh toán là mục 

tiêu được nhiều NHTW theo đuổi. Tại Singapore, MAS tập trung phát triển các 

use cases mới như thanh toán offline và thanh toán lập trình để nâng cao trải 

nghiệm người dùng. BOJ của Nhật Bản đặc biệt chú trọng khả năng phục hồi 

của hệ thống thanh toán trước thảm họa tự nhiên, đòi hỏi CBDC phải duy trì 

hoạt động 24/7 kể cả trong điều kiện khẩn cấp. Kinh nghiệm từ dự án e-CNY 

cho thấy việc đa dạng hóa phương thức thanh toán là cần thiết khi thị trường 

hiện bị chi phối bởi AliPay và WeChat Pay, tiềm ẩn rủi ro tập trung nếu một 

trong hai nền tảng này gặp sự cố. 

Thứ ba, tăng cường hiệu quả của CSTT và duy trì chủ quyền tiền tệ 

quốc gia cũng là mục tiêu quan trọng. NHTW Canada công bố sẽ xem xét phát 
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hành CBDC nếu xuất hiện các thách thức đối với chủ quyền tiền tệ, trong khi 

PBOC coi việc đảm bảo chủ quyền tiền tệ là động lực chính để phát triển e-

CNY. Đáng chú ý, chỉ có Bahamas coi việc hạn chế giao dịch bất hợp pháp là 

mục tiêu chính sách hàng đầu, xuất phát từ việc quốc gia này từng bị đưa vào 

danh sách xám của FATF năm 2018 do thiếu sót trong khuôn khổ pháp lý về 

AML/CFT. 

Kinh nghiệm từ các quốc gia cũng cho thấy tầm quan trọng của việc 

thường xuyên rà soát và điều chỉnh mục tiêu chính sách. Tại Ấn Độ, dự án 

Digital Rupee ban đầu tập trung vào mục tiêu tài chính toàn diện, nhưng sau 

quá trình nghiên cứu thị trường, RBI đã mở rộng sang hướng nâng cao hiệu 

quả thanh toán bán buôn. Tương tự, ECB cũng liên tục điều chỉnh mục tiêu của 

Digital Euro dựa trên phản hồi từ các bên liên quan. Đặc biệt, các nước thường 

bắt đầu với những mục tiêu khả thi trước khi mở rộng sang các mục tiêu tham 

vọng hơn, như trường hợp Singapore tập trung vào thanh toán nội địa qua 

Project Ubin trước khi mở rộng sang các ứng dụng xuyên biên giới. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai CBDC cũng đặt ra thách thức trong việc 

cân bằng các mục tiêu chính sách. Tại Trung Quốc, PBOC phải thiết kế hệ 

thống "ẩn danh có kiểm soát" để cân bằng giữa mục tiêu giám sát giao dịch và 

bảo vệ quyền riêng tư người dùng. Tại Nigeria, việc thúc đẩy sử dụng eNaira 

thông qua các chương trình phúc lợi xã hội cần được cân nhắc kỹ lưỡng để 

không ảnh hưởng đến tính tự nguyện trong lựa chọn phương thức thanh toán 

của người dân. Những kinh nghiệm này cho thấy sự thành công của CBDC 

không chỉ phụ thuộc vào tính khả thi của từng mục tiêu riêng lẻ mà còn đòi hỏi 

sự cân bằng và hài hòa giữa các mục tiêu, cùng khả năng điều chỉnh linh hoạt 

để đáp ứng những thay đổi của môi trường kinh tế - xã hội. 

2.3.1.2. Đối với khuôn khổ pháp lý 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc xây dựng khung pháp lý vững chắc 

là điều kiện tiên quyết cho sự ra đời của CBDC. Tại Bahamas, nước đầu tiên 

phát hành CBDC chính thức, quá trình hoàn thiện pháp lý được thực hiện bài 

bản qua ba bước. Trước tiên, "Đạo luật NHTW Bahamas" được sửa đổi năm 

2020 để trao cho NHTW quyền phát hành "tiền điện tử". Tiếp đến, năm 2021, 

NHTW ban hành "Quy định về tiền kỹ thuật số Bahamas" điều chỉnh toàn diện 
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các vấn đề từ đăng ký nhà cung cấp ví điện tử đến quy định giao dịch và giám 

sát. Cuối cùng, năm 2022, văn bản về Giới hạn Nắm giữ và Giao dịch được 

ban hành, quy định bốn loại ví tiền với các giới hạn khác nhau cho từng đối 

tượng sử dụng. 

Tại Trung Quốc, dù e-CNY đã được thử nghiệm rộng rãi, việc hoàn 

thiện khung pháp lý vẫn đang tiếp tục. Dự thảo Luật NHTW đề xuất bổ sung 

tiền kỹ thuật số vào định nghĩa tiền tệ, đồng thời trao cho PBOC quyền lập kế 

hoạch, tổ chức và giám sát hệ thống thanh toán kỹ thuật số. Đáng chú ý, dự 

thảo cũng nghiêm cấm và quy định hình phạt đối với việc sản xuất, bán và lưu 

hành CBDC bất hợp pháp để bảo đảm vị thế độc quyền của NHTW. 

Các nước phát triển thường có cách tiếp cận thận trọng hơn trong việc 

xây dựng khung pháp lý. Tại Mỹ, FED chỉ được thực hiện các quyền hạn và 

chức năng được nêu rõ trong Đạo luật Dự trữ Liên bang, do đó việc phát hành 

CBDC đòi hỏi phải có sự sửa đổi luật. Tương tự, tại Hà Lan và Chile, luật 

NHTW hiện hành chỉ giới hạn phạm vi tiền tệ ở tiền giấy và tiền xu, đòi hỏi 

phải có quy định mới hoặc sửa đổi để hợp pháp hóa CBDC. Ngược lại, một số 

quốc gia như Bahrain và Hoa Kỳ có định nghĩa tiền tệ mở hơn trong luật, tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc chấp nhận CBDC làm tiền tệ có chủ quyền. 

Vấn đề quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cũng được nhiều nước chú 

trọng trong khung pháp lý. Brazil yêu cầu Real kỹ thuật số phải tuân thủ 

nghiêm ngặt Luật Bảo vệ dữ liệu chung và các quy định về bảo mật ngân hàng. 

Tại Trung Quốc, e-CNY được thiết kế với ba trung tâm quản lý thông tin riêng 

biệt (phê duyệt, đăng ký và phân tích dữ liệu lớn), đảm bảo tính ẩn danh cho 

người dùng trong khi vẫn cho phép phòng chống rửa tiền và trốn thuế. 

Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng 

cơ chế quản lý rủi ro trong khung pháp lý. Singapore đã phát triển một hệ 

thống phân cấp quản lý rủi ro, trong đó các bên tham gia được giám sát và điều 

chỉnh dựa trên mức độ rủi ro mà họ có thể gây ra cho hệ thống. Tại Bahamas, 

khung pháp lý quy định rõ trách nhiệm của từng bên trong trường hợp xảy ra 

sự cố như lỗi kỹ thuật, gian lận hay mất khả năng thanh toán, giúp phân bổ tổn 

thất công bằng và củng cố niềm tin của thị trường vào CBDC. 

2.3.1.3. Đối với sự ủng hộ của các bên liên quan 
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Kinh nghiệm quốc tế cho thấy sự thành công của CBDC phụ thuộc rất 

lớn vào việc xây dựng được sự đồng thuận và phối hợp giữa các bên liên quan. 

Tại Bahamas, nơi Sand Dollar đã được triển khai thành công, NHTW đã tạo 

được sự hợp tác chặt chẽ với 9 tổ chức tài chính được ủy quyền để phân phối 

CBDC. Những tổ chức này không chỉ đóng vai trò trung gian phân phối mà 

còn tích cực góp phần hoàn thiện hệ thống thông qua việc phát triển các ứng 

dụng cốt lõi giúp tổ chức tài chính cấu trúc và sắp xếp phí doanh nghiệp. Đặc 

biệt, các ứng dụng được thiết kế để hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sử 

dụng ví CBDC ngay cả khi hệ thống cốt lõi của họ khác nhau. 

Tại Singapore, MAS đã xây dựng được mô hình hợp tác công-tư hiệu 

quả thông qua Project Ubin. Ngay từ năm 2016, MAS đã chủ động tìm kiếm 

đối tác thương mại để phát triển CBDC, đồng thời tạo môi trường pháp lý 

thuận lợi thông qua việc thông qua Dự luật mới về Dịch vụ thanh toán năm 

2019. Sự ủng hộ nhất quán của nhà chức trách Singapore đối với công nghệ tài 

chính, thể hiện qua việc cấp phép cho các nền tảng trao đổi tiền điện tử trong 

năm 2021, đã tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển CBDC. 

Trung Quốc cung cấp một ví dụ điển hình về cách huy động sự tham gia 

của nhiều bên trong hệ sinh thái CBDC. PBOC đã xây dựng mô hình hai tầng, 

trong đó NHTW chịu trách nhiệm phát hành và quản lý tổng thể, trong khi các 

tổ chức được ủy quyền đảm nhận vai trò phân phối. Đến cuối năm 2022, e-

CNY đã được thử nghiệm tại 23 địa điểm với sự tham gia tích cực của các 

NHTM lớn như ICBC, ABC, BOC và CCB. Không chỉ vậy, các công ty công 

nghệ hàng đầu như Alibaba và Tencent cũng đóng góp vào việc phát triển hạ 

tầng kỹ thuật và nền tảng thanh toán. 

Kinh nghiệm từ Jamaica cho thấy tầm quan trọng của việc thiết kế 

chương trình khuyến khích phù hợp cho các bên tham gia. Vào tháng 4/2023, 

Bộ Tài chính Jamaica đã triển khai một loạt các ưu đãi để thúc đẩy việc áp 

dụng Jam-DEX, bao gồm việc tặng 164 đô la cho 10.000 thương nhân đầu tiên 

đăng ký và chương trình tích điểm hoàn tiền cho người dùng thông thường. 

BOJ cũng đã xác định rõ chiến lược tiếp theo sẽ tập trung vào việc tích hợp 

CBDC vào các chương trình bảo trợ xã hội của chính phủ để đạt được sự bao 

trùm tài chính lớn hơn. 
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Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cũng chỉ ra một số thách thức trong việc 

duy trì sự ủng hộ của các bên. Tại Ấn Độ, dù đã có hệ thống thanh toán UPI 

phát triển mạnh mẽ, việc chuyển đổi sang e-rupee vẫn gặp khó khăn do thiếu 

sự phối hợp giữa các bên liên quan và chưa có động lực rõ ràng cho việc 

chuyển đổi. Điều này cho thấy việc xây dựng được sự đồng thuận và cam kết 

từ tất cả các bên ngay từ giai đoạn đầu là yếu tố then chốt quyết định sự thành 

công của CBDC. 

2.3.1.4. Đối với năng lực công nghệ 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy năng lực công nghệ đóng vai trò nền tảng 

trong việc quyết định hình thái và cách thức triển khai CBDC. Phân tích từ BIS 

cho thấy mối tương quan mạnh mẽ giữa mức độ phát triển hạ tầng kỹ thuật số 

quốc gia và khả năng triển khai CBDC thành công. Trong số 14 quốc gia được 

nghiên cứu, các nước có cơ sở hạ tầng công nghệ phát triển như Singapore 

(47.100 máy chủ Internet an toàn/triệu dân), Nhật Bản (7.340 máy chủ), và 

Canada (17,118 máy chủ) thường có khả năng thử nghiệm và triển khai CBDC 

hiệu quả hơn. Ngược lại, các nước có hạ tầng kỹ thuật số hạn chế như Nigeria 

(67 máy chủ) và Ấn Độ (137 máy chủ) thường gặp nhiều thách thức trong quá 

trình thực thi. 

Bảng 2.7: So sánh yếu tố hạ tầng công nghệ giữa các nƣớc (2013 - 2022) 

Quốc gia 

Số lƣợng thuê 

bao di động 

(trên 100 

ngƣời) 

Thuê bao băng 

thông rộng cố 

định (trên 100 

ngƣời) 

Máy chủ Internet 

an toàn (trên 1 

triệu ngƣời) 

Số ngƣời sử 

dụng Internet 

(% dân số) 

Chi phí cho 

nghiên cứu và 

phát triển (% 

GDP) 

Sản lƣợng xuất 

khẩu về CNTT 

(% tổng lƣợng 

hàng xuất khẩu) 

Bahamas 89.91 20.42 1134.85 81.97 N/A 1.13 

Brazil 114.04 13.81 1139.05 64.72 1.19 0.40 

Canada 85.20 37.81 17118.52 90.15 1.70 1.94 

Chile 132.35 16.45 4556.23 76.32 0.38 0.37 

Trung Quốc 103.92 24.37 268.35 56.02 2.00 26.70 

Pháp 106.63 43.57 12419.85 82.11 2.24 3.90 

Ấn Độ 78.87 1.38 137.16 22.58 N/A 1.47 

Nhật Bản 135.37 31.87 7340.61 88.74 3.47 8.50 

Nigeria 82.26 0.03 67.32 33.30 N/A 0.01 

Hà Lan 135.66 19.76 8177.33 73.56 0.90 7.11 
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Quốc gia 

Số lƣợng thuê 

bao di động 

(trên 100 

ngƣời) 

Thuê bao băng 

thông rộng cố 

định (trên 100 

ngƣời) 

Máy chủ Internet 

an toàn (trên 1 

triệu ngƣời) 

Số ngƣời sử 

dụng Internet 

(% dân số) 

Chi phí cho 

nghiên cứu và 

phát triển (% 

GDP) 

Sản lƣợng xuất 

khẩu về CNTT 

(% tổng lƣợng 

hàng xuất khẩu) 

Singapore 148.04 26.27 47100.18 84.73 2.06 31.12 

Thụy Điển 125.12 36.83 12144.58 92.03 3.25 6.51 

Thái Lan 157.31 11.29 562.19 51.66 0.48 15.83 

Thế giới 117.34 22.70 9990.21 68.29 1.83 9.40 

Nguồn: World Bank WDI 

Đáng chú ý, các NHTW thường cân nhắc kỹ lưỡng giữa hiệu suất và khả 

năng mở rộng khi lựa chọn công nghệ. Sveriges Riksbank trong quá trình thử 

nghiệm e-krona đã nhận thấy DLT thuần túy còn hạn chế về hiệu suất và khả 

năng mở rộng. NHTW Ukraine cũng kết luận rằng DLT có thể không mang lại 

lợi thế vượt trội trong hệ thống phát hành tập trung. ECB thậm chí còn lưu ý 

rằng DLT không thể đảm bảo khả năng phục hồi tương đương tiền mặt trong 

trường hợp mất điện kéo dài. 

Kinh nghiệm từ các nước cũng cho thấy tầm quan trọng của việc phát 

triển năng lực ĐMST song song với hạ tầng kỹ thuật. Tại những quốc gia có 

chỉ số đổi mới toàn cầu (GII) cao như Thụy Điển (xếp hạng 3), Singapore (xếp 

hạng 7) và Nhật Bản (xếp hạng 13), quá trình nghiên cứu và phát triển CBDC 

thường diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đặc biệt, sự phát triển của hệ 

sinh thái fintech và công nghệ tài chính đã tạo nền tảng thuận lợi cho việc thử 

nghiệm và hoàn thiện các giải pháp CBDC. 

Bảng 2.8: Lựa chọn về thiết kế công nghệ CBDC bán lẻ 

của một số quốc gia (2023) 

Quốc gia 
Giai đoạn 

phát triển 

Mô hình 

kiến trúc 

Công nghệ  

nền tảng 

Dạng thức 

tiếp cận 

Phạm vi 

áp dụng 

Brazil Thử nghiệm Hỗn hợp 
Sổ cái  

phân tán 
Tài khoản 

Xuyên  

biên giới 

Bahamas Ban hành Hỗn hợp Kết hợp Tài khoản Nội địa 

Canada Thí điểm Hỗn hợp Kết hợp Hỗn hợp Nội địa 

Trung Quốc Thí điểm Hỗn hợp Kết hợp Tài khoản Nội địa 

Pháp Thí điểm Chưa xác Chưa xác Chưa xác Xuyên  
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Quốc gia 
Giai đoạn 

phát triển 

Mô hình 

kiến trúc 

Công nghệ  

nền tảng 

Dạng thức 

tiếp cận 

Phạm vi 

áp dụng 

định định định biên giới 

Nhật Bản Thử nghiệm Hỗn hợp 
Chưa xác 

định 

Chưa xác 

định 

Xuyên  

biên giới 

Nigeria Thí điểm Hỗn hợp 
Sổ cái  

phân tán 
Tài khoản 

Xuyên  

biên giới 

Singapore Thí điểm Hỗn hợp Kết hợp Hỗn hợp Nội địa 

Thụy Điển Thí điểm Hỗn hợp 
Sổ cái  

phân tán 
Hỗn hợp Nội địa 

Thái Lan Thử nghiệm Hỗn hợp Kết hợp Hỗn hợp Nội địa 

Nguồn: BIS [34] 

Bảng 2.9: So sánh về chỉ số ĐMST (GII) giữa các quốc gia (2013 - 2022) 

 

2013 2017 2022 

STT Quốc gia Giai đoạn Rank Index Rank Index Rank Index 

1 Brazil Thử nghiệm 64 36.3 69 33.1 54 32.5 

2 Canada Thí điểm 11 57.6 18 53.7 15 50.8 

3 Chile Nghiên cứu 46 40.6 46 38.7 50 34 

4 Trung Quốc Thí điểm 35 44.7 22 52.5 11 55.3 

5 Pháp Thí điểm 20 52.8 15 54.2 12 55 

6 Ấn Độ Thí điểm 66 36.2 60 35.5 40 36.6 

7 Nhật Bản Thử nghiệm 22 52.2 14 54.7 13 53.6 

8 Nigeria Thí điểm 120 26.6 119 21.9 114 16.9 

9 Hà Lan Nghiên cứu 49 40.1 38 42 38 37.5 

10 Singapore Thí điểm 8 59.4 7 58.7 7 57.3 

11 Thụy Điển Thí điểm 2 61.4 2 63.8 3 61.6 

12 Thái Lan Thử nghiệm 57 37.6 51 37.6 43 34.9 

13 Mỹ Nghiên cứu 5 60.3 4 61.4 2 61.8 

Nguồn: WIPO 

Tuy nhiên, kinh nghiệm từ e-CNY cho thấy ngay cả khi có hạ tầng công 

nghệ mạnh, việc đảm bảo khả năng tương tác và tích hợp giữa các hệ thống 

vẫn là thách thức lớn. PBOC đã phải đầu tư đáng kể vào việc phát triển các 

giao thức và tiêu chuẩn kỹ thuật để e-CNY có thể hoạt động liền mạch với các 
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nền tảng thanh toán hiện có. Điều này càng khẳng định rằng năng lực công 

nghệ không chỉ đơn thuần là vấn đề hạ tầng kỹ thuật mà còn liên quan đến khả 

năng tích hợp và vận hành tổng thể của hệ thống. 

2.3.1.5. Đối với sự chấp nhận của người sử dụng cuối cùng 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy sự chấp nhận của người dùng cuối là 

thách thức then chốt trong việc triển khai CBDC. Tại Trung Quốc, mặc dù đã 

có hơn 261 triệu ví điện tử e-CNY được tạo lập, kiểm tra thực tế cho thấy phần 

lớn các ví này không được sử dụng thường xuyên. Nguyên nhân chính xuất 

phát từ việc người dùng đã quen thuộc với các giải pháp thanh toán hiện có 

như AliPay và WeChat Pay, đồng thời còn những lo ngại về quyền riêng tư và 

chất lượng hạ tầng của nhà nước. Điều này buộc PBOC phải thiết kế nguyên 

tắc "ẩn danh cho giao dịch nhỏ, truy vết được cho giao dịch lớn" để cân bằng 

giữa nhu cầu bảo mật của người dùng và yêu cầu quản lý của nhà nước. 

Ngược lại, Sand Dollar tại Bahamas đạt được thành công đáng kể với 

khoảng 80% giao dịch thanh toán di động trong nước được thực hiện qua nền 

tảng này vào đầu năm 2023. Yếu tố then chốt là việc NHTW Bahamas tập 

trung vào hai khía cạnh: giáo dục nhận thức người dùng và tích hợp với hệ 

thống ngân hàng truyền thống. CBOB đã xây dựng hệ thống kết nối hai chiều 

qua trung tâm thanh toán bù trừ tự động, cho phép người dùng và doanh 

nghiệp coi doanh thu từ CBDC tương đương với các nguồn thu khác. Đặc biệt, 

tính năng giao dịch ngoại tuyến của Sand Dollar đã đáp ứng hiệu quả nhu cầu 

của cư dân tại các đảo xa khi kết nối internet bị gián đoạn. 

Jamaica cung cấp một ví dụ điển hình về việc sử dụng các chương trình 

khuyến khích để thúc đẩy chấp nhận CBDC. Vào tháng 4/2023, chính phủ đã 

triển khai chương trình hoàn tiền 2% cho người dùng cá nhân và trợ cấp cho 

10.000 thương nhân đầu tiên tham gia hệ thống. BOJ cũng tích cực tích hợp 

Jam-DEX vào các chương trình phúc lợi xã hội để tăng độ phủ tài chính. Tuy 

nhiên, kinh nghiệm từ Nigeria cho thấy việc áp đặt giới hạn rút tiền mặt để 

thúc đẩy sử dụng eNaira có thể gây phản ứng ngược từ người dùng nếu không 

có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. 

Ấn Độ cung cấp bài học quan trọng về mối quan hệ giữa thiết kế sản 

phẩm và sự chấp nhận của người dùng. Hệ thống UPI cho phép chuyển tiền 
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giữa các ngân hàng mà không cần tiết lộ danh tính đã góp phần thúc đẩy thanh 

toán số tại quốc gia này. Tuy nhiên, điều này lại trở thành rào cản khi chuyển 

sang e-rupee vì người dùng không thấy được lợi ích vượt trội so với giải pháp 

hiện có. Kinh nghiệm này cho thấy CBDC cần có những tính năng độc đáo 

hoặc ưu việt hơn các phương thức thanh toán hiện tại để thu hút người dùng. 

Bảng 2.10: So sánh các yếu tố về khả năng tiếp cận công nghệ tài chính 

của ngƣời sử dụng cuối cùng giữa các quốc gia (2013 – 2022) 

TT Quốc gia 

Tỷ lệ sở hữu tài 

khoản của tổ chức tài 

chính/ Tiền di động 

(% dân số từ 15 tuổi 

trở lên) 

Nhận/gửi tiền bằng 

hình thức TTĐT (% 

dân số từ 15 tuổi trở 

lên) 

Sử dụng di động hoặc 

internet để thanh 

toán, mua sắm, 

gửi/nhận tiền bằng tài 

khoản của tổ chức tài 

chính (% dân số từ 15 

tuổi trở lên) 

Thực hiện thanh 

toán trực tuyến để 

mua hàng qua mạng 

(% dân số từ 15 tuổi 

trở lên) 

1 Brazil 69.47 66.11 53.44 23.30 

2 Canada 95.56 90.64 66.94 9.83 

3 Chile 69.78 71.09 64.21 34.00 

4 Trung Quốc 81.31 73.18 67.06 39.41 

5 Pháp 93.62 89.09 60.89 19.70 

6 Ấn Độ 68.82 45.69 44.63 19.88 

7 Nhật Bản 91.85 86.65 48.79 11.65 

8 Nigeria 45.44 36.53 29.62 19.88 

9 Hà Lan 82.63 80.03 72.02 45.72 

10 Thailand 83.55 69.43 57.23 19.66 

11 Singapore 96.64 91.05 64.20 39.75 

12 Thụy Điển 98.96 96.91 77.19 19.88 

Trung bình thế giới 53.37 15.97 36.13 54.64 

Nguồn: World Bank WDI 

Mặt khác, kinh nghiệm Singapore cho thấy tầm quan trọng của việc xây 

dựng niềm tin của người dùng vào hệ thống. MAS đã thiết kế CBDC với các 

tính năng như cung cấp miễn phí, dễ sử dụng, cho phép người dùng kiểm soát 

dữ liệu giao dịch, đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng chống dòng tiền bất 

hợp pháp. Cách tiếp cận cân bằng này góp phần tạo dựng niềm tin từ cả người 

dùng cá nhân và doanh nghiệp vào tính an toàn và hiệu quả của hệ thống. 

  



 

 

 

70 

2.3.2. Bài học kinh nghiệm dành cho Việt Nam 

- Về thiết lập mục tiêu chính sách, NHNN cần xác định rõ các ưu tiên 

phù hợp với bối cảnh phát triển của quốc gia. Tài chính toàn diện nên được đặt 

làm mục tiêu hàng đầu, nhất là khi Việt Nam vẫn còn nhiều vùng sâu vùng xa 

chưa được tiếp cận đầy đủ dịch vụ tài chính. Song song đó, việc nâng cao hiệu 

quả thanh toán và tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống tài chính cũng 

cần được chú trọng. Kinh nghiệm từ Bahamas và Trung Quốc cho thấy tầm 

quan trọng của việc thường xuyên rà soát và điều chỉnh mục tiêu, bắt đầu từ 

những mục tiêu khả thi trước khi mở rộng sang các mục tiêu tham vọng hơn. 

- Về xây dựng khuôn khổ pháp lý, Việt Nam cần tiến hành theo lộ trình 

từng bước như Bahamas đã thực hiện. Trước tiên, cần sửa đổi Luật NHNN để 

trao quyền phát hành tiền kỹ thuật số. Tiếp đến, xây dựng các quy định chi tiết 

về đăng ký nhà cung cấp dịch vụ, quy tắc vận hành và giám sát. Đặc biệt quan 

trọng là việc thiết lập cơ chế bảo vệ quyền riêng tư và quản lý rủi ro, có thể 

tham khảo mô hình "ẩn danh có kiểm soát" của Trung Quốc hay hệ thống phân 

cấp quản lý rủi ro của Singapore. 

- Về tập hợp sự ủng hộ các bên liên quan, bài học từ Singapore và Trung 

Quốc cho thấy tầm quan trọng của mô hình hợp tác công-tư hiệu quả. NHNN 

nên xây dựng mô hình hai tầng, trong đó đóng vai trò quản lý tổng thể trong 

khi các tổ chức tài chính và công ty công nghệ được giao nhiệm vụ phân phối 

và phát triển hạ tầng kỹ thuật. Việc thiết kế chương trình khuyến khích phù 

hợp cho các bên tham gia như Jamaica đã làm cũng là điều cần cân nhắc. 

- Về thúc đẩy năng lực công nghệ, Việt Nam cần đầu tư phát triển đồng 

bộ cả hạ tầng kỹ thuật số lẫn năng lực ĐMST. Kinh nghiệm từ các nước cho 

thấy mô hình kiến trúc hỗn hợp và công nghệ kết hợp giữa DLT với hệ thống 

tập trung là lựa chọn phù hợp, cân bằng được yêu cầu về hiệu suất và khả năng 

mở rộng. Đặc biệt cần chú trọng khả năng tương tác và tích hợp với các hệ 

thống thanh toán hiện có, cũng như đảm bảo khả năng giao dịch offline tại các 

vùng có kết nối internet không ổn định. 

- Về tăng cường sự chấp nhận của người sử dụng cuối cùng, bài học 

quan trọng từ Trung Quốc và Ấn Độ là CBDC cần có những tính năng vượt 

trội so với các phương thức thanh toán hiện có để thu hút người dùng. Việc 
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tích hợp với hệ thống ngân hàng truyền thống như Bahamas đã làm sẽ giúp 

người dùng và doanh nghiệp dễ dàng chấp nhận hơn. Song song đó, cần chú 

trọng giáo dục người dùng và xây dựng niềm tin vào hệ thống thông qua các 

tính năng bảo mật và quyền riêng tư phù hợp. Kinh nghiệm từ Nigeria cũng 

cho thấy không nên áp đặt biện pháp cưỡng chế để thúc đẩy sử dụng CBDC. 

Những bài học trên cho thấy việc phát triển CBDC đòi hỏi một chiến 

lược tổng thể, cân bằng giữa các khía cạnh chính sách, pháp lý, công nghệ và 

thị trường. Việt Nam cần vận dụng linh hoạt các kinh nghiệm quốc tế, đồng 

thời điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện cụ thể của quốc gia để đảm bảo sự 

thành công của CBDC trong tương lai. 
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CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

3.1. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1.1. Cách tiếp cận 

Luận án được thực hiện dựa trên hai cách tiếp cận chủ đạo là tiếp cận hệ 

thống và tiếp cận quản lý kinh tế nhằm đảm bảo tính toàn diện và thực tiễn 

trong việc nghiên cứu các điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC tại Việt Nam. 

Thứ nhất, tiếp cận hệ thống: Thể hiện thông qua việc xem xét CBDC 

và các điều kiện thúc đẩy sự ra đời của nó như một hệ thống tổng thể các mối 

quan hệ tương tác đa chiều. Cụ thể: 

- Về phương diện lý thuyết, luận án phát triển một khung phân tích hai 

giai đoạn, trong đó 04 điều kiện tiền đề và 01 điều kiện khả thi thị trường được 

xem xét trong mối quan hệ tương hỗ. Cách tiếp cận này cho phép nhận diện 

đầy đủ vai trò và tác động từng điều kiện, đồng thời làm rõ tính logic trong quá 

trình phát triển CBDC. 

- Về phương diện thực tiễn, luận án phân tích sự tương tác giữa các chủ 

thể trong hệ thống, bao gồm cơ quan quản lý nhà nước (NHNN), các tổ chức 

trung gian tài chính, doanh nghiệp và người dân. Mỗi chủ thể đều có vai trò và 

lợi ích riêng, tạo nên một mạng lưới quan hệ phức tạp ảnh hưởng đến quá trình 

phát triển CBDC. Việc hiểu rõ các mối quan hệ này là cơ sở để đề xuất giải 

pháp đồng bộ và khả thi. 

Thứ hai, tiếp cận quản lý kinh tế: Được vận dụng nhằm đảm bảo tính 

thực tiễn và khả thi của các đề xuất. Cụ thể: 

- Luận án đặt vấn đề nghiên cứu trong bối cảnh kinh tế tổng thể, gắn với 

các mục tiêu vĩ mô như ổn định tiền tệ, thúc đẩy thanh toán số và tài chính 

toàn diện. Điều này cho phép xác định rõ vai trò của CBDC như một công cụ 

quản lý kinh tế hiện đại, đồng thời định hướng việc thiết kế các giải pháp phù 

hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam. 

- Các giải pháp và khuyến nghị được đề xuất theo hướng tăng cường 

hiệu quả quản lý nhà nước, trong đó nhấn mạnh vai trò điều phối của NHNN 

và sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý. Đặc biệt, luận án chú trọng đến tính 
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khả thi của các giải pháp thông qua việc phân tích kỹ lưỡng nguồn lực, điều 

kiện thực hiện và lộ trình triển khai phù hợp. 

- Cách tiếp cận này còn được thể hiện qua việc sử dụng phương pháp 

nghiên cứu định lượng để đánh giá tác động của các nhân tố đến ý định hành vi 

sử dụng CBDC, từ đó cung cấp căn cứ thực tiễn cho việc hoạch định chính 

sách. Kết hợp với phân tích định tính từ ý kiến chuyên gia và các bên liên 

quan, luận án đảm bảo tính toàn diện trong đề xuất giải pháp quản lý. 

Việc kết hợp hai cách tiếp cận trên giúp luận án vừa đảm bảo tính học 

thuật thông qua việc phát triển khung lý thuyết có hệ thống, vừa đáp ứng yêu 

cầu thực tiễn thông qua các đề xuất chính sách phù hợp với bối cảnh phát triển 

của Việt Nam. Đồng thời, điều này cũng phản ánh đúng tính chất liên ngành 

của đề tài, khi CBDC không chỉ là một công cụ thanh toán mới mà còn là một 

công cụ quản lý kinh tế hiện đại. 

3.1.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu đề ra, Luận án sử dụng kết hợp cả 

phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, trong đó phương pháp định 

tính được áp dụng để xây dựng nền tảng lý thuyết và đánh giá thực trạng, trong 

khi phương pháp định lượng tập trung vào kiểm định các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự chấp nhận CBDC tại Việt Nam. 

Thứ nhất, về nghiên cứu định tính: 

Nghiên cứu định tính bao hàm 03 phương pháp chính: phân tích - tổng 

hợp tài liệu, phỏng vấn chuyên gia, và khảo sát bảng hỏi đánh giá định tính. 

Phương pháp phân tích và tổng hợp được sử dụng để tổng thuật các công trình 

nghiên cứu liên quan, hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về CBDC và các điều kiện 

thúc đẩy sự ra đời của nó, đồng thời phân tích kinh nghiệm quốc tế để rút ra 

bài học cho Việt Nam. 

Để củng cố giá trị lý luận và thực tiễn, Luận án tiến hành phỏng vấn sâu 

04 nhóm chuyên gia: (i) cán bộ quản lý và chuyên trách của NHNN; (ii) các 

nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; (iii) cán bộ quản lý của 

NHTM; và (iv) cán bộ quản lý của công ty Fintech. Nội dung phỏng vấn tập 

trung vào ba khía cạnh chính: kinh nghiệm quốc tế về CBDC, đánh giá thực 
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trạng và triển vọng tại Việt Nam, và định hướng giải pháp hoàn thiện các điều 

kiện thúc đẩy. 

Bên cạnh đó, một cuộc khảo sát định tính được thực hiện trên 220 đối 

tượng đại diện cho các bên liên quan, bao gồm nhà hoạch định chính sách và 

chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp, TCTD và TGTT, và người dùng cá nhân. 

Cuộc khảo sát này nhằm thu thập đánh giá về mức độ sẵn sàng của năm nhóm 

điều kiện thúc đẩy CBDC tại Việt Nam, qua đó cung cấp thông tin đầu vào cho 

phân tích thực trạng. 

Thứ hai, về nghiên cứu định lƣợng: 

Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua cuộc khảo sát quy mô 

lớn người dân/hộ gia đình trên địa bàn các tỉnh/thành phố trải dài ba miền Việt 

Nam. Dữ liệu thu thập được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa các nhân 

tố thúc đẩy và ý định sử dụng CBDC của người dùng cá nhân trên nền các lý 

thuyết thống nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT), lan tỏa đổi 

mới (IDT), và niềm tin thể chế (ITT). Các biến quan sát được đo lường theo 

thang đo Likert 5 mức, tập trung vào 05 nhân tố chính. Quy trình định lượng 

được thực hiện như sau: phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố 

khẳng định (CFA) để kiểm định độ tin cậy thang đo, và ước lượng mô hình 

phương trình cấu trúc tuyến tính để kiểm định quan hệ giữa các nhân tố. 

Việc kết hợp cả nghiên cứu định tính và định lượng cho phép luận án 

vừa có cái nhìn tổng thể về các điều kiện thúc đẩy CBDC tại Việt Nam, vừa 

đánh giá được mức độ sẵn sàng chấp nhận của người dùng - một trong những 

điều kiện then chốt cho sự thà nh công của CBDC. Hiệu ứng bổ trợ từ hai 

nhóm phương pháp giúp tạo lập căn cứ vững chắc cho việc đề xuất các giải 

pháp và khuyến nghị chính sách phù hợp. 

3.2. MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CÁC ĐIỀU KIỆN THÚC ĐẨY 

SỰ RA ĐỜI CBDC TẠI VIỆT NAM THÔNG QUA TIÊU CHÍ ĐỊNH 

LƢỢNG 

3.2.1. Mục tiêu 

Mô hình nghiên cứu số 1, với mục tiêu đánh giá toàn diện các điều kiện 

thúc đẩy sự ra đời CBDC tại Việt Nam thông qua tiêu chí định lượng, được 

thiết kế bao hàm ba cấp độ phân tích: (i) đánh giá tổng thể các điều kiện thông 
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qua hệ thống tiêu chí định lượng; (ii) phân tích sâu từng điều kiện dựa trên số 

liệu thứ cấp và khảo sát thực tế; và (iii) kiểm định mối quan hệ giữa các điều 

kiện với khả năng ra đời CBDC. Các kết quả phân tích ở ba cấp độ bổ trợ cho 

nhau, tạo nền tảng đề xuất giải pháp hoàn thiện có tính khả thi và hiệu quả. 

3.2.2. Tiêu chí đo lƣờng điều kiện thúc đẩy sự ra đời của CBDC 

Việc xây dựng hệ thống tiêu chí đo lường các điều kiện thúc đẩy sự ra 

đời CBDC được thực hiện dựa trên tổng hợp từ các nghiên cứu trước đây và 

điều kiện thực tiễn tại Việt Nam. Với mỗi nhóm điều kiện, luận án đề xuất 5 

tiêu chí cụ thể để đo lường mức độ sẵn sàng, được đánh giá theo thang điểm từ 

0-10, trong đó 0 là hoàn toàn chưa sẵn sàng và 10 là hoàn toàn sẵn sàng. Điểm 

của mỗi nhóm điều kiện được tính là trung bình có trọng số của 5 tiêu chí 

thành phần, trong khi điểm tổng thể được tính bằng tổng điểm có trọng số của 

5 nhóm điều kiện. 

Cơ sở xây dựng hệ thống tiêu chí được dựa trên các nghiên cứu trước 

đây. Cụ thể, các tiêu chí về mục tiêu chính sách được xây dựng dựa trên 

khuyến nghị [17-18], tập trung đo lường tính rõ ràng của mục tiêu, khả năng 

hỗ trợ các chính sách vĩ mô và tính phù hợp với hệ thống hiện tại. Các tiêu chí 

về khuôn khổ pháp lý được phát triển từ nghiên cứu [20-21], nhằm đánh giá 

mức độ hoàn thiện của hệ thống văn bản pháp lý và quy định liên quan. Đối 

với sự ủng hộ của các bên liên quan, các tiêu chí được xây dựng dựa trên kết 

quả nghiên cứu [19], đo lường mức độ đồng thuận và tham gia từ các bên liên 

quan chính. Về năng lực công nghệ, các tiêu chí được tham khảo từ [24], tập 

trung đánh giá về hạ tầng kỹ thuật, khả năng bảo mật và tính mở rộng của hệ 

thống. Cuối cùng, các tiêu chí về sự chấp nhận của người dùng được phát triển 

từ các nghiên cứu về hành vi người dùng, nhằm đo lường mức độ sẵn sàng và 

chấp nhận công nghệ mới. 

Việc lựa chọn thang 10 cho phép đánh giá chi tiết và phân biệt rõ các 

mức độ sẵn sàng của từng điều kiện, đồng thời dễ dàng quy đổi sang thang % 

khi cần. Thang điểm này cũng phù hợp với thói quen đánh giá tại Việt Nam. 

Trọng số cho từng tiêu chí và nhóm điều kiện được xác định dựa trên ý kiến 

chuyên gia và mức độ quan trọng của chúng đối với sự ra đời của CBDC. Hệ 
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thống tiêu chí này cho phép đánh giá một cách định lượng và có hệ thống mức 

độ sẵn sàng của các điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC tại Việt Nam. 

Để đảm bảo tính khả thi và độ tin cậy trong đánh giá các điều kiện thúc 

đẩy sự ra đời CBDC, quá trình thu thập và xử lý dữ liệu được thực hiện theo 

từng nhóm tiêu chí với các đặc thù riêng. Với nhóm tiêu chí về mục tiêu chính 

sách và khuôn khổ pháp lý, việc chấm điểm chủ yếu dựa trên đánh giá của các 

nhà hoạch định chính sách và chuyên gia kinh tế do họ có hiểu biết sâu sắc về 

khía cạnh vĩ mô và thể chế. Trong khi đó, các tiêu chí về năng lực công nghệ 

được đánh giá chủ yếu bởi các TCTD, TGTT và đại diện khối doanh nghiệp - 

những chủ thể trực tiếp tham gia quá trình phát triển và vận hành hạ tầng kỹ 

thuật. Riêng nhóm tiêu chí về sự chấp nhận của người sử dụng cuối cùng, việc 

chấm điểm được thực hiện thông qua khảo sát trực tiếp người dùng cá nhân. 

Bảng 3.1: Hệ thống tiêu chí đo lƣờng điều kiện thúc đẩy 

sự ra đời của CBDC (thang đánh giá theo mức độ sẵn sàng) 

Điều kiện Chỉ tiêu đo lƣờng Mô tả 
Thang 

điểm 

1. Mục tiêu 

chính sách 

1.1. Rõ ràng về mục tiêu 

phát hành 

Thúc đẩy ổn định kinh tế, đa 

dạng hóa phương thức thanh 

toán, thúc đẩy tài chính bao 

trùm, hỗ trợ CSTT 

10 

1.2. Khả năng hỗ trợ các 

chính sách tài chính bao 

trùm 

Tăng cường tiếp cận dịch vụ 

tài chính cho các nhóm dân 

cư chưa có tài khoản ngân 

hàng 

10 

1.3. Phù hợp với hệ thống 

thanh toán hiện tại 

Tính tương thích và khả 

năng tích hợp với các hệ 

thống thanh toán hiện hành 

10 

1.4. Khả năng hỗ trợ 

CSTT 

Đóng vai trò quan trọng 

trong quản lý cung tiền, điều 

chỉnh lãi suất, và ổn định 

lạm phát 

10 
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Điều kiện Chỉ tiêu đo lƣờng Mô tả 
Thang 

điểm 

1.5. Đóng góp vào giảm 

chi phí giao dịch 

CBDC có tiềm năng giúp 

giảm chi phí giao dịch trong 

hệ thống tài chính 

10 

2. Khuôn 

khổ pháp lý 

2.1. Thẩm quyền phát 

hành và điều hành CBDC 

Quy định pháp lý rõ ràng 

cho phép NHTW phát hành 

và quản lý CBDC 

10 

2.2. Bảo vệ quyền riêng 

tư và chống rửa tiền 

Khung pháp lý bảo vệ quyền 

riêng tư của người dùng và 

tuân thủ các quy định chống 

rửa tiền 

10 

2.3. Cơ chế xử lý tranh 

chấp và quản lý rủi ro 

pháp lý 

Các cơ chế pháp lý để xử lý 

tranh chấp và giảm thiểu rủi 

ro pháp lý cho các giao dịch 

CBDC 

10 

2.4. Quy định về tính hợp 

pháp của CBDC như tiền 

pháp định 

CBDC được công nhận là 

phương tiện thanh toán hợp 

pháp 

10 

2.5. Quy định về quyền 

riêng tư và bảo mật dữ 

liệu cá nhân 

Đảm bảo rằng người dùng 

được bảo vệ về quyền riêng 

tư và an toàn dữ liệu. 

10 

3. Sự ủng hộ 

của các bên 

liên quan 

3.1. Sự chấp thuận từ cơ 

quan chính phủ và NHTW 

Cam kết hỗ trợ và lộ trình 

triển khai từ các cơ quan 

chính phủ và NHTW 

10 

3.2. Sự hợp tác của khu 

vực tư nhân và các tổ 

chức tài chính 

Sự hợp tác và sẵn sàng tham 

gia của các tổ chức tài chính, 

công ty công nghệ và các 

doanh nghiệp 

10 

3.3. Sự tham gia của các 

tổ chức quốc tế 

Hỗ trợ và hợp tác với các tổ 

chức quốc tế như IMF, 

World Bank, và các NHTW 

10 
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Điều kiện Chỉ tiêu đo lƣờng Mô tả 
Thang 

điểm 

lớn 

3.4. Sự hỗ trợ từ cộng 

đồng học thuật và chuyên 

gia 

Phản hồi từ các chuyên gia 

và nghiên cứu học thuật về 

tính khả thi của CBDC 

10 

3.5. Phản hồi từ các tổ 

chức phi chính phủ và 

cộng đồng dân sự 

Bao gồm các tổ chức phi 

chính phủ, cộng đồng xã hội 

và các nhóm lợi ích khác về 

tác động của CBDC. 

10 

4. Năng lực 

công nghệ 

4.1. Hạ tầng kỹ thuật số 

và khả năng tương tác 

Mạng di động, internet, và 

các yếu tố kỹ thuật cần thiết 

cho hệ thống CBDC 

10 

4.2. Khả năng bảo mật và 

phòng chống gian lận 

Các giải pháp bảo mật mạnh 

mẽ để bảo vệ hệ thống 

CBDC khỏi các cuộc tấn 

công mạng 

10 

4.3. Khả năng xử lý và 

mở rộng hệ thống 

Hệ thống có khả năng xử lý 

lượng giao dịch lớn và mở 

rộng theo nhu cầu 

10 

4.4. Khả năng duy trì hoạt 

động trong điều kiện 

ngoại tuyến 

CBDC có thể hoạt động mà 

không cần kết nối internet, 

đảm bảo tính liên tục và khả 

năng phục vụ rộng rãi 

10 

4.5. Tính sẵn sàng của hệ 

thống giám sát và phân 

tích dữ liệu 

Hệ thống có khả năng giám 

sát và phân tích dữ liệu giao 

dịch một cách hiệu quả 

10 

5. Sự chấp 

nhận của 

ngƣời sử 

dụng cuối 

5.1. Mức độ nhận thức và 

hiểu biết của công chúng 

về CBDC 

Sự hiểu biết của người dân 

về CBDC và lợi ích của nó 

10 

5.2. Mức độ chấp nhận và Sự sẵn sàng của người dân 10 
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Điều kiện Chỉ tiêu đo lƣờng Mô tả 
Thang 

điểm 

cùng sẵn sàng sử dụng CBDC để sử dụng CBDC thay thế 

tiền mặt hoặc các phương 

thức thanh toán khác 

5.3. Khả năng tiếp cận 

công nghệ số của người 

dân 

Mức độ phổ biến của thiết bị 

kỹ thuật số và khả năng sử 

dụng chúng 

10 

5.4. Sự tin tưởng vào hệ 

thống bảo mật và quyền 

riêng tư 

Người dùng có tin tưởng vào 

bảo mật và tính riêng tư của 

hệ thống CBDC không 

10 

5.5. Động lực và mong 

muốn sử dụng các phương 

thức thanh toán kỹ thuật 

số mới 

Người dân có sẵn sàng thử 

nghiệm và chấp nhận các 

công nghệ thanh toán mới 

không. 

10 

Nguồn: Đề xuất của tác giả 

Kết quả đánh giá từ các nhóm đối tượng được tổng hợp theo phương 

pháp trung bình có trọng số, trong đó trọng số được xác định dựa trên mức độ 

liên quan và chuyên môn của từng nhóm đối với tiêu chí được đánh giá. Cách 

tiếp cận này giúp đảm bảo kết quả đánh giá cuối cùng phản ánh được góc nhìn 

đa chiều từ các bên liên quan, đồng thời tính đến sự khác biệt về vai trò và 

chuyên môn của từng nhóm đối tượng. Điểm số cuối cùng của mỗi điều kiện 

sẽ được phân tích theo ba cấp độ: (i) điểm số của từng tiêu chí thành phần; (ii) 

điểm trung bình của nhóm điều kiện; và (iii) điểm tổng hợp có trọng số của tất 

cả các nhóm điều kiện. 

Khi áp dụng hệ thống tiêu chí này, cần lưu ý một số vấn đề quan trọng. 

Thứ nhất, các tiêu chí đánh giá có thể có mức độ quan trọng khác nhau tùy 

thuộc vào từng giai đoạn phát triển của CBDC. Thứ hai, cần xem xét mối 

tương quan giữa các tiêu chí để tránh đánh giá trùng lặp hoặc bỏ sót các khía 

cạnh quan trọng. Thứ ba, kết quả đánh giá cần được cập nhật định kỳ          

kiện dựa trên số liệu thứ cấp và khảo sát thực tế; và (iii) kiểm định mối quan 

hệ giữa các điều kiện với khả năng ra đời CBDC. Các kết quả phân tích ở ba 
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cấp độ này bổ trợ cho nhau, tạo nền tảng để đề xuất các giải pháp hoàn thiện có 

tính khả thi và hiệu quả. 

3.2.3. Chọn mẫu và thu thập dữ liệu 

Luận án tiến hành khảo sát ý kiến của 220 đối tượng, được phân thành 

04 nhóm chính nhằm đảm bảo tính đại diện và bao quát: (i) nhà hoạch định 

chính sách và chuyên gia kinh tế (35); (ii) đại diện khối doanh nghiệp (54); 

(iii) đại diện TCTD và TGTT (26); (iv) người dùng cá nhân (105). Việc phân 

bổ cỡ mẫu cho các nhóm đối tượng dựa trên hai tiêu chí: mức độ liên quan đến 

việc phát triển CBDC và khả năng tiếp cận thông tin để đánh giá các điều kiện. 

Bảng 3.2: Phân nhóm đối tƣợng khảo sát và trọng số đánh giá 

TT Nhóm đối tƣợng 
Điều kiện thúc đẩy sự ra đời của CBDC 

ĐK1 ĐK2 ĐK3 ĐK4 ĐK5 

1 Nhà hoạch định và 

chuyên gia kinh tế (35) 

Tiêu chí lựa chọn: 

- Kinh nghiệm trong lĩnh 

vực CSTT và TTĐT 

- Hiểu biết về công nghệ tài 

chính 

- Có khả năng đánh giá toàn 

diện về CBDC. 

0,45 0,50 0,30 0,20 0,15 

2 Doanh nghiệp (54) 

Tiêu chí lựa chọn: 

- Hoạt động trong lĩnh vực 

tài chính 

- Kinh nghiệm về TMĐT 

- Có nhu cầu thanh toán số. 

0,25 0,15 0,25 0,25 0,25 

3 TCTD và TGTT (26) 

Tiêu chí lựa chọn: 

- Gồm NHTM quy mô lớn 

0,20 0,25 0,25 0,40 0,20 
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TT Nhóm đối tƣợng 
Điều kiện thúc đẩy sự ra đời của CBDC 

ĐK1 ĐK2 ĐK3 ĐK4 ĐK5 

và công ty Fintech 

- Có kinh nghiệm về phát 

triển hạ tầng thanh toán. 

4 Ngƣời dùng cá nhân (105) 

Tiêu chí lựa chọn: 

- Đa dạng về độ tuổi và 

nghề nghiệp 

- Có sử dụng TTĐT 

- Phân bổ theo khu vực. 

0,10 0,10 0,20 0,15 0,40 

 Tổng cộng: 220 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ghi chú: ĐK1 = Mục tiêu chính sách ; ĐK2 = Điều kiện pháp lý; 

ĐK3 = Sự ủng hộ của các bên liên quan; ĐK4 = Năng lực công nghệ; 

ĐK5 = Sự chấp nhận của người dùng cuối cùng. 

Nguồn: Đề xuất của tác giả 

Đối với nhóm hoạch định chính sách và chuyên gia kinh tế, tiêu chí lựa 

chọn tập trung vào những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực CSTT, TTĐT 

và công nghệ tài chính. Nhóm doanh nghiệp được chọn từ các công ty hoạt 

động trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và TMĐT. Các TGTT được lựa chọn 

từ các NHTM và công ty fintech. Riêng nhóm người dùng cá nhân được chọn 

mẫu theo phương pháp thuận tiện có kiểm soát về độ tuổi, nghề nghiệp và mức 

độ sử dụng các phương thức TTĐT. 

Trọng số cho từng nhóm đối tượng trong việc đánh giá các điều kiện 

được xác định dựa trên hai yếu tố: (i) mức độ am hiểu chuyên môn và khả 

năng đánh giá chính xác từng điều kiện; và (ii) vai trò (tiếng nói) của nhóm đối 

tượng trong quá trình phát triển và triển khai CBDC. Theo đó: 

- Đối với điều kiện về mục tiêu chính sách: nhóm nhà hoạch định và 

chuyên gia được gán trọng số cao nhất (0,45) do am hiểu sâu sắc về khía cạnh 

vĩ mô và định hướng chính sách. 
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- Đối với điều kiện về khuôn khổ pháp lý: nhóm nhà hoạch định và 

chuyên gia cũng được gán trọng số cao nhất (0,50) vì hiểu rõ về hệ thống pháp 

luật và quy định liên quan. 

- Đối với điều kiện về sự ủng hộ của các bên liên quan: trọng số được 

phân bổ tương đối đồng đều giữa các nhóm, trong đó nhóm nhà hoạch định và 

chuyên gia có trọng số cao nhất (0,30). 

- Đối với điều kiện về năng lực công nghệ: nhóm TCTD và TGTT được 

gán trọng số cao nhất (0,40) do trực tiếp tham gia vào việc phát triển và vận 

hành hạ tầng kỹ thuật. 

- Đối với điều kiện về sự chấp nhận của người dùng cuối: nhóm người 

dùng cá nhân được gán trọng số cao nhất (0,40) vì là đối tượng trực tiếp sử 

dụng CBDC trong tương lai. 

Cuộc khảo sát số 1 được tiến hành trong tháng 11/2024 và đã nhận về 

220 phiếu trả lời hợp lệ. Bảng hỏi và thống kê mô tả mẫu của khảo sát số 1 

được trình bày ở Phụ lục 1 và 2. 

3.3. MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI Ý 

ĐỊNH HÀNH VI SỬ DỤNG CBDC TẠI VIỆT NAM 

3.3.1. Mục tiêu 

Mục tiêu mô hình nghiên cứu số 2 nhằm xác định, phân tích các yếu tố 

chính tác động tới ý định sử dụng CBDC của người dùng. Cụ thể, tác giả phát 

triển một khung khái niệm tổng hợp mở rộng lý thuyết thống nhất về chấp 

nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT) với yếu tố "sự tin tưởng vào năng lực 

bản thân" và một số khía cạnh khác gắn với niềm tin, lợi ích và rủi ro của tiền 

tệ. Ngoài ra, Luận án cũng kiểm định hiệu ứng điều tiết của hai yếu tố mới 

(kháng cự trước sự thay đổi và sự hiện diện của thương hiệu toàn cầu) đối với 

mối quan hệ ý định hành vi - hành vi sử dụng. 

3.3.2. Mô hình nghiên cứu và giả thuyết 

Mô hình nghiên cứu được phát triển và biện giải dựa trên nền tảng ba lý 

thuyết chính: UTAUT của Venkatesh và cộng sự [38], IDT của Rogers [50], và 

ITT của Luhmann [51-52] (xem Phụ lục 3). 
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Cụ thể, UTAUT đưa ra khung lý thuyết cốt lõi để phân tích các yếu tố 

ảnh hưởng đến ý định và hành vi sử dụng CBDC thông qua kỳ vọng hiệu quả, 

kỳ vọng nỗ lực, tác động xã hội và điều kiện thuận lợi. Lý thuyết lan tỏa đổi 

mới bổ sung góc nhìn về quá trình chấp nhận CBDC như một đổi mới công 

nghệ trong xã hội, giúp giải thích yếu tố "kháng cự trước thay đổi" trong mô 

hình. Lý thuyết niềm tin thể chế làm rõ vai trò then chốt của "niềm tin đối với 

CBDC" - yếu tố có tác động mạnh nhất đến ý định sử dụng, phản ánh tầm quan 

trọng của tín nhiệm chính phủ trong việc phát hành CBDC. So với mô hình 

UTAUT nguyên bản, đề tài bổ sung một số yếu tố đặc thù của tiền tệ như niềm 

tin, lợi ích cảm nhận và rủi ro cảm nhận - những biến nội sinh có ảnh hưởng 

tiềm tàng tới ý định hành vi của người dùng. Bên cạnh đó, "sự tin tưởng vào 

năng lực bản thân" được xem như một biến ngoại sinh tác động đến kỳ vọng 

nỗ lực (Hình 3.1). 

Điểm mới của mô hình nằm ở việc bổ sung hai yếu tố điều tiết: "kháng 

cự trước thay đổi" và "sự hiện diện của thương hiệu toàn cầu", tác động đến 

mối quan hệ giữa ý định hành vi và hành vi sử dụng. "Kháng cự trước thay 

đổi" phản ánh rào cản tâm lý của người dùng - đặc biệt quan trọng trong các 

nền kinh tế đang phát triển nơi người tiêu dùng có xu hướng ưa chuộng giao 

dịch tiền mặt, trong khi "sự hiện diện của thương hiệu toàn cầu" thể hiện qua 

các đối tác công nghệ quốc tế (như Visa, Mastercard) không chỉ giúp cải thiện 

cơ sở hạ tầng kỹ thuật mà còn tăng cường nhận thức tích cực về tính toàn vẹn, 

đáng tin cậy của hệ thống CBDC. Sự kết hợp này giúp làm rõ hơn tác động của 

các yếu tố môi trường đến quá trình chấp nhận CBDC, khắc phục hạn chế của 

mô hình UTAUT gốc khi nó tập trung vào các yếu tố cá nhân. 

Các biến trong mô hình gồm: (i) Sự tin tưởng vào năng lực bản thân 

(SELF): Đánh giá của cá nhân về khả năng thực hiện các hành động cần thiết 

cho một mức độ hiệu quả cụ thể; (ii) Kỳ vọng nỗ lực (EFFX): Mức độ dễ dàng, 

thuận tiện khi sử dụng hệ thống; (iii) Kỳ vọng hiệu quả (PERX): Mức độ mà 

cá nhân tin rằng việc sử dụng hệ thống sẽ cải thiện hiệu suất; (iv) Tác động xã 

hội (SOCI): Mức độ người tiêu dùng cảm nhận quan điểm của người khác là 

quan trọng; (v) Điều kiện thuận lợi (FACI): Niềm tin về sự hiện diện của các 

quy trình và cơ sở hạ tầng hỗ trợ; (vi) Niềm tin đối với CBDC (TRUST): Mức 
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độ tin tưởng vào tính ổn định và độ tin cậy của CBDC; (vii) Rủi ro cảm nhận 

(RISK): Dự đoán về các hậu quả bất lợi khi sử dụng CBDC; (viii) Lợi ích cảm 

nhận (BENE): Niềm tin về khả năng cải thiện hiệu quả thanh toán của CBDC; 

(ix) Ý định hành vi (BI) và hành vi sử dụng (USE); (x) Hai biến điều tiết: 

Kháng cự trước thay đổi (RTC) và Sự hiện diện thương hiệu toàn cầu (GBP). 

Hình 3.1: Đề xuất mô hình nghiên cứu 

 

Nguồn: Đề xuất của tác giả 

Các giả thuyết nghiên cứu: 

- H1: Sự tin tưởng vào năng lực bản thân có ảnh hưởng tích cực đến kỳ 

vọng nỗ lực. 

- H2.1: Kỳ vọng nỗ lực có ảnh hưởng tích cực đến ý định hành vi sử 

dụng CBDC. 

- H2.2: Kỳ vọng hiệu quả có ảnh hưởng tích cực đến ý định hành vi sử 

dụng CBDC. 

- H2.3: Tác động xã hội có ảnh hưởng tích cực đến ý định hành vi sử 

dụng CBDC. 

- H2.4: Điều kiện tạo thuận lợi có ảnh hưởng tích cực đến hành vi sử 

dụng CBDC. 
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- H3.1: Niềm tin đối với CBDC ảnh hưởng tích cực đến ý định hành vi 

sử dụng CBDC. 

- H3.2: Rủi ro CBDC cảm nhận có ảnh hưởng tiêu cực đến ý định hành 

vi sử dụng CBDC. 

- H3.3: Lợi ích CBDC cảm nhận có ảnh hưởng tích cực đến ý định hành 

vi sử dụng CBDC. 

- H4: Ý định hành vi sử dụng CBDC có ảnh hưởng tích cực đến hành vi 

sử dụng. 

- H5.1: Kháng cự trước thay đổi có ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ 

giữa ý định hành vi và hành vi sử dụng CBDC. 

- H5.2: Sự hiện diện của thương hiệu toàn cầu có ảnh hưởng tích cực 

đến mối quan hệ giữa ý định hành vi và hành vi sử dụng CBDC. 

Tác giả sử dụng kỹ thuật mô hình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng 

phần (PLS-SEM) để kiểm định các giả thuyết. Kỹ thuật này được chọn vì khả 

năng xử lý hiệu quả các mẫu có kích thước lớn và nhỏ, cũng như các tập dữ 

liệu không tuân theo giả định phân phối chuẩn. Phân tích được thực hiện thông 

qua phần mềm SmartPLS 3.0, với quy trình kiểm định bao gồm đánh giá độ tin 

cậy thang đo (Alpha Cronbach), phân tích nhân tố khám phá (EFA) và khẳng 

định (CFA), trước khi tiến hành ước lượng các hệ số đường dẫn. 

3.3.3. Chọn mẫu và thu thập dữ liệu 

Giai đoạn 1 - Nghiên cứu định tính (Tháng 5/2023): Thực hiện thông 

qua các nhóm thảo luận chuyên sâu tại Hà Nội, mỗi nhóm 6 người với nền 

tảng đa dạng. Người tham gia được cung cấp tài liệu về CBDC trước buổi thảo 

luận. Mỗi phiên kéo dài 60 phút, tập trung làm rõ mối quan hệ giữa các yếu tố 

trong mô hình đề xuất. Kết quả được tham vấn với chuyên gia từ Vụ Thanh 

toán - NHNN để hoàn thiện bảng câu hỏi khảo sát. 

Giai đoạn 2 - Nghiên cứu định lƣợng (Tháng 7 - 10/2023): Thực hiện 

khảo sát diện rộng với đối tượng là cá nhân từ 18-65 tuổi, có tài khoản ngân 

hàng và thiết bị di động. 4.500 phiếu khảo sát (trực tuyến và bản giấy) được 

phân phối theo tỷ lệ 50:20:30, đại diện ba miền Bắc - Trung - Nam, thông qua 

các kênh: (i) Tổ chức Đoàn thanh niên tại các tỉnh, thành phố lớn; (ii) Các 
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trường đại học đối tác của HUB Network; (iii) Hệ thống chi nhánh ngân hàng 

"Big 4". Mỗi phiếu khảo sát đính kèm phần giới thiệu ngắn gọn về CBDC và 

các vấn đề có liên quan dựa trên thông tin của NHNN. Kết thúc khảo sát, từ 

hơn 3.000 phản hồi (tỷ lệ 67%), qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt (loại bỏ 

các phiếu không đạt về thời gian hoàn thành, tính nhất quán thông tin và trả lời 

câu hỏi kiểm soát), đề tài có được 2.025 phản hồi hợp lệ đưa vào phân tích. 

Các biến trong nghiên cứu được đo lường bằng thang đo Likert 5 điểm, 

từ "(1) Hoàn toàn không đồng ý" đến "(5) Hoàn toàn đồng ý". Thang đo được 

phát triển dựa trên các nghiên cứu tiền nhiệm kết hợp hiệu chỉnh dựa trên kết 

quả của giai đoạn nghiên cứu định tính, cuối cùng được chuyển thể sang tiếng 

Việt, đảm bảo truyền tải ý nghĩa một cách chính xác và dễ hiểu nhất. 

Chi tiết thang đo và thống kê mô tả mẫu cuộc khảo sát số 2 được trình 

bày trong Phụ lục 4 và 5. 
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CHƢƠNG 4: THỰC TRẠNG CÁC ĐIỀU KIỆN THÚC ĐẨY SỰ RA ĐỜI 

TIỀN KỸ THUẬT SỐ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM 

 

4.1. KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM 

4.1.1. Tiến trình phát triển của tiền tệ Việt Nam 

Hình 4.1: Lƣợc đồ lịch sử phát triển tiền tệ Việt Nam 

 

Nguồn: NHNN Việt Nam 

Lịch sử phát triển tiền tệ Việt Nam trải qua một hành trình dài với nhiều 

thay đổi quan trọng, phản ánh sinh động tiến trình phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước (Hình 4.1). Điểm khởi đầu của lịch sử tiền tệ Việt Nam được 
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đánh dấu bằng sự ra đời của đồng Thái Bình Hưng Bảo dưới triều Đinh (968-

979), khẳng định chủ quyền tiền tệ của một quốc gia độc lập, tự chủ. Đây được 

xem là mốc son đầu tiên trong tiến trình phát triển tiền tệ Việt Nam, khi quốc 

gia có đồng tiền riêng do chính mình phát hành và quản lý. 

Trong giai đoạn phong kiến, mỗi triều đại đều cho đúc tiền riêng với 

nhiều hình thái đa dạng như tiền đồng, tiền kẽm, tiền sắt. Đặc biệt, dưới thời 

nhà Hồ đã xuất hiện hình thức tiền giấy đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan 

trọng trong lịch sử tiền tệ Việt Nam. Đến cuối triều Nguyễn (1820), hệ thống 

tiền tệ đã phát triển đa dạng với sự xuất hiện của thoi vàng, thoi bạc và đồng 

tiền kim loại quý, phản ánh sự phát triển của kinh tế thương mại thời kỳ này. 

Bước vào thời kỳ Pháp thuộc, hệ thống tiền tệ Việt Nam chịu ảnh hưởng 

sâu sắc của chế độ thuộc địa với đơn vị tiền tệ chủ yếu là Piastre (đồng bạc 

Đông Dương). Ngân hàng Đông Dương được thành lập và nắm độc quyền phát 

hành tiền, với các đồng tiền mang đậm dấu ấn văn hóa Đông Dương, thể hiện 

qua hình ảnh trang trí mang tính biểu tượng của ba nước Việt Nam, Lào và 

Campuchia. 

Cách mạng Tháng Tám 1945 mở ra thời kỳ mới trong lịch sử tiền tệ Việt 

Nam. Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã phát hành tiền riêng, 

còn được gọi là "giấy bạc Cụ Hồ", khẳng định chủ quyền tiền tệ của quốc gia 

độc lập. Năm 1951 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Ngân hàng Quốc gia 

Việt Nam được thành lập theo Sắc lệnh số 15/SL, chuyển từ chế độ tiền tệ 

quốc khố sang chế độ tiền tệ tín dụng hiện đại. 

Giai đoạn 1975 đến nay chứng kiến những cải cách quan trọng trong hệ 

thống tiền tệ quốc gia. Sau khi thống nhất đất nước, nhiều đợt cải cách tiền tệ 

được thực hiện nhằm thống nhất đơn vị tiền tệ trên cả nước. Đặc biệt, năm 

2003 đánh dấu bước tiến mới với việc chuyển đổi từ tiền giấy cotton sang tiền 

polymer, nâng cao chất lượng và độ bền của đồng tiền. Hiện nay, Việt Nam là 

một trong số ít quốc gia trên thế giới sử dụng hoàn toàn tiền polymer cho các 

mệnh giá lớn, thể hiện sự hiện đại hóa trong phát hành và quản lý tiền tệ. 

Nhìn lại tiến trình phát triển tiền tệ Việt Nam, có thể thấy mỗi giai đoạn 

lịch sử đều để lại dấu ấn riêng trong việc định hình và phát triển hệ thống tiền 

tệ quốc gia. Từ những đồng tiền kim loại đơn giản thời phong kiến đến hệ 
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thống tiền polymer hiện đại ngày nay, tiền tệ Việt Nam không ngừng được cải 

tiến và hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Đặc biệt, các đồng tiền Việt Nam qua các thời kỳ không chỉ là phương tiện 

thanh toán mà còn phản ánh sinh động bản sắc văn hóa và chủ quyền quốc gia, 

thể hiện qua các yếu tố thiết kế, hoa văn và biểu tượng trên tiền. 

4.1.2. Thể chế quản lý tiền tệ hiện đại của Việt Nam 

Thể chế quản lý tiền tệ hiện đại của Việt Nam được hình thành và phát 

triển, trong đó NHNN Việt Nam giữ vai trò trung tâm. Kể từ khi thành lập theo 

Sắc lệnh 15/SL năm 1951, NHNN đã trải qua nhiều giai đoạn cải cách để hoàn 

thiện vai trò quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng. Đặc biệt, sau khi Luật 

NHNN được ban hành và sửa đổi (số 46/2010/QH12), khung pháp lý về quản 

lý tiền tệ đã được củng cố mạnh mẽ với những nguyên tắc cơ bản sau: 

Thứ nhất, về thẩm quyền phát hành tiền, NHNN là cơ quan duy nhất 

được phép phát hành tiền Việt Nam. Tiền giấy và tiền kim loại do NHNN phát 

hành là phương tiện thanh toán hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, không bị giới 

hạn về số lượng trong các giao dịch. NHNN có trách nhiệm đảm bảo cung ứng 

đủ số lượng và cơ cấu tiền cho nền kinh tế, đồng thời quản lý chặt chẽ quy 

trình thiết kế, in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu hủy tiền. 

Thứ hai, về nguyên tắc phát hành, việc đưa tiền vào lưu thông phải 

tuân thủ ba nguyên tắc quan trọng: (i) Phát hành qua kênh tín dụng, chủ yếu 

qua hoạt động tái chiết khấu với các NHTM hoặc cho Chính phủ vay khi cần 

thiết; (ii) Căn cứ theo nhu cầu luân chuyển hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh 

tế; và (iii) Đảm bảo tính tập trung thống nhất dưới sự quản lý của nhà nước. 

Thứ ba, về cơ cấu điều hòa lƣu thông tiền tệ, NHNN vận hành một hệ 

thống quỹ chuyên biệt gồm: quỹ nghiệp vụ ngân hàng phục vụ giao dịch hàng 

ngày, quỹ điều hòa tiền mặt để đáp ứng nhu cầu theo địa phương và khu vực, 

và quỹ dự trữ phát hành được bảo quản tại kho tiền trung ương. Hệ thống này 

giúp đảm bảo tính chủ động và linh hoạt trong điều tiết lượng tiền lưu thông. 

Khung thể chế hiện đại này tạo nền tảng vững chắc cho việc quản lý và 

phát triển hệ thống tiền tệ quốc gia, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới 

để đáp ứng xu hướng phát triển của công nghệ số và hội nhập quốc tế. Đặc 

biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa ngày càng sâu rộng, thể chế quản lý 
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tiền tệ Việt Nam cần được hoàn thiện để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự 

ra đời của các hình thái tiền tệ mới, trong đó có CBDC. 

4.1.3. Sự phát triển của hệ thống thanh toán hiện đại 

Hình 4.2: Bức tranh chuyển đổi số công nghệ của Việt Nam, 2020-2023 

   

Sự thâm nhập 

của Smatphone: 

150% → 164% (dân số) 

Sự thâm nhập 

của Internet: 

70% → 79% (dân số) 

Sự thâm nhập của 

mạng xã hội: 

67% → 71% (dân số) 

   

Người dùng Internet 

trên di động: 

66 → 73,6 (triệu ngƣời) 

Thời gian sử dụng 

Internet hàng ngày: 

6h30’ → 6h23' 

Người dùng mạng 

xã hội trên di động: 

99% → 89,8% 

   

Tốc độ kết nối 

Internet di động: 

30,39 → 39,59 MBPS 

Tốc độ kết nối 

Internet cố định: 

43,26 → 80,27 MBPS 

Sử dụng dịch vụ ngân hàng 

- đầu tư trên di động: 

36% → 54% 

Nguồn: We Are Social [53-55] 

Hệ thống thanh toán Việt Nam trong những năm gần đây đã có những 

bước phát triển vượt bậc, đặc biệt trong xu hướng số hóa và hiện đại hóa 

phương thức thanh toán. Sự thay đổi này không chỉ đến từ các chính sách thúc 
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đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, mà còn xuất phát từ thói 

quen và sự sẵn sàng chuyển đổi của người dân trong kỷ nguyên số. 

Số liệu báo cáo [53-55] cho thấy bức tranh tổng thể về mức độ số hóa ấn 

tượng tại Việt Nam (Hình 4.2). Tỷ lệ thâm nhập của điện thoại thông minh đạt 

164% dân số, trong khi tỷ lệ sử dụng internet tăng lên 79% và mạng xã hội đạt 

71% dân số. Đặc biệt, số người dùng internet trên di động tăng từ 66 lên 73,6 

triệu người, với tốc độ kết nối internet di động và cố định được cải thiện đáng 

kể (lần lượt đạt 39,59 và 80,27 MBPS). Quan trọng hơn, tỷ lệ sử dụng dịch vụ 

ngân hàng và đầu tư trên di động đã tăng mạnh từ 36% lên 54%, phản ánh xu 

hướng chuyển dịch rõ rệt sang các phương thức thanh toán số. 

Hệ thống thanh toán hiện đại của Việt Nam đang được phát triển trên 

nhiều nền tảng. Hệ thống TTĐT liên ngân hàng (IBPS) và Hệ thống thanh toán 

bù trừ tự động (ACH) cho phép xử lý các giao dịch thanh toán giá trị lớn và 

nhỏ một cách nhanh chóng, an toàn. Song song với đó, việc phát triển mạnh 

mẽ của các ví điện tử, ứng dụng thanh toán di động và mã QR đã tạo ra một hệ 

sinh thái thanh toán số đa dạng, đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng cao của 

người dân và doanh nghiệp. 

Nền tảng số hóa mạnh mẽ này tạo tiền đề thuận lợi cho việc phát triển và 

triển khai CBDC tại Việt Nam. Với tỷ lệ người dùng thiết bị di động và 

internet cao, cùng sự quen thuộc ngày càng tăng với các phương thức thanh 

toán số, người dùng Việt Nam đã thể hiện sự sẵn sàng về mặt công nghệ để 

tiếp cận các hình thái tiền tệ mới. Đặc biệt, xu hướng sử dụng dịch vụ tài chính 

số tăng mạnh cho thấy tiềm năng lớn trong việc chấp nhận và sử dụng CBDC 

như một phương tiện thanh toán chính thống trong tương lai. 

Đáng chú ý, trong bối cảnh số hóa mạnh mẽ, Việt Nam cũng chứng kiến 

sự quan tâm ngày càng tăng đối với các tài sản mã hóa như Bitcoin. Mặc dù 

theo quy định hiện hành, Bitcoin được coi là hàng hóa chứ không phải một 

hình thái tiền tệ chính thức, sự chấp nhận rộng rãi của người dùng đối với các 

công nghệ blockchain và tài sản số phản ánh mức độ sẵn sàng cao về tâm lý và 

kỹ thuật trong việc tiếp cận các hình thức thanh toán mới. Theo báo cáo của 

Chainalysis [56], Việt Nam luôn nằm trong Top quốc gia dẫn đầu về tỷ lệ chấp 
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nhận tiền mã hóa, thể hiện tiềm năng lớn trong việc người dùng sẵn sàng thích 

nghi với các công nghệ tài chính mới, bao gồm cả CBDC trong tương lai. 

Tuy nhiên, song hành với cơ hội là những thách thức cần được giải 

quyết, đặc biệt là vấn đề an ninh mạng, bảo mật thông tin và đảm bảo ổn định 

hệ thống thanh toán. Việc phát triển CBDC cần được xem xét trong bối cảnh 

tổng thể của hệ thống thanh toán quốc gia, đảm bảo tính liên thông với các 

phương thức thanh toán hiện có và đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người 

dùng trong kỷ nguyên số. 

4.2. THỰC TRẠNG CÁC ĐIỀU KIỆN THÚC ĐẨY SỰ RA ĐỜI TIỀN 

KỸ THUẬT SỐ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM 

Trong bối cảnh toàn cầu và số hóa ngày càng sâu rộng, việc đánh giá 

thực trạng các điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC tại Việt Nam là nhiệm vụ 

then chốt, tạo cơ sở cho việc hoạch định lộ trình phát triển phù hợp. Kết quả 

khảo sát 220 đối tượng, bao gồm nhà hoạch định chính sách và chuyên gia 

kinh tế (35), doanh nghiệp (54), TCTD và TGTT (26), và người dùng cá nhân 

(105), cho thấy bức tranh tổng thể về mức độ sẵn sàng của các điều kiện này. 

Quan sát tổng thể kết quả tại Hình 4.3, có thể thấy được sự phân hóa rõ 

nét giữa các nhóm điều kiện. Trong đó, sự ủng hộ của các bên liên quan 

(7,03/10) và mục tiêu chính sách (7/1) là hai điều kiện được đánh giá tích cực 

nhất, phản ánh niềm tin của các bên vào định hướng phát triển CBDC và sự 

đồng thuận cao trong việc thúc đẩy dự án này. Đặc biệt, các tiêu chí về hợp tác 

khu vực tư nhân (7,28) và tham gia quốc tế (7,26) được ghi nhận có điểm số 

cao, cho thấy tiềm năng lớn trong việc huy động nguồn lực và chuyên môn cho 

sự phát triển của CBDC tại Việt Nam. 

Ở chiều ngược lại, khuôn khổ pháp lý (6,16/10) và sự chấp nhận của 

người sử dụng cuối cùng (6,27/10) là những điều kiện cần được cải thiện nhiều 

nhất. Đáng chú ý, không có tiêu chí nào trong nhóm điều kiện pháp lý đạt điểm 

trên 6,5, phản ánh những thách thức đáng kể trong việc xây dựng hành lang 

pháp lý cho CBDC. Tương tự, mức độ nhận thức và hiểu biết của công chúng 

về CBDC còn hạn chế (5,79), là rào cản tiềm tàng cho việc triển khai rộng rãi 

trong tương lai. 
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Đáng chú ý, có sự khác biệt đáng kể trong đánh giá giữa các nhóm đối 

tượng. Nhóm nhà hoạch định chính sách và chuyên gia thường có góc nhìn 

tích cực hơn về các điều kiện mang tính vĩ mô như mục tiêu chính sách và 

khuôn khổ pháp lý. Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp thể hiện sự thận trọng 

với hầu hết các điều kiện, đặc biệt về khía cạnh pháp lý và sự chấp nhận của 

thị trường. Sự khác biệt này phản ánh khoảng cách giữa kỳ vọng chính sách và 

thực tế triển khai, đồng thời đặt ra yêu cầu cần có các giải pháp đồng bộ để thu 

hẹp khoảng cách này. 

Hình 4.3: Thực trạng các điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC tại Việt Nam 
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Phần tiếp theo sẽ phân tích chi tiết thực trạng từng nhóm điều kiện, làm 

rõ thành tựu đã đạt được cũng như những thách thức cần vượt qua trong tiến 

trình phát triển CBDC tại Việt Nam. 

4.2.1. Thực trạng mục tiêu chính sách 

4.2.1.1. Phân tích thực trạng điều kiện 

Thực trạng mục tiêu chính sách liên quan đến CBDC tại Việt Nam thể 

hiện rõ nét qua việc xác định và triển khai 05 nhóm mục tiêu chính, phù hợp 

xu hướng phát triển toàn cầu và đặc thù nền kinh tế Việt Nam. 

Thứ nhất, tài chính toàn diện là mục tiêu được đặt lên hàng đầu, được 

thể hiện rõ trong Quyết định số 149/QĐ-TTg về Chiến lược tài chính toàn diện 

quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chiến lược này nhấn mạnh 

năm quan điểm cốt lõi: (i) Sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực công và tư; (ii) 

Đảm bảo an toàn và hiệu quả của hệ thống tài chính; (iii) Ứng dụng công nghệ 

và ĐMST; (iv) Chú trọng an toàn bảo mật; và (v) Áp dụng kinh nghiệm quốc 
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tế. Đặc biệt, chiến lược tập trung vào việc mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ 

tài chính cho các nhóm yếu thế và doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo nền tảng quan 

trọng cho việc phát triển CBDC trong tương lai. 

Thứ hai, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán được thể hiện qua 

Quyết định số 1813/QĐ-TTg về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai 

đoạn 2021-2025. Trong đó, NHNN đặt mục tiêu ứng dụng mạnh mẽ thành tựu 

của CMCN 4.0 để hiện đại hóa hạ tầng thanh toán, đáp ứng nhu cầu giao dịch 

ngày càng tăng của nền kinh tế số. Đáng chú ý, NHNN đang thiên về phát triển 

CBDC bán buôn hơn là bán lẻ, với hai lý do chính: (i) Nâng cao hiệu quả giao 

dịch liên ngân hàng và tăng khả năng giám sát của NHNN; và (ii) Tận dụng 

hiệu quả hạ tầng thanh toán không dùng tiền mặt hiện có. 

Thứ ba, củng cố mức độ bền vững của hệ thống thanh toán được cụ 

thể hóa trong Quyết định số 810/QĐ-NHNN về Kế hoạch chuyển đổi số ngành 

ngân hàng đến năm 2025. Kế hoạch đặt trọng tâm vào việc đổi mới và hiện đại 

hóa công tác quản lý thông qua việc xây dựng một hệ thống toàn diện, trong đó 

tích hợp các quy trình tự động và tối ưu hóa nghiệp vụ. Đặc biệt, NHNN chú 

trọng phát triển các công cụ giám sát và quản lý rủi ro tiên tiến, cho phép phát 

hiện sớm và xử lý kịp thời các rủi ro tiềm ẩn trong hệ thống thanh toán. Những 

nỗ lực này nhằm đảm bảo tính ổn định và bền vững của hệ thống tài chính, 

đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các phương thức thanh 

toán mới trong tương lai. 

Thứ tƣ, hạn chế giao dịch bất hợp pháp được xác định là mục tiêu 

quan trọng song hành với đẩy mạnh thanh toán số. Với khả năng truy vết giao 

dịch vượt trội, CBDC được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ đắc lực trong việc 

ngăn chặn và giảm thiểu các hoạt động rửa tiền, trốn thuế và tài trợ khủng bố. 

Thông qua việc tích hợp các công nghệ giám sát tiên tiến, NHNN có thể theo 

dõi và phát hiện các giao dịch đáng ngờ một cách hiệu quả hơn, từ đó tăng 

cường tính minh bạch và an toàn cho toàn bộ hệ thống tài chính. Khả năng này 

đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các hình thức gian lận tài chính ngày càng 

tinh vi và phức tạp. 

Thứ năm, tăng cƣờng chủ quyền tiền tệ quốc gia trở thành mục tiêu 

cấp thiết trong bối cảnh số hóa ngày càng mạnh mẽ. NHNN nhận thức rõ tầm 
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quan trọng của việc phát triển một công cụ tiền tệ số chính thức để đối phó với 

sự phát triển nhanh chóng của các loại tiền kỹ thuật số tư nhân. Việc này 

không chỉ giúp duy trì hiệu lực của CSTT mà còn đảm bảo an ninh tài chính 

quốc gia trong dài hạn. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc 

tế sâu rộng, việc có một đồng tiền số chính thức do NHTW phát hành sẽ góp 

phần củng cố vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính khu vực và quốc tế. 

Những mục tiêu chính sách trên được xây dựng dựa trên việc tham khảo 

kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là khảo sát của IMF về động lực phát triển 

CBDC tại các nước. So với các nước trong khu vực, Việt Nam thể hiện sự cân 

nhắc thận trọng khi xác định mục tiêu phát triển CBDC, với trọng tâm ban đầu 

là thanh toán bán buôn nhằm tăng cường hiệu quả và an toàn của hệ thống tài 

chính, trước khi mở rộng sang các mục tiêu tham vọng hơn như tài chính toàn 

diện và thanh toán bán lẻ. 

4.2.1.2. Kết quả đánh giá về điều kiện và các tiêu chí 

Kết quả đánh giá từ cuộc khảo sát 220 đối tượng cho thấy mục tiêu 

chính sách đạt điểm số tổng hợp 7/1, là một trong hai điều kiện được đánh giá 

tích cực nhất trong số năm điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC tại Việt Nam. 

a. Phân tích điểm số chi tiết các tiêu chí (xem Phụ lục 6) 

Trong số 05 tiêu chí đánh giá mục tiêu chính sách, "Đóng góp vào giảm 

chi phí giao dịch" được đánh giá cao nhất với điểm số 7,62/10. Điểm số này 

phản ánh kỳ vọng mạnh mẽ của các bên về khả năng CBDC sẽ giúp tối ưu hóa 

chi phí trong hệ thống thanh toán, đặc biệt là đối với các giao dịch liên ngân 

hàng và xuyên biên giới. Tiếp theo là tiêu chí "Phù hợp với hệ thống thanh 

toán hiện tại" với điểm số 7,1/10, cho thấy niềm tin của các bên vào khả năng 

tích hợp liền mạch của CBDC với hạ tầng thanh toán đã được xây dựng. 

Tiêu chí "Khả năng hỗ trợ CSTT" đạt 6,95/10 và "Rõ ràng về mục tiêu 

phát hành" đạt 6,78/10 là những đánh giá tích cực về tính hiệu quả của CBDC 

như một công cụ chính sách. Tuy nhiên, "Khả năng hỗ trợ chính sách tài chính 

toàn diện" nhận được điểm số thấp nhất (6,56/10), phản ánh những thách thức 

tiềm tàng trong việc sử dụng CBDC để mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài 

chính cho các nhóm yếu thế. 

b. Đánh giá theo nhóm đối tƣợng (xem Phụ lục 7) 
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Phân tích chi tiết cho thấy sự khác biệt đáng kể trong đánh giá giữa các 

nhóm đối tượng. Nhóm nhà hoạch định chính sách và chuyên gia (chiếm trọng 

số 45%) thể hiện mức độ lạc quan cao nhất, đặc biệt về khía cạnh giảm chi phí 

giao dịch (7,8 điểm) và tính phù hợp với hệ thống hiện tại (7,29 điểm). Điều 

này phản ánh niềm tin của những người làm chính sách vào tiềm năng của 

CBDC trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tài chính. 

Nhóm người dùng cuối (trọng số 10%) cũng thể hiện đánh giá tích cực, 

đặc biệt về khả năng hỗ trợ CSTT (7,6 điểm) và giảm chi phí giao dịch (7,61 

điểm). Ngược lại, nhóm TCTD và TGTT (trọng số 20%) tỏ ra thận trọng hơn, 

đặc biệt là về tính khả thi của mục tiêu tài chính toàn diện (6,26 điểm). Nhóm 

doanh nghiệp (trọng số 25%) có xu hướng đánh giá thấp nhất, phản ánh những 

lo ngại về tính rõ ràng của mục tiêu phát hành (6,15 điểm). 

c. Đánh giá tổng hợp (xem Phụ lục 7) 

Phân tích tổng thể cho thấy một số điểm đáng chú ý. Tính khả thi của 

việc giảm chi phí giao dịch được tất cả các nhóm đánh giá cao (trên 7 điểm), 

cho thấy sự đồng thuận về lợi ích kinh tế của CBDC. Sự phù hợp với hệ thống 

thanh toán hiện tại cũng nhận được đánh giá ổn định (từ 6,62 - 7,45 điểm) qua 

các nhóm, phản ánh niềm tin vào khả năng tích hợp của CBDC với hạ tầng 

hiện có. Tuy nhiên, khoảng cách đánh giá khá lớn giữa nhóm nhà hoạch định 

và doanh nghiệp (chênh lệch khoảng 0,65 điểm) cho thấy sự cần thiết phải tăng 

cường đối thoại và chia sẻ thông tin giữa các bên liên quan để thu hẹp khoảng 

cách nhận thức về mục tiêu chính sách. 

4.2.1.3. Tác động tới triển vọng ra đời CBDC và so sánh quốc tế 

Mục tiêu chính sách hiện tại của Việt Nam về CBDC có những tác động 

quan trọng tới triển vọng phát triển CBDC, đồng thời cho thấy một số điểm 

tương đồng và khác biệt đáng chú ý so với kinh nghiệm quốc tế. 

Về tác động tới triển vọng phát triển CBDC, việc Việt Nam định 

hướng phát triển CBDC bán buôn trong giai đoạn đầu là lựa chọn phù hợp với 

điều kiện thực tế. Thứ nhất, định hướng này giúp tận dụng hiệu quả hạ tầng 

thanh toán hiện có và kinh nghiệm của các TCTD, đồng thời giảm thiểu rủi ro 

có thể phát sinh khi triển khai trên quy mô lớn. Thứ hai, tập trung vào cải thiện 

hiệu quả giao dịch liên ngân hàng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng 
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sang CBDC bán lẻ trong tương lai. Thứ ba, mục tiêu tăng cường giám sát và 

quản lý rủi ro hệ thống thông qua CBDC bán buôn phù hợp với xu hướng tăng 

cường an toàn tài chính toàn cầu sau các cuộc khủng hoảng. 

Về so sánh với kinh nghiệm quốc tế, cách tiếp cận của Việt Nam thể 

hiện sự thận trọng và thực tế, tương đồng với nhiều nước trong khu vực. Tại 

Singapore, dự án Ubin tập trung vào CBDC bán buôn để nâng cao hiệu quả 

thanh toán liên ngân hàng và xuyên biên giới. Tại Thái Lan, dự án Inthanon 

cũng theo đuổi mô hình tương tự, với trọng tâm ban đầu là thanh toán bán 

buôn trước khi mở rộng phạm vi. Trong khi đó, Trung Quốc với dự án e-CNY 

lại theo đuổi cả hai mục tiêu bán buôn và bán lẻ song song, nhưng với quy mô 

thị trường và nguồn lực lớn hơn nhiều so với Việt Nam. 

Kinh nghiệm từ các nước phát triển cũng cung cấp những bài học quý 

giá. Tại Mỹ, FED tập trung vào nghiên cứu kỹ lưỡng và thử nghiệm hạn chế 

trước khi đưa ra quyết định về CBDC. ECB tại châu Âu cũng theo đuổi cách 

tiếp cận thận trọng tương tự, với việc nghiên cứu kỹ lưỡng tác động của CBDC 

đến hệ thống tài chính trước khi triển khai. Điều này cho thấy cách tiếp cận 

từng bước của Việt Nam phù hợp với xu hướng chung của các nền kinh tế lớn. 

Từ phân tích trên có thể thấy, mặc dù mục tiêu chính sách được đánh giá 

tích cực (7/10), vẫn cần những điều chỉnh và hoàn thiện để nâng cao hiệu quả. 

4.2.2. Thực trạng điều kiện pháp lý 

4.2.2.1. Phân tích thực trạng điều kiện 

Thực trạng khung pháp lý liên quan đến CBDC tại Việt Nam hiện nay 

cho thấy nhiều khoảng trống cần được bổ sung và hoàn thiện trước khi có thể 

triển khai CBDC. 

Thứ nhất, về thẩm quyền phát hành và quản lý, khung pháp lý hiện 

hành mới chỉ giới hạn ở việc phát hành và quản lý tiền vật lý truyền thống. 

Theo Điều 17 Luật NHNN Việt Nam 2010, NHNN là cơ quan duy nhất có 

thẩm quyền phát hành tiền giấy và tiền kim loại - được công nhận là phương 

tiện thanh toán hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Nghị định số 40/2012/NĐ-

CP cũng chỉ quy định về nghiệp vụ phát hành tiền vật lý, bao gồm quản lý Quỹ 

dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành. Đối với hoạt động thanh toán 

không dùng tiền mặt, Nghị định số 101/2012/NĐ-CP giao NHNN trách nhiệm 
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quản lý gián tiếp thông qua việc cấp phép, giám sát các tổ chức cung ứng dịch 

vụ thanh toán chứ không trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ. 

Thứ hai, về địa vị pháp lý của tiền kỹ thuật số, hiện chưa có bất kỳ 

văn bản pháp luật nào định nghĩa hoặc công nhận CBDC là phương tiện thanh 

toán hợp pháp. Theo Điều 105 Luật dân sự 2015, tài sản được định nghĩa là 

"vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản". Trong khi đó, CBDC với tính chất 

phi vật chất chưa được xếp vào bất kỳ nhóm nào trong số này. Điều 16 Luật 

NHNN 2010 chỉ công nhận "Đồng" là đơn vị tiền tệ của Việt Nam với ký hiệu 

quốc gia là "đ" và ký hiệu quốc tế là "VND". Đặc biệt, theo Công văn số 

5747/NHNN-PC, phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam hiện chỉ bao 

gồm tiền giấy, tiền kim loại do NHNN phát hành và các phương tiện thanh 

toán không dùng tiền mặt được quy định tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 

101/2012/NĐ-CP. 

Thứ ba, về quy định bảo mật và quyền riêng tƣ, khuôn khổ pháp lý 

hiện hành chưa có quy định cụ thể về nghĩa vụ bảo mật thông tin giao dịch 

CBDC của NHNN. Hiện nay, các quy định về bảo mật chỉ áp dụng cho các 

TCTD và TGTT theo Điều 10 Nghị định số 117/2018. Điều này tạo ra một số 

vấn đề pháp lý cần giải quyết: (i) Cần xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi 

thông tin giữa NHNN và các cơ quan chức năng khi NHNN vừa là đơn vị phát 

hành vừa là cơ quan quản lý; (ii) Làm rõ phạm vi trách nhiệm bảo mật thông 

tin của NHNN khi triển khai CBDC; và (iii) Quy định cụ thể các trường hợp 

được phép yêu cầu cung cấp thông tin giao dịch CBDC. 

Thứ tƣ, về khuôn khổ quản lý rủi ro, việc thiếu vắng các quy định 

pháp lý cho CBDC đặt ra thách thức lớn trong quản lý những rủi ro tiềm ẩn. 

Trước hết, về rủi ro hoạt động, khung pháp lý hiện tại chưa có bất kỳ quy định 

nào về xử lý các trường hợp gián đoạn hệ thống, mất kết nối hoặc sự cố kỹ 

thuật khi giao dịch CBDC. Trong khi đó, về khía cạnh rủi ro thanh khoản, việc 

thiếu vắng cơ chế pháp lý để điều tiết dòng tiền giữa CBDC và các hình thức 

tiền tệ khác có thể gây ra những bất ổn cho hệ thống tài chính, đặc biệt trong 

trường hợp xảy ra hiện tượng chuyển đổi đột ngột từ tiền gửi ngân hàng sang 

CBDC. Ngoài ra, vấn đề rủi ro pháp lý cũng đặt ra thách thức không nhỏ khi 

hiện chưa có quy định cụ thể về cơ chế giải quyết tranh chấp và xác định trách 
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nhiệm pháp lý trong các giao dịch CBDC, đặc biệt là đối với các giao dịch có 

yếu tố xuyên biên giới. 

Thứ năm, về tuân thủ quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố 

(AML/CFT), mặc dù Luật Phòng chống rửa tiền 2022 đã được ban hành, các 

quy định hiện hành vẫn chưa bao quát được đặc thù của giao dịch CBDC. Cụ 

thể, khung pháp lý cần được bổ sung quy định về quy trình xác minh và định 

danh khách hàng (KYC) cho người dùng CBDC, vốn có đặc thù khác biệt so 

với các phương thức thanh toán truyền thống. Song song với đó, việc thiết lập 

giới hạn giao dịch và xây dựng cơ chế giám sát cho các giao dịch đáng ngờ 

cũng cần được quy định rõ ràng. Đặc biệt, cần có hướng dẫn cụ thể về phương 

thức phối hợp giữa NHNN với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra 

và xử lý các vi phạm liên quan đến giao dịch CBDC, đảm bảo tính hiệu quả 

trong công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. 

Tóm lại, thực trạng khuôn khổ pháp lý hiện tại cho thấy còn nhiều 

khoảng trống cần được bổ sung trước khi có thể triển khai CBDC tại Việt 

Nam. Việc xây dựng một khung pháp lý toàn diện không chỉ đảm bảo tính hợp 

pháp của CBDC mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển an toàn và hiệu quả của 

hình thức tiền tệ mới này. 

4.2.2.2. Kết quả đánh giá về điều kiện và các tiêu chí 

Kết quả khảo sát từ 220 đối tượng cho thấy khuôn khổ pháp lý là điều 

kiện được đánh giá thấp nhất trong số năm điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC 

tại Việt Nam, với điểm số tổng hợp chỉ đạt 6,16/10. Phân tích chi tiết các tiêu 

chí và đánh giá từ các nhóm đối tượng cho thấy những điểm đáng chú ý về 

mức độ sẵn sàng của điều kiện này. 

a. Phân tích điểm số chi tiết các tiêu chí (xem Phụ lục 6) 

Trong số năm tiêu chí đánh giá khuôn khổ pháp lý, không có tiêu chí 

nào đạt điểm trên 6,5, phản ánh những thách thức đáng kể trong xây dựng hành 

lang pháp lý cho CBDC. "Bảo vệ quyền riêng tư và chống rửa tiền" được đánh 

giá cao nhất với điểm số 6,35/10, cho thấy một số nền tảng pháp lý ban đầu đã 

được thiết lập trong lĩnh vực này, đặc biệt là với việc ban hành Luật Phòng 

chống rửa tiền 2022. Tiếp theo là "Thẩm quyền phát hành và điều hành 
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CBDC" với điểm số 6,29/10, phản ánh vai trò được ghi nhận của NHNN trong 

quản lý tiền tệ, dù chưa có quy định cụ thể cho CBDC. 

"Quy định về tính hợp pháp của CBDC như tiền pháp định" đạt 6,14/10 

và "Cơ chế xử lý tranh chấp và quản lý rủi ro pháp lý" đạt 6,04/10 là những 

khía cạnh cần được ưu tiên hoàn thiện. Đáng chú ý nhất, "Quy định về quyền 

riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân" nhận được điểm số thấp nhất (6,01/10), 

phản ánh lo ngại về bảo vệ thông tin cá nhân trong môi trường tiền tệ số. 

b. Đánh giá theo nhóm đối tƣợng (xem Phụ lục 7) 

Phân tích chi tiết cho thấy sự khác biệt đáng kể trong đánh giá giữa các 

nhóm đối tượng. Nhóm nhà hoạch định chính sách và chuyên gia (chiếm trọng 

số 50%) thể hiện mức độ thận trọng cao, với điểm số trung bình chỉ đạt 

6,04/10. Đặc biệt, nhóm này bày tỏ lo ngại sâu sắc về cơ chế xử lý tranh chấp 

(5,86 điểm) và quy định về tính hợp pháp của CBDC (5,83 điểm), phản ánh 

nhận thức rõ về những khoảng trống pháp lý cần được bổ sung. 

Trong khi đó, nhóm người dùng cá nhân (trọng số 10%) lại thể hiện mức 

độ lạc quan cao nhất với điểm số trung bình 7,02/10, đặc biệt về khía cạnh tính 

hợp pháp (7,15 điểm) và bảo mật dữ liệu cá nhân (7,13 điểm). Sự chênh lệch 

này có thể xuất phát từ mức độ hiểu biết khác nhau về các yêu cầu pháp lý cần 

thiết cho việc triển khai CBDC. 

Nhóm TCTD và TGTT (trọng số 25%) có đánh giá tương đối khả quan 

với điểm trung bình 6,36/10, trong đó đặc biệt chú trọng đến tính hợp pháp của 

CBDC (6,69 điểm). Ngược lại, nhóm doanh nghiệp (trọng số 15%) thể hiện 

mức độ lo ngại cao nhất với điểm trung bình chỉ đạt 5,68/10, phản ánh những 

băn khoăn từ góc độ người dùng dịch vụ về tính sẵn sàng của khung pháp lý. 

c. Đánh giá tổng hợp (xem Phụ lục 7) 

Phân tích tổng thể cho thấy ba xu hướng chính. Thứ nhất, có sự đồng 

thuận giữa các nhóm về tính cấp thiết phải hoàn thiện khung pháp lý, thể hiện 

qua việc không có tiêu chí nào đạt điểm trên 6,5. Thứ hai, khoảng cách đánh 

giá lớn giữa nhóm chuyên môn (nhà hoạch định và TCTD) với nhóm người 

dùng cuối (chênh lệch 1 điểm) cho thấy sự khác biệt trong nhận thức về yêu 

cầu pháp lý của CBDC. Thứ ba, các tiêu chí liên quan đến bảo vệ quyền lợi 
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người dùng như bảo mật dữ liệu và xử lý tranh chấp nhận được điểm số thấp 

nhất, đòi hỏi sự ưu tiên trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý. 

4.2.2.3. Tác động tới triển vọng ra đời CBDC và so sánh quốc tế 

Thực trạng khuôn khổ pháp lý hiện tại có những tác động quan trọng 

đến triển vọng phát triển CBDC tại Việt Nam, đồng thời cho thấy một số điểm 

tương đồng và khác biệt đáng chú ý so với kinh nghiệm quốc tế. 

Về tác động tới triển vọng phát triển CBDC, thực trạng pháp lý hiện 

nay tạo ra cả thách thức và động lực cho việc phát triển CBDC tại Việt Nam. 

Thứ nhất, việc thiếu vắng định nghĩa pháp lý về CBDC và quy định về thẩm 

quyền phát hành đòi hỏi phải có những sửa đổi căn bản trong hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật, từ Luật NHNN đến các nghị định hướng dẫn. Quá trình 

này có thể kéo dài và phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai CBDC. Thứ 

hai, những khoảng trống trong quy định về bảo mật thông tin và xử lý tranh 

chấp có thể tác động tiêu cực đến niềm tin của người dùng, làm giảm khả năng 

chấp nhận CBDC trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, những thách thức này cũng 

tạo động lực để Việt Nam xây dựng một khung pháp lý toàn diện và hiện đại 

ngay từ đầu, tránh được những sai lầm mà các quốc gia đi trước đã gặp phải. 

Về so sánh với kinh nghiệm quốc tế, cách tiếp cận của Việt Nam trong 

việc xây dựng khung pháp lý cho CBDC có một số điểm tương đồng và khác 

biệt với các quốc gia khác. Tại Trung Quốc, quá trình hoàn thiện pháp lý cho 

e-CNY được thực hiện song song với việc thử nghiệm thực tế, cho phép điều 

chỉnh linh hoạt dựa trên phản hồi từ thị trường. PBOC đã ban hành nhiều văn 

bản hướng dẫn cụ thể về bảo mật dữ liệu và quy trình vận hành, trong khi vẫn 

tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý tổng thể. Ngược lại, Nhật Bản và Singapore 

lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn, tập trung hoàn thiện khung pháp lý 

trước khi triển khai thử nghiệm quy mô lớn. Đặc biệt, MAS của Singapore đã 

xây dựng một hệ thống phân cấp quản lý rủi ro chi tiết, trong đó quy định rõ 

trách nhiệm của từng bên tham gia. 

Kinh nghiệm từ các quốc gia cũng cho thấy xu hướng chính trong xây 

dựng khung pháp lý cho CBDC mà Việt Nam có thể tham khảo. Thứ nhất, đa 

số đều ưu tiên sửa đổi luật NHTW để trao quyền phát hành CBDC. Ví dụ, 

Bahamas đã sửa đổi Luật NHTW năm 2020 để tạo cơ sở pháp lý cho việc phát 
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hành Sand Dollar. Thứ hai, các nước thường áp dụng cách tiếp cận theo giai 

đoạn trong việc xây dựng khung pháp lý, bắt đầu từ các quy định cơ bản về 

phát hành và vận hành, sau đó mới mở rộng sang các khía cạnh phức tạp hơn 

như bảo mật dữ liệu và hợp tác quốc tế. Thứ ba, xu hướng mới nổi là việc phối 

hợp xây dựng các tiêu chuẩn pháp lý chung cho CBDC xuyên biên giới, như 

thấy trong dự án Dunbar của Singapore, Australia, Malaysia và Nam Phi. 

Từ phân tích trên có thể thấy, mặc dù khuôn khổ pháp lý được đánh giá 

thấp nhất (6,16/10), vẫn có thể cải thiện thông qua việc học hỏi kinh nghiệm 

quốc tế và xây dựng lộ trình phù hợp. Một số khuyến nghị chính bao gồm: (i) 

Ưu tiên sửa đổi Luật NHNN để tạo cơ sở pháp lý cho CBDC; (ii) Xây dựng 

các quy định chi tiết về bảo mật và quyền riêng tư ngay từ đầu; và (iii) Tham 

gia tích cực vào các sáng kiến hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn pháp lý cho 

CBDC. Việc hoàn thiện khung pháp lý không chỉ đảm bảo tính hợp pháp của 

CBDC mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của hệ thống tiền tệ số 

trong tương lai. 

4.2.3. Thực trạng sự ủng hộ của các bên liên quan 

4.2.3.1. Phân tích thực trạng điều kiện 

Sự ủng hộ từ cơ quan chính phủ đối với việc phát triển CBDC tại Việt 

Nam được thể hiện qua nhiều động thái tích cực trong những năm qua. Mặc dù 

chưa có khung pháp lý chính thức cho tiền kỹ thuật số, những chính sách và 

quyết định quan trọng đã được ban hành để tạo nền tảng cho sự phát triển này. 

Đáng chú ý là Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Chính phủ, trong 

đó giao NHNN vai trò nghiên cứu và thí điểm sử dụng tiền kỹ thuật số dựa trên 

công nghệ blockchain trong vòng 3 năm. Tiếp theo đó, Quyết định số 

1813/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai 

đoạn 2021-2025 đã chính thức đưa nội dung "nghiên cứu, đề xuất cơ chế, 

chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia" vào định hướng phát triển của ngành 

ngân hàng. 

Sự ủng hộ này được củng cố thêm thông qua việc triển khai đồng bộ các 

chính sách chuyển đổi số quốc gia. Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư và định danh điện tử, 

NHNN đã tích cực phối hợp với Bộ Công an thông qua kế hoạch 01/KHPH-
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BCA-NHNN để kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc này 

không chỉ giúp làm sạch dữ liệu khách hàng mà còn hỗ trợ các hoạt động 

nghiệp vụ quan trọng như chấm điểm tín dụng, xác thực khách hàng trực tuyến 

và xác thực thông tin đa chiều, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai 

CBDC trong tương lai. 

Quan trọng hơn, năng lực thực thi của các cơ quan chính phủ đã được 

cải thiện đáng kể. Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng về chính phủ số và dữ 

liệu mở 2020 cho thấy các chỉ số về hạ tầng CNTT tại các cơ quan nhà nước 

đạt mức khả quan. Cụ thể, tỷ lệ máy tính trên mỗi cán bộ công chức đạt 1,13, 

băng thông kết nối Internet đạt 92.739 trên mỗi cán bộ, và tỷ lệ cán bộ chuyên 

trách về CNTT đạt 5,8% với 95,7% có trình độ từ đại học trở lên. Đặc biệt, 

mức chi cho ứng dụng CNTT đạt 73,8 triệu VND/người/năm, trong khi tỷ suất 

đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật đã tăng 2,3 lần từ 17 triệu đồng (năm 2017) lên 39 

triệu đồng (năm 2020). 

Xét về mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, các cơ quan trụ cột trong điều 

hành và quản lý hệ thống tài chính đã thể hiện năng lực tích cực. Theo Báo cáo 

ICT 2020, Bộ Tài chính dẫn đầu với 0,8002 điểm, trong khi NHNN đạt 0,5112 

điểm, xếp vị trí thứ 7. Về hạ tầng kỹ thuật, cả hai cơ quan này đều nằm trong 

top 3 với điểm số lần lượt là 0,7928 và 0,7177. Bộ Thông tin và Truyền thông 

cũng đã ban hành các tiêu chuẩn về khung kiến trúc chính phủ điện tử và xác 

định sáu bộ cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng làm nền tảng chia sẻ dữ liệu, 

đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng các công nghệ mới như dữ liệu lớn, phân 

tích dữ liệu và điện toán đám mây. 

Mức độ phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong thúc đẩy chuyển đổi 

số nói chung và phát triển CBDC nói riêng cũng ngày càng được tăng cường. 

Điều này thể hiện qua việc triển khai đồng bộ nhiều chương trình quốc gia như 

Đề án 06 về phát triển dữ liệu dân cư, Chương trình chuyển đổi số quốc gia 

đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, cũng như các kế hoạch phối hợp 

giữa NHNN với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông. Đặc biệt, việc 

triển khai ứng dụng VNeID và kế hoạch tích hợp các tính năng thanh toán vào 

ứng dụng này cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc xây 

dựng nền tảng cho tiền kỹ thuật số trong tương lai. 
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Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với các cơ quan chính phủ là việc 

duy trì tốc độ đổi mới và thích ứng với các xu hướng công nghệ mới. Theo báo 

cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể, 

vẫn còn khoảng cách giữa năng lực hiện tại của các cơ quan nhà nước và yêu 

cầu của CMCN 4.0, đặc biệt trong lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, blockchain và 

bảo mật thông tin. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cơ quan đôi khi còn gặp 

khó khăn do sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ và thiếu cơ chế chia sẻ 

thông tin hiệu quả. 

4.2.3.2. Kết quả đánh giá về điều kiện và các tiêu chí 

Kết quả khảo sát từ 220 đối tượng cho thấy sự ủng hộ của các bên liên 

quan là điều kiện được đánh giá tích cực nhất trong số năm điều kiện thúc đẩy 

sự ra đời CBDC tại Việt Nam, với điểm số tổng hợp đạt 7,03/10. 

a. Phân tích điểm số chi tiết các tiêu chí (xem Phụ lục 6) 

Trong số năm tiêu chí đánh giá, "Sự hợp tác của khu vực tư nhân và các 

tổ chức tài chính" nhận được điểm số cao nhất với 7,28/10, phản ánh vai trò 

tích cực của các NHTM và công ty fintech trong việc phát triển hệ sinh thái 

thanh toán số tại Việt Nam. Tiếp theo là "Sự tham gia của các tổ chức quốc tế" 

với 7,26/10, cho thấy mức độ hội nhập cao của hệ thống tài chính Việt Nam và 

sự quan tâm của đối tác quốc tế về tiềm năng phát triển CBDC tại Việt Nam. 

"Sự hỗ trợ từ cộng đồng học thuật và chuyên gia" đạt 7,07/10, phản ánh 

những đóng góp tích cực của giới nghiên cứu trong việc cung cấp nền tảng lý 

luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển CBDC. Tuy nhiên, "Sự chấp thuận 

từ cơ quan chính phủ và NHTW" chỉ đạt 6,70/10 và "Phản hồi từ các tổ chức 

phi chính phủ và cộng đồng dân sự" đạt 6,81/10, cho thấy còn khoảng cách 

giữa kỳ vọng của xã hội và tiến độ hoạch định chính sách của cơ quan quản lý. 

b. Đánh giá theo nhóm đối tƣợng (xem Phụ lục 7) 

Phân tích chi tiết cho thấy sự khác biệt đáng kể trong đánh giá giữa các 

nhóm đối tượng. Nhóm nhà hoạch định chính sách và chuyên gia (chiếm trọng 

số 30%) thể hiện mức độ lạc quan cao với điểm số trung bình 7,29/10. Đặc 

biệt, nhóm này đánh giá cao về khả năng hợp tác quốc tế (7,60 điểm) và sự 

tham gia của khu vực tư nhân (7,46 điểm), phản ánh niềm tin vào tiềm năng 

hợp tác đa phương trong phát triển CBDC. 
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Nhóm người dùng cá nhân (trọng số 20%) cũng thể hiện đánh giá tích 

cực với điểm trung bình 7,38/10, đặc biệt về sự hợp tác của khu vực tư nhân 

(7,5 điểm) và sự tham gia của tổ chức quốc tế (7,48 điểm). Điều này cho thấy 

người dùng có niềm tin vào năng lực của các tổ chức tài chính trong việc cung 

cấp dịch vụ CBDC trong tương lai. 

Nhóm TCTD và TGTT (trọng số 25%) có đánh giá cân bằng hơn với 

điểm trung bình 6,84/10, trong đó đánh giá cao nhất về sự hợp tác của khu vực 

tư nhân (7,11 điểm) nhưng thận trọng hơn về phản hồi từ cộng đồng (6,59 

điểm). Nhóm doanh nghiệp (trọng số 25%) thể hiện mức độ thận trọng nhất 

với điểm trung bình 6,61/10, phản ánh những lo ngại về tính sẵn sàng của hệ 

sinh thái CBDC. 

c. Đánh giá tổng hợp (xem Phụ lục 7) 

Phân tích tổng thể cho thấy ba xu hướng chính. Thứ nhất, có sự đồng 

thuận cao giữa các nhóm về vai trò tích cực của khu vực tư nhân và tổ chức 

quốc tế, thể hiện qua việc cả hai tiêu chí này đều nhận được điểm số trên 7 từ 

tất cả các nhóm đối tượng. Thứ hai, khoảng cách đánh giá giữa nhóm nhà 

hoạch định và doanh nghiệp (chênh lệch khoảng 0,68 điểm) cho thấy sự khác 

biệt trong nhận thức về mức độ sẵn sàng của các bên liên quan. Thứ ba, sự ủng 

hộ từ khu vực phi chính phủ và cộng đồng dân sự còn hạn chế, đòi hỏi cần có 

thêm các nỗ lực truyền thông và tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội 

trong quá trình phát triển CBDC. 

4.2.3.3. Tác động tới triển vọng ra đời CBDC và so sánh quốc tế 

Mức độ ủng hộ của các bên liên quan có những tác động quan trọng đến 

triển vọng phát triển CBDC tại Việt Nam, đồng thời cho thấy một số điểm 

tương đồng và khác biệt đáng chú ý so với kinh nghiệm quốc tế. 

Về tác động tới triển vọng phát triển CBDC, mức độ ủng hộ cao từ 

các bên liên quan (7,03/10) tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai CBDC tại 

Việt Nam. Thứ nhất, sự hợp tác tích cực của khu vực tư nhân và các tổ chức tài 

chính (7,28/10) sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phát triển hạ tầng và dịch vụ cho 

CBDC. Các NHTM và công ty fintech đã thể hiện năng lực trong việc số hóa 

dịch vụ tài chính, với 92% ngân hàng đã phát triển các ứng dụng trực tuyến và 

di động. Thứ hai, mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế 
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(7,26/10) tạo cơ hội tiếp cận kinh nghiệm và nguồn lực từ các dự án CBDC 

tiên phong trên thế giới. Tuy nhiên, điểm số thấp hơn về sự chấp thuận từ cơ 

quan chính phủ (6,7/10) có thể làm chậm lại tiến độ triển khai các sáng kiến 

quan trọng. 

Về so sánh với kinh nghiệm quốc tế, cách tiếp cận của Việt Nam trong 

việc xây dựng sự đồng thuận giữa các bên cho thấy những điểm tương đồng 

với các quốc gia thành công trong phát triển CBDC. Tại Singapore, MAS đã 

xây dựng mô hình hợp tác ba bên hiệu quả giữa cơ quan quản lý, tổ chức tài 

chính và các đối tác công nghệ trong dự án Ubin. Tương tự, PBOC của Trung 

Quốc cũng áp dụng mô hình hai tầng cho e-CNY, trong đó NHTW tập trung 

vào phát hành và giám sát, trong khi các NHTM và tổ chức trung gian được 

trao quyền phát triển giải pháp sáng tạo cho người dùng cuối. 

Kinh nghiệm quốc tế cũng chỉ ra một số xu hướng quan trọng trong xây 

dựng sự ủng hộ cho CBDC. Thứ nhất, các nước thường bắt đầu với các dự án 

thử nghiệm quy mô nhỏ để thu hút sự tham gia của các bên và tạo động lực 

cho sự phát triển tiếp theo. Ví dụ, dự án DCash của các quốc gia Caribe đã 

thành công nhờ tạo được sự tham gia tích cực từ cả cộng đồng doanh nghiệp 

và người dân địa phương. Thứ hai, việc xây dựng năng lực và chuyển giao 

công nghệ được đặt lên hàng đầu để đảm bảo các bên tham gia có đủ khả năng 

hỗ trợ sự phát triển của CBDC. Bahamas, chẳng hạn, đã đầu tư đáng kể vào 

việc đào tạo nhân lực và nâng cao nhận thức của cộng đồng trước khi triển 

khai Sand Dollar. 

Từ phân tích trên có thể thấy, dù sự ủng hộ của các bên liên quan được 

đánh giá tích cực nhất (7,03/10), vẫn còn rất nhiều việc phải làm để tăng cường 

hiệu quả hợp tác. 

4.2.4. Thực trạng năng lực công nghệ 

4.2.4.1. Phân tích thực trạng điều kiện 

Năng lực công nghệ tại Việt Nam thể hiện qua bốn khía cạnh chính, bắt 

đầu với hạ tầng kỹ thuật số và khả năng tương tác. Theo số liệu của Ngân hàng 

Thế giới, mặc dù số lượng thuê bao di động giảm nhẹ 3,5% trong năm 2021 

xuống còn 139 thuê bao/100 người, hạ tầng băng thông rộng cố định lại có sự 

tăng trưởng ấn tượng với tốc độ bình quân 15%/năm. Mạng lưới internet được 
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cải thiện đáng kể với số lượng máy chủ internet an toàn đạt 3.128 máy 

chủ/triệu người vào năm 2020 (tăng 19,6% so với năm 2019), trong khi tỷ lệ 

người sử dụng internet năm 2021 đạt 74% dân số. Chi phí nghiên cứu và phát 

triển CNTT được duy trì ở mức 0,54% GDP, với cam kết từ Quyết định 

569/QĐ-TTg về việc dành ít nhất 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm 

cho khoa học, công nghệ và ĐMST từ năm 2022. 

Trong lĩnh vực thanh toán, Việt Nam đã xây dựng được hệ thống TTĐT 

liên ngân hàng (IBPS) và hệ thống bù trừ tự động (ACH) với năng lực xử lý 

đáng kể. Theo số liệu từ NHNN, trong quý 1/2021, tổng số lượng giao dịch 

qua hệ thống TTĐT liên ngân hàng đạt 37 triệu món với giá trị hơn 31 triệu tỷ 

đồng, tăng trưởng 6,32% về số lượng và 22,98% về giá trị so với cùng kỳ năm 

2020. Hệ thống thanh toán bán lẻ quốc gia (NAPAS) đã thành công trong việc 

kết nối 95% các ngân hàng, đồng thời triển khai thành công nhiều giải pháp 

thanh toán hiện đại như chuyển tiền nhanh 24/7, thanh toán QR và thanh toán 

không tiếp xúc, góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài 

chính ngân hàng. 

Về khía cạnh bảo mật và phòng chống gian lận, theo khảo sát của 

NHNN đến quý 1/2021, khoảng 95% ngân hàng đã và đang xây dựng chiến 

lược chuyển đổi số, trong đó 88% có kế hoạch số hóa toàn bộ sản phẩm và 

dịch vụ. Các công nghệ bảo mật tiên tiến được áp dụng rộng rãi, từ xác thực đa 

yếu tố và sinh trắc học trong mobile banking đến việc triển khai blockchain 

riêng trong quản lý và xác thực thông tin khách hàng. Đáng chú ý, việc ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo và học máy trong phát hiện gian lận đã giúp các ngân 

hàng giảm đáng kể tỷ lệ gian lận trong giao dịch điện tử, với một số ngân hàng 

báo cáo mức giảm lên đến 60% số vụ gian lận so với phương pháp giám sát 

truyền thống. 

Trong việc phát triển hạ tầng công nghệ cho thanh toán số, các ngân 

hàng Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng. Đến nay, 9/19 nghiệp vụ 

ngân hàng đã được số hóa hoàn toàn, bao gồm các dịch vụ cốt lõi như gửi tiết 

kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, và quản lý thẻ 

ngân hàng. Việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây và kiến trúc 

microservices đã giúp các ngân hàng tăng cường khả năng xử lý giao dịch và 
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tối ưu hóa chi phí vận hành, với một số hệ thống có khả năng xử lý hàng triệu 

giao dịch mỗi ngày với độ trễ tối thiểu. 

Đáng chú ý, hệ sinh thái blockchain và tiền điện tử tại Việt Nam đang 

phát triển mạnh mẽ. Việt Nam đã duy trì vị trí dẫn đầu thế giới về chấp nhận 

tiền điện tử trong hai năm liên tiếp 2021 và 2022, đồng thời là quốc gia có tỷ lệ 

người nắm giữ tiền điện tử lớn thứ hai ASEAN sau Thái Lan. Theo Báo cáo thị 

trường Crypto Việt Nam 2022, cả nước có hơn 200 dự án Blockchain đang 

hoạt động, trải dài trên nhiều lĩnh vực từ GameFi, DeFi đến NFT và web3. Đặc 

biệt, trong số 200 doanh nghiệp Crypto hàng đầu thế giới, đã có 7 doanh 

nghiệp do người Việt sáng lập, với ba dự án tiêu biểu là Coin98, Axie Infinity 

và Kyber Network đạt mức vốn hóa trên 1 tỷ USD. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, năng lực công nghệ của Việt Nam 

vẫn còn những hạn chế đáng kể cần được cải thiện để đáp ứng yêu cầu phát 

triển CBDC. Thứ nhất, hạ tầng điện toán đám mây chưa thực sự đồng bộ và 

còn phụ thuộc nhiều vào các nhà cung cấp nước ngoài, tiềm ẩn rủi ro về an 

ninh dữ liệu và chủ quyền số. Thứ hai, nguồn nhân lực chất lượng cao trong 

các lĩnh vực công nghệ mới như DLT, hợp đồng thông minh và bảo mật 

blockchain còn thiếu hụt nghiêm trọng, hạn chế khả năng phát triển và vận 

hành các hệ thống phức tạp. Thứ ba, khả năng phân tích dữ liệu lớn của các tổ 

chức tài chính, mặc dù đã có những bước tiến, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu 

của một hệ thống tiền tệ kỹ thuật số quốc gia, đặc biệt trong việc phát hiện 

gian lận và quản lý rủi ro thời gian thực. 

Đặc biệt, kinh nghiệm vận hành hệ thống thanh toán quy mô lớn hoàn 

toàn trên nền tảng số còn hạn chế, đòi hỏi thêm thời gian và nguồn lực để phát 

triển. Các vấn đề về khả năng mở rộng, tính liên tục của dịch vụ và khả năng 

phục hồi sau sự cố vẫn cần được củng cố thêm để đảm bảo vận hành an toàn 

một hệ thống CBDC quốc gia. Những thách thức này đòi hỏi một chiến lược 

phát triển toàn diện, kết hợp giữa đầu tư hạ tầng, đào tạo nhân lực và tăng 

cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ tiền tệ số. 

4.2.4.2. Kết quả đánh giá về điều kiện và các tiêu chí 
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Kết quả khảo sát từ 220 đối tượng cho thấy năng lực công nghệ đạt điểm 

số tổng hợp 6,46/10, phản ánh mức độ sẵn sàng trung bình về công nghệ cho 

việc phát triển CBDC tại Việt Nam. 

a. Phân tích điểm số chi tiết các tiêu chí (xem Phụ lục 6) 

Trong số năm tiêu chí đánh giá năng lực công nghệ, "Hạ tầng kỹ thuật 

số và khả năng tương tác" được đánh giá cao nhất với điểm số 6,98/10. Điểm 

số này phản ánh nỗ lực đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng số của Việt Nam 

trong những năm gần đây. Tiếp theo là "Khả năng xử lý và mở rộng hệ thống" 

với điểm số 6,81/10, cho thấy niềm tin tương đối vào khả năng đáp ứng nhu 

cầu giao dịch ngày càng tăng của hệ thống. 

Các tiêu chí còn lại nhận được điểm số thấp hơn, bao gồm "Tính sẵn 

sàng của hệ thống giám sát và phân tích dữ liệu" (6,29/10), "Khả năng bảo mật 

và phòng chống gian lận" (6,22/10), và đặc biệt là "Khả năng duy trì hoạt động 

trong điều kiện ngoại tuyến" chỉ đạt 5,99/10. Điều này phản ánh những thách 

thức lớn trong đảm bảo an toàn, liên tục cho hệ thống CBDC trong tương lai. 

b. Đánh giá theo nhóm đối tƣợng (xem Phụ lục 7) 

Phân tích chi tiết cho thấy sự khác biệt đáng kể trong đánh giá giữa các 

nhóm đối tượng. Nhóm TCTD và TGTT (chiếm trọng số 40%) với chuyên 

môn kỹ thuật cao có đánh giá thận trọng nhất về năng lực công nghệ. Điều này 

thể hiện qua điểm số trung bình họ cho các tiêu chí, đặc biệt là về khả năng 

hoạt động ngoại tuyến (5,8 điểm) và bảo mật (6,20 điểm). 

Nhóm người dùng cuối (trọng số 15%) lại thể hiện mức độ lạc quan cao 

hơn, đặc biệt về hạ tầng kỹ thuật (6,99 điểm) và khả năng giám sát (7,22 

điểm). Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp (trọng số 25%) tỏ ra khá thận trọng, 

đặc biệt về khả năng hoạt động ngoại tuyến (5,54 điểm). Nhóm nhà hoạch định 

chính sách (trọng số 20%) có đánh giá trung dung nhưng thể hiện lo ngại về hệ 

thống giám sát (5,94 điểm). 

c. Đánh giá tổng hợp (xem Phụ lục 7) 

Phân tích tổng thể cho thấy một số điểm đáng chú ý. Thứ nhất, sự phát 

triển của hạ tầng kỹ thuật số được tất cả các nhóm đánh giá tương đối tích cực 

(trên 6,8 điểm), phản ánh những tiến bộ trong việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng 
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công nghệ quốc gia. Thứ hai, vấn đề hoạt động ngoại tuyến nhận được đánh 

giá thấp nhất từ tất cả các nhóm (dưới 6 điểm), cho thấy đây là thách thức lớn 

cần được ưu tiên giải quyết. 

Đáng chú ý, khoảng cách đánh giá giữa nhóm chuyên môn (TCTD) và 

người dùng cuối khá lớn (chênh lệch 0,6 - 0,8 điểm ở một số tiêu chí), phản 

ánh khác biệt trong nhận thức về độ phức tạp và thách thức kỹ thuật của 

CBDC. Điều này đặt ra yêu cầu cần tăng cường truyền thông và chia sẻ thông 

tin để thu hẹp khoảng cách nhận thức giữa các bên liên quan. 

4.2.4.3. Tác động tới triển vọng ra đời CBDC và so sánh quốc tế 

Thực trạng năng lực công nghệ hiện tại của Việt Nam có những tác động 

trọng yếu đến triển vọng phát triển CBDC, đồng thời cho thấy những điểm 

tương đồng và khác biệt đáng chú ý so với kinh nghiệm quốc tế. 

Về tác động tới triển vọng phát triển CBDC, điểm số tổng hợp 6,46/10 

của năng lực công nghệ cho thấy Việt Nam đang ở mức độ sẵn sàng trung bình 

về mặt kỹ thuật. Điểm mạnh về hạ tầng kỹ thuật số (6,98/10) và khả năng xử lý 

hệ thống (6,81/10) tạo nền tảng ban đầu cho việc triển khai CBDC. Tuy nhiên, 

những hạn chế về khả năng hoạt động ngoại tuyến (5,99/10) và bảo mật 

(6,22/10) có thể làm chậm tiến độ triển khai hoặc giới hạn phạm vi ứng dụng 

của CBDC trong giai đoạn đầu. Đặc biệt, việc thiếu kinh nghiệm vận hành hệ 

thống thanh toán quy mô lớn hoàn toàn trên nền tảng số có thể dẫn đến việc 

phải thử nghiệm nhiều giai đoạn trước khi triển khai đại trà. 

So sánh với kinh nghiệm quốc tế cho thấy một số điểm đáng chú ý. Tại 

Singapore, MAS đã xây dựng được năng lực công nghệ vượt trội thông qua 

Project Ubin, với khả năng xử lý hàng triệu giao dịch mỗi giây và độ trễ dưới 1 

giây. Trung Quốc, với dự án e-CNY, cũng đã phát triển được công nghệ cho 

phép giao dịch ngoại tuyến an toàn và khả năng mở rộng linh hoạt. So với các 

nước này, Việt Nam còn khoảng cách khá lớn, đặc biệt về khả năng bảo mật và 

hoạt động ngoại tuyến. 

Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các nước đang phát triển khác như Thái Lan 

và Malaysia cho thấy con đường phát triển năng lực công nghệ tiên tiến là khả 

thi. Các nước này đã thành công trong việc tập trung phát triển từng khía cạnh 

công nghệ theo thứ tự ưu tiên, bắt đầu từ hạ tầng cơ bản trước khi mở rộng 
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sang các tính năng phức tạp hơn. Đặc biệt, việc tham gia các dự án hợp tác khu 

vực như Project Inthanon-LionRock đã giúp các nước này học hỏi và nâng cao 

năng lực công nghệ nhanh chóng. 

Để rút ngắn khoảng cách công nghệ, Việt Nam cần ưu tiên một số giải 

pháp quan trọng. Thứ nhất, tập trung đầu tư vào các công nghệ nền tảng như 

blockchain và hệ thống xử lý phân tán hiệu năng cao. Thứ hai, tăng cường đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực fintech và bảo mật. Thứ ba, 

thúc đẩy hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ. 

Việc kết hợp phát triển nội lực với hợp tác quốc tế sẽ giúp Việt Nam nâng cao 

năng lực công nghệ một cách hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu của một hệ 

thống CBDC quốc gia. 

4.2.5. Thực trạng sự chấp nhận CBDC của ngƣời sử dụng cuối cùng 

4.2.5.1. Phân tích thực trạng điều kiện 

Sự chấp nhận của người sử dụng cuối cùng đối với CBDC tại Việt Nam 

thể hiện qua năm khía cạnh chính. Trước hết, về kỳ vọng nỗ lực sử dụng, 

người dùng Việt Nam đã thể hiện sự quen thuộc với các giải pháp thanh toán 

số. Theo khảo sát của GoSELL vào năm 2023, 85% người Việt Nam hiện sở 

hữu ví điện tử hoặc ứng dụng thanh toán, trong đó 71% sử dụng thường xuyên 

ít nhất một lần mỗi tuần. Điều này cho thấy rào cản về độ phức tạp công nghệ 

đã được giảm thiểu đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 15% dân số, chủ yếu 

ở khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa, gặp khó khăn trong việc tiếp cận và 

sử dụng các phương thức thanh toán số. 

Về kỳ vọng hiệu suất, người dùng Việt Nam thể hiện sự đánh giá tích 

cực với các lợi ích của thanh toán số. Theo NHNN, năm 2023, 79% người tiêu 

dùng thích sử dụng phương thức TTĐT hơn so với tiền mặt, chủ yếu do tính 

tiện lợi và chi phí thấp. Đặc biệt, sau đại dịch COVID-19, 43% người dùng cho 

biết họ đã tăng cường sử dụng thanh toán trực tuyến. Tuy nhiên, vẫn còn 

những lo ngại về tính ổn định của hệ thống, đặc biệt trong các giao dịch giá trị 

lớn hoặc thời điểm cao điểm. Theo thống kê của NHNN, tỷ lệ giao dịch thất 

bại do lỗi kỹ thuật vẫn dao động từ 2 - 3%, cao hơn so với tiêu chuẩn quốc tế. 

Về ảnh hưởng xã hội, Việt Nam thể hiện đặc điểm của một xã hội có 

tính cộng đồng cao, nơi quyết định chấp nhận công nghệ mới chịu ảnh hưởng 
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mạnh mẽ từ môi trường xung quanh. Việc ứng dụng VNeID đã thu hút hơn 50 

triệu người dùng chỉ trong vòng một năm là minh chứng cho hiệu ứng mạng 

lưới tích cực này. Tuy nhiên, theo khảo sát của NHNN, 65% người dùng vẫn 

ưu tiên tham khảo ý kiến người thân và bạn bè trước khi sử dụng một phương 

thức thanh toán mới, cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng niềm tin cộng 

đồng đối với CBDC. 

Về điều kiện thúc đẩy, Việt Nam đã xây dựng được nền tảng quan trọng 

cho việc phát triển CBDC. Tỷ lệ người dùng smartphone đạt 164% dân số và 

độ phủ internet đạt 79% đã tạo cơ sở vật chất thuận lợi. Đặc biệt, hệ thống 

ngân hàng đã số hóa 9/19 nghiệp vụ cốt lõi, tạo môi trường quen thuộc cho 

người dùng với giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và 

đào tạo người dùng vẫn còn hạn chế, với chỉ 45% ngân hàng có trung tâm hỗ 

trợ khách hàng 24/7 cho dịch vụ số. 

Về niềm tin vào hệ thống, đây là thách thức lớn nhất trong việc thúc đẩy 

chấp nhận CBDC tại Việt Nam. Mặc dù 84% người dùng cảm thấy an toàn khi 

thực hiện thanh toán trực tuyến qua ví điện tử hoặc ứng dụng ngân hàng, vẫn 

còn những lo ngại đáng kể về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Theo báo cáo 

của Bộ Công an, số vụ lừa đảo trực tuyến liên quan đến tài chính tăng 45% 

trong năm 2023 đã ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của người dùng vào các 

hình thức tiền tệ số. Đặc biệt, chỉ 35% người dùng hoàn toàn tin tưởng vào khả 

năng bảo vệ dữ liệu cá nhân của các tổ chức tài chính. 

Rõ ràng, những thách thức trên đặt ra yêu cầu sẽ cần có chiến lược tổng 

thể để nâng cao mức độ chấp nhận CBDC tại Việt Nam. 

4.2.5.2. Kết quả đánh giá về điều kiện và các tiêu chí 

Kết quả khảo sát từ 220 đối tượng cho thấy sự chấp nhận của người sử 

dụng cuối cùng đạt điểm số tổng hợp 6,27/10, là điều kiện được đánh giá thấp 

thứ hai trong số năm điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC tại Việt Nam. Phân 

tích chi tiết các tiêu chí và đánh giá từ các nhóm đối tượng cho thấy những 

thông tin đáng chú ý về mức độ sẵn sàng của điều kiện này. 

a. Phân tích điểm số chi tiết các tiêu chí (xem Phụ lục 6) 

Trong số năm tiêu chí đánh giá sự chấp nhận của người sử dụng cuối, 

động lực sử dụng các phương thức thanh toán kỹ thuật số mới được đánh giá 
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cao nhất với điểm số 6,65/10. Điểm số này phản ánh xu hướng tích cực trong 

việc đón nhận các hình thức thanh toán hiện đại của người dân Việt Nam. Tiếp 

theo là khả năng tiếp cận công nghệ số với 6,6/10, cho thấy nền tảng hạ tầng 

và thiết bị số đã tương đối sẵn sàng cho việc triển khai CBDC. 

Các tiêu chí còn lại nhận được điểm số thấp hơn, bao gồm mức độ chấp 

nhận và sẵn sàng sử dụng CBDC (6,19/10), sự tin tưởng vào hệ thống bảo mật 

và quyền riêng tư (6,11/10), và đặc biệt là mức độ nhận thức và hiểu biết của 

công chúng về CBDC chỉ đạt 5,79/10. Điều này phản ánh khoảng cách đáng kể 

giữa khả năng tiếp cận công nghệ và mức độ sẵn sàng thực sự cho một hình 

thức tiền tệ hoàn toàn mới như CBDC. 

b. Đánh giá theo nhóm đối tƣợng (xem Phụ lục 7) 

Phân tích chi tiết cho thấy sự khác biệt đáng kể trong đánh giá giữa các 

nhóm đối tượng. Người dùng cá nhân (chiếm trọng số 40%) thể hiện mức độ 

lạc quan cao nhất với điểm trung bình 6,90/10, đặc biệt về khía cạnh động lực 

sử dụng thanh toán số (7,16 điểm) và khả năng tiếp cận công nghệ (7,08 điểm). 

Sự tự tin này của người dùng có thể xuất phát từ kinh nghiệm tích cực với các 

phương thức TTĐT hiện có. 

Ngược lại, nhóm doanh nghiệp (trọng số 25%) thể hiện mức độ thận 

trọng cao nhất với điểm trung bình chỉ đạt 5,32/10, trong đó đặc biệt quan ngại 

về mức độ nhận thức của công chúng (4,77 điểm) và sự tin tưởng vào hệ thống 

(5,12 điểm). Đánh giá này phản ánh góc nhìn thực tế từ những đơn vị trực tiếp 

cung cấp dịch vụ về khả năng chấp nhận công nghệ mới của thị trường. 

Nhóm TCTD (trọng số 20%) và nhà hoạch định chính sách (trọng số 

15%) có đánh giá tương đối trung lập, lần lượt đạt 6,17/10 và 6,29/10. Tuy 

nhiên, cả hai nhóm đều bày tỏ lo ngại về mức độ hiểu biết của công chúng đối 

với CBDC, với điểm số lần lượt là 5,69 và 5,94. 

c. Đánh giá tổng hợp (xem Phụ lục 7) 

Phân tích tổng thể cho thấy ba xu hướng chính: 

Thứ nhất, có sự chênh lệch lớn nhất giữa đánh giá của người dùng cuối 

và các nhóm còn lại, với khoảng cách lên tới 1,58 điểm giữa người dùng và 

doanh nghiệp. Sự khác biệt này lớn hơn đáng kể so với 04 điều kiện còn lại, 
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phản ánh khoảng cách nhận thức giữa kỳ vọng người dùng và đánh giá của các 

bên cung ứng dịch vụ. 

Thứ hai, mặc dù có nền tảng công nghệ và động lực sử dụng tốt (điểm 

trên 6,5), mức độ hiểu biết và tin tưởng vào CBDC còn hạn chế (điểm dưới 

6,2) có thể trở thành rào cản cho việc chấp nhận rộng rãi. Đây là thách thức 

cần được ưu tiên giải quyết thông qua các chương trình giáo dục và truyền 

thông hiệu quả. 

Thứ ba, sự thận trọng của khối doanh nghiệp và TCTD về khả năng 

chấp nhận CBDC cho thấy cần có chiến lược phát triển thị trường phù hợp, tập 

trung vào việc xây dựng niềm tin và tạo giá trị thực sự cho người dùng cuối, 

thay vì chỉ dựa vào khả năng tiếp cận công nghệ sẵn có. 

4.2.5.3. Tác động tới triển vọng ra đời CBDC và so sánh quốc tế 

Thực trạng sự chấp nhận của người dùng cuối tại Việt Nam có tác động 

quan trọng đến triển vọng phát triển CBDC, đồng thời cho thấy những điểm 

tương đồng và khác biệt đáng chú ý so với kinh nghiệm quốc tế. 

Về tác động tới triển vọng phát triển CBDC, điểm số tổng hợp 6,27/10 

phản ánh mức độ sẵn sàng trung bình của người dùng Việt Nam. Điểm mạnh 

về động lực sử dụng thanh toán số (6,65/10) và khả năng tiếp cận công nghệ 

(6,60/10) tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai CBDC. Tuy nhiên, mức độ 

nhận thức hạn chế (5,79/10) và sự thiếu tin tưởng vào hệ thống (6,11/10) có 

thể làm chậm tốc độ chấp nhận trong giai đoạn đầu. Đặc biệt, khoảng cách lớn 

trong đánh giá giữa người dùng và doanh nghiệp (chênh lệch 1,58 điểm) cho 

thấy cần có thời gian để thu hẹp kỳ vọng giữa hai phía. 

So sánh với kinh nghiệm quốc tế cho thấy một số điểm đáng chú ý. Tại 

Trung Quốc, dự án e-CNY đã thu hút hơn 260 triệu người dùng nhờ chiến lược 

phát triển từng bước, bắt đầu với thử nghiệm quy mô nhỏ tại thành phố lớn 

trước khi mở rộng. Đặc biệt, việc tích hợp e-CNY với nền tảng thanh toán phổ 

biến như Alipay và WeChat Pay đã giúp giảm đáng kể rào cản chấp nhận từ 

người dùng. Việt Nam có thể học hỏi cách tiếp cận này dựa trên tích hợp 

CBDC với ví điện tử và ứng dụng thanh toán đã được người dùng tin tưởng. 

Kinh nghiệm từ Bahamas với Sand Dollar cho thấy tầm quan trọng của 

việc giải quyết nhu cầu thực tế của người dùng. Khả năng thanh toán ngoại 
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tuyến của Sand Dollar đã đáp ứng hiệu quả nhu cầu của cư dân tại các đảo xa, 

góp phần vào tỷ lệ chấp nhận cao của dự án. Tương tự, CBDC tại Việt Nam 

cần tập trung vào việc mang lại giá trị thực cho người dùng, đặc biệt là trong 

việc cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính tại khu vực nông thôn và 

vùng sâu vùng xa. 

4.3. PHÂN TÍCH THỰC NGHIỆM CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI Ý 

ĐỊNH HÀNH VI SỬ DỤNG CBDC TẠI VIỆT NAM 

4.3.1. Phân tích mô hình đo lƣờng 

Bảng 4.1: Cronbach’s Alpha, độ tin cậy tổng hợp (CR) và AVE 

Biến nghiên cứu 
Cronbach's 

Alpha 
CR AVE 

Lợi ích CBDC cảm nhận 0.783 0.873 0.697 

Ý định hành vi 0.744 0.887 0.796 

Kỳ vọng nỗ lực 0.814 0.890 0.729 

Điều kiện tạo thuận lợi 0.732 0.882 0.788 

Sự hiện diện thương hiệu toàn cầu 0.771 0.897 0.813 

Kỳ vọng hiệu quả 0.722 0.878 0.782 

Rủi ro CBDC cảm nhận 0.837 0.891 0.672 

Kháng cự trước sự thay đổi 0.750 0.857 0.667 

Sự tin tưởng năng lực bản thân 0.909 0.935 0.783 

Tác động xã hội 0.764 0.894 0.809 

Niềm tin đối với CBDC 0.700 0.835 0.631 

Hành vi sử dụng 0.790 0.859 0.558 

Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả 

Do phân tích CFA của các mục ban đầu cho thấy mức phù hợp mô hình 

không đạt yêu cầu, một loạt các quá trình thanh lọc đã được thực hiện dựa trên 

các cân nhắc lý thuyết và dấu hiệu chẩn đoán. Việc phân tích độ tin cậy đã 

được thực hiện trên 53 chỉ số còn lại. Tất cả các hệ số tải ngoài đều vượt quá 

0,7, điều này được chấp nhận theo Hair và cộng sự [57]. Tất cả các mục đều 

chứng minh xứng đáng được giữ lại, dẫn đến việc giảm α nếu bị xóa. Các hệ số 

Cronbach’s Alpha dao động từ 0,700 - 0,909 và điểm số độ tin cậy tổng hợp 



 

 

 

117 

dao động từ 0,835 - 0,935, cung cấp bằng chứng cho độ tin cậy nội bộ của từng 

thang đo. Tính hợp lệ hội tụ cũng được xác nhận bởi giá trị trung bình của 

phương sai trích (AVE) của mỗi cấu trúc tiềm ẩn vượt quá ngưỡng cắt tối thiểu 

là 0,5 [58] (Bảng 4.1). 

Bảng 4.2: Giá trị phân biệt 

 BENE BI EFFX FACI GBP GBPm PERX RISK RTC RTCm SELF SOCI TRUST USE 

BENE 0.835              

BI 0.638 0.892             

EFFX 0.552 0.689 0.854            

FACI 0.675 0.584 0.512 0.888           

GBP 0.701 0.631 0.572 0.615 0.902          

GBPm -0.512 -0.579 -0.587 -0.468 -0.480 1         

PERX 0.624 0.645 0.656 0.579 0.551 -0.531 0.884        

RISK -0.168 -0.262 -0.270 -0.199 -0.205 0.141 -0.190 0.820       

RTC 0.174 0.238 0.264 0.238 0.278 -0.142 0.201 -0.685 0.817      

RTCm -0.188 -0.32 -0.338 -0.133 -0.278 0.378 -0.199 0.047 0.059 1     

SELF 0.247 0.262 0.303 0.230 0.206 -0.198 0.258 -0.054 0.048 -0.036 0.885    

SOCI 0.646 0.633 0.632 0.616 0.598 -0.539 0.657 -0.209 0.216 -0.277 0.212 0.899   

TRUST 0.577 0.721 0.783 0.529 0.561 -0.658 0.645 -0.335 0.268 -0.381 0.326 0.624 0.794  

USE 0.710 0.713 0.675 0.660 0.677 -0.649 0.654 -0.258 0.250 -0.311 0.277 0.695 0.713 0.747 

Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả. 

Giá trị phân biệt cho biết tính độc đáo của một cấu trúc khi so sánh với 

các cấu trúc khác trong mô hình. Tác giả sử dụng tỷ lệ Heterotrait-Monotrait 

(HTMT) đánh giá tính phân biệt nhằm đo lường mức độ tương đồng giữa các 

biến tiềm ẩn. Theo Garson [59], sự khác biệt rõ ràng giữa hai biến tiềm ẩn 

được đảm bảo khi tỷ lệ HTMT nhỏ hơn một. Henseler và cộng sự [60] đề xuất 

giá trị dưới 0,9 đảm bảo tính khác biệt. Trong khi đó, Clark và Watson [61] và 

Kline [62] sử dụng ngưỡng nghiêm ngặt hơn là 0,85. Trong khuôn khổ luận án, 

tác giả áp dụng tiêu chuẩn ngưỡng HTMT [59] với độ tin cậy là 95%. Kết quả 

Bảng 4.2 cho thấy các mục đo đạt được tính hợp lệ phân biệt đầy đủ. 

4.3.2. Phân tích mô hình cấu trúc 
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Bảng 4.3: Kết quả mô hình SEM 

Ghi chú: **p < 0,01, *p < 0,05. 

Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả 

Mỗi giả thuyết được kiểm định dựa trên các thuật toán PLS và phân tích 

bootstrapping sau khi đánh giá mô hình đo lường. Tác giả đánh giá mô hình 

cấu trúc về mức độ phù hợp tổng thể, hệ số xác định R
2
 và năng lực dự báo Q

2
 

 Mối quan hệ 
Hệ số 

β 
T-stats P-value 

Mức độ 

tác động 
Kết luận 

H1 Sự tin tưởng vào năng 

lực bản thân → Kỳ vọng 

nỗ lực 

0.303 13.885 ** 0.101 
Chấp 

nhận 

H2.1 Kỳ vọng nỗ lực →  Ý 

định hành vi 
0.177 6.122 ** 0.028 

Chấp 

nhận 

H2.2 Kỳ vọng hiệu quả →  Ý 

định hành vi 
0.123 5.138 ** 0.018 

Chấp 

nhận 

H2.3 Tác động xã hội →  Ý 

định hành vi 
0.107 4.420 ** 0.013 

Chấp 

nhận 

H2.4 Điều kiện tạo thuận lợi 

→ Hành vi sử dụng 
0.233 11.617 ** 0.091 

Chấp 

nhận 

H3.1 Niềm tin đối với CBDC 

→  Ý định hành vi 
0.302 10.167 ** 0.081 

Chấp 

nhận 

H3.2 Rủi ro CBDC cảm nhận 

→  Ý định hành vi 
-0.031 2.141 * 0.002 

Chấp 

nhận 

H3.3 Lợi ích CBDC cảm nhận 

→  Ý định hành vi 
0.214 9.416 ** 0.062 

Chấp 

nhận 

H4 Ý định hành vi →  Hành 

vi sử dụng 
0.267 11.946 ** 0.104 

Chấp 

nhận 

 Quan hệ điều tiết           

H5.1 Ý định hành vi × Kháng 

cự trước sự thay đổi →  

Hành vi sử dụng 

-0.032 2.040 * 0.003 
Chấp 

nhận 

H5.2 Ý định hành vi × Sự 

hiện diện của thương 

hiệu toàn cầu →  Hành 

vi sử dụng 

-0.114 11.694 ** 0.126 Bác bỏ 
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[57, 60]. Tác giả sử dụng trung bình số dư bình phương gốc chuẩn hóa 

(SRMR) để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình vì nó được coi là chỉ số 

thích hợp nhất để xác định sai lệch mô hình trong bối cảnh SEM [60, 63-64]. 

Bảng 4.3 trình bày kết quả ước lượng β (phản ánh mức độ ảnh hưởng) 

và mức ý nghĩa thống kê tương ứng cho tất cả các giả thuyết. Theo đó, tất cả 

các giả thuyết nghiên cứu đều được chấp nhận ở mức ý nghĩa 1% hoặc 5%. 

Kết quả phân tích thực nghiệm cho thấy tất cả các yếu tố tiền đề (yếu tố tác 

động) đều có mối quan hệ tích cực với các biến hệ quả, ngoại trừ rủi ro CBDC 

cảm nhận và hai yếu tố điều tiết (yếu tố làm thay đổi mức độ ảnh hưởng). 

Trước hết, về giai đoạn đầu tiên của cơ chế tác động: Sự tin tưởng vào năng 

lực bản thân được chứng minh có tác động tích cực đáng kể đến kỳ vọng về nỗ 

lực (β = 0,303, p < 0,01). Về các thành phần của mô hình UTAUT mở rộng: 

Niềm tin của người tiêu dùng đối với CBDC (β = 0,302, p < 0,01) và lợi ích 

cảm nhận của CBDC (β = 0,214, p < 0,01) thể hiện mối liên hệ tích cực mạnh 

mẽ nhất với ý định hành vi sử dụng CBDC, tiếp theo là kỳ vọng về nỗ lực (β = 

0.177, p < 0.01), kỳ vọng về hiệu quả (β = 0.123, p < 0.01) và ảnh hưởng xã 

hội (β = 0.107, p < 0.01). Ngược lại, rủi ro CBDC cảm nhận có tác động tiêu 

cực đến ý định hành vi (β = -0,031, p < 0,05). Về hành vi sử dụng thực tế: 

Điều kiện tạo thuận lợi (ví dụ như tính dễ dàng truy cập, giao diện thân thiện) 

và ý định hành vi đều có mối quan hệ tích cực đáng kể với việc sử dụng 

CBDC. Trong khi đó, kháng cự trước thay đổi (β = -0.032, p < 0.05) và sự hiện 

diện của thương hiệu toàn cầu (β = -0.114, p < 0.01) lại có tác động tiêu cực. 

4.3.3. Thảo luận kết quả 

Khi phân tích và giải thích kết quả nghiên cứu, cần lưu ý đánh giá của 

người tham gia khảo sát về CBDC phần lớn dựa trên thông tin được cung cấp 

(từ các tài liệu, báo cáo nghiên cứu có liên quan của NHNN) chứ không xuất 

phát từ trải nghiệm thực tế do CBDC vẫn chưa được triển khai tại Việt Nam. 

Điều này có thể ảnh hưởng đến cách người tham gia hình thành các đánh giá 

về tính năng và khả năng của CBDC trong bối cảnh Việt Nam. 

Kết quả kiểm định mô hình SEM về cơ bản đồng nhất với mô hình khái 

niệm, với tất cả các giả thuyết được ủng hộ. Khả năng giải thích của mô hình 

khá tốt với 68% sự khác biệt trong ý định hành vi và 63% trong hành vi sử 
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dụng. Trong các yếu tố của mô hình UTAUT, kỳ vọng nỗ lực thể hiện tác động 

mạnh nhất đến ý định hành vi, khác biệt với kết quả nghiên cứu [32] tại châu 

Âu. Sự khác biệt này có thể do đặc điểm mẫu nghiên cứu châu Âu tập trung 

vào đối tượng có trình độ học vấn cao (tiến sĩ và thạc sĩ), khiến rào cản về kỹ 

năng công nghệ ít quan trọng hơn. 

Tương tự, sự chấp nhận của người tiêu dùng bán lẻ đối với đồng tiền kỹ 

thuật số được cải thiện khi CBDC hiệu quả như kỳ vọng, phù hợp với các 

nghiên cứu áp dụng UTAUT trước đây. Tác động xã hội tuy có ảnh hưởng tích 

cực đến ý định sử dụng CBDC nhưng mức độ tác động khá nhỏ, khác với các 

nghiên cứu về đổi mới tài chính khác. Điều này có thể do CBDC mang tính 

chất bắt buộc của tiền tệ chính phủ phát hành, khiến ảnh hưởng từ nhóm tham 

khảo (bạn bè, gia đình) ít quan trọng hơn. 

Một phát hiện đáng chú ý là tác động đặc biệt quan trọng của điều kiện 

tạo thuận lợi đến việc áp dụng CBDC, với hệ số β = 0,233, tương đương với 

tác động của ý định hành vi (β = 0,267). Điều này khác biệt với các nghiên cứu 

trước đây, nơi tác động của điều kiện tạo thuận lợi thường nhỏ hơn nhiều. Sự 

khác biệt này phản ánh đặc thù của thị trường thanh toán Việt Nam, nơi cơ sở 

hạ tầng và quy trình hỗ trợ đóng vai trò quyết định trong việc định hình hành 

vi sử dụng CBDC. Kết quả này cũng phù hợp với lý thuyết ITT, khi điều kiện 

tạo thuận lợi - bao gồm cả khung pháp lý và cơ sở hạ tầng - góp phần xây dựng 

niềm tin vào thể chế, một yếu tố then chốt để giảm thiểu sự phức tạp và bất 

định trong việc chấp nhận CBDC. 

Luận án cũng xác nhận vai trò quan trọng của sự tin tưởng vào năng lực 

bản thân trong việc định hình kỳ vọng và nhận thức của người dùng về CBDC. 

Kết quả cho thấy người dùng càng tự tin vào khả năng quản lý tiền tệ của mình 

thì càng cảm thấy việc sử dụng CBDC ít đòi hỏi nỗ lực. Phát hiện này phù hợp 

với nghiên cứu [33] về khả năng của sự tin tưởng vào năng lực bản thân trong 

việc giảm thiểu lo ngại về quyền riêng tư khi sử dụng đồng euro kỹ thuật số. 

Về các yếu tố bổ sung trong mô hình, niềm tin đối với CBDC có tác 

động mạnh nhất đến ý định hành vi, phù hợp với các nghiên cứu trước về 

Fintech tại Việt Nam và ngân hàng di động toàn cầu. Phát hiện này đặc biệt 

quan trọng khi đặt trong khuôn khổ lý thuyết ITT của Luhmann [51-52]: với hệ 
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số tác động β = 0,302 (p < 0,01), kết quả khẳng định rằng niềm tin vào CBDC 

như một thể chế tiền tệ do nhà nước phát hành đóng vai trò quyết định trong 

việc thúc đẩy ý định sử dụng. Điều này phản ánh đúng bản chất của niềm tin 

thể chế trong xã hội hiện đại, nơi người dân phụ thuộc vào uy tín và năng lực 

của NHTW để giảm thiểu rủi ro và bất định trong giao dịch tiền tệ số. Điều 

này cho thấy tầm quan trọng của danh tiếng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán 

trong việc tạo điều kiện cho việc chấp nhận CBDC. Lợi ích CBDC cảm nhận 

cũng thể hiện ảnh hưởng tích cực đáng kể, nhấn mạnh yêu cầu CBDC phải 

mang lại giá trị vượt trội so với các phương thức thanh toán hiện có. Trong khi 

đó, rủi ro cảm nhận có tác động tiêu cực nhưng tương đối nhỏ, có thể do đặc 

điểm nhân khẩu học của mẫu nghiên cứu chủ yếu là người trẻ, thường ít nhạy 

cảm hơn với rủi ro. 

Đối với các biến điều tiết, kháng cự trước sự thay đổi tuy có tác động 

tiêu cực nhưng không đáng kể đến mối quan hệ giữa ý định và hành vi sử 

dụng. Kết quả này có vẻ mâu thuẫn với lý thuyết IDT của Rogers [50], vốn 

nhấn mạnh kháng cự là rào cản quan trọng trong quá trình chấp nhận đổi mới. 

Tuy nhiên, xét trong bối cảnh Việt Nam, tác động hạn chế của kháng cự (β = -

0,032, p < 0,05) có thể phản ánh giai đoạn hiện tại của quá trình lan tỏa 

CBDC: vẫn đang ở giai đoạn "nhận thức" và "quan tâm" chứ chưa đạt tới "thử 

nghiệm" thực tế. Điều này hàm ý kháng cự có thể trở nên rõ rệt hơn khi CBDC 

chính thức được triển khai và người dùng phải đối mặt với quyết định chấp 

nhận thực sự. 

Một kết quả bất ngờ khác là sự hiện diện của thương hiệu toàn cầu lại có 

tác động tiêu cực đến mối quan hệ giữa ý định và hành vi sử dụng, trái với kỳ 

vọng ban đầu từ kinh nghiệm các nước công nghiệp mới như Singapore hay 

Brazil. Nguyên nhân có thể đến từ nhiều yếu tố: lo ngại về chi phí dịch vụ cao 

khi các công ty như VISA và Mastercard tham gia, lo lắng về tính độc quyền 

trong quan hệ đối tác xuyên biên giới, và quan ngại về sự phụ thuộc công nghệ 

vào các công ty toàn cầu. Ngoài ra, vấn đề quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu 

khi cung cấp thông tin tài chính cho các tập đoàn quốc tế cũng có thể tạo ra sự 

do dự trong việc chấp nhận CBDC. Phát hiện này cũng có thể được giải thích 

thông qua lý thuyết ITT: sự tham gia của thương hiệu toàn cầu có thể làm suy 
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yếu niềm tin vào tính chủ quyền và kiểm soát của nhà nước đối với CBDC, từ 

đó làm giảm niềm tin thể chế (vốn là yếu tố then chốt) trong chấp nhận CBDC. 

Tóm lại, luận án xác nhận vai trò quan trọng của các yếu tố thuộc mô 

hình UTAUT mở rộng, với niềm tin, lợi ích cảm nhận và điều kiện tạo thuận 

lợi là những động lực chính của việc chấp nhận CBDC tại Việt Nam. Đặc biệt, 

kết quả nghiên cứu làm rõ vai trò then chốt của lý thuyết ITT thông qua tác 

động mạnh mẽ của niềm tin đối với CBDC và điều kiện tạo thuận lợi, đồng 

thời cho thấy lý thuyết IDT cần được xem xét trong bối cảnh giai đoạn phát 

triển cụ thể của CBDC tại Việt Nam. Tác động tích cực của điều kiện tạo thuận 

lợi và niềm tin đối với CBDC phản ánh đặc thù thị trường Việt Nam. Trong 

khi đó, tác động hạn chế của kháng cự trước thay đổi và ảnh hưởng tiêu cực 

bất ngờ của thương hiệu toàn cầu mang đến góc nhìn mới về các rào cản tiềm 

ẩn trong quá trình triển khai CBDC, đòi hỏi nhà hoạch định chính sách cần có 

chiến lược phù hợp để thúc đẩy hiệu quả sự chấp nhận của người dùng. 

4.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÁC ĐIỀU KIỆN THÚC ĐẨY SỰ RA ĐỜI 

TIỀN KỸ THUẬT SỐ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM 

Qua khảo sát và phân tích thực trạng các điều kiện thúc đẩy sự ra đời 

CBDC tại Việt Nam, có thể thấy bức tranh tổng thể đan xen cả thành tựu cũng 

như các hạn chế cần khắc phục. hoàm thiện. Đánh giá tổng hợp từ 220 đối 

tượng khảo sát cho thấy điểm số các điều kiện của Việt Nam trong khoảng 

6,16 - 7,03/10, phản ánh mức độ sẵn sàng trung bình khá, với khoảng cách khá 

lớn giữa các nhóm điều kiện. Trong khi sự ủng hộ từ các bên liên quan và mục 

tiêu chính sách được đánh giá tích cực, thì khung pháp lý và sự chấp nhận của 

người dùng vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. 

4.4.1. Nhận định về thế mạnh đã có 

Thứ nhất, Việt Nam đã hình thành khung mục tiêu chính sách tương 

đối rõ ràng cho sự ra đời của CBDC, được phản ánh qua điểm số đánh giá tổng 

hợp 7/10. Kết quả khảo sát cho thấy khả năng giảm chi phí giao dịch được 

đánh giá cao nhất với 7,62/10 điểm, phản ánh kỳ vọng tích cực về vai trò của 

CBDC trong việc tối ưu hóa chi phí hoạt động của hệ thống tài chính. Đặc biệt, 

tính phù hợp với hệ thống thanh toán hiện tại đạt 7,1/10 điểm, cho thấy những 

nền tảng ban đầu đã được xây dựng khá tốt thông qua quá trình phát triển 
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thanh toán không dùng tiền mặt trong những năm qua. Khung mục tiêu này 

được thể hiện rõ nét qua nhiều văn bản chính sách quan trọng như Quyết định 

số 1813/QĐ-TTg về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-

2025 và Quyết định số 810/QĐ-NHNN về Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân 

hàng. Đáng chú ý, khả năng hỗ trợ CSTT cũng được đánh giá khả quan với 

6,95/10 điểm, phản ánh niềm tin của các bên vào tiềm năng của CBDC như 

một công cụ điều hành chính sách hiệu quả trong kỷ nguyên số. 

Thứ hai, Việt Nam đã đạt được sự ủng hộ tích cực từ đa số các bên liên 

quan với điểm số tổng hợp 7,03/10, là điều kiện được đánh giá cao nhất trong 

số năm điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC. Nổi bật nhất là sự hợp tác mạnh 

mẽ của khu vực tư nhân và các tổ chức tài chính, đạt 7,28/10 điểm, thể hiện 

qua việc các NHTM và công ty fintech tích cực đầu tư vào hạ tầng số và phát 

triển các giải pháp thanh toán hiện đại. Song song với đó, mức độ tham gia của 

các tổ chức quốc tế cũng được đánh giá cao với 7,26/10 điểm, phản ánh xu 

hướng hội nhập sâu rộng của hệ thống tài chính Việt Nam và sự quan tâm từ 

các đối tác quốc tế. Đặc biệt, sự đóng góp tích cực của cộng đồng học thuật và 

chuyên gia đạt 7,07/10 điểm đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền 

tảng lý luận và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển CBDC. Những điểm 

số này cho thấy Việt Nam đã tạo được sự đồng thuận ban đầu giữa các bên liên 

quan, tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai CBDC trong tương lai. 

Thứ ba, về mặt công nghệ, Việt Nam đã xây dựng được nền tảng ban 

đầu khá tốt với điểm số tổng hợp 6,46/10. Trong đó, hạ tầng kỹ thuật số và khả 

năng tương tác được đánh giá cao nhất với 6,98/10 điểm, phản ánh thành quả 

từ quá trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông và internet trong những 

năm qua. Việc tỷ lệ thâm nhập internet đạt 79% dân số và tỷ lệ sử dụng điện 

thoại thông minh đạt 164% đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các 

dịch vụ tài chính số nói chung và CBDC nói riêng. Đáng chú ý, khả năng xử lý 

và mở rộng hệ thống cũng đạt mức khả quan với 6,81/10 điểm, thể hiện qua 

việc các hệ thống TTĐT liên ngân hàng (IBPS) và hệ thống bù trừ tự động 

(ACH) đã được vận hành ổn định với khối lượng giao dịch ngày càng tăng. 

Nền tảng công nghệ này được củng cố thêm bởi sự phát triển mạnh mẽ của hệ 

sinh thái blockchain và tiền điện tử tại Việt Nam, với hơn 200 dự án đang hoạt 
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động và sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp công nghệ tài chính có tiềm 

năng. Những thành tựu này tạo tiền đề quan trọng về mặt công nghệ cho việc 

phát triển và triển khai CBDC trong tương lai. 

4.4.2. Những khía cạnh chƣa thể đáp ứng 

Thứ nhất, khung pháp lý liên quan đến CBDC tại Việt Nam còn nhiều 

khoảng trống với điểm số thấp nhất trong năm điều kiện (6,16/10). Điển hình 

là các quy định về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân chỉ đạt 6,01/10 

điểm, phản ánh sự thiếu vắng những hướng dẫn cụ thể về việc thu thập, xử lý 

và bảo vệ thông tin người dùng trong môi trường tiền tệ số. Song song với đó, 

cơ chế xử lý tranh chấp và quản lý rủi ro pháp lý cũng chỉ đạt 6,04/10 điểm, 

cho thấy chưa có quy trình rõ ràng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong 

giao dịch CBDC, đặc biệt là đối với các giao dịch xuyên biên giới. Đáng chú ý, 

tính hợp pháp của CBDC như một phương tiện thanh toán chưa được định 

nghĩa rõ ràng trong hệ thống pháp luật hiện hành (6,14/10 điểm), tạo ra rào cản 

lớn cho việc triển khai trong thực tiễn. 

Thứ hai, sự chấp nhận của người sử dụng cuối cùng đối với CBDC còn 

ở mức hạn chế, thể hiện qua điểm số tổng hợp chỉ đạt 6,27/10. Đặc biệt đáng 

quan ngại là mức độ nhận thức và hiểu biết của công chúng về CBDC chỉ đạt 

5,79/10 điểm, là điểm số thấp nhất trong tất cả các tiêu chí được đánh giá. Vấn 

đề này càng trở nên nghiêm trọng khi niềm tin của người dùng vào hệ thống 

bảo mật và quyền riêng tư cũng chỉ đạt 6,11/10 điểm, phản ánh mối lo ngại về 

an toàn thông tin trong môi trường số. Đáng chú ý, tồn tại khoảng cách lớn 

trong đánh giá giữa người dùng và doanh nghiệp với chênh lệch lên đến 1,58 

điểm, cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa kỳ vọng của người dùng và đánh giá 

thực tế từ phía cung ứng dịch vụ. 

Thứ ba, mặc dù đã có nền tảng ban đầu, năng lực công nghệ vẫn còn 

nhiều điểm yếu cần khắc phục. Nổi bật nhất là khả năng duy trì hoạt động 

trong điều kiện ngoại tuyến chỉ đạt 5,99/10 điểm, cho thấy hạn chế trong việc 

đảm bảo tính liên tục của dịch vụ khi gặp sự cố mạng hoặc thiên tai. Bên cạnh 

đó, các giải pháp bảo mật và phòng chống gian lận cũng cần được cải thiện khi 

chỉ đạt 6,22/10 điểm, đặc biệt trong bối cảnh các hình thức tấn công mạng 

ngày càng tinh vi. Tính sẵn sàng của hệ thống giám sát và phân tích dữ liệu 
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cũng chỉ đạt mức trung bình với 6,29/10 điểm, phản ánh khoảng cách so với 

yêu cầu của một hệ thống tiền tệ kỹ thuật số quốc gia. 

Thứ tƣ, tồn tại khoảng cách lớn trong đánh giá giữa các nhóm đối 

tượng, với chênh lệch điểm số đáng kể giữa nhà hoạch định chính sách và 

doanh nghiệp (khoảng 0,6 - 0,8 điểm ở hầu hết các tiêu chí). Sự khác biệt này 

không chỉ phản ánh góc nhìn khác nhau về mức độ sẵn sàng của các điều kiện, 

mà còn cho thấy thiếu vắng cơ chế đối thoại hiệu quả giữa các bên liên quan. 

Đặc biệt, trong khi nhóm nhà hoạch định thường có đánh giá tích cực về các 

điều kiện mang tính vĩ mô, thì khối doanh nghiệp lại thể hiện sự thận trọng cao 

về khả năng triển khai thực tế, tạo ra thách thức trong việc xây dựng đồng 

thuận và lộ trình phát triển phù hợp. 

Thứ năm, Việt Nam đang đối mặt với những hạn chế về nguồn lực và 

kinh nghiệm triển khai. Đáng chú ý là sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng 

cao trong các lĩnh vực công nghệ mới như DLT, hợp đồng thông minh và bảo 

mật blockchain. Bên cạnh đó, kinh nghiệm vận hành hệ thống thanh toán quy 

mô lớn hoàn toàn trên nền tảng số còn hạn chế, trong khi chưa có các mô hình 

thử nghiệm CBDC quy mô nhỏ để rút kinh nghiệm. Việc này có thể dẫn đến 

những rủi ro và thách thức không lường trước trong quá trình triển khai thực 

tế, đặc biệt là về mặt vận hành và quản lý rủi ro hệ thống. 

4.4.3. Nguyên nhân dẫn tới chƣa thể đáp ứng các điều kiện 

4.4.3.1. Nguyên nhân khách quan 

Thứ nhất, tính chất mới mẻ và phức tạp của CBDC tạo ra thách thức 

lớn trong việc xây dựng khung pháp lý và triển khai thực tiễn. CBDC đại diện 

cho một hình thái tiền tệ hoàn toàn mới, khác biệt cả với tiền mặt truyền thống 

lẫn tiền gửi ngân hàng điện tử. Trên thế giới, số lượng quốc gia đã triển khai 

CBDC chính thức còn rất hạn chế, trong khi các mô hình thử nghiệm đang 

thực hiện có sự đa dạng và khác biệt lớn về thiết kế cũng như cách tiếp cận. 

Điều này khiến việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế trở nên phức tạp và đòi 

hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn mô hình phù hợp với bối cảnh Việt Nam. 

Thứ hai, đặc thù nền kinh tế đang phát triển với tỷ lệ sử dụng tiền mặt 

còn cao tạo ra rào cản đáng kể cho việc chuyển đổi sang tiền kỹ thuật số. Theo 

số liệu của NHNN, tỷ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán tại Việt 
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Nam vẫn ở mức trên 10%, cao hơn nhiều so với các nền kinh tế phát triển. 

Thói quen sử dụng tiền mặt đã ăn sâu trong đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt 

là ở khu vực nông thôn và trong các giao dịch nhỏ lẻ hàng ngày. Bên cạnh đó, 

một bộ phận không nhỏ dân số vẫn chưa có tài khoản ngân hàng hoặc chưa 

quen thuộc với các phương thức TTĐT, tạo ra thách thức lớn trong việc thúc 

đẩy chấp nhận CBDC. 

Thứ ba, sự phát triển không đồng đều về hạ tầng số giữa các vùng miền 

là rào cản quan trọng cho việc triển khai CBDC trên phạm vi toàn quốc. Mặc 

dù các thành phố lớn đã có hạ tầng viễn thông và internet phát triển tốt, nhiều 

khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo vẫn còn hạn chế về độ phủ sóng và 

chất lượng kết nối. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, vẫn còn 

khoảng 2.000 thôn bản chưa có sóng di động và internet. Khoảng cách số này 

không chỉ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận CBDC của người dân mà còn tạo 

ra thách thức trong đảm bảo tính liên tục và ổn định của hệ thống thanh toán. 

Thứ tƣ, xu hướng biến động nhanh chóng của công nghệ và môi trường 

an ninh mạng tạo ra thách thức không nhỏ trong việc xây dựng và duy trì hệ 

thống CBDC an toàn, hiệu quả. Các công nghệ nền tảng như blockchain và 

DLT vẫn đang trong giai đoạn phát triển, với nhiều cải tiến và thay đổi liên 

tục. Trong khi đó, các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi và phức tạp, 

đòi hỏi phải liên tục cập nhật và nâng cấp hệ thống bảo mật. Theo thống kê của 

Cục An toàn thông tin, số lượng các cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống 

tài chính - ngân hàng tại Việt Nam đã tăng 45% trong năm qua, đặt ra thách 

thức lớn trong việc bảo vệ an toàn cho hệ thống CBDC tương lai. 

4.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan 

Thứ nhất, việc thiếu vắng một chiến lược tổng thể và lộ trình phát triển 

CBDC rõ ràng đã ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả của các nỗ lực chuẩn bị. 

Mặc dù đã có các quyết định và văn bản chính sách về phát triển thanh toán số 

nói chung, nhưng chưa có kế hoạch chi tiết và cụ thể cho việc nghiên cứu, phát 

triển và triển khai CBDC. Điều này dẫn đến tình trạng các hoạt động chuẩn bị 

còn mang tính riêng lẻ, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các bên liên quan, và 

chưa tận dụng được hiệu quả nguồn lực sẵn có. 
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Thứ hai, công tác truyền thông và giáo dục về CBDC còn nhiều hạn 

chế, ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ nhận thức và sự chấp nhận của người 

dùng. Các chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tiền kỹ thuật số 

chưa được triển khai một cách bài bản và rộng rãi. Thông tin về CBDC trên 

các phương tiện truyền thông đại chúng còn hạn chế và đôi khi thiếu tính chính 

xác, dẫn đến sự hiểu lầm hoặc lo ngại không cần thiết từ phía người dùng. Đặc 

biệt, chưa có các chương trình đào tạo chuyên sâu về CBDC cho đội ngũ cán 

bộ ngân hàng và các bên liên quan. 

Thứ ba, sự phối hợp thiếu đồng bộ giữa các cơ quan trong quá trình xây 

dựng khung pháp lý đã làm chậm tiến độ hoàn thiện hành lang pháp lý cho 

CBDC. Quá trình sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến tiền tệ 

số còn kéo dài do thiếu sự thống nhất về quan điểm và cách tiếp cận giữa các 

cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, việc phân định trách nhiệm và thẩm quyền 

trong quản lý, giám sát CBDC giữa các cơ quan chức năng chưa được làm rõ, 

dẫn đến sự chồng chéo hoặc khoảng trống trong công tác quản lý. 

Thứ tƣ, đầu tư cho R&D gắn với công nghệ CBDC chưa tương xứng 

với yêu cầu của một dự án mang tính quốc gia. Ngân sách dành cho hoạt động 

nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp công nghệ còn hạn chế, trong khi việc 

thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân chưa hiệu quả. Đặc biệt, công tác đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ blockchain 

và tiền kỹ thuật số chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến tình trạng thiếu hụt 

chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. 
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CHƢƠNG 5: PHƢƠNG HƢỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP 

HOÀN THIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN THÚC ĐẨY SỰ RA ĐỜI TIỀN KỸ 

THUẬT SỐ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM 

 

5.1. BỐI CẢNH, PHƢƠNG HƢỚNG, MỤC TIÊU 

5.1.1. Bối cảnh kinh tế Việt Nam và thế giới 

Kinh tế toàn cầu đang trải qua giai đoạn chuyển đổi sâu sắc với nhiều 

thách thức và cơ hội đan xen. Lạm phát toàn cầu tăng cao, căng thẳng địa 

chính trị tại nhiều khu vực và sự gián đoạn chuỗi cung ứng là những thách thức 

chính mà nền kinh tế thế giới phải đối mặt trong những năm gần đây. IMF dự 

báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 chỉ đạt 2,9%, thấp hơn mức trung 

bình dài hạn 3,8% giai đoạn 2000-2019. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm 

chứng kiến sự bứt phá của công nghệ số và quá trình chuyển đổi số diễn ra 

mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong khu vực tài chính - ngân hàng. 

Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng với nhiều 

thành tựu ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội. Theo số liệu của World 

Bank, từ năm 2002 đến 2021, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng 

2,6 lần, vượt mức 3.500 USD, đưa quốc gia từ nhóm thu nhập thấp lên nhóm 

thu nhập trung bình thấp. Đặc biệt, tỷ lệ đói nghèo đã giảm mạnh từ hơn 70% 

xuống còn dưới 6% (theo chuẩn nghèo 3,2 USD/người/ngày), với gần 50 triệu 

người thoát nghèo trong giai đoạn này. Những thành tựu này cho thấy tiềm 

năng phát triển to lớn của nền kinh tế Việt Nam trong dài hạn. 

Xét về tình hình kinh tế vĩ mô, Việt Nam đã thể hiện khả năng phục hồi 

và tăng trưởng ấn tượng trong những năm gần đây. Sau khi đạt mức tăng 

trưởng 8% trong năm 2022 - một trong những mức tăng cao nhất thế giới, 

GDP năm 2023 tuy có dấu hiệu chậm lại nhưng vẫn duy trì ở mức 5%, cao hơn 

nhiều so với mức trung bình của khu vực và thế giới. Điều này càng đáng ghi 

nhận trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức từ lạm phát, 

xung đột địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng. Đặc biệt, theo dự báo của 

các tổ chức quốc tế uy tín như HSBC và PwC, Việt Nam có tiềm năng lọt vào 

Top 5 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới giai đoạn đến 2030 với tốc 
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độ tăng trưởng bình quân dự kiến đạt 7%, và Top 3 cho giai đoạn đến 2050 với 

mức tăng trưởng bình quân 5,1%. 

Hình 5.1: Dự báo tăng trƣởng GDP thực của các nền kinh tế, 2016-2050 

 

Nguồn: PwC [65] 

Dự báo này càng được củng cố khi xem xét tiềm năng phát triển dài hạn 

của nền kinh tế Việt Nam trong tương quan với các nền kinh tế khác. Theo 

phân tích của PwC, với tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững, Việt Nam có 

khả năng tăng hạng đáng kể trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế 

giới dựa trên GDP theo sức mua ngang giá (PPP) (Hình 5.2). 

Cơ cấu kinh tế Việt Nam đang có sự chuyển dịch tích cực theo hướng 

hiện đại hóa. Khu vực phi nông nghiệp hiện chiếm tới 85% GDP, phản ánh sự 

dịch chuyển mạnh mẽ từ một nền kinh tế nông nghiệp truyền thống sang nền 

kinh tế công nghiệp và dịch vụ. Đáng chú ý, theo báo cáo của Nikkei Asia, 

trong số 27 tập đoàn có kế hoạch di dời sản xuất khỏi Trung Quốc, có tới 23 

tập đoàn lựa chọn Việt Nam là điểm đến, bao gồm cả những tên tuổi lớn như 

Apple. Xu hướng này không chỉ mở ra cơ hội thu hút vốn FDI chất lượng cao 

mà còn thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ và nâng cấp chuỗi giá trị. 

Một yếu tố quan trọng tạo nên triển vọng tích cực cho nền kinh tế Việt 

Nam là cơ cấu dân số vàng với độ tuổi trung bình 32 và tầng lớp trung lưu 

đang gia tăng nhanh chóng. Hiện tại, tầng lớp trung lưu chiếm khoảng 15% 

dân số và dự kiến sẽ tăng lên 30% vào năm 2030. Đây là nhóm dân cư có xu 

hướng tiếp nhận công nghệ mới nhanh chóng và có nhu cầu cao về các dịch vụ 
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tài chính số. Theo khảo sát của World Bank, tỷ lệ người Việt Nam sở hữu điện 

thoại thông minh đạt 164%, trong khi độ phủ internet đạt 79% dân số, tạo nền 

tảng thuận lợi cho việc phát triển các dịch vụ tài chính số nói chung và CBDC 

nói riêng. 

Hình 5.2: Xếp hạng nền kinh tế dựa trên quy mô GDP dự báo 

(theo sức mua ngang giá) vào các năm 2030 và 2050 

 

Nguồn: [65-66]  

Trong bối cảnh này, việc phát triển CBDC tại Việt Nam được đặt trong 

một khung cảnh vĩ mô đầy triển vọng. Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao 

và ổn định tạo điều kiện thuận lợi về nguồn lực và khả năng đầu tư cho phát 

triển hạ tầng số. Thứ hai, quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh 

vực tài chính - ngân hàng tạo nền tảng kỹ thuật và kinh nghiệm quý báu cho 
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việc triển khai CBDC. Thứ ba, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu 

về Việt Nam đặt ra yêu cầu cấp thiết về một hệ thống thanh toán hiện đại và 

hiệu quả, trong đó CBDC có thể đóng vai trò quan trọng. 

Tuy nhiên, những thách thức từ môi trường kinh tế vĩ mô cũng cần được 

cân nhắc kỹ lưỡng trong quá trình phát triển CBDC. Sự phát triển không đồng 

đều giữa các vùng miền, khoảng cách số vẫn còn lớn giữa khu vực thành thị và 

nông thôn, cũng như những biến động khó lường của kinh tế thế giới đòi hỏi 

phải có chiến lược phát triển CBDC thận trọng và phù hợp với điều kiện thực 

tế của Việt Nam. Đặc biệt, việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm 

phát sẽ là yếu tố then chốt quyết định thành công của CBDC trong tương lai. 

5.1.2. Phƣơng hƣớng, mục tiêu tạo lập các điều kiện thúc đẩy sự ra đời 

của CBDC 

Kết quả đánh giá ở Chương 4 cho thấy mức độ sẵn sàng khác nhau giữa 

các điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC tại Việt Nam, trong đó điều kiện về sự 

ủng hộ của các bên liên quan và mục tiêu chính sách được đánh giá tích cực 

nhất, trong khi khung pháp lý và sự chấp nhận của người dùng còn nhiều hạn 

chế. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng lộ trình hoàn thiện đồng bộ 

các điều kiện, với phương hướng và mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn. 

Thứ nhất, về mục tiêu tổng thể trong hoàn thiện các điều kiện, cần 

hướng tới ba trọng tâm chính: 

- Trọng tâm đầu tiên là xây dựng và hoàn thiện đồng bộ 5 nhóm điều 

kiện thúc đẩy, đảm bảo sự cân bằng và bổ trợ lẫn nhau. Mục tiêu đến năm 

2025, tất cả các điều kiện cần đạt mức độ sẵn sàng trên 7/10 điểm, trong đó 

điều kiện pháp lý cần được nâng từ 6,16 lên trên 7, sự chấp nhận của người 

dùng cần cải thiện từ 6,27 lên trên 7,2, năng lực công nghệ cần tăng cường từ 

6,46 lên trên 7,5, đồng thời duy trì và phát huy điểm mạnh về sự ủng hộ của 

các bên (trên 7,5) và mục tiêu chính sách (trên 7,3). 

- Trọng tâm thứ hai là đảm bảo tính khả thi và phù hợp với nguồn lực 

thông qua việc xác định thứ tự ưu tiên rõ ràng cho từng nhóm giải pháp, phân 

kỳ thực hiện hợp lý để tránh dàn trải, kết hợp hiệu quả nguồn lực trong và 

ngoài nước, đồng thời tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm sẵn có. 
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- Trọng tâm thứ ba là đảm bảo tính bền vững và khả năng thích ứng dài 

hạn bằng cách xây dựng các điều kiện theo hướng mở và linh hoạt, tăng cường 

khả năng tự chủ về công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và 

thúc đẩy hợp tác quốc tế bền vững. 

Thứ hai, về phƣơng hƣớng và mục tiêu cụ thể cho từng điều kiện, 

cần tập trung vào việc cải thiện toàn diện các khía cạnh còn yếu và phát huy 

những điểm mạnh sẵn có: 

- Đối với điều kiện mục tiêu chính sách, cần hoàn thiện khung chiến 

lược phát triển CBDC thông qua việc làm rõ các mục tiêu phát hành, tăng 

cường khả năng hỗ trợ chính sách tài chính toàn diện, nâng cao tính phù hợp 

với hệ thống thanh toán hiện tại, đồng thời tối ưu hóa khả năng hỗ trợ CSTT và 

giảm chi phí giao dịch. Mặc dù đã đạt điểm số khá (7/10), điều kiện này vẫn 

cần tiếp tục hoàn thiện để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của CBDC. 

- Về khuôn khổ pháp lý, với điểm số thấp nhất (6,16/10), cần ưu tiên xây 

dựng một hệ thống văn bản quy phạm toàn diện bao gồm việc làm rõ thẩm 

quyền phát hành và điều hành CBDC của NHNN, tăng cường cơ chế bảo vệ 

quyền riêng tư và phòng chống rửa tiền, hoàn thiện quy trình xử lý tranh chấp 

và quản lý rủi ro pháp lý, đồng thời xác lập rõ ràng tính hợp pháp của CBDC 

và các quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân. Đây được xem là điều kiện then 

chốt cần được ưu tiên cải thiện trong giai đoạn tới. 

- Đối với điều kiện về sự ủng hộ của các bên liên quan, mặc dù đạt điểm 

số cao nhất (7,03/10), vẫn cần tiếp tục tăng cường phối hợp và đồng thuận 

thông qua việc nâng cao mức độ cam kết từ cơ quan chính phủ và NHNN, thúc 

đẩy sự hợp tác từ khu vực tư nhân và các tổ chức tài chính, mở rộng quan hệ 

với các tổ chức quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ từ cộng đồng học thuật và chuyên 

gia, đồng thời tăng cường tham vấn ý kiến từ các tổ chức phi chính phủ và 

cộng đồng dân sự. Việc duy trì và phát huy điểm mạnh này sẽ tạo động lực 

quan trọng cho sự phát triển của CBDC. 

- Về năng lực công nghệ, với điểm số trung bình (6,46/10), cần tập trung 

nâng cấp hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực thông qua việc hiện đại hóa hạ 

tầng kỹ thuật số và tăng cường khả năng tương tác, cải thiện các giải pháp bảo 

mật và phòng chống gian lận, nâng cao khả năng xử lý và mở rộng hệ thống, 
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phát triển công nghệ cho phép giao dịch ngoại tuyến, đồng thời hoàn thiện hệ 

thống giám sát và phân tích dữ liệu. Mục tiêu đặt ra là đạt điểm số trên 7,5/10 

vào năm 2025 để đảm bảo nền tảng kỹ thuật vững chắc cho CBDC. 

- Về sự chấp nhận của người sử dụng cuối cùng, điều kiện có điểm số 

thấp thứ hai (6,27/10), cần đẩy mạnh truyền thông và nâng cao nhận thức 

thông qua việc tăng cường hiểu biết của công chúng về CBDC, thúc đẩy sự sẵn 

sàng sử dụng trong cộng đồng, cải thiện khả năng tiếp cận công nghệ số của 

người dân, xây dựng niềm tin vào hệ thống bảo mật và quyền riêng tư, đồng 

thời khơi dậy động lực sử dụng các phương thức thanh toán kỹ thuật số mới. 

Mục tiêu là đạt điểm số trên 7,2/10 vào năm 2025 để đảm bảo sự chấp nhận 

rộng rãi của CBDC khi được triển khai. 

Thứ ba, về cơ chế triển khai và giám sát, cần thiết lập một hệ thống 

theo dõi và đánh giá thường xuyên tiến độ cải thiện các điều kiện. NHNN cần 

định kỳ tổ chức khảo sát và đánh giá mức độ sẵn sàng của các điều kiện, sử 

dụng bộ tiêu chí đã được xây dựng để đo lường sự tiến bộ. Kết quả đánh giá sẽ 

là cơ sở để điều chỉnh và cập nhật các giải pháp, đảm bảo tính linh hoạt và hiệu 

quả của quá trình hoàn thiện điều kiện. Đồng thời, cần thiết lập cơ chế phối 

hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, với vai trò điều phối tập trung của 

NHNN, để đảm bảo sự đồng bộ và nhất quán trong việc triển khai các giải 

pháp cải thiện điều kiện. 

Quá trình triển khai cần chia thành các giai đoạn với mục tiêu và nhiệm 

vụ cụ thể cho từng giai đoạn, đồng thời cần có sự linh hoạt để điều chỉnh phù 

hợp với những thay đổi của môi trường và điều kiện thực tế. Việc hoàn thiện 

các điều kiện cũng cần được gắn kết chặt chẽ với lộ trình tổng thể phát triển 

CBDC, đảm bảo sự chuẩn bị đầy đủ và kỹ lưỡng trước khi tiến hành các bước 

triển khai tiếp theo. 

Tóm lại, phương hướng và mục tiêu tạo lập các điều kiện thúc đẩy sự ra 

đời CBDC tại Việt Nam cần được xây dựng một cách toàn diện và có tính khả 

thi cao, với việc ưu tiên cải thiện những điều kiện còn yếu như khung pháp lý 

và sự chấp nhận của người dùng, đồng thời duy trì và phát huy những điều 

kiện đã đạt được như sự ủng hộ của các bên liên quan và mục tiêu chính sách. 

Việc thiết lập mục tiêu cụ thể về điểm số cho từng điều kiện, kết hợp với cơ 
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chế giám sát và đánh giá thường xuyên, sẽ giúp đảm bảo quá trình hoàn thiện 

được thực hiện một cách có hệ thống và hiệu quả. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực 

và phối hợp đồng bộ từ tất cả các bên liên quan, dưới sự điều phối tập trung 

của NHNN, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự ra đời và phát triển thành 

công của CBDC tại Việt Nam. 

5.1.3. Phƣơng hƣớng, mục tiêu ra đời của CBDC 

Dựa trên kết quả đánh giá thực trạng và kinh nghiệm quốc tế, việc xác 

định phương hướng và mục tiêu ra đời CBDC tại Việt Nam cần được tiếp cận 

một cách thận trọng và có lộ trình phù hợp. Quan trọng hơn, các mục tiêu và 

phương hướng này cần được xây dựng dựa trên nền tảng các điều kiện thúc 

đẩy đã được chuẩn bị. 

Thứ nhất, về mục tiêu phát triển tổng thể, Việt Nam cần xác định rõ 

hình thái và phạm vi của CBDC phù hợp với điều kiện trong nước. Từ kết quả 

phân tích thực trạng, mô hình hybrid CBDC được đề xuất với cấu trúc hai 

tầng: NHNN phát hành và quản lý CBDC (tầng 1), các tổ chức tài chính trung 

gian phân phối đến người dùng cuối (tầng 2). Trong giai đoạn đầu (2025-

2026), cần ưu tiên triển khai CBDC bán buôn giữa NHNN và các TCTD; giai 

đoạn sau (từ năm 2027), có thể mở rộng sang mô hình bán lẻ có kiểm soát. Về 

mặt công nghệ, sự kết hợp giữa DLT và hệ thống tập trung truyền thống sẽ 

giúp đảm bảo cân bằng giữa bảo mật, hiệu suất và khả năng mở rộng, đồng 

thời giảm thiểu rủi ro đối với ổn định tài chính. 

Thứ hai, về lộ trình triển khai, luận án đề xuất phân chia thành 03 giai 

đoạn với mục tiêu và thời gian cụ thể: (i) Giai đoạn 1 (2025-2026): Thử 

nghiệm CBDC bán buôn với 5-7 NHTM lớn và 2-3 TGTT, tập trung vào thanh 

toán liên ngân hàng và thử nghiệm kỹ thuật; (ii) Giai đoạn 2 (2026-2027): Mở 

rộng CBDC bán buôn đến toàn bộ hệ thống ngân hàng, đồng thời pilot CBDC 

bán lẻ trong 2-3 khu vực đô thị lớn với quy mô 200.000-300.000 người dùng; 

(iii) Giai đoạn 3 (từ năm 2027): Đánh giá kết quả thử nghiệm, hoàn thiện 

khung pháp lý và triển khai CBDC bán lẻ trên phạm vi toàn quốc theo mô hình 

hybrid, ưu tiên các ứng dụng thanh toán bán lẻ, chuyển tiền xuyên biên giới và 

hỗ trợ chính sách tiền tệ. 
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Thứ ba, về các chỉ tiêu cụ thể, cần xác lập rõ các mục tiêu định lượng 

cho từng giai đoạn triển khai. Đối với CBDC bán buôn, đến năm 2026 cần đạt 

được khả năng xử lý ít nhất 100.000 giao dịch/giây với độ trễ dưới 3 giây, tỷ lệ 

thành công giao dịch trên 99,99%, và thời gian hoạt động hệ thống đạt 

99,999%. Về phạm vi áp dụng, mục tiêu là có ít nhất 80% các TCTD tham gia 

vào hệ thống CBDC bán buôn vào cuối năm 2027. Đối với thử nghiệm CBDC 

bán lẻ, cần thu hút tối thiểu 1 triệu người dùng tham gia pilot và xử lý được ít 

nhất 10 triệu giao dịch trong giai đoạn thử nghiệm 2026-2027. 

Thứ tƣ, về yêu cầu vận hành và quản lý rủi ro, cần xây dựng một hệ 

thống quản trị toàn diện cho CBDC. Về mặt vận hành, cần thiết lập quy trình 

và tiêu chuẩn rõ ràng cho việc phát hành, lưu thông và thu hồi CBDC, đảm bảo 

tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống. Về quản lý rủi ro, cần xây dựng 

khung quản lý rủi ro đa tầng bao gồm: rủi ro hoạt động, rủi ro công nghệ, rủi 

ro thanh khoản và rủi ro hệ thống. Đặc biệt, cần có cơ chế giám sát thời gian 

thực và hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện, xử lý kịp thời vấn đề phát sinh. 

Thứ năm, về yêu cầu hợp tác và phối hợp, cần thiết lập cơ chế phối 

hợp chặt chẽ giữa NHNN với các bên liên quan. Trong đó, NHNN đóng vai trò 

trung tâm trong việc phát hành và quản lý CBDC, các NHTM và tổ chức tài 

chính đảm nhận vai trò phân phối và cung cấp dịch vụ, trong khi các công ty 

công nghệ hỗ trợ phát triển và vận hành hạ tầng kỹ thuật. Việc phối hợp này 

cần được thể hiện rõ trong các quy định về phân công trách nhiệm, quy trình 

vận hành và cơ chế chia sẻ thông tin. 

Tóm lại, phương hướng và mục tiêu ra đời của CBDC tại Việt Nam cần 

được xây dựng một cách toàn diện, với lộ trình triển khai rõ ràng và các chỉ 

tiêu cụ thể cho từng giai đoạn. Việc ưu tiên phát triển CBDC bán buôn trước 

khi mở rộng sang CBDC bán lẻ là một cách tiếp cận thận trọng và phù hợp với 

điều kiện thực tế của Việt Nam. Thành công của quá trình này phụ thuộc vào 

sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật, quy trình vận hành và đặc biệt là sự phối 

hợp hiệu quả giữa các bên liên quan. Điều này đòi hỏi cam kết mạnh mẽ từ 

phía NHNN và sự ủng hộ tích cực từ toàn hệ thống tài chính - ngân hàng. 
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5.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN THÚC ĐẨY SỰ RA 

ĐỜI TIỀN KỸ THUẬT SỐ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM 

5.2.1. Về mục tiêu chính sách 

Mục tiêu chính sách, dù đạt điểm số tương đối tốt (7,0/10), vẫn cần được 

tiếp tục hoàn thiện để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển CBDC tại Việt 

Nam. Kết quả khảo sát cho thấy, trong khi khía cạnh giảm chi phí giao dịch và 

tính phù hợp với hệ thống hiện tại được đánh giá cao (lần lượt 7,62 và 7,1 

điểm), thì khả năng hỗ trợ chính sách tài chính toàn diện còn hạn chế (6,56 

điểm). Đặc biệt, tính rõ ràng của mục tiêu phát hành (6,78 điểm) và khả năng 

hỗ trợ CSTT (6,95 điểm) cũng cần được cải thiện đáng kể. Kinh nghiệm từ các 

dự án CBDC thành công như e-CNY (Trung Quốc) và Sand Dollar (Bahamas) 

cho thấy việc xác định mục tiêu chính sách rõ ràng và nhất quán từ giai đoạn 

đầu là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của dự án. 

Thứ nhất, hoàn thiện khung chiến lược phát triển CBDC với tầm nhìn 

dài hạn và mục tiêu rõ ràng theo từng giai đoạn. Chiến lược này cần xác định 

rõ (i) vai trò của CBDC trong việc hiện đại hóa hệ thống thanh toán quốc gia 

và tăng cường chủ quyền tiền tệ; (ii) mối quan hệ giữa CBDC với các phương 

thức thanh toán hiện có, đặc biệt là các giải pháp thanh toán số phổ biến như ví 

điện tử và mobile banking; và (iii) lộ trình triển khai cụ thể từ thử nghiệm đến 

áp dụng rộng rãi, với các mốc thời gian và chỉ tiêu định lượng rõ ràng. Đặc 

biệt, cần nhấn mạnh vai trò của CBDC trong việc tăng cường khả năng tiếp 

cận dịch vụ tài chính cho các nhóm yếu thế và khu vực nông thôn, vùng sâu 

vùng xa, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia. Kinh 

nghiệm từ dự án e-CNY cho thấy việc xây dựng chiến lược phát triển theo giai 

đoạn, với mục tiêu rõ ràng cho từng thời kỳ, đã giúp PBOC linh hoạt điều 

chỉnh và hoàn thiện hệ thống dựa trên phản hồi từ thực tế triển khai. 

Thứ hai, tăng cường hiệu quả của chính sách tài chính toàn diện thông 

qua việc tích hợp CBDC với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Điều 

này bao gồm (i) xây dựng các chương trình thí điểm sử dụng CBDC trong 

phân phối phúc lợi xã hội và hỗ trợ tài chính cho các đối tượng khó khăn, với 

khả năng giám sát và đảm bảo tính minh bạch cao; (ii) thiết kế các sản phẩm 

và dịch vụ tài chính số phù hợp với nhu cầu và khả năng của các nhóm thu 
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nhập thấp, như tài khoản CBDC với yêu cầu xác thực đơn giản và không có 

phí duy trì; và (iii) phát triển mạng lưới đại lý và điểm chấp nhận CBDC tại 

khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa, kết hợp với các chương trình đào tạo 

và hỗ trợ kỹ thuật. Kinh nghiệm từ dự án Sand Dollar tại Bahamas cho thấy 

việc tập trung vào mục tiêu tài chính toàn diện ngay từ đầu, thông qua việc 

phát triển các giải pháp thanh toán ngoại tuyến và mạng lưới đại lý rộng khắp, 

đã giúp dự án nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng và đạt tỷ lệ chấp 

nhận cao. 

Thứ ba, nâng cao hiệu quả điều hành CSTT thông qua việc tận dụng các 

tính năng ưu việt của CBDC. Giải pháp này tập trung vào (i) phát triển các 

công cụ phân tích và dự báo dựa trên dữ liệu giao dịch CBDC thời gian thực, 

cho phép NHNN nắm bắt nhanh chóng các xu hướng và biến động trong cung 

cầu tiền tệ; (ii) thiết kế các cơ chế điều chỉnh cung tiền linh hoạt thông qua 

việc kiểm soát lượng CBDC lưu thông, bao gồm cả khả năng áp dụng các giới 

hạn nắm giữ và giao dịch theo thời gian thực; và (iii) xây dựng khung đánh giá 

tác động của CBDC đến các kênh truyền dẫn CSTT, đặc biệt là kênh lãi suất 

và tín dụng. Kinh nghiệm từ dự án Dunbar của Singapore cho thấy tích hợp 

công cụ phân tích dữ liệu tiên tiến vào hệ thống CBDC có thể nâng cao đáng 

kể hiệu quả của các quyết định CSTT. 

Thứ tƣ, xây dựng khung đánh giá tác động đa chiều của CBDC để đảm 

bảo quá trình triển khai hiệu quả và bền vững. Khung đánh giá cần bao quát 

đầy đủ các khía cạnh kinh tế, tài chính và xã hội, cho phép nhận diện sớm và 

đo lường chính xác tác động của CBDC đến ổn định vĩ mô, hành vi tài chính 

của người dân và doanh nghiệp, cũng như cấu trúc của hệ thống tài chính. 

Trọng tâm của giải pháp này là phát triển bộ chỉ số theo dõi toàn diện, kết hợp 

giữa các chỉ tiêu định lượng truyền thống như tốc độ lưu thông tiền tệ, mức độ 

thay thế tiền mặt và các chỉ tiêu mới về hành vi thanh toán số, mức độ tài chính 

toàn diện. Đặc biệt, cần tích hợp các công nghệ phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ 

nhân tạo để xử lý khối lượng thông tin khổng lồ từ các giao dịch CBDC, qua 

đó cung cấp cái nhìn thời gian thực về hiệu quả chính sách. Kinh nghiệm từ dự 

án e-CNY cho thấy việc có hệ thống đánh giá tác động chặt chẽ đã giúp PBOC 
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linh hoạt điều chỉnh chiến lược triển khai, đảm bảo cân bằng giữa mục tiêu đổi 

mới và ổn định. 

Thứ năm, thiết lập cơ chế phối hợp chính sách vĩ mô trong môi trường 

CBDC nhằm tối ưu hóa hiệu quả điều hành kinh tế tổng thể. Cơ chế này cần 

đặc biệt chú trọng đến sự phối hợp giữa CSTT và chính sách tài khóa, khi 

CBDC có thể làm thay đổi căn bản cách thức truyền dẫn chính sách và tương 

tác giữa các công cụ điều hành. Cần thiết lập quy trình ra quyết định phối hợp 

với các cấp độ khác nhau, từ chia sẻ thông tin chiến lược đến điều phối hoạt 

động hàng ngày. Đồng thời, phải phát triển các công cụ điều hành mới phù hợp 

với đặc thù của CBDC, như khả năng điều chỉnh lãi suất theo thời gian thực 

hoặc áp dụng các điều kiện lập trình cho giao dịch tiền tệ. Đặc biệt quan trọng 

là việc xây dựng kịch bản và phương án ứng phó với các cú sốc vĩ mô trong 

môi trường tiền tệ số, đảm bảo khả năng phản ứng nhanh và hiệu quả của 

chính sách. Kinh nghiệm từ Project Dunbar cho thấy việc có cơ chế phối hợp 

chính sách rõ ràng là yếu tố then chốt để duy trì ổn định tài chính trong quá 

trình chuyển đổi sang CBDC. 

Thứ sáu, tối ưu hóa chi phí giao dịch trong hệ thống tài chính thông qua 

việc hiện đại hóa cơ chế thanh toán và quyết toán. Các giải pháp cụ thể bao 

gồm (i) xây dựng mô hình phí giao dịch hợp lý, khuyến khích sử dụng CBDC 

trong các giao dịch nhỏ lẻ hàng ngày, với chi phí thấp hơn đáng kể so với các 

phương thức thanh toán truyền thống; (ii) phát triển cơ chế thanh toán và quyết 

toán tức thời với chi phí thấp cho giao dịch xuyên biên giới, tận dụng công 

nghệ blockchain và smart contract để tự động hóa quy trình; và (iii) thiết kế 

các chương trình ưu đãi phí giao dịch cho các đối tượng đặc thù như doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể, hỗ trợ họ chuyển đổi sang nền tảng 

thanh toán số. Kinh nghiệm từ dự án mBridge cho thấy việc áp dụng CBDC 

trong thanh toán xuyên biên giới có thể giảm chi phí giao dịch xuống còn 50% 

so với phương thức truyền thống. 

Thứ bảy, tăng cường tính phù hợp với hệ thống thanh toán hiện tại 

thông qua việc đảm bảo khả năng tương tác và tích hợp. Giải pháp này nhấn 

mạnh vào (i) xây dựng các chuẩn kỹ thuật và giao thức thanh toán chung cho 

CBDC và các phương thức TTĐT hiện có, tạo điều kiện cho việc kết nối và 
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trao đổi dữ liệu liền mạch; (ii) phát triển cơ chế chuyển đổi nhanh chóng và an 

toàn giữa CBDC với tiền gửi ngân hàng và các hình thức tiền tệ khác, đảm bảo 

tính thanh khoản và hiệu quả của toàn hệ thống; và (iii) thiết kế hệ thống quản 

lý thanh khoản tổng thể cho toàn bộ hệ thống thanh toán, cho phép tối ưu hóa 

việc sử dụng nguồn lực và giảm thiểu rủi ro thanh khoản. Kinh nghiệm từ dự 

án Ubin của Singapore cho thấy việc đảm bảo khả năng tương tác giữa CBDC 

với các hệ thống thanh toán hiện có là yếu tố quan trọng để duy trì sự ổn định 

của hệ thống tài chính trong quá trình chuyển đổi. 

Để triển khai hiệu quả các giải pháp đề cập, cần một lộ trình rõ ràng, 

phù hợp với nguồn lực và điều kiện thực tế của Việt Nam, kết hợp chặt chẽ 

giữa NHNN với các bộ ngành liên quan (đặc biệt là Bộ Tài chính và Bộ Thông 

tin và Truyền thông) về khung pháp lý và hạ tầng kỹ thuật, cùng sự tham gia 

tích cực của khu vực tài chính - ngân hàng và cơ chế giám sát, đánh giá thường 

xuyên. Cụ thể, giai đoạn ngắn hạn (2024-2025) ưu tiên hoàn thiện khung chiến 

lược, tăng tính phù hợp với hệ thống hiện tại, tập trung xây dựng tiêu chuẩn kỹ 

thuật và quy trình vận hành cơ bản; giai đoạn trung hạn (2025-2027) tập trung 

phát triển công cụ điều hành CSTT, tối ưu hóa chi phí giao dịch và triển khai 

chương trình thí điểm về tài chính toàn diện; và giai đoạn dài hạn (sau 2027) 

hướng tới mở rộng phạm vi áp dụng CBDC trên toàn quốc, tăng hiệu quả hệ 

thống và thúc đẩy kinh tế số. 

5.2.2. Về khuôn khổ pháp lý 

Khuôn khổ pháp lý được đánh giá là điều kiện cần cải thiện nhiều nhất 

với điểm số thấp nhất (6,16/10) trong số các điều kiện thúc đẩy sự ra đời 

CBDC tại Việt Nam. Kết quả khảo sát cho thấy những hạn chế đáng kể trong 

tất cả các khía cạnh, đặc biệt là quy định về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu 

(6,01 điểm), cơ chế xử lý tranh chấp (6,04 điểm), và tính hợp pháp của CBDC 

(6,14 điểm). So sánh với kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là từ Bahamas - quốc 

gia đã xây dựng thành công khung pháp lý ba tầng cho Sand Dollar, Việt Nam 

cần có những giải pháp toàn diện và mạnh mẽ để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý 

cho CBDC. 

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung Luật NHNN để tạo cơ sở pháp lý cao nhất 

cho việc phát hành và quản lý CBDC. Các nội dung sửa đổi cần tập trung vào 
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(i) bổ sung định nghĩa pháp lý về CBDC như một hình thái tiền tệ chính thức 

của Việt Nam, ngang hàng với tiền mặt về giá trị pháp lý; (ii) quy định rõ thẩm 

quyền của NHNN trong việc phát hành, quản lý và điều hành CBDC, bao gồm 

cả quyền thiết lập các giới hạn về lưu hành và giao dịch; và (iii) xác định rõ 

trách nhiệm của NHNN trong việc đảm bảo tính ổn định và an toàn của hệ 

thống CBDC. Kinh nghiệm từ Bahamas cho thấy việc sửa đổi Luật NHTW 

năm 2020 để trao quyền phát hành "tiền điện tử" đã tạo nền tảng vững chắc 

cho sự ra đời của Sand Dollar. 

Thứ hai, xây dựng hệ thống văn bản pháp quy chuyên biệt điều chỉnh 

hoạt động của CBDC. Hệ thống này cần bao gồm (i) nghị định quy định chi 

tiết về cơ chế phát hành, lưu hành và thu hồi CBDC, với các tiêu chuẩn kỹ 

thuật và quy trình vận hành cụ thể; (ii) thông tư hướng dẫn về việc cung cấp 

dịch vụ CBDC của các tổ chức trung gian, bao gồm yêu cầu về vốn, quản trị 

rủi ro và bảo mật thông tin; và (iii) quy định về giới hạn giao dịch và nắm giữ 

CBDC cho từng đối tượng sử dụng, nhằm ngăn ngừa rủi ro tập trung và đảm 

bảo ổn định hệ thống tài chính. Cách tiếp cận này tương tự như mô hình của 

Singapore, nơi MAS đã ban hành một loạt văn bản hướng dẫn chi tiết cho 

Project Ubin. 

Thứ ba, hoàn thiện quy định về bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ 

liệu trong môi trường CBDC. Các giải pháp bao gồm (i) xây dựng khung pháp 

lý về thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu giao dịch CBDC, với các yêu cầu 

nghiêm ngặt về mã hóa và bảo mật; (ii) quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các 

bên trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm cả cơ chế 

phân cấp truy cập dữ liệu; và (iii) thiết lập hệ thống giám sát và xử phạt vi 

phạm về bảo mật thông tin. Trung Quốc đã áp dụng thành công mô hình "ẩn 

danh có kiểm soát" cho e-CNY, cho phép bảo vệ quyền riêng tư của người 

dùng trong khi vẫn đảm bảo khả năng giám sát của cơ quan quản lý. 

Thứ tƣ, thiết lập cơ chế xử lý tranh chấp và quản lý rủi ro pháp lý toàn 

diện. Giải pháp này cần tập trung vào (i) xây dựng quy trình giải quyết khiếu 

nại và tranh chấp rõ ràng, với việc phân định rõ trách nhiệm giữa NHNN, tổ 

chức trung gian và người dùng; (ii) thiết lập cơ chế bồi thường thiệt hại trong 

trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc gian lận; và (iii) quy định về trách 
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nhiệm pháp lý và xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong hệ thống CBDC. 

Singapore đã thành công trong việc xây dựng hệ thống phân cấp quản lý rủi ro 

cho Project Ubin, với trách nhiệm rõ ràng cho từng bên tham gia. 

Thứ năm, tăng cường hệ thống giám sát và thực thi pháp luật liên quan 

đến CBDC. Điều này đòi hỏi (i) xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan 

quản lý nhà nước trong việc giám sát hoạt động của hệ thống CBDC; (ii) thiết 

lập hệ thống cảnh báo sớm và quy trình xử lý các vi phạm pháp luật liên quan 

đến CBDC; và (iii) tăng cường năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật 

trong việc điều tra và xử lý các hành vi phạm tội liên quan đến tiền kỹ thuật số. 

Malaysia đã thành công trong việc thiết lập mô hình giám sát đa cấp cho hệ 

thống TTĐT, có thể được áp dụng cho CBDC. 

Thứ sáu, xây dựng khung pháp lý về quản trị dữ liệu trong hệ sinh thái 

CBDC nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý thông tin. 

Khung này cần quy định rõ về quyền sở hữu, truy cập và sử dụng dữ liệu giao 

dịch CBDC, với việc phân định cụ thể quyền hạn và trách nhiệm của từng bên 

tham gia. Đặc biệt quan trọng là việc thiết lập các tiêu chuẩn về chất lượng và 

tính toàn vẹn của dữ liệu, quy trình xác thực và đồng bộ hóa thông tin giữa các 

bên, cũng như cơ chế lưu trữ và bảo quản dữ liệu dài hạn. Cần có quy định chi 

tiết về việc chia sẻ và khai thác dữ liệu cho mục đích phân tích, nghiên cứu và 

hoạch định chính sách, đồng thời đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về 

bảo vệ thông tin cá nhân. Kinh nghiệm từ MAS cho thấy việc có khung quản 

trị dữ liệu chặt chẽ đã giúp Project Ubin xây dựng được niềm tin của các bên 

tham gia và tối ưu hóa việc sử dụng thông tin cho phát triển hệ thống. 

Thứ bảy, thiết lập cơ chế pháp lý về hợp tác và chia sẻ trách nhiệm 

trong quản lý rủi ro hệ thống CBDC. Trọng tâm của giải pháp này là xây dựng 

khung pháp lý quy định rõ vai trò và trách nhiệm của các bên trong việc nhận 

diện, đánh giá và xử lý các rủi ro liên quan đến CBDC, từ rủi ro vận hành và 

công nghệ đến rủi ro tài chính và tuân thủ. Cần thiết lập cơ chế phối hợp liên 

ngành trong quản lý khủng hoảng, với quy trình ra quyết định rõ ràng và phân 

công trách nhiệm cụ thể cho từng tình huống. Đặc biệt, cần có quy định về việc 

xây dựng và duy trì hệ thống dự phòng, kế hoạch khắc phục thảm họa, cũng 

như cơ chế đảm bảo tài chính cho việc xử lý các sự cố nghiêm trọng. Kinh 
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nghiệm từ e-CNY cho thấy việc có khung pháp lý rõ ràng về quản lý rủi ro đã 

giúp PBOC và các đối tác tự tin mở rộng phạm vi thử nghiệm mà vẫn đảm bảo 

an toàn cho hệ thống. 

Để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các giải pháp trên, cần triển khai 

theo lộ trình phù hợp với năng lực thể chế và điều kiện thực tế của Việt Nam, 

với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước (đặc biệt là NHNN, Bộ Tư 

pháp và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội) và tham vấn tích cực từ cộng đồng 

doanh nghiệp, chuyên gia, cùng việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế (như 

Bahamas và Singapore). Cụ thể, giai đoạn 2024-2025 ưu tiên sửa đổi Luật 

NHNN và ban hành các văn bản hướng dẫn cơ bản; giai đoạn 2025-2027 tập 

trung hoàn thiện quy định về bảo mật và quản lý rủi ro, song song với thử 

nghiệm và điều chỉnh khung pháp lý; và sau năm 2027, tiếp tục cập nhật, hoàn 

thiện hệ thống pháp luật dựa trên phản hồi thực tiễn. 

5.2.3. Về sự ủng hộ của các bên liên quan 

Sự ủng hộ của các bên liên quan đang là điều kiện được đánh giá cao 

nhất với điểm số 7,03/10, phản ánh nền tảng tốt cho việc phát triển CBDC tại 

Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn những khoảng cách cần thu hẹp, đặc biệt là sự 

chấp thuận từ cơ quan chính phủ (6,70 điểm) và phản hồi từ cộng đồng dân sự 

(6,81 điểm). So sánh với kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là từ dự án Ubin của 

Singapore và e-CNY của Trung Quốc, việc xây dựng được mạng lưới hợp tác 

đa chiều giữa khu vực công và tư là yếu tố then chốt quyết định sự thành công 

của CBDC. Điều này đòi hỏi những giải pháp toàn diện để tiếp tục củng cố và 

phát huy điều kiện này. 

Thứ nhất, tăng cường cam kết và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước 

thông qua việc thiết lập cơ chế vận hành liên ngành hiệu quả. Giải pháp này 

tập trung vào ba khía cạnh chính: (i) thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát 

triển CBDC với sự tham gia của các bộ ngành liên quan, do Phó Thủ tướng 

làm Trưởng ban và Thống đốc NHNN làm Phó Trưởng ban thường trực; (ii) 

xây dựng cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin định kỳ giữa các đơn vị, với quy 

trình ra quyết định rõ ràng và thời gian xử lý nhanh chóng; và (iii) phát triển kế 

hoạch hành động chung với các mốc thời gian và phân công trách nhiệm cụ thể 

cho từng đơn vị. Kinh nghiệm từ Singapore cho thấy việc MAS đóng vai trò 
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điều phối trung tâm, với sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan chính phủ khác, đã 

giúp Project Ubin triển khai nhanh chóng và hiệu quả. 

Thứ hai, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với khu vực tư nhân thông qua cơ 

chế đối tác công-tư linh hoạt. Trọng tâm của giải pháp này bao gồm: (i) thiết 

lập cơ chế tham vấn thường xuyên với các NHTM và công ty fintech về thiết 

kế và vận hành CBDC; (ii) xây dựng các chương trình khuyến khích và hỗ trợ 

cho tổ chức tư nhân tham gia phát triển hạ tầng và dịch vụ CBDC, bao gồm ưu 

đãi về thuế, phí và tiếp cận nguồn vốn; và (iii) tạo điều kiện cho khu vực tư 

nhân tham gia thử nghiệm và đề xuất các mô hình kinh doanh sáng tạo dựa 

trên nền tảng CBDC. Trung Quốc đã thành công với mô hình hai tầng cho e-

CNY, trong đó PBOC tập trung vào phát hành và giám sát, trong khi các 

NHTM và công ty công nghệ được trao quyền phát triển các giải pháp sáng tạo 

cho người dùng cuối. 

Thứ ba, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm và 

tranh thủ nguồn lực. Các hoạt động chính bao gồm: (i) tham gia tích cực vào 

các dự án CBDC đa phương trong khu vực như Project mBridge và Project 

Dunbar; (ii) thiết lập quan hệ hợp tác song phương với các NHTW đi đầu về 

CBDC như PBOC, MAS và BOT để trao đổi kinh nghiệm và chuyển giao 

công nghệ; và (iii) tăng cường phối hợp với các tổ chức quốc tế như IMF, 

World Bank và BIS trong việc xây dựng tiêu chuẩn và hướng dẫn phát triển 

CBDC. Singapore đã chứng minh giá trị của cách tiếp cận này khi Project 

Ubin trở thành một trong những dự án CBDC được quốc tế đánh giá cao nhất, 

với sự tham gia của nhiều đối tác từ khắp nơi trên thế giới. 

Thứ tƣ, tăng cường tham vấn cộng đồng học thuật và chuyên gia để 

nâng cao chất lượng nghiên cứu và thiết kế CBDC. Giải pháp này nhấn mạnh 

vào: (i) thành lập hội đồng tư vấn khoa học với sự tham gia của các chuyên gia 

hàng đầu trong và ngoài nước; (ii) triển khai các chương trình nghiên cứu 

trọng điểm về CBDC tại các trường đại học và viện nghiên cứu, với sự tài trợ 

từ NHNN và các đối tác; và (iii) tổ chức thường xuyên các hội thảo, diễn đàn 

khoa học để trao đổi và cập nhật những xu hướng mới nhất về CBDC. Kinh 

nghiệm từ các dự án thành công như e-CNY và Digital Euro cho thấy vai trò 
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quan trọng của cộng đồng học thuật trong việc đề xuất giải pháp và đánh giá 

tác động của CBDC. 

Thứ năm, đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng dân sự thông qua các 

cơ chế tham vấn và đối thoại mở. Các hoạt động cụ thể bao gồm: (i) tổ chức 

các cuộc tham vấn công khai về thiết kế và triển khai CBDC, với sự tham gia 

của tổ chức xã hội, hiệp hội ngành nghề và đại diện người tiêu dùng; (ii) thiết 

lập kênh tiếp nhận phản hồi thường xuyên từ cộng đồng về các vấn đề liên 

quan đến CBDC; và (iii) phát triển các chương trình hợp tác với các tổ chức 

phi chính phủ để thúc đẩy nhận thức và sự chấp nhận CBDC trong cộng đồng. 

Bahamas đã thành công trong thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng vào 

dự án Sand Dollar thông qua chương trình đối thoại - tham vấn rộng rãi. 

Thứ sáu, phát triển cơ chế khuyến khích và chia sẻ lợi ích phù hợp để 

thúc đẩy sự tham gia tích cực của các bên vào hệ sinh thái CBDC. Trọng tâm 

của giải pháp này là thiết lập một mô hình phân bổ lợi ích công bằng và bền 

vững, trong đó mỗi bên tham gia đều nhận được giá trị tương xứng với đóng 

góp của mình. Cần xây dựng hệ thống ưu đãi đặc thù cho từng nhóm đối 

tượng, từ các chương trình hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho NHTM trong việc 

nâng cấp hạ tầng, đến các cơ chế chia sẻ doanh thu cho các đối tác fintech phát 

triển dịch vụ đổi mới. Đặc biệt quan trọng là việc thiết kế các chương trình 

khuyến khích dài hạn để duy trì động lực đầu tư và phát triển của các bên tham 

gia. Kinh nghiệm từ e-CNY cho thấy mô hình chia sẻ lợi ích hợp lý giữa 

PBOC và các NHTM đã góp phần quan trọng vào sự thành công của dự án. 

Thứ bảy, xây dựng nền tảng hợp tác và đổi mới mở nhằm tạo môi 

trường thuận lợi cho sự phát triển sáng tạo trong hệ sinh thái CBDC. Giải pháp 

này tập trung vào việc phát triển các không gian thử nghiệm và đổi mới dùng 

chung, nơi các bên tham gia có thể chia sẻ nguồn lực, tri thức và kinh nghiệm 

để cùng phát triển các giải pháp mới. Cần thiết lập các cơ chế quản trị và vận 

hành minh bạch cho nền tảng này, với quy định rõ ràng về quyền sở hữu trí tuệ 

và chia sẻ kết quả nghiên cứu. Đặc biệt, cần xây dựng một cộng đồng phát 

triển CBDC mạnh mẽ thông qua các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên đề 

và diễn đàn trao đổi thường xuyên. Kinh nghiệm từ Project Ubin cho thấy việc 
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có một môi trường đổi mới mở đã thúc đẩy sự ra đời của nhiều giải pháp sáng 

tạo, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các bên tham gia. 

Để triển khai hiệu quả các giải pháp trên, cần xây dựng lộ trình phù hợp 

với điều kiện và nguồn lực của Việt Nam. Giai đoạn 2024-2025 tập trung vào 

việc thiết lập các cơ chế phối hợp liên ngành và hợp tác công-tư, đồng thời mở 

rộng quan hệ quốc tế. Giai đoạn 2025-2027 đẩy mạnh các hoạt động nghiên 

cứu và tham vấn, cùng với việc triển khai các dự án thí điểm với sự tham gia 

của nhiều bên. Sau năm 2027, tiếp tục củng cố và mở rộng mạng lưới hợp tác, 

đặc biệt trong các lĩnh vực mới nổi của CBDC. Quá trình này cần được thực 

hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa NHNN và các bên liên quan, dựa trên 

nguyên tắc minh bạch, hiệu quả và cùng có lợi. 

5.2.4. Về năng lực công nghệ 

Năng lực công nghệ là điều kiện then chốt cần được cải thiện đáng kể 

với điểm số hiện tại chỉ đạt 6,46/10. Kết quả khảo sát cho thấy những điểm 

tích cực về hạ tầng kỹ thuật số và khả năng tương tác (6,98 điểm), cũng như 

khả năng xử lý và mở rộng hệ thống (6,81 điểm). Tuy nhiên, các khía cạnh 

khác còn nhiều hạn chế, đặc biệt là khả năng hoạt động ngoại tuyến chỉ đạt 

5,99 điểm và bảo mật phòng chống gian lận đạt 6,22 điểm. So sánh với kinh 

nghiệm quốc tế, đặc biệt là từ Project Ubin của Singapore và e-CNY của 

Trung Quốc, Việt Nam cần có những giải pháp toàn diện và mạnh mẽ để nâng 

cao năng lực công nghệ, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của CBDC. 

Thứ nhất, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số và tăng cường khả năng tương 

tác thông qua việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ theo hướng mở và linh 

hoạt. Giải pháp này tập trung vào việc phát triển một kiến trúc hệ thống đa 

tầng, trong đó lớp cơ sở bao gồm hạ tầng mạng viễn thông tốc độ cao với độ 

phủ rộng khắp, hệ thống trung tâm dữ liệu hiệu năng cao với khả năng dự 

phòng và phục hồi sau thảm họa, và nền tảng điện toán đám mây bảo mật với 

khả năng mở rộng linh hoạt. Trên nền tảng này, cần xây dựng các giao thức và 

tiêu chuẩn kỹ thuật mở cho phép tích hợp liền mạch với các hệ thống thanh 

toán hiện có, đồng thời đảm bảo khả năng kết nối với các nền tảng CBDC quốc 

tế trong tương lai. Kinh nghiệm từ Project Ubin cho thấy việc áp dụng kiến 
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trúc microservices và API mở đã giúp Singapore xây dựng được hệ thống 

CBDC có khả năng tương tác cao với nhiều nền tảng khác nhau. 

Thứ hai, tăng cường giải pháp bảo mật và phòng chống gian lận thông 

qua việc áp dụng các công nghệ tiên tiến và xây dựng hệ thống phòng thủ 

nhiều lớp. Trọng tâm của giải pháp này bao gồm việc triển khai các công nghệ 

mã hóa tiên tiến như mã hóa đồng hình và zero-knowledge proof để bảo vệ 

thông tin giao dịch, kết hợp với hệ thống xác thực đa yếu tố và sinh trắc học để 

đảm bảo an toàn truy cập. Đồng thời, cần phát triển hệ thống phát hiện gian lận 

dựa trên trí tuệ nhân tạo, có khả năng học hỏi và thích ứng với các hình thức 

tấn công mới, kết hợp với cơ chế giám sát giao dịch thời gian thực để phát hiện 

và ngăn chặn kịp thời các hoạt động đáng ngờ. Kinh nghiệm từ e-CNY cho 

thấy việc triển khai mô hình "ẩn danh có kiểm soát" kết hợp với công nghệ 

blockchain đã giúp Trung Quốc đảm bảo cân bằng giữa quyền riêng tư và khả 

năng giám sát. 

Thứ ba, phát triển khả năng xử lý và mở rộng hệ thống để đáp ứng nhu 

cầu giao dịch ngày càng tăng trong tương lai. Giải pháp này bao gồm việc xây 

dựng kiến trúc hệ thống phân tán với khả năng xử lý song song cao, cho phép 

đạt được tốc độ xử lý ít nhất 100.000 giao dịch mỗi giây với độ trễ dưới 3 giây. 

Song song với đó, cần phát triển cơ chế tự động cân bằng tải và điều phối tài 

nguyên thông minh, cho phép hệ thống tự động mở rộng hoặc thu hẹp dựa trên 

tải giao dịch thực tế. Đặc biệt quan trọng là việc thiết kế hệ thống theo hướng 

module hóa, cho phép nâng cấp và bổ sung tính năng mới mà không ảnh 

hưởng đến hoạt động của toàn bộ hệ thống. Kinh nghiệm từ Project Dunbar 

cho thấy việc áp dụng công nghệ blockchain thế hệ mới kết hợp với kiến trúc 

phân tán đã giúp đạt được hiệu năng cao trong thanh toán xuyên biên giới. 

Thứ tƣ, hoàn thiện công nghệ giao dịch ngoại tuyến để đảm bảo tính 

liên tục của dịch vụ trong mọi điều kiện. Trọng tâm giải pháp này là phát triển 

cơ chế lưu trữ và xác thực giao dịch cục bộ, cho phép người dùng thực hiện 

thanh toán ngay cả khi không có kết nối internet. Điều này đòi hỏi việc thiết kế 

một hệ thống đồng bộ hóa thông minh, có khả năng cập nhật và xác nhận các 

giao dịch offline khi kết nối được khôi phục, đồng thời đảm bảo tính nhất quán 

của dữ liệu và ngăn chặn việc chi tiêu kép. Ngoài ra, cần phát triển các giải 
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pháp bảo mật đặc thù cho giao dịch offline, bao gồm cơ chế xác thực hai chiều 

và giới hạn giao dịch động dựa trên mức độ rủi ro. Kinh nghiệm từ Sand 

Dollar cho thấy khả năng giao dịch offline là yếu tố then chốt đảm bảo tính 

phổ cập của CBDC, đặc biệt tại khu vực có hạ tầng viễn thông chưa phát triển. 

Thứ năm, nâng cao năng lực giám sát và phân tích dữ liệu thông qua 

việc áp dụng các công nghệ dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Giải pháp này tập 

trung vào việc xây dựng hệ thống giám sát toàn diện với khả năng theo dõi và 

phân tích giao dịch theo thời gian thực, kết hợp với các công cụ phân tích dữ 

liệu tiên tiến để phát hiện xu hướng và mô hình bất thường. Đồng thời, cần 

phát triển hệ thống báo cáo và phân tích đa chiều, cho phép NHNN và các cơ 

quan quản lý có cái nhìn tổng thể về hoạt động của hệ thống CBDC, từ đó đưa 

ra các quyết định chính sách kịp thời và hiệu quả. Kinh nghiệm từ Singapore 

cho thấy việc tích hợp công nghệ dữ liệu lớn vào Project Ubin đã giúp nâng 

cao đáng kể hiệu quả giám sát và quản lý rủi ro của hệ thống. 

Thứ sáu, phát triển nền tảng thử nghiệm và thẩm định công nghệ CBDC 

nhằm đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của các giải pháp mới. Trọng tâm của 

giải pháp này là xây dựng một môi trường sandbox toàn diện, cho phép thử 

nghiệm và đánh giá các công nghệ mới trước khi triển khai vào thực tế. Nền 

tảng này cần được thiết kế với khả năng mô phỏng các điều kiện vận hành thực 

tế, từ tải giao dịch cao đến các tình huống bất thường, đồng thời tích hợp các 

công cụ phân tích và đánh giá hiệu năng tự động. Đặc biệt quan trọng là việc 

phát triển bộ tiêu chuẩn thẩm định công nghệ chặt chẽ, bao gồm các yêu cầu về 

hiệu suất, độ tin cậy, khả năng mở rộng và tính bảo mật. Kinh nghiệm từ 

Project Dunbar cho thấy việc có nền tảng thử nghiệm chuyên nghiệp đã giúp 

MAS và các đối tác nhanh chóng xác định và hoàn thiện các giải pháp công 

nghệ tối ưu. 

Thứ bảy, thiết lập hệ thống quản trị công nghệ thông minh để đảm bảo 

tính linh hoạt và bền vững của hệ thống CBDC. Giải pháp này tập trung vào 

việc xây dựng một khung quản trị công nghệ tiên tiến, tích hợp các công nghệ 

trí tuệ nhân tạo và tự động hóa trong quản lý vận hành. Cần phát triển các công 

cụ giám sát và tối ưu hóa tự động, có khả năng dự đoán và phòng ngừa sự cố, 

tự động cân bằng tải và phân bổ tài nguyên dựa trên nhu cầu thực tế. Đặc biệt, 
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hệ thống cần có khả năng tự học hỏi và cải thiện dựa trên dữ liệu vận hành, 

đồng thời tích hợp các cơ chế ra quyết định tự động cho các tình huống thường 

gặp. Kinh nghiệm từ e-CNY cho thấy việc áp dụng quản trị công nghệ thông 

minh đã giúp PBOC duy trì được hiệu suất cao và ổn định của hệ thống ngay 

cả khi quy mô giao dịch tăng đột biến. 

Để triển khai hiệu quả giải pháp, cần lộ trình rõ ràng, phù hợp điều kiện 

và nguồn lực Việt Nam, kết hợp chặt chẽ giữa NHNN với các bộ ngành (đặc 

biệt là Bộ Thông tin và Truyền thông về hạ tầng số, Bộ Khoa học và Công 

nghệ về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ), tận dụng nguồn lực tư nhân 

qua hợp tác công-tư và tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật quốc tế. Cụ thể, giai đoạn 

2024-2025 tập trung nâng cấp hạ tầng và xây dựng nền tảng công nghệ cốt lõi 

(hệ thống xử lý giao dịch hiệu năng cao và bảo mật nền tảng); giai đoạn 2025-

2027 tập trung phát triển tính năng nâng cao (giao dịch offline, phân tích dữ 

liệu lớn) song song thử nghiệm, đánh giá hiệu quả quy mô nhỏ; sau 2027 tiếp 

tục tối ưu hóa, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu suất, độ tin cậy và tích hợp 

công nghệ mới. Kết quả kỳ vọng là nâng điểm năng lực công nghệ từ 6,46 lên 

trên 7,5/10 (2025), với chỉ tiêu: tốc độ xử lý 100.000 giao dịch/giây, thời gian 

gián đoạn dưới 0,001%, tỷ lệ phát hiện gian lận trên 99%. 

5.2.5. Về sự chấp nhận của ngƣời sử dụng cuối cùng 

Sự chấp nhận của người sử dụng cuối cùng đang là điều kiện cần được 

ưu tiên cải thiện với điểm số chỉ đạt 6,27/10. Kết quả khảo sát cho thấy những 

hạn chế đáng kể, đặc biệt là về mức độ nhận thức và hiểu biết của công chúng 

(5,79 điểm) và sự tin tưởng vào hệ thống bảo mật (6,11 điểm). Mặc dù đã có 

những tín hiệu tích cực về khả năng tiếp cận công nghệ số (6,6 điểm) và động 

lực sử dụng phương thức thanh toán mới (6,65 điểm), vẫn cần những giải pháp 

toàn diện để nâng cao mức độ chấp nhận CBDC trong cộng đồng. Kinh 

nghiệm từ các dự án thành công như Sand Dollar tại Bahamas và e-CNY tại 

Trung Quốc cho thấy sự chấp nhận của người dùng là yếu tố quyết định sự 

thành công của CBDC. 

Thứ nhất, tăng cường truyền thông và giáo dục về CBDC thông qua các 

chương trình đa dạng và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Giải pháp này tập 

trung vào việc xây dựng chiến lược truyền thông tổng thể với ba trọng tâm 
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chính: nâng cao nhận thức về lợi ích và tính năng của CBDC, cung cấp thông 

tin minh bạch về cơ chế hoạt động và các biện pháp bảo đảm an toàn, đồng 

thời hướng dẫn chi tiết cách thức sử dụng và khai thác các tính năng. Đặc biệt, 

cần phát triển các chương trình giáo dục tài chính số phù hợp với từng nhóm 

đối tượng, từ học sinh, sinh viên đến người cao tuổi và người dân vùng nông 

thôn, vùng sâu vùng xa. Kinh nghiệm từ Bahamas cho thấy việc triển khai các 

chương trình đào tạo cộng đồng về Sand Dollar đã góp phần quan trọng vào tỷ 

lệ chấp nhận cao của dự án. 

Thứ hai, xây dựng niềm tin vào CBDC thông qua các chương trình thử 

nghiệm có kiểm soát và minh bạch. Trọng tâm của giải pháp này là tổ chức các 

pilot projects với quy mô và phạm vi phù hợp, cho phép người dùng trải 

nghiệm trực tiếp các tính năng của CBDC trong môi trường an toàn. Đồng 

thời, cần thiết lập cơ chế phản hồi hai chiều hiệu quả, qua đó thu thập ý kiến 

người dùng để liên tục cải thiện và hoàn thiện hệ thống. Việc công bố định kỳ 

kết quả thử nghiệm và các chỉ số vận hành quan trọng cũng sẽ giúp tăng cường 

tính minh bạch và niềm tin của công chúng. Trung Quốc đã thành công trong 

việc triển khai e-CNY thông qua các đợt thử nghiệm mở rộng dần, từ các thành 

phố lớn đến các khu vực nông thôn, kết hợp với việc thu thập và phản hồi ý 

kiến người dùng một cách có hệ thống. 

Thứ ba, cải thiện trải nghiệm người dùng và tính tiện ích của CBDC 

thông qua tối ưu hóa giao diện và tính năng. Giải pháp này nhấn mạnh vào 

phát triển các ứng dụng CBDC với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, đồng thời 

tích hợp nhiều tính năng tiện ích đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. 

Đặc biệt quan trọng là việc đảm bảo tính liền mạch trong trải nghiệm thanh 

toán, từ các giao dịch nhỏ lẻ hàng ngày đến các giao dịch giá trị lớn, cùng khả 

năng hoạt động ổn định trong điều kiện mạng không ổn định. Kinh nghiệm từ 

Singapore cho thấy việc tập trung vào trải nghiệm người dùng ngay từ giai 

đoạn thiết kế đã giúp Project Ubin có được phản hồi tích cực từ cộng đồng. 

Thứ tƣ, đảm bảo quyền riêng tư và an toàn dữ liệu người dùng thông 

qua các biện pháp bảo vệ toàn diện. Trọng tâm của giải pháp này là xây dựng 

một hệ thống bảo mật đa lớp, kết hợp giữa các công nghệ mã hóa tiên tiến với 

cơ chế kiểm soát truy cập chặt chẽ. Đồng thời, cần thiết lập quy trình xử lý và 
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bảo vệ dữ liệu cá nhân minh bạch, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ 

thông tin, và cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát đối với dữ liệu của họ. 

Kinh nghiệm từ Trung Quốc với mô hình "ẩn danh có kiểm soát" cho e-CNY 

đã chứng minh tầm quan trọng của việc cân bằng giữa quyền riêng tư và yêu 

cầu quản lý. 

Thứ năm, thiết kế các chương trình khuyến khích phù hợp để thúc đẩy 

việc áp dụng CBDC rộng rãi trong cộng đồng. Giải pháp này tập trung vào 

việc phát triển hệ thống ưu đãi đa dạng, từ các chương trình hoàn tiền và tích 

điểm cho người dùng cá nhân đến các gói hỗ trợ và ưu đãi cho doanh nghiệp 

chấp nhận thanh toán CBDC. Đặc biệt, cần có các chương trình hỗ trợ đặc thù 

cho các nhóm đối tượng yếu thế và khu vực khó khăn, đảm bảo tính bao trùm 

trong việc tiếp cận và sử dụng CBDC. Kinh nghiệm từ Jamaica cho thấy việc 

triển khai các chương trình khuyến khích có mục tiêu đã giúp thúc đẩy đáng kể 

tỷ lệ chấp nhận Jam-DEX trong giai đoạn đầu. 

Thứ sáu, phát triển hệ sinh thái dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng 

CBDC để tăng tính hấp dẫn và tiện ích cho người dùng. Giải pháp này tập 

trung vào việc tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển các dịch vụ mới 

tích hợp với CBDC, từ các giải pháp quản lý tài chính cá nhân thông minh đến 

các ứng dụng thanh toán tự động cho doanh nghiệp. Cần xây dựng cơ chế 

khuyến khích các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng đổi mới, đồng thời thiết 

lập quy trình thẩm định và phê duyệt nhanh chóng cho các dịch vụ mới. Đặc 

biệt quan trọng là việc phát triển các API mở và tài liệu kỹ thuật đầy đủ để tạo 

điều kiện cho cộng đồng phát triển tham gia tích cực. Kinh nghiệm từ e-CNY 

cho thấy sự đa dạng của các dịch vụ giá trị gia tăng đã góp phần quan trọng 

vào việc thu hút người dùng và duy trì tính hấp dẫn của hệ thống. 

Thứ bảy, thiết lập cơ chế bảo vệ người dùng toàn diện để tăng cường 

niềm tin và sự an tâm khi sử dụng CBDC. Trọng tâm của giải pháp này là xây 

dựng một hệ thống bảo vệ người dùng đa tầng, bao gồm các cơ chế phòng 

ngừa, phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến quyền lợi người dùng. Cần 

thiết lập trung tâm hỗ trợ người dùng 24/7 với nhiều kênh liên lạc, quy trình xử 

lý khiếu nại nhanh chóng và minh bạch, cùng cơ chế bồi thường tự động cho 

các sự cố phổ biến. Đặc biệt, cần phát triển các công cụ tự phục vụ cho phép 
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người dùng chủ động quản lý rủi ro và bảo vệ tài khoản của mình. Kinh 

nghiệm từ Project Ubin cho thấy việc có hệ thống bảo vệ người dùng hiệu quả 

đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng niềm tin và thúc đẩy việc chấp 

nhận công nghệ mới. 

Để triển khai hiệu quả các giải pháp, cần lộ trình phù hợp điều kiện thực 

tế Việt Nam, kết hợp chặt chẽ giữa NHNN với các bộ ngành (đặc biệt Bộ 

Thông tin và Truyền thông về hạ tầng số, Bộ Khoa học và Công nghệ về 

nghiên cứu và chuyển giao công nghệ), tận dụng nguồn lực tư nhân qua hợp 

tác công-tư và tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật quốc tế. Cụ thể, giai đoạn 2024-2025 

tập trung nâng cấp hạ tầng và xây dựng nền tảng công nghệ cốt lõi (hệ thống 

xử lý giao dịch hiệu năng cao và bảo mật nền tảng); giai đoạn 2025-2027 tập 

trung phát triển tính năng nâng cao (giao dịch offline, phân tích dữ liệu lớn) 

song song thử nghiệm, đánh giá hiệu quả quy mô nhỏ; sau 2027 tiếp tục tối ưu 

hóa, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu suất, độ tin cậy và tích hợp công nghệ 

mới. Kết quả kỳ vọng là nâng điểm chấp nhận người dùng từ 6,27 lên trên 

7,2/10 (2025), với chỉ tiêu: tốc độ xử lý 100.000 giao dịch/giây, thời gian gián 

đoạn dưới 0,001%, tỷ lệ phát hiện gian lận trên 99%. 

5.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

Để triển khai hiệu quả các giải pháp đã đề xuất ở trên, cần có sự vào 

cuộc tích cực và phối hợp đồng bộ của nhiều cơ quan, tổ chức từ cấp cao nhất. 

Dựa trên đánh giá thực trạng và kinh nghiệm quốc tế, luận án đề xuất một số 

kiến nghị cụ thể đối với ba nhóm cơ quan chủ chốt, bao gồm Quốc hội - cơ 

quan có thẩm quyền cao nhất trong việc hoàn thiện khung pháp lý, Chính phủ - 

đóng vai trò điều phối và tổ chức thực hiện, và Ban chấp hành Trung ương - cơ 

quan hoạch định đường lối, chính sách vĩ mô. 

5.3.1. Đối với Ban chấp hành Trung ƣơng 

Với vai trò hoạch định các định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội cho đất nước, Ban chấp hành Trung ương cần tập trung vào ba nhóm kiến 

nghị chính sau: 

Thứ nhất, ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển tiền kỹ thuật số 

quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Nghị quyết cần xác 

định rõ quan điểm chỉ đạo về việc phát triển CBDC như một nhiệm vụ chiến 
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lược, góp phần hiện đại hóa hệ thống tài chính - tiền tệ và tăng cường chủ 

quyền tiền tệ quốc gia. Đồng thời, cần đưa ra các định hướng lớn về mô hình 

phát triển, phương thức triển khai và các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn 

trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, nghị quyết cần nhấn mạnh yêu cầu về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tiến trình phát triển CBDC, đảm bảo sự 

đồng bộ và thống nhất trong chỉ đạo từ trung ương đến địa phương. 

Thứ hai, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai CBDC tại địa phương. Cụ thể: (i) 

đưa mục tiêu phát triển CBDC vào nghị quyết của cấp ủy và kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương; (ii) thành lập các tổ công tác chuyên 

trách để theo dõi, đôn đốc việc triển khai tại địa phương; và (iii) tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về phát 

triển CBDC. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến để 

nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về vai trò, ý nghĩa của 

CBDC trong phát triển kinh tế số. 

Thứ ba, chỉ đạo việc tích hợp nội dung về phát triển CBDC vào các 

nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Đảng về phát triển kinh tế số và chuyển đổi 

số quốc gia. Trong đó, cần làm rõ mối quan hệ giữa phát triển CBDC với các 

mục tiêu về xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đặc biệt, cần có cơ 

chế phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung 

ương và các ban, bộ ngành liên quan trong việc nghiên cứu, đề xuất các chủ 

trương, chính sách về phát triển CBDC, đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong 

triển khai thực hiện. 

Thứ tƣ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thúc đẩy hợp tác 

quốc tế về phát triển CBDC và hội nhập tài chính số. Chủ trương này cần tập 

trung vào việc định hướng và tạo điều kiện cho việc mở rộng quan hệ hợp tác 

chiến lược với các trung tâm tài chính và công nghệ hàng đầu, đặc biệt trong 

khu vực ASEAN và Đông Á. Cần chỉ đạo việc xây dựng các chương trình hợp 

tác có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các lĩnh vực then chốt như chuyển giao 

công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, và tham gia vào các dự 

án CBDC đa quốc gia. Đặc biệt, cần có cơ chế đặc thù để thúc đẩy việc thu hút 

đầu tư và chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ tài chính tiên tiến, 
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đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào 

chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực tài chính số. Bên cạnh đó, cần chỉ đạo việc 

nghiên cứu và đề xuất các sáng kiến hợp tác khu vực về CBDC, qua đó nâng 

cao tầm ảnh hưởng của Việt Nam trong tiến trình hội nhập tài chính số quốc tế. 

5.3.2. Đối với Quốc hội 

Dựa trên các giải pháp đã đề xuất ở trên, đặc biệt là về mặt pháp lý 

(điểm số thấp nhất với 6,16/10), việc hoàn thiện khung pháp lý toàn diện cho 

CBDC cần sự vào cuộc tích cực từ cơ quan lập pháp cao nhất. Quốc hội cần 

quan tâm đặc biệt đến năm nhóm vấn đề sau đây: 

Thứ nhất, ưu tiên sửa đổi, bổ sung Luật NHNN 2010 để tạo cơ sở pháp 

lý cho việc phát hành và quản lý CBDC. Cụ thể, cần bổ sung vào Điều 4 về 

giải thích từ ngữ khái niệm "Tiền kỹ thuật số của NHTW (CBDC)" như một 

hình thái tiền tệ chính thức, ngang bằng với tiền mặt về giá trị pháp lý. Đồng 

thời, sửa đổi Điều 17 về thẩm quyền phát hành tiền, theo đó trao cho NHNN 

quyền độc quyền phát hành cả tiền mặt và CBDC. Ngoài ra, cần bổ sung các 

quy định về nguyên tắc phát hành CBDC, vai trò và trách nhiệm của NHNN 

trong quản lý, giám sát các giao dịch CBDC, cũng như quyền thiết lập các giới 

hạn về lưu hành và giao dịch. 

Thứ hai, xây dựng và ban hành Luật Thanh toán số để tạo hành lang 

pháp lý thống nhất cho các hoạt động TTĐT, trong đó có CBDC. Luật này cần 

quy định rõ về: (i) phạm vi và nguyên tắc hoạt động thanh toán số; (ii) quyền 

và nghĩa vụ của các bên tham gia; (iii) cơ chế bảo vệ quyền lợi người dùng và 

an toàn dữ liệu; (iv) quy định về giám sát và xử lý vi phạm. Đặc biệt, cần có 

chương riêng quy định về CBDC với các nội dung cụ thể về cơ chế vận hành, 

vai trò của TGTT và biện pháp đảm bảo tính ổn định của hệ thống tài chính. 

Thứ ba, rà soát và điều chỉnh các luật liên quan để đảm bảo tính đồng 

bộ trong khung pháp lý về CBDC. Cụ thể là sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD 

để làm rõ vai trò của các NHTM trong hệ thống CBDC; Luật Phòng chống rửa 

tiền để bổ sung các quy định đặc thù về giám sát giao dịch CBDC; và Luật An 

ninh mạng để tăng cường các biện pháp bảo vệ hạ tầng công nghệ cho CBDC. 

Việc sửa đổi này cần được thực hiện đồng bộ để tránh chồng chéo hoặc mâu 

thuẫn giữa các văn bản pháp luật. 
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Thứ tƣ, tăng cường giám sát việc triển khai CBDC thông qua các phiên 

chất vấn và giám sát chuyên đề của Quốc hội. Cần yêu cầu NHNN định kỳ báo 

cáo về tiến độ phát triển CBDC, những thách thức gặp phải và giải pháp khắc 

phục. Đồng thời, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cần tổ chức các phiên giám sát 

chuyên đề về CBDC, tập trung vào đánh giá tác động đối với ổn định tài chính 

và hiệu quả của các biện pháp quản lý rủi ro. 

Thứ năm, phê duyệt các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm phục vụ 

cho việc phát triển CBDC. Cần ưu tiên bố trí ngân sách cho việc nâng cấp hạ 

tầng công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và triển khai các dự án thí điểm về 

CBDC. Đặc biệt, cần có cơ chế đặc thù về đầu tư và quản lý tài chính cho các 

dự án công nghệ phức tạp như CBDC, cho phép linh hoạt trong việc thuê 

chuyên gia, mua sắm thiết bị và phần mềm chuyên dụng. 

5.3.3. Đối với Chính phủ 

Với vai trò là cơ quan hành pháp cao nhất, Chính phủ đóng vai trò then 

chốt trong việc điều phối và tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển CBDC. 

Dựa trên kết quả đánh giá thực trạng và các giải pháp đề xuất, đặc biệt là 

những hạn chế về năng lực công nghệ (6,46/10) và sự chấp nhận của người 

dùng (6,27/10), cần tập trung vào các nhóm kiến nghị sau: 

Thứ nhất, xây dựng và ban hành chiến lược quốc gia về phát triển 

CBDC với tầm nhìn đến năm 2030. Chiến lược này cần xác định rõ mục tiêu 

phát triển theo từng giai đoạn, trong đó giai đoạn 2024-2025 tập trung hoàn 

thiện khung pháp lý và hạ tầng cơ bản, giai đoạn 2025-2027 thử nghiệm và 

triển khai thí điểm, và giai đoạn sau 2027 mở rộng phạm vi áp dụng trên toàn 

quốc. Đặc biệt, cần làm rõ vai trò của CBDC trong chiến lược chuyển đổi số 

quốc gia và kế hoạch phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời xác 

định các dự án ưu tiên cần đầu tư và nguồn lực thực hiện. Bên cạnh đó, chiến 

lược cũng cần đề ra các chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ người dân sử dụng CBDC, số 

lượng giao dịch và giá trị giao dịch qua CBDC, cũng như các mục tiêu về an 

toàn và hiệu quả của hệ thống. Kinh nghiệm từ Trung Quốc cho thấy việc có 

chiến lược phát triển rõ ràng đã giúp e-CNY triển khai một cách có hệ thống 

và hiệu quả. 
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Thứ hai, thành lập và vận hành Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển 

CBDC với sự tham gia của các bộ ngành liên quan. Ban Chỉ đạo cần được tổ 

chức theo mô hình liên ngành, với ba nhóm công tác chuyên trách: (i) nhóm 

chính sách và pháp lý do NHNN chủ trì, tập trung vào hoàn thiện khung pháp 

lý và cơ chế vận hành; (ii) nhóm công nghệ và hạ tầng do Bộ Thông tin và 

Truyền thông chủ trì, phụ trách phát triển nền tảng kỹ thuật; và (iii) nhóm triển 

khai và giám sát do Bộ Tài chính chủ trì, đảm bảo tính hiệu quả và an toàn 

trong quá trình thực hiện. Ban Chỉ đạo cần có cơ chế họp định kỳ hàng tháng 

để xem xét tiến độ và giải quyết các vướng mắc phát sinh. Đồng thời, cần thiết 

lập văn phòng thường trực với đội ngũ chuyên trách để đảm bảo tính liên tục 

và hiệu quả trong điều phối các hoạt động. 

Thứ ba, phát triển cơ chế khuyến khích và hỗ trợ toàn diện cho các bên 

tham gia hệ sinh thái CBDC. Cần xây dựng gói chính sách ưu đãi bao gồm: (i) 

ưu đãi thuế và phí cho các tổ chức tài chính và công ty công nghệ tham gia 

phát triển hạ tầng và dịch vụ CBDC, như miễn giảm thuế thu nhập doanh 

nghiệp trong 3-5 năm đầu và ưu đãi về đất đai cho các dự án đầu tư hạ tầng; 

(ii) hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tích 

hợp CBDC vào hoạt động kinh doanh, bao gồm các khoản vay ưu đãi và hỗ trợ 

đào tạo nhân lực; và (iii) các chương trình thí điểm có mục tiêu cho từng nhóm 

đối tượng cụ thể, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa, 

với ngân sách hỗ trợ ban đầu cho việc phát triển hạ tầng và khuyến khích 

người dân sử dụng. Ngoài ra, cần có chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các doanh 

nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực fintech để thúc đẩy ĐMST trong phát triển 

ứng dụng CBDC. 

Thứ tƣ, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển công nghệ 

CBDC thông qua việc thiết lập các chương trình nghiên cứu trọng điểm quốc 

gia. Cần ưu tiên nguồn lực cho ba lĩnh vực chính: (i) phát triển hạ tầng công 

nghệ cốt lõi như hệ thống xử lý giao dịch hiệu năng cao và giải pháp bảo mật 

tiên tiến, với ngân sách đầu tư tối thiểu 1% GDP cho R&D trong lĩnh vực công 

nghệ tài chính; (ii) đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực 

blockchain, mật mã học và phân tích dữ liệu lớn, thông qua việc thành lập các 

trung tâm nghiên cứu xuất sắc tại các trường đại học trọng điểm và tăng cường 



 

 

 

156 

hợp tác với các viện nghiên cứu quốc tế; (iii) thúc đẩy hợp tác quốc tế trong 

nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là với các trung tâm công nghệ tài chính 

hàng đầu thế giới, thông qua các dự án hợp tác song phương và đa phương. 

Đồng thời, cần có cơ chế đặc thù trong quản lý tài chính và đầu tư cho các dự 

án công nghệ CBDC, cho phép linh hoạt trong việc thuê chuyên gia quốc tế và 

mua sắm công nghệ tiên tiến. 

Thứ năm, thiết lập cơ chế giám sát và đánh giá hiệu quả việc triển khai 

CBDC một cách toàn diện. Cơ chế này cần bao gồm: (i) hệ thống chỉ tiêu đánh 

giá toàn diện, từ hiệu suất kỹ thuật như tốc độ xử lý giao dịch và tỷ lệ thành 

công, đến các chỉ tiêu tác động kinh tế - xã hội như mức độ tiếp cận dịch vụ tài 

chính và tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt; (ii) quy trình báo cáo và phản 

hồi định kỳ từ các bên tham gia, với yêu cầu báo cáo hàng tháng về tiến độ 

triển khai và các vấn đề phát sinh; và (iii) cơ chế điều chỉnh và cập nhật chiến 

lược dựa trên kết quả đánh giá, cho phép linh hoạt điều chỉnh mục tiêu và giải 

pháp khi cần thiết. Đặc biệt, cần có hệ thống cảnh báo sớm tích hợp trí tuệ 

nhân tạo để phát hiện và xử lý kịp thời các rủi ro có thể phát sinh trong quá 

trình triển khai. 

Thứ sáu, xây dựng kế hoạch tổng thể về truyền thông và nâng cao nhận 

thức cộng đồng về CBDC. Kế hoạch này cần tập trung vào: (i) triển khai các 

chiến dịch truyền thông đa kênh, kết hợp giữa phương tiện truyền thông truyền 

thống và mạng xã hội để tiếp cận các nhóm đối tượng khác nhau; (ii) tổ chức 

các chương trình đào tạo và hướng dẫn sử dụng CBDC cho người dân, đặc biệt 

là tại các khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa; (iii) xây dựng mạng lưới đại 

sứ CBDC tại cộng đồng để hỗ trợ và hướng dẫn người dân trong quá trình 

chuyển đổi sang thanh toán số. Đồng thời, cần có cơ chế theo dõi và đánh giá 

hiệu quả của các hoạt động truyền thông để kịp thời điều chỉnh nội dung và 

phương thức tiếp cận cho phù hợp với từng đối tượng. 
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KẾT LUẬN CHUNG 

Trong phạm vi 156 trang nội dung và các phụ lục, đề tài luận án đã giải 

quyết thấu đáo các mục tiêu sau: 

Thứ nhất, luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về CBDC 

và các điều kiện thúc đẩy sự ra đời của CBDC. CBDC được hiểu là một dạng 

thức tiền pháp định mới trong bối cảnh công nghệ 4.0, có những tác động quan 

trọng đến hệ thống tài chính, thị trường tiền tệ và nền kinh tế toàn cầu. Trên cơ 

sở đó, luận án xây dựng khung lý thuyết gồm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (tạo 

lập) tập trung vào các điều kiện tiền đề (mục tiêu chính sách, khuôn khổ pháp 

lý, sự ủng hộ của các bên liên quan, và năng lực công nghệ); Giai đoạn 2 giải 

quyết bài toán khả thi thị trường (sự chấp nhận của người sử dụng cuối cùng). 

Bên cạnh đó, luận án cũng phân tích kinh nghiệm triển khai CBDC tại các 

quốc gia điển hình như Trung Quốc, Bahamas, và Singapore, qua đó rút ra các 

bài học hữu ích, đặc biệt trong việc xây dựng hệ thống thanh toán số bền vững 

và tích hợp cho Việt Nam. 

Thứ hai, luận án đã phân tích chi tiết thực trạng các điều kiện thúc đẩy 

sự ra đời CBDC tại Việt Nam theo khung lý thuyết đã đề xuất. Kết quả cho 

thấy: (1) Về mục tiêu chính sách, tuy đã được xác định rõ, nhưng cần cụ thể 

hóa hơn để hỗ trợ tài chính toàn diện và hiện đại hóa hệ thống thanh toán; (2) 

Khuôn khổ pháp lý còn thiếu sót, đặc biệt liên quan đến quyền riêng tư, bảo 

mật thông tin, và công nhận tư cách pháp lý của CBDC; (3) Sự ủng hộ của các 

bên liên quan vẫn chưa đồng đều, đòi hỏi tăng cường hợp tác công - tư; (4) 

Năng lực công nghệ tuy đạt được một số thành tựu nhưng cần tiếp tục đầu tư 

vào hạ tầng kỹ thuật số và bảo mật; (5) Về tính khả thi thị trường, người dân 

thể hiện sự quan tâm cao nhưng vẫn lo ngại về bảo mật và quyền riêng tư. 

Những kết luận này cung cấp cơ sở để xác định các điểm cần cải thiện nhằm 

thúc đẩy triển khai CBDC tại Việt Nam. 

Thứ ba, về mặt thực nghiệm, luận án tiến hành xác định và phân tích 

những yếu tố chính có thể tác động ý định hành vi sử dụng dịch vụ thanh toán 

CBDC của người dùng Việt Nam. Kết quả mô hình PLS-SEM cho thấy: (1) Tự 

tin tưởng vào năng lực bản thân có ảnh hưởng tích cực đáng kể đến kỳ vọng nỗ 

lực; (2) Ý định hành vi có thể được thúc đẩy thông qua kỳ vọng nỗ lực, kỳ 
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vọng hiệu quả, ảnh hưởng xã hội, niềm tin của người dùng và lợi ích cảm nhận 

của CBDC; (3) Rủi ro cảm nhận đối với CBDC gây ra tác động tiêu cực đến ý 

định hành vi sử dụng CBDC; (4) Điều kiện tạo thuận lợi và ý định hành vi có 

mối tương quan thuận chiều với hành vi sử dụng CBDC; (5) Các biến kháng 

cự trước sự thay đổi và sự hiện diện của thương hiệu toàn cầu đều tác động 

tiêu cực tới quan hệ giữa ý định hành vi và hành vi sử dụng CBDC. 

Thứ tƣ, luận án đã đề xuất các giải pháp cải tiến và hoàn thiện từng lớp 

điều kiện thúc đẩy sự ra đời CBDC tại Việt Nam. Các giải pháp này bao gồm 

tích hợp CBDC vào chiến lược tài chính toàn diện, tối ưu hóa chi phí giao 

dịch, bổ sung các quy định pháp lý cụ thể về quyền riêng tư và bảo mật dữ 

liệu, đẩy mạnh hợp tác công - tư, đồng thời đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật số và 

nâng cao nhận thức cộng đồng. Các giải pháp này được kỳ vọng sẽ tạo bước 

đột phá nhằm xây dựng hệ thống tài chính số an toàn, minh bạch và hiệu quả. 

Thứ năm, luận án có đóng góp thực tiễn quan trọng cho NHNN Việt 

Nam và các nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng và triển khai 

CBDC. Theo đó, bên cạnh giác độ tiếp cận lý thuyết mới mẻ, luận án cung cấp 

các khuyến nghị giàu tính thực tiễn, được hỗ trợ bởi dữ liệu khảo sát trên nhiều 

nhóm đối tượng khác nhau. Điều này đảm bảo các giải pháp được đề xuất có 

tính khả thi và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại Việt Nam. Ngoài ra, 

luận án góp phần quan trọng vào việc định hướng chiến lược quản lý kinh tế số 

hiện đại, giúp tối ưu hóa hiệu quả điều hành CSTT, thúc đẩy tài chính toàn 

diện, và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc 

tế và chuyển đổi số mạnh mẽ. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Bảng hỏi cuộc khảo sát số 1  

 

A. THÔNG TIN NGƢỜI TRẢ LỜI 

1. Họ và tên:    2. Giới tính: ☐ 1. Nam  ☐ 2. Nữ 

3. Tỉnh/thành: ☐ 1. Hà Nội ☐ 2. TP. Hồ Chí Minh  ☐ 3. Khác 

4. Tổ chức công tác:   5. Chức vụ hiện tại (nếu có): 

6. Học vấn: ☐ 1. THPT hoặc thấp hơn  ☐ 2. Đại học 

  ☐ 3. Sau đại học   ☐ 4. Khác (cao đẳng, trung cấp…) 

7. Độ tuổi: ☐ 1. Từ 18-24  ☐ 2. Từ 25-34  ☐ 3. Từ 35-44 

  ☐ 4. Từ 45-54  ☐ 5. Từ 55 trở lên 

8. Thu nhập hàng tháng của hộ gia đình: 

  ☐ 1. Dưới 15 triệu đồng  ☐ 2. Từ 15 đến dưới 25 triệu đồng  

  ☐ 3. Từ 25 triệu đồng trở lên 

9. Anh/chị thuộc nhóm đối tƣợng nào sau đây? 

  ☐ 1. Nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế 

  ☐ 2. Cán bộ, nhân viên làm trong TCTD/ TGTT 

  ☐ 3. Cán bộ, nhân viên làm trong doanh nghiệp/ doanh nhân 

  ☐ 4. Người tiêu dùng (cá nhân) 

10. Điện thoại liên hệ: 

 

B. MỘT SỐ KIẾN THỨC NỀN TẢNG VỀ CBDC 

Vui lòng nghiên cứu kỹ kiến thức được cung cấp trước khi chuyển tới Phần C. 

1. Khái niệm tiền kỹ thuật số quốc gia (CBDC) 

CBDC là đồng tiền do NHTW phát hành, tồn tại dưới dạng số hóa. Tương tự tiền 

mặt hay các phương tiện thanh toán trên nền tảng số khác, CBDC có thể được sử 

dụng bởi tổ chức, cá nhân để thanh toán hàng hoá, dịch vụ. 

2. Mục tiêu phát hành CBDC 

Việc phát hành CBDC hướng tới các mục tiêu chủ yếu sau: (1) Tăng cường sức 

mạnh của đồng tiền pháp định và hiệu quả của hệ thống thanh toán; (2) Bổ sung 

công cụ truyền dẫn phục vụ điều hành CSTT quốc gia; (3) Thúc đẩy an ninh tiền tệ, 

an toàn hệ thống và ổn định vĩ mô; (4) Hạn chế rủi ro trốn thuế; (5) Thúc đẩy phổ 

cập tài chính và thanh toán xuyên biên giới. 
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3. Các điều kiện thúc đẩy sự ra đời của CBDC 

Dựa trên việc khảo lược các công trình có liên quan và quan điểm từ phía các 

NHTW lớn trên thế giới, chúng tôi đề xuất 05 nhóm điều kiện như sau: (1) Mục tiêu 

chính sách; (2) Khuôn khổ pháp lý; (3) Sự ủng hộ của các bên liên quan; (4) Năng 

lực công nghệ; (5) Sự chấp nhận của người sử dụng cuối cùng. 

 

C. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN THÚC ĐẨY SỰ RA ĐỜI CBDC TẠI 

VIỆT NAM 

Vui lòng nghiên cứu và đánh giá từng tiêu chí thuộc các nhóm điều kiện 1 - 5: 

Áp dụng thang điểm 10, trong đó: (1) Đáp ứng rất thấp → (10) Đáp ứng đầy đủ. 

TT Tiêu chí thuộc nhóm điều kiện Điểm 

1 

Dựa trên hiểu biết và kinh nghiệm của mình, anh/chị hãy đƣa 

ra nhận định đối với các khía cạnh sau thuộc điều kiện 1 (mục 

tiêu chính sách) 

 

1.1 Rõ ràng về mục tiêu phát hành: 

Theo anh/chị, mức độ rõ ràng của các mục tiêu phát hành CBDC 

tại Việt Nam trong việc thúc đẩy ổn định kinh tế, đa dạng hóa 

phương thức thanh toán, và hỗ trợ CSTT đạt đến đâu? 

... 

1.2 Khả năng hỗ trợ các chính sách tài chính bao trùm: 

Anh/chị đánh giá như thế nào về khả năng của CBDC trong việc 

tăng cường tiếp cận dịch vụ tài chính cho các nhóm dân cư chưa có 

tài khoản ngân hàng tại Việt Nam? 

... 

1.3 Phù hợp với hệ thống thanh toán hiện tại: 

Mức độ tương thích và khả năng tích hợp của CBDC với các hệ 

thống thanh toán hiện tại ở Việt Nam được anh/chị đánh giá như 

thế nào? 

... 

1.4 Khả năng hỗ trợ CSTT: 

Anh/chị nghĩ CBDC có thể đóng vai trò quan trọng như thế nào 

trong quản lý cung tiền, điều chỉnh lãi suất, và duy trì ổn định lạm 

phát tại Việt Nam? 

... 

1.5 Đóng góp vào giảm chi phí giao dịch: 

Theo anh/chị, mức độ mà CBDC có tiềm năng giúp giảm chi phí 

giao dịch trong hệ thống tài chính Việt Nam là như thế nào? 

... 

2 Dựa trên hiểu biết và kinh nghiệm của mình, anh/chị hãy đƣa 

ra nhận định đối với các khía cạnh sau thuộc điều kiện 2 
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TT Tiêu chí thuộc nhóm điều kiện Điểm 

(khuôn khổ pháp lý) 

2.1 Thẩm quyền phát hành và điều hành CBDC: 

Theo anh/chị, quy định pháp lý hiện nay có đủ rõ ràng để NHNN có 

thẩm quyền phát hành và điều hành CBDC tại Việt Nam không? 

... 

2.2 Bảo vệ quyền riêng tư và chống rửa tiền: 

Anh/chị đánh giá mức độ hiệu quả của khung pháp lý hiện nay 

trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và tuân thủ các 

quy định chống rửa tiền đối với CBDC tại Việt Nam như thế nào? 

... 

2.3 Cơ chế xử lý tranh chấp và quản lý rủi ro pháp lý: 

Mức độ rõ ràng và hiệu quả của các cơ chế pháp lý trong việc xử lý 

tranh chấp và giảm thiểu rủi ro pháp lý cho các giao dịch liên quan 

đến CBDC tại Việt Nam được anh/chị đánh giá ra sao? 

... 

2.4 Quy định về tính hợp pháp của CBDC như tiền pháp định: 

Theo anh/chị, mức độ rõ ràng và chặt chẽ của các quy định công 

nhận CBDC là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam là 

như thế nào? 

... 

2.5 Quy định về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân: 

Anh/chị cảm thấy khung pháp lý hiện nay đảm bảo quyền riêng tư 

và an toàn dữ liệu của người dùng khi sử dụng CBDC đến mức độ 

nào? 

... 

3 Dựa trên hiểu biết và kinh nghiệm của mình, anh/chị hãy đƣa 

ra nhận định đối với các khía cạnh sau thuộc điều kiện 3 (sự 

ủng hộ của các bên liên quan) 

 

3.1 Sự chấp thuận từ cơ quan chính phủ và NHTW: 

Anh/chị đánh giá mức độ cam kết và sự ủng hộ của các cơ quan 

chính phủ và NHNN Việt Nam đối với việc phát triển và triển khai 

CBDC như thế nào? 

... 

3.2 Sự hợp tác của khu vực tư nhân và các tổ chức tài chính: 

Theo anh/chị, mức độ sẵn sàng và hợp tác của các tổ chức tài 

chính, công ty công nghệ, và doanh nghiệp tư nhân trong việc tham 

gia phát triển hệ sinh thái CBDC tại Việt Nam ra sao? 

... 

3.3 Sự tham gia của các tổ chức quốc tế: 

Mức độ hỗ trợ và hợp tác của các tổ chức quốc tế như IMF, World 

Bank, và các NHTW lớn khác trong việc phát triển CBDC tại Việt 

... 
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TT Tiêu chí thuộc nhóm điều kiện Điểm 

Nam được anh/chị đánh giá ở mức độ nào? 

3.4 Sự hỗ trợ từ cộng đồng học thuật và chuyên gia: 

Anh/chị cảm nhận như thế nào về mức độ phản hồi và ủng hộ của 

cộng đồng học thuật và các chuyên gia đối với tính khả thi và hiệu 

quả của việc phát hành CBDC tại Việt Nam? 

... 

3.5 Phản hồi từ các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng dân sự: 

Theo anh/chị, mức độ ủng hộ và quan tâm của các tổ chức phi 

chính phủ và cộng đồng dân sự đối với việc phát triển và áp dụng 

CBDC tại Việt Nam là ra sao? 

... 

4 Dựa trên hiểu biết và kinh nghiệm của mình, anh/chị hãy đƣa 

ra nhận định đối với các khía cạnh sau thuộc điều kiện 4 (năng 

lực công nghệ) 

 

4.1 Hạ tầng kỹ thuật số và khả năng tương tác: 

Anh/chị đánh giá mức độ sẵn sàng của hạ tầng kỹ thuật số (như 

mạng di động, internet) và khả năng tương tác của hệ thống để hỗ 

trợ việc triển khai CBDC tại Việt Nam như thế nào? 

... 

4.2 Khả năng bảo mật và phòng chống gian lận: 

Theo anh/chị, mức độ an toàn và các giải pháp bảo mật hiện có để 

bảo vệ hệ thống CBDC khỏi các cuộc tấn công mạng và gian lận ra 

sao? 

... 

4.3 Khả năng xử lý và mở rộng hệ thống: 

Mức độ mà hệ thống CBDC có thể xử lý lượng giao dịch lớn và mở 

rộng theo nhu cầu của người dùng tại Việt Nam được anh/chị đánh 

giá thế nào? 

... 

4.4 Khả năng duy trì hoạt động trong điều kiện ngoại tuyến: 

Anh/chị nghĩ rằng CBDC có thể đảm bảo khả năng hoạt động ngay 

cả khi không có kết nối internet để phục vụ người dùng một cách 

liên tục đến mức độ nào? 

... 

4.5 Tính sẵn sàng của hệ thống giám sát và phân tích dữ liệu: 

Theo anh/chị, hệ thống giám sát và phân tích dữ liệu giao dịch liên 

quan đến CBDC tại Việt Nam đạt được sự sẵn sàng và hiệu quả 

như thế nào? 

... 

5 Dựa trên hiểu biết và kinh nghiệm của mình, anh/chị hãy đƣa 

ra nhận định đối với các khía cạnh sau thuộc điều kiện 5 (sự 
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TT Tiêu chí thuộc nhóm điều kiện Điểm 

chấp nhận của ngƣời sử dụng cuối cùng) 

5.1 Mức độ nhận thức và hiểu biết của công chúng về CBDC: 

Anh/chị đánh giá mức độ nhận thức và hiểu biết của người dân tại 

Việt Nam về CBDC và các lợi ích mà nó mang lại như thế nào? 

... 

5.2 Mức độ chấp nhận và sẵn sàng sử dụng CBDC: 

Theo anh/chị, mức độ sẵn sàng của người dân trong việc chấp nhận 

và sử dụng CBDC thay thế tiền mặt hoặc các phương thức thanh 

toán khác hiện nay như thế nào? 

... 

5.3 Khả năng tiếp cận công nghệ số của người dân: 

Mức độ phổ biến và khả năng sử dụng thiết bị kỹ thuật số của người 

dân tại Việt Nam để truy cập và sử dụng CBDC được anh/chị đánh 

giá ra sao? 

... 

5.4 Sự tin tưởng vào hệ thống bảo mật và quyền riêng tư: 

Anh/chị cảm nhận mức độ tin tưởng của người dùng vào hệ thống 

bảo mật và tính riêng tư của CBDC hiện nay là như thế nào? 

... 

5.5 Động lực và mong muốn sử dụng phương thức thanh toán số mới: 

Theo anh/chị, người dân có mức độ động lực và mong muốn thử 

nghiệm, sử dụng các công nghệ thanh toán kỹ thuật số mới, bao 

gồm CBDC, ra sao? 

... 
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Phụ lục 2: Thống kê mô tả mẫu khảo sát số 1 (N = 220) 

Đặc trƣng Số lƣợng Tỷ lệ 

Giới tính     

Nam 84 38,2% 

Nữ 136 61,8% 

Khu vực   

Hà Nội 165 75% 

TP. Hồ Chí Minh 24 10,9% 

Khác 31 14,1% 

Tổ chức công tác   

Cơ quan quản lý 14 6,4% 

Đại học/ Viện nghiên cứu 109 49,5% 

TCTD/ TGTC 25 11,4% 

Doanh nghiệp 59 26,8% 

Khác 13 5,9% 

Học vấn   

THPT hoặc thấp hơn 14 6,4% 

Đại học 131 59,5% 

Sau đại học 65 29,5% 

Khác 10 4,5% 

Độ tuổi   

Từ 18-24 126 57,3% 

Từ 25-34 34 15,5% 

Từ 35-44 48 21,8% 

Từ 45-54 12 5,% 

Thu nhập hàng tháng   

Dưới 15 triệu đồng 91 41,4% 

Từ 15 đến dưới 25 triệu đồng 42 19,1% 

Từ 25 triệu đồng trở lên 87 39,5% 
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Phụ lục 3: Tổng quan cơ sở lý thuyết tạo lập mô hình nghiên cứu 

 

1. Lý thuyết UTAUT 

Mô hình UTAUT, được phát triển bởi Venkatesh và cộng sự [38], là sự 

tích hợp của 08 mô hình nghiên cứu hành vi nhằm giải thích quá trình chấp 

nhận công nghệ thông qua bốn yếu tố chính: kỳ vọng nỗ lực (mức độ dễ sử 

dụng), kỳ vọng hiệu quả (cải thiện hiệu suất cảm nhận), tác động xã hội (nhận 

thức về ý kiến của người khác), và điều kiện tạo thuận lợi (niềm tin vào cơ sở 

hạ tầng hỗ trợ). Tính linh hoạt của UTAUT đã được chứng minh qua việc ứng 

dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử [67-68], ngân hàng 

di động [69-70], dịch vụ ẩm thực [71], du lịch [72], và thanh toán số [73-74]. 

Min và cộng sự [75] khẳng định rằng mô hình này có thể giải thích gần 70% 

sự biến động trong hành vi chấp nhận công nghệ. 

Khi nghiên cứu về CBDC, việc ứng dụng và mở rộng mô hình UTAUT 

là đặc biệt phù hợp do CBDC đại diện cho sự hội tụ độc đáo giữa tiến bộ công 

nghệ và vận hành, kết hợp giữa mật mã học, công nghệ sổ cái phân tán, điện 

toán đám mây đáng tin cậy, và các yếu tố bảo mật [76]. Trong mô hình nghiên 

cứu này, UTAUT trang bị khung lý thuyết nền để phân tích các yếu tố công 

nghệ ảnh hưởng đến ý định và hành vi sử dụng CBDC tại Việt Nam, đồng thời 

được mở rộng với các yếu tố đặc thù của tiền tệ như niềm tin, lợi ích và rủi ro 

cảm nhận. 

2. Lý thuyết IDT 

Lý thuyết lan tỏa đổi mới của Rogers [50] giải thích quá trình một đổi 

mới công nghệ được chấp nhận và lan tỏa trong xã hội thông qua năm giai 

đoạn: nhận thức, quan tâm, đánh giá, thử nghiệm và chấp nhận. Rogers cũng 

xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ chấp nhận đổi mới bao gồm: lợi thế 

tương đối, tính tương thích, độ phức tạp, khả năng thử nghiệm và khả năng 

quan sát [77]. Trong bối cảnh nghiên cứu CBDC, IDT giúp giải thích yếu tố 

"kháng cự trước thay đổi" trong mô hình - phản ánh sự do dự tự nhiên của 

người dùng trước một hình thức tiền tệ hoàn toàn mới. Lý thuyết này cũng hỗ 

trợ phân tích quá trình CBDC dần được chấp nhận trong cộng đồng, từ nhóm 

tiên phong đến đại chúng [78]. 
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3. Lý thuyết ITT 

Lý thuyết niềm tin thể chế của Luhmann [51-52] phân biệt giữa niềm tin 

cá nhân và niềm tin vào hệ thống thể chế, nhấn mạnh rằng trong xã hội hiện 

đại, niềm tin vào thể chế đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu sự phức 

tạp và bất định. Zucker [79] mở rộng lý thuyết này bằng cách xác định ba cội 

nguồn của niềm tin thể chế: dựa trên quy trình, dựa trên đặc điểm và dựa trên 

thể chế. Trong mô hình nghiên cứu, ITT giúp giải thích tại sao niềm tin đối với 

CBDC lại tác động mạnh nhất đến ý định sử dụng - bởi lẽ CBDC là tiền tệ do 

nhà nước phát hành, đòi hỏi niềm tin vào uy tín và năng lực của NHTW [80]. 

Lý thuyết này cũng góp phần làm rõ vai trò của "điều kiện thuận lợi" như cơ sở 

hạ tầng và khung pháp lý trong việc tạo dựng niềm tin thể chế cho CBDC. 
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Phụ lục 4: Bảng hỏi cuộc khảo sát số 2 

 

I – THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƢỜI TRẢ LỜI  

1.1. Tỉnh/thành nơi anh/chị đang sinh sống:  

1.2. Thuộc khu vực: ☐ 1. Bắc Bộ  ☐ 2. Trung Bộ ☐ 3. Nam Bộ 

2. Giới tính của anh/chị: ☐ 1. Nam  ☐ 2. Nữ 

3. Tuổi của anh/chị: ☐ 1. Từ 18-24 ☐ 2. Từ 25-34 ☐ 3. Từ 35-44 

 ☐ 4. Từ 45-54 ☐ 5. Từ 55 trở lên 

4. Học vấn của anh/chị: 

 ☐ 1. Không được đào tạo chính quy  ☐ 2. THPT hoặc thấp hơn 

 ☐ 3. Đại học (có bằng hoặc sắp tốt nghiệp) ☐ 4. Sau đại học 

 ☐ 5. Khác (cao đẳng, trung cấp…) 

5. Thu nhập hàng tháng của hộ gia đình anh/chị: 

 ☐ 1. Dưới 15 triệu đồng   ☐ 2. Từ 15 đến dưới 25 triệu đồng ☐ 

3. Từ 25 triệu đồng trở lên 

6. Trong vòng 12 tháng qua, anh/chị có đang sở hữu, sử dụng loại hình sản 

phẩm tài chính nào dƣới đây? 

 ☐ 1. Tài khoản thanh toán  ☐ 2. Tài khoản tiết kiệm 

☐ 3. Chứng chỉ tiền gửi  ☐ 4. Thẻ ghi nợ, ATM 

☐ 5. Thẻ tín dụng   ☐ 6. Ví điện tử (mobile money) 

☐ 7. Khoản vay trả góp  ☐ 8. Khoản vay nóng, vay theo ngày 

☐ 9. Bảo hiểm   ☐ 10. Chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) 

☐ 11. Chứng khoán phái sinh ☐ 12. Đầu tư quỹ mở 

☐ 13. Quỹ đầu tư chỉ số  ☐ 14. Tiền số/tiền mã hóa (vd: Bitcoin) 

☐ 15. Không sử dụng dịch vụ nào. 

 

II – KHẢO SÁT QUAN ĐIỂM CỦA NGƢỜI TRẢ LỜI VỀ VIỆC PHỔ CẬP 

TIỀN KỸ THUẬT SỐ QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM 

Khái niệm tiền kỹ thuật số quốc gia (CBDC) 

CBDC là đồng tiền do NHTW phát hành, tồn tại dưới dạng số hóa. Tương tự tiền 

mặt hay các phương tiện thanh toán trên nền tảng số khác, CBDC có thể được sử 

dụng bởi tổ chức, cá nhân để thanh toán hàng hoá, dịch vụ. 

Mục tiêu phát hành CBDC 

Việc phát hành CBDC hướng tới các mục tiêu chủ yếu sau: (1) Tăng cường sức 
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mạnh của đồng tiền pháp định và hiệu quả của hệ thống thanh toán; (2) Bổ sung 

công cụ truyền dẫn phục vụ điều hành CSTT quốc gia; (3) Thúc đẩy an ninh tiền tệ, 

an toàn hệ thống và ổn định vĩ mô; (4) Hạn chế rủi ro trốn thuế; (5) Thúc đẩy phổ 

cập tài chính và thanh toán xuyên biên giới. 

 

Trên cơ sở khái niệm trên, các câu hỏi sau nhằm xác định kỳ vọng của người dùng để 

có thể bắt đầu sử dụng một đồng tiền do NHNN phát hành (CBDC). Anh/chị hãy trả 

lời các câu hỏi dưới đây bằng cách thể hiện Mức độ đồng ý/Không đồng ý của mình 

với các nhận định sau đây: 

(1) Hoàn toàn không đồng ý → (5) Hoàn toàn đồng ý 

1 

Anh/chị hãy đánh giá mức độ tự tin về khả năng sử dụng 

CBDC để thanh toán của mình nếu nó đƣợc phát hành? 

(Sự tự tin vào năng lực bản thân) 

     

1.1 Tôi cảm thấy tự tin sử dụng dịch vụ thanh toán CBDC với hầu 

hết các hoạt động tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ 

1 2 3 4 5 

1.2 Tôi cảm thấy tự tin khi sử dụng CBDC để thanh toán cho các 

đơn hàng online 

1 2 3 4 5 

1.3 Tôi cảm thấy tự tin khi thanh toán các giao dịch trực tiếp 

(offline) bằng CBDC 

1 2 3 4 5 

1.4 Tôi tin rằng tôi có thể bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình khi sử 

dụng CBDC 

1 2 3 4 5 

2 Đánh giá về các nhân tố của mô hình UTAUT      

2.1 Kỳ vọng nỗ lực      

1 Tôi thấy CBDC sẽ có thể được  sử dụng một cách dễ dàng 1 2 3 4 5 

2 Giao diện, tương tác với người dùng của hệ thống CBDC rõ ràng 

và dễ hiểu 

1 2 3 4 5 

3 Tôi thấy việc trở nên thành thạo khi thanh toán bằng CBDC là 

dễ dàng. 

1 2 3 4 5 

4 Tôi thấy dịch vụ thành toán bằng CBDC linh hoạt khi người 

dùng tương tác  

1 2 3 4 5 

5 Tôi thấy dễ dàng để sử dụng dịch vụ thanh toán CBDC cho bất 

kỳ mục đích gì. 

1 2 3 4 5 

2.2 Kỳ vọng hiệu quả      

1 Việc thanh toán bằng CBDC giúp tôi hoàn thành các giao dịch 

của mình. 

1 2 3 4 5 

2 Sử dụng CBDC giúp tăng năng suất của tôi 1 2 3 4 5 

3 Sử dụng dịch vụ thanh toán CBDC giúp tôi thực hiện giao dịch 1 2 3 4 5 
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dễ dàng hơn. 

4 Sử dụng CBDC giúp cải thiện hiệu quả thanh toán của nói chung 

của tôi 

1 2 3 4 5 

2.3 Tác động xã hội      

1 Những người sử dụng CBDC để thanh toán quanh tôi có nhiều 

đặc quyền hơn những người không sử dụng 

1 2 3 4 5 

2 Những người có ảnh hưởng tới tôi nói rằng tôi nên sử dụng dịch 

vụ thanh toán CBDC 

1 2 3 4 5 

3 Những người mà quan điểm của họ quan trọng với tôi khuyến 

khích tôi sử dụng CBDC 

1 2 3 4 5 

2.4 Điều kiện tạo thuận lợi      

1 Tôi có đủ nguồn lực cần thiết để sử dụng dịch vụ thanh toán 

bằng CBDC (thiết bị, Internet,...) 

1 2 3 4 5 

2 Tôi có đủ kiến thức cần thiết để sử dụng dịch vụ thanh toán 

CBDC 

1 2 3 4 5 

3 Tôi có thể nhờ đến sự giúp đỡ của người khác nếu gặp khó khăn 

khi sử dụng CBDC để thanh toán 

1 2 3 4 5 

4 Những hướng dẫn chuyên môn cho việc sử dụng dịch vụ thanh 

toán CBDC có sẵn đối với tôi 

1 2 3 4 5 

3 Anh/chị hãy đánh giá về sự tin tƣởng, rủi ro, lợi ích và sự an 

toàn gắn với việc sử dụng CBDC theo cảm nhận của mình? 

     

3.1 Sự tin tưởng cảm nhận      

1 Tôi có thể chắc chắn rằng CBDC sẽ được chấp nhận ở mọi nơi 

trên đất nước.  

1 2 3 4 5 

2 CBDC là một loại tiền tệ ổn định (có giá trị tương đương với 

đồng nội tệ) 

1 2 3 4 5 

3 Tiền CBDC đáng tin cậy 1 2 3 4 5 

4 NHNN đáng tin cậy.  1 2 3 4 5 

5 Tôi chỉ tin tưởng hệ thống CBDC nếu được đảm bảo rằng các 

giao dịch là riêng tư 

1 2 3 4 5 

6 Tôi có cái nhìn tích cực đối với CBDC 1 2 3 4 5 

3.2 Rủi ro cảm nhận      

1 Tôi có thể gặp phải sự cố bảo mật CNTT nguy hiểm (ví dụ: 

virus, quyền riêng tư, bại lộ danh tính, hack) khi sử dụng CBDC. 

1 2 3 4 5 

2 Tôi cảm thấy thông tin thanh toán của mình có thể bị lạm dụng 

khi sử dụng CBDC 

1 2 3 4 5 

3 Tôi cảm thấy thông tin cá nhân của mình có thể được cung cấp 

cho những cá nhân/tổ chức mà tôi không biết nếu tôi sử dụng 

1 2 3 4 5 
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CBDC. 

4 Tôi cảm thấy thông tin cá nhân của mình có thể được cung cấp 

cho các cơ quan chính phủ khi sử dụng CBDC 

1 2 3 4 5 

5 Tôi cảm thấy thông tin cá nhân của mình có thể bị sử dụng một 

cách không phù hợp nếu tôi sử dụng CBDC. 

1 2 3 4 5 

3.3 Lợi ích cảm nhận      

1 Tôi thích CBDC hơn các phương thức thanh toán khác như ngân 

hàng trực tuyến (online banking) truyền thống 

1 2 3 4 5 

2 CBDC cung cấp phương thức thanh toán thuận tiện cho cả thanh 

toán trực tuyến và ngoại tuyến. 

1 2 3 4 5 

3 Các giao dịch CBDC có thể được hoàn thành ngay lập tức. 1 2 3 4 5 

4 Giao dịch CBDC có thể được thực hiện mà không cần kết nối 

internet.  

1 2 3 4 5 

5 CBDC có thể được sử dụng xuyên biên giới. 1 2 3 4 5 

4 Ý định hành vi      

1 Khi hệ thống tiền kỹ thuật số có sẵn, tôi dự định sẽ luôn sử dụng 

nó 

1 2 3 4 5 

2 Khi hệ thống tiền kỹ thuật số có sẵn, tôi dự định sẽ sử dụng nó 

thường xuyên 

1 2 3 4 5 

3 Khi hệ thống tiền kỹ thuật số ra đời, tôi dự định sẽ thử sử dụng 

nó trong cuộc sống hàng ngày của mình. 

1 2 3 4 5 

5 Hành vi sử dụng      

1 Tôi dự định sử dụng hệ thống tiền kỹ thuật số này để thực hiện 

các giao dịch chuyển khoản 

1 2 3 4 5 

2 Tôi dự định sử dụng hệ thống tiền kỹ thuật số này để thanh toán 

xuyên biên giới 

1 2 3 4 5 

3 Tôi dự định sử dụng hệ thống tiền kỹ thuật số này để mua sắm 

trực tuyến 

1 2 3 4 5 

4 Tôi dự định sử dụng hệ thống tiền kỹ thuật số này để mua sắm 

hàng hóa trực tiếp 

1 2 3 4 5 

5 Tôi dự định sử dụng hệ thống tiền kỹ thuật số này để thực hiện 

các giao dịch giống như tiền mặt ngang hàng 

1 2 3 4 5 

6 Tôi dự định sử dụng hệ thống tiền kỹ thuật số này để chuyển 

phần lớn tiền gửi ngân hàng của mình thành tiền kỹ thuật số 

1 2 3 4 5 

7 Tôi dự định sử dụng hệ thống tiền kỹ thuật số này để nhận lương 1 2 3 4 5 

8 Tôi dự định sử dụng hệ thống tiền kỹ thuật số này để được thanh 

toán cho các nhiệm vụ khác ngoài công việc hàng ngày của 

mình. 

1 2 3 4 5 

6 Anh/chị đánh giá, cảm nhận ra sao về các khía cạnh sau? 1 2 3 4 5 
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6.1 Sự kháng cự những thay đổi      

1 Tôi không quan tâm đến sự phát triển tiền tệ mới. 1 2 3 4 5 

2 Tôi cảm thấy không thoải mái khi thay đổi phương thức thanh 

toán hiện tại sang sử dụng CBDC. 

1 2 3 4 5 

3 Tôi không quan tâm đến việc sử dụng CBDC để thanh toán. 1 2 3 4 5 

4 Tôi không quen sử dụng CBDC để thanh toán. 1 2 3 4 5 

6.2 Sự hiện diện của thƣơng hiệu toàn cầu      

1 Đối với tôi, hoạt động của hệ thống CBDC cần có sự hợp tác của 

các công ty toàn cầu. 

1 2 3 4 5 

2 Tôi nghĩ người tiêu dùng địa phương sẽ trở nên hào hứng hơn 

với việc sử dụng hệ thống CBDC do các công ty toàn cầu đồng 

phát triển. 

1 2 3 4 5 

3 Tôi nghĩ người tiêu dùng nước ngoài sẽ hào hứng hơn với việc 

sử dụng hệ thống CBDC do công ty toàn cầu đồng phát triển. 

1 2 3 4 5 

4 Các công ty toàn cầu luôn sẵn sàng đưa ra các giải pháp phát 

triển hệ thống thanh toán CBDC ở các quốc gia khác nhau. 

1 2 3 4 5 
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Phụ lục 5: Thống kê mô tả mẫu khảo sát số 2 (N = 2.025) 

 

Đặc trƣng Bắc 

(1,030) 

Trung 

(337) 

Nam 

(658) 

Toàn mẫu 

(2,025) 

n % n % n % n % 

Giới tính         

 Nam 547 53.1 192 57.0 170 25.8 909 44.9 

Nữ 483 46.9 145 43.0 488 74.2 1116 55.1 

Tuổi         

 18 - 24 450 43.7 148 43.9 116 17.6 714 35.3 

25 - 34 432 41.9 66 19.6 204 31.0 702 34.7 

35 - 44 109 10.6 45 13.4 212 32.2 366 18.1 

45 - 54 28 2.7 55 16.3 98 14.9 181 8.9 

55+ 11 1.1 23 6.8 28 4.3 62 3.1 

Trình độ học vấn         

 THPT 689 66.9 162 48.1 175 50.7 1026 50.7 

Đại học 224 21.7 67 19.9 243 26.4 534 26.4 

Sau đại học 117 11.4 108 32.0 240 23.0 465 23.0 

Thu nhập tháng         

 < 15 tr.đồng 497 48.3 147 43.6 117 17.8 761 37.6 

15-25 tr.đồng 437 42.4 89 26.4 305 46.4 831 41.0 

> 25 tr.đồng 96 9.3 101 30.0 236 35.9 433 21.4 

 

Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả 
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Phụ lục 6: Heatmap kết quả đánh giá chi tiết các điều kiện 

thúc đẩy sự ra đời CBDC tại Việt Nam 

 

 

 

Nguồn: Tính toán từ kết quả khảo sát 
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Phụ lục 7: Heatmap kết quả đánh giá chi tiết các điều kiện 

thúc đẩy sự ra đời CBDC tại Việt Nam theo nhóm đối tƣợng khảo sát 

 

 

 




